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1967. Thứ trưởng Hà Kim Ngọc trả lời hãng Thông tấn Telam (Argentina) (10/2014) 
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PHẦN 1: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM

A. Việt Nam – Tích cực chủ động hội nhập quốc tế

I. Tổng quan Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam

1. Tổng quan đường lối đối ngoại:

- “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh”. 

- “Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”. 

2. Những định hướng lớn về đối ngoại 

Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ quốc tế vào chiều sâu, cụ thể:

(i) Về quan hệ song phương: Tiếp tục phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, Việt Nam sẽ ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng, đồng thời nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các nước bạn bè truyền thống.

(ii) Là thành viên ASEAN: Việt Nam sẽ chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, tăng cường quan hệ với các đối tác, duy trì và củng cố vai trò quan trọng của ASEAN trong các khuôn khổ hợp tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương

(iii) Về ngoại giao đa phương: Với phương châm là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ mở rộng tham gia và đóng góp ngày càng tích cực, chủ động, trách nhiệm vào các cơ chế, tổ chức, diễn đàn khu vực, đa phương và toàn cầu, đặc biệt là Liên Hợp quốc. Việt Nam sẽ tích cực hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế để đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, vấn đề biến đổi khí hậu.

(iv) Về biên giới lãnh thổ: làm tốt công tác quản lý biên giới, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; thúc đẩy giải quyết những vấn đề còn tồn tại về biên giới, lãnh thổ, ranh giới biển và thềm lục địa với các nước liên quan trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và nguyên tắc ứng xử của khu vực.
(v) Về các lĩnh vực khác: Việt Nam chủ trương phát triển quan hệ đối ngoại đảng với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các đảng cầm quyền và các đảng khác, tiếp tục coi trọng và nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao nhân dân.

3. Ngoại giao chính trị

3.1. Ngoại giao song phương

3.1.1. Với Lào:

Quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng. Việt Nam là một trong 3 nước có quan hệ thương mại-đầu tư lớn nhất của Lào (tính hết 8 tháng đầu năm 2014, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 884 triệu USD). Các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu giữa Bộ, ban, ngành, địa phương, giao lưu nhân dân hai nước được đẩy mạnh. Việt Nam đã hỗ trợ Lào tổ chức thành công Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 35 (AIPA 35) tháng 9/2014, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hai nước. Công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc gia Việt – Lào đã đi vào giai đoạn cuối và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015. Hai bên đã thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, triển khai hiệu quả thỏa thuận quản lý di dân tự do và đang tích cực dự thảo sửa đổi Quy chế biên giới. Hai bên đang tiếp tục trao đổi về kế hoạch phát triển các dự án thủy điện trên dòng chính sông Mê công nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước và sử dụng bền vững tài nguyên sông Mê Công.
3.1.2. Với Cam-pu-chia:

Quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục... tiếp tục được đẩy mạnh. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và đứng thứ 5 về đầu tư của Cam-pu-chia. Tại Hội nghị Hợp tác đầu tư lần thứ tư Việt Nam – Cam-pu-chia và kỳ Họp lần thứ 13 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Cam-pu-chia, hai bên đã đề ra nhiều biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Cam-pu-chia tích cực quan tâm giải quyết một số vấn đề nhằm thúc đẩy hợp tác trong đó có việc Quốc hội Cam-pu-chia đã thông qua Thoả thuận xúc tiến đầu tư giữa Chính phủ hai nước, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Cam-pu-chia; nhất trí xây dựng Chương trình chung kết nối hai nền kinh tế. 

3.1.3. Với Trung Quốc:

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Mặc dù giữa hai nước tồn tại vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước. Liên quan đến các vấn đề trên biển, Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Thỏa thuận các Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam-Trung Quốc, các thỏa thuận có liên quan khác giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiến tới ký kết và thực hiện Bộ Quy tắc cụ thể về ứng xử các bên trên Biển Đông (COC). Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, xuất nhập khẩu của Việt Nam đều tăng. 

3.1.4. Với Hoa Kỳ:

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Hoa Kỳ là nhà đầu tư lớn thứ 7 của Việt Nam. Thương mại hai nước đạt hơn 17 tỷ USD, các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường quan tâm, tìm hiểu thị trường và kinh doanh ở Việt Nam. Các cơ chế đối thoại chính trị ngoại giao, quốc phòng, an ninh đã góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Trao đổi đoàn diễn ra sôi động ở các kênh Chính quyền, Quốc hội và mở rộng sang kênh Đảng. Hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học kỹ thuật có nhiều tiến triển tích cực. Năm 2014, hai bên ký chính thức Hiệp định sử dụng hoà bình năng lượng hạt nhân (Hiệp định 123), Việt Nam tuyên bố tham gia Sáng kiến An ninh chống phổ biến (PSI). Đàm phán song phương về TPP có tiến triển tích cực. Việc Hoa Kỳ quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam và xem xét chuyển giao các trang thiết bị bảo đảm an ninh hàng hải cho Việt Nam là bước phát triển mới trong quan hệ hai nước. 

Trong vấn đề Biển Đông, chính giới và các học giả Hoa Kỳ đã bày tỏ lập trường phản bác yêu sách “đường lưỡi bò”, phản đối các hành động gây căng thẳng, đe doạ hoà bình, ổn định khu vực; ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, không sử dụng vũ lực và tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Lập trường đó nhìn chung phù hợp với lợi ích của các nước trong khu vực là duy trì hoà bình, ổn định, duy trì nguyên trạng ở Biển Đông. 
Tuy nhiên, những khác biệt về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo vẫn là những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hai nước; Việt Nam đã chủ động đối thoại trên tinh thần xây dựng, giảm thiểu tác động đến phát triển quan hệ hai nước.  

3.1.5. Với Nhật Bản:

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã có bước phát triển mới khi năm 2014 hai nước nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược sâu rộng vì hoà bình và phồn vinh ở châu Á. Nhật Bản tiếp tục là đối tác phát triển quan trọng hàng đầu của Việt Nam: một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất (tổng vốn đăng ký 35,5 tỷ USD, 2.266 dự án), nước cung cấp ODA nhiều nhất (từ 1993 - 9/2014, ODA cam kết là 22,5 tỷ USD, chiếm 30% tổng ODA quốc tế cam kết cho Việt Nam; ODA trong 9 tháng đầu năm 2014 là 1,6 tỷ USD), đối tác thương mại lớn thứ tư và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Hai nước có quan điểm tương đồng về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Trong vấn đề Biển Đông, Nhật Bản là một trong những nước bày tỏ lập trường ủng hộ Việt Nam mạnh mẽ.

3.1.6. Với Nga:

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được đẩy mạnh. Hợp tác trong nhiều lĩnh vực đã đi vào chiều sâu, trao đổi đoàn các cấp diễn ra thường xuyên, các cơ chế đối thoại hợp tác phát huy cao độ. Hai bên thúc đẩy thực hiện 12 dự án hợp tác đầu tư lớn, trong đó có những  dự án trọng điểm trong lĩnh vực quốc phòng, điện hạt nhân, dầu khí; nhất trí sớm hoàn tất việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga – Bê-la-rút – Ca-dắc-xtan trong năm 2015. Quan hệ hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa, như tăng cường trao đổi thương mại, tài chính, xuất nhập khẩu hàng hóa nhất là các hàng nông lâm sản. Số lượng khách du lịch Nga vào Việt Nam tăng mạnh trong vài năm gần đây (năm 2013 là 250.000 lượt khách tăng 71% so với năm 2012; 9 tháng đầu năm 2014 là 265.000 lượt khách tăng 28,5% so với 9 tháng năm 2013). 

3.1.8. Với Hàn Quốc:

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục được củng cố. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hàn Quốc mở ra chương mới trong quan hệ hai nước (ký 4 văn bản thỏa thuận tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, phát triển cơ sở hạ tầng, quốc phòng, ngân hàng E-xim-banh của Hàn Quốc cho Việt Nam vay 12 tỷ USD tín dụng ưu đãi). Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, đứng thứ hai về cung cấp ODA (thực hiện 9 tháng đầu năm 2014 là 181 triệu USD, cam kết 1,2 tỷ USD cho giai đoạn 2012-2015), là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Kim ngạch thương mại trong 7 tháng đầu năm 2014 đạt 15,8 tỷ USD. Hai nước đã hoàn tất việc đàm phán FTA vào năm 2014; hợp tác du lịch, lao động giáo dục đào tạo phát triển mạnh (trong 7 tháng đầu năm 2014 đã có 462.200 lượt khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam, khoảng 130.000 người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Hàn Quốc). 

3.1.9 Với các nước ASEAN:

Việt Nam đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN thúc đẩy đoàn kết, hợp tác, xây dựng Cộng đồng ASEAN và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong các cấu trúc khu vực. Quan hệ song phương với từng nước nhìn chung thuận lợi; đầu tư của các nước ASEAN vào Việt Nam ổn định. Quan hệ Đối tác toàn diện với Ma-lai-xi-a sâu sắc hơn qua chuyến thăm chính thức của Thủ tướng bạn (3-5/4/2014); hai bên thống nhất sớm nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược. Phi-líp-pin là thị trường xuất khẩu gạo quan trọng của Việt Nam và hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, thương mại, du lịch... tiến triển tích cực. Hai bên tăng cường phối hợp trong vấn đề Biển Đông, đồng thời hướng tới xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược. Quan hệ Đối tác chiến lược với Xin-ga-po và In-đô-nê-xi-a tiếp tục được thúc đẩy. 

3.1.10. Với Liên minh Châu Âu:

Liên minh châu Âu EU là đối tác thương mại lớn thứ ba và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam; 23 trong 28 nước EU có đầu tư trực tiếp (FDI) ở Việt Nam; EU quyết định tăng viện trợ cho Việt Nam trong giai đoạn 2014-2020 lên 400 triệu euro. Quan hệ tiếp tục được thúc đẩy với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao (Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ba-rô-xô thăm Việt Nam tháng 8/2014; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm EU tháng 10/2014). Sau khi EU có những thay đổi sau bầu cử, Việt Nam đã chủ động tiếp xúc, trao đổi để tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác Việt Nam – EU. Quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược Anh, Đức và Pháp, quan hệ Đối tác toàn diện với Đan Mạch tiếp tục được triển khai hiệu quả. Ta thiết lập thêm quan hệ Đối tác chiến lược về Nông nghiệp và An ninh lương thực với Hà Lan. 

3.1.11. Với các nước bạn bè truyền thống và đối tác tiềm năng:

Quan hệ với các nước bạn bè truyền thống và các đối tác tiềm năng ở Đông Âu, Trung Á, Trung Đông, châu Phi, Mỹ La tinh tiếp tục được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo, lao động... có nhiều chuyển biến tích cực; một số doanh nghiệp viễn thông, dầu khí của ta tiếp tục củng cố vị trí và mở rộng thị trường ở châu Phi, Mỹ La tinh. Quan hệ chính trị ổn định, phần lớn các nước châu Phi, Mỹ La tinh đã tích cực ủng hộ Việt Nam trong các vấn đề ở Liên hợp quốc, Hội đồng Nhân quyền, tổ chức UNESCO...

3.2. Hoạt động trên các diễn đàn đa phương

Ngoại giao đa phương diễn ra sôi động, nổi bật là hoạt động của Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam, góp phần củng cố và làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam các nước, các tổ chức quốc tế, nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; đấu tranh, vận động và tranh thủ dư luận quốc tế đồng tình, ủng hộ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong các vấn đề như biên giới lãnh thổ, chủ quyền biển đảo, dân chủ nhân quyền… 

Việt Nam đã chủ động tham gia, phát huy vai trò tích cực, có trách nhiệm trong các tổ chức quốc tế và khu vực, góp phần triển khai mạnh mẽ chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng; đã đề xuất các sáng kiến, tích cực phối hợp với các nước trên các diễn đàn Liên hợp quốc, WTO,  UNESCO, APEC, ASEM, ASEAN, Không liên kết, Cấp cao Đông Á (EAS), Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân, Hội nghị Phối hợp hành động các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA), Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Hội đồng Thống đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)..., góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy đối thoại và hợp tác. 
Lần đầu tiên, Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc: cử hai sĩ quan đi làm nhiệm vụ sĩ quan liên lạc tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Xu-đăng, một sĩ quan làm cố vấn quân sự tại Phái đoàn VN tại Liên hợp quốc thể hiện trách nhiệm của chúng ta đối với việc xây dựng lòng tin, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. 

Tại các hội nghị của ASEAN, đặc biệt là Cấp cao ASEAN 24, AMM 47, ARF 21, Việt Nam đã chủ động phối hợp với các nước thành viên ASEAN thúc đẩy duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở khu vực (lần đầu tiên trong 20 năm qua ASEAN ra một Tuyên bố riêng, quan trọng về Biển Đông); củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và làm sâu sắc thêm quan hệ của ASEAN với các đối tác đối thoại. 

Việt Nam đang tích cực chuẩn bị để thực hiện tốt nhiệm vụ là chủ nhà của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) vào năm 2015; đã hoàn thành tốt Báo cáo rà soát định kỳ phổ quát (UPR) về tình hình nhân quyền chu kỳ II và được nhiều nước đánh giá cao.

Để thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hiệu quả của đối ngoại đa phương trong tình hình mới nước ta hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, ngày 12/8/2014, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Liên hợp quốc tổ chức “Hội nghị đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam” tại Hà Nội. Đây là hội nghị đầu tiên về đối ngoại đa phương ở quy mô toàn quốc nhằm tổng kết các bài học kinh nghiệm thực tiễn, góp phần tăng cường nhận thức, đồng thuận của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; đề ra những định hướng lớn cho tăng cường và phát huy hiệu quả đối ngoại đa phương, phục vụ phát triển đất nước.

4. Ngoại giao kinh tế và hội nhập quốc tế 

Việt Nam đã chủ động, tích cực triển khai mạnh Ngoại giao kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng nhằm phục vụ thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, ổn định vĩ mô và tái cơ cấu nền kinh tế. 

Các hoạt động ngoại giao kinh tế đã góp phần củng cố các thị trường truyền thống, khai thông các thị trường tiềm năng, tăng xuất nhập khẩu (tăng trên 12%), thu hút đầu tư (vốn thực hiện 9 tháng đầu năm đạt 8,7 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước), tranh thủ công nghệ; hỗ trợ các doanh nghiệp tìm đối tác, tiếp cận thị trường mới; đấu tranh chống các biện pháp bảo hộ; vận động các nước công nhận quy chế kinh thế thị trường; thúc đẩy các cuộc đàm phán FTA với các nước; xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh. Trong năm 2014, ta vận động thêm được 10 nước, nâng tổng số nước công nhận kinh tế thị trường cho Việt Nam lên 54 nước. Các cuộc đàm phán hiệp định Thương mại tự do (FTA) với các đối tác quan trọng: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTA với EU, FTA với Liên minh Hải quan Nga – Ca-dắc-xtan – Bê-la-rút và FTA với Hàn Quốc... đạt nhiều tiến triển tích cực. 

Công tác chuẩn bị trong nước cho hội nhập quốc tế như rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, nâng cao năng lực hội nhập, đào tạo cán bộ, tuyên truyền công tác hội nhập quốc tế trong nhân dân, doanh nghiệp... đang được triển khai tích cực ở các cấp Bộ, ngành, địa phương. Ngày 23/04/2014, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban, ban hành Chương trình hành động của Chính phủ (ngày 13/05/2014) nhằm đẩy mạnh triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết 22-NQ/TW.

5. Công tác ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại:

Được triển khai kịp thời, đồng bộ với sự phối hợp tốt giữa Bộ Ngoại giao với các Bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí. UNESCO đã công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới, Châu bản Triều Nguyễn là Di sản Tư liệu khu vực CÁ-TBD, góp phần khẳng định thêm tính pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Công tác thông tin đối ngoại đã có nhiều cải tiến về nội dung, hình thức; góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự đồng thuận của nhân dân trong nước; sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo, dân chủ nhân quyền, chống các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, tăng cường quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. 
6. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân:

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân đã được triển khai tích cực, huy động được sức mạnh tổng hợp tăng cường đoàn kết dân tộc bảo vệ và phát triển đất nước. Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị là dấu ấn quan trọng định ra hướng và biện pháp của công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới. Việc Quốc hội đã thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 26/6/2014 đáp ứng nguyện vọng và tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào ta ở nước ngoài làm ăn, sinh sống, hướng về quê hương, đất nước. Lượng kiều hối về nước liên tục tăng trong những năm trở lại đây, trong năm 2014 đạt khoảng 12 tỷ USD và đây là nguồn vốn lớn thứ 2 tại Việt Nam, hơn cả vốn viện trợ phát triển chính thức ODA đã giải ngân. Ngoài ra, Kiều bào đã có nhiều hoạt động tích cực đóng góp vào việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển Đông, hỗ trợ lực lượng cảnh sát biển và bà con ngư dân khoảng 5 tỷ đồng. 
Việc đẩy mạnh công tác thông tin hướng tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần tạo sự đoàn kết, nhất trí đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; qua đó thông tin tới bạn bè và cộng đồng quốc tế. Trong vụ việc giàn khoan Hải Dương 981, đã có hơn 90 hoạt động biểu tình, tuần hành, mít tinh, hội thảo của người Việt Nam và các hội, đàn hữu nghị ở 48 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới phản đối hành động sai trái của Trung Quốc. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng đã ra thông cáo, viết bài, trả lời phỏng vấn trên báo chí, gửi Thỉnh nguyện thư tới Tổng thư ký Liên hiệp quốc, Thỉnh nguyện thư tới Tổng thống Mỹ… 

Công tác bảo hộ công dân đã kịp thời đấu tranh bảo vệ quyền lợi của ngư dân ta hoạt động trên Biển Đông; hỗ trợ pháp lý giúp những ngư dân bị một số nước bắt giữ trở về đoàn tụ với gia đình (trong 8 tháng đầu năm 2014, đã giải quyết 50 vụ liên quan tới 75 tàu và 690 ngư dân ta bị nước ngoài bắt giữ); kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ bà con ta ở U-crai-na ổn định cuộc sống; sơ tán, đưa hơn 1700 lao động ta ở Li-bi tránh khỏi vùng chiến sự và ổn định cuộc sống sau khi về nước. 

7. Hoạt động đối ngoại Đảng, Quốc hội, nhân dân.
Công tác đối ngoại Đảng tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng chú trọng tăng cường phát triển quan hệ với các đảng cầm quyền, tham chính ở nhiều nước; củng cố quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân và cánh tả; tích cực hoạt động trên các diễn đàn đa phương chính đảng (Diễn đàn Xao Pao-lô lần thứ XX tại Bô-li-vi-a, Hội thảo quốc tế “Các đảng và một xã hội mới” lần thứ 8 tại Mê-xi-cô...).

Các hoạt động đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân đã góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết với các nước; vận động đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông (hơn 50 hội đoàn trong nước và 100 tổ chức và cá nhân nước ngoài có hành động cụ thể như ra tuyên bố, tổ chức tuần hành, viết bài... ủng hộ Việt Nam về vấn đề Biển Đông), chống các hành động và luận điệu xuyên tạc, lợi dụng các vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để chống phá ta. Công tác các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGOs) tiếp tục được chú trọng về hiệu quả, đã đón và làm việc với 386 đoàn và các tổ chức nước ngoài, vận động cam kết 237 triệu USD hỗ trợ Việt Nam và giải ngân 106 triệu USD.

Hoạt động đối ngoại Quốc hội được triển khai rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả thiết thực, góp phần vào hoạt động đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Quốc hội ta với Nghị viện các nước, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế; đón 30 đoàn cấp Phó Chủ tịch Quốc hội, cấp ủy ban của Quốc hội các nước đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho việc đăng cai Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU-132 tại Hà Nội vào năm 2015. Trong khuôn khổ AIPA – ASEAN và các diễn đàn quốc tế, các hoạt động của Quốc hội đã góp phần đẩy mạnh hợp tác trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác. 
8. Phối hợp giữa đối ngoại - quốc phòng - an ninh:

Việc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đối ngoại – quốc phòng – an ninh trong năm 2014 đã góp phần phát huy sức mạnh tổng thể, triển khai toàn diện các hoạt động đối ngoại nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia dân tộc

Hoạt động đối ngoại quốc phòng an ninh cũng đã góp phần tăng cường quan hệ tin cậy về chính trị, đan xen lợi ích với các nước; nêu cao quan điểm chủ trương của Việt Nam kiên định giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đánh giá tổng quát công tác đối ngoại năm 2014, có thể nói những kết quả đạt được là to lớn, khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta là đúng đắn, vị thế của nước ta trên thế giới tiếp tục nâng cao. Đây là thành quả chung của sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các Bộ, ngành, địa phương.

9. Phương hướng công tác năm 2015

Năm 2015 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm then chốt thực hiện nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XI, chuẩn bị cho Đại hội XII và là năm có nhiều hoạt động kỷ niệm lớn như kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng, 70 năm thành lập nước, 40 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Năm 2015, Việt Nam  và 55 đối tác sẽ tổ chức kỷ niệm nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng; ASEAN bước vào giai đoạn hình thành cộng đồng và thế giới sẽ xác lập các Mục tiêu Thiên niên kỷ cho giai đoạn sau 2015.

Năm 2015, triển vọng tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường. Các điểm nóng trong khu vực và trên thế giới vẫn rất căng thẳng với nguy cơ xung đột cao. Các nước lớn vừa hợp tác vừa đẩy mạnh cạnh tranh mở rộng ảnh hưởng, sẵn sàng sử dụng sức mạnh và diễn giải luật pháp quốc tế theo hướng có lợi cho mình. Kinh tế thế giới phục hồi nhưng còn nhiều rủi ro. Những chuyển biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực tác động nhiều chiều đến môi trường an ninh và phát triển của nước ta. Trong bối cảnh đó, các nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại trong năm 2015 là:

- Triển khai có hiệu quả các nội dung liên quan đến đối ngoại đã được ghi trong Hiến pháp năm 2013; dự thảo và trình Quốc hội thông qua Luật, Pháp lệnh về đối ngoại.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 28 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 22 góp phần đắc lực bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển đất nước. 

- Tiếp tục đẩy mạnh đưa quan hệ với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, đi vào chiều sâu, hiệu quả, tăng cường tin cậy. Trọng tâm là đa dạng hóa thị trường, cụ thể hóa các nội hàm và xây dựng các chương trình hành động, nâng cao hiệu quả của các phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ, các cơ chế triển khai các khuôn khổ quan hệ; rà soát, tổng kết, đánh giá việc triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký với các đối tác thông qua các cơ chế hợp tác song phương cùng giải quyết các vướng mắc. 
- Kiên quyết bảo vệ lợi ích của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; đồng thời chủ động đàm phán với các nước liên quan tìm giải pháp lâu dài cho vấn đề Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982; thúc đẩy phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới với các nước láng giềng.

- Phối hợp với các nước liên quan và trong cơ chế hợp tác hạ nguồn Mê Công; thúc đẩy để sớm có giải pháp ổn định lâu dài cho việc quản lý, sử dụng và khai thác nguồn nước Mê Công.

- Tiếp tục chủ động và tích cực triển khai hiệu quả hội nhập quốc tế sâu rộng trên nhiều cấp độ, nâng cao chất lượng liên kết quốc tế, khai thác hiệu quả các FTA. Kết hợp hợp chặt chẽ giữa ngoại giao song phương và đa phương. 

- Triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt động đối ngoại trong tất cả các lĩnh vực song phương và đa phương; ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế,  ngoại giao văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân, thông tin đối ngoại và công tác ngoại vụ địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên thế giới. 

- Tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, khu vực; trọng tâm là tổ chức tốt Đại hội IPU-132, tích cực tham gia vào xây dựng Cộng đồng ASEAN và Tầm nhìn ASEAN sau năm 2015, hoàn thành tốt vai trò trong Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, tích cực các công tác chuẩn bị cho đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC vào năm 2017, ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015 - 2019, Hội đồng ECOSOC nhiệm kỳ 2016 - 2018.

- Thực hiện quản lý nghiêm túc hoạt động trao đổi đoàn theo quy định tại Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định 295 của Bộ Chính trị ngày 23/3/2010 và Chỉ thị 38-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 21/6/2014 về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài.  

- Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược; chủ động nắm bắt thời cơ, xử lý kịp thời các tình huống; chú trọng nghiên cứu theo dõi tình hình các nước láng giềng, các nước lớn và các nước trong khu vực.  

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật trong nước về các vấn đề quan tâm của bà con; tăng cường củng cố các hội đoàn kiều bào, đẩy mạnh vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu tổng kết, tham gia chuẩn bị, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

II. Nghị quyết 22 về Hội nhập Quốc tế

Hội nhập quốc tế của Việt Nam thực tế đã bắt đầu khi Việt Nam trở thành thành viên Liên hợp quốc (1977), gia nhập Hội đồng Tương trợ Kinh tế (1978). Tuy nhiên, quá trình phát triển tư duy về hội nhập quốc tế chỉ thực sự bắt đầu cùng với sự nghiệp Đổi mới. Thuật ngữ “hội nhập” được đề cập lần đầu tiên tại Đại hội VIII (1996). Đại hội IX (2001) và Đại hội X (2006) tiếp tục nhấn mạnh chủ trương “hội nhập kinh tế quốc tế”. Đến Đại hội XI (2011), “hội nhập kinh tế quốc tế” được chính thức chuyển thành “hội nhập quốc tế”, tức là hội nhập sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực. 
Ngày 10/4/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế. Đây là văn kiện có ý nghĩa chiến lược, thống nhất nhận thức về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, làm rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nội dung cơ bản và các định hướng giải pháp lớn về hội nhập quốc tế.

Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác của Đảng ta từ Đại hội IX đến nay, phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, và phương hướng nhiệm vụ hội nhập quốc tế của nước ta giai đoạn tới với một số nội dung quan trọng sau: 

1. Về mục tiêu: 
Hội nhập quốc tế thời gian tới phải hướng tới cả ba nhóm mục tiêu cơ bản là phát triển, an ninh và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước, “củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; quảng bá hình ảnh Việt Nam, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc; tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước; góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”. 

2. Về quan điểm chỉ đạo:

- Quan điểm chỉ đạo chung: “giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; quán triệt và vận dụng sáng tạo các bài học kinh nghiệm và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn”. 
- Một số quan điểm chỉ đạo cụ thể:

Một là, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Xác định hội nhập quốc tế như là một phương cách chiến lược để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi các Bộ, ban ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân cần luôn coi hội nhập quốc tế là nội dung thường xuyên, quan trọng trong các chiến lược, kế hoach, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Hai là, hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước; điều này đồng nghĩa với việc chủ thể của hội nhập quốc tế không chỉ là nhà nước, chính phủ mà là tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp và người dân.

Ba là, hội nhập quốc tế phải dựa trên cơ sở phát huy tối đa nội lực nhằm tranh thủ được các cơ hội và đối phó được với các thách thức của hội nhập; gắn kết chặt chẽ giữa quá trình chuẩn bị trong nước với việc cam kết và thực hiện các cam kết quốc tế; gắn quá trình hội nhập quốc tế với sự liên kết giữa các vùng miền trong nước.

Bốn là, “hội nhập trong các lĩnh vực phải được thực hiện đồng bộ trong một chiến lược tổng thể với lộ trình, bước đi phù hợp với điều kiện thực tế và năng lực của đất nước”. Hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục là lĩnh vực trọng tâm của giai đoạn tới. Hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế; đồng thời phải được coi là phương thức mới để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và văn hóa-xã hội.

Năm là, hội nhập là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh; kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc; chủ động dự báo, xử lý linh hoạt mọi tình huống, không để rơi vào thế bị động, đối đầu. 
Sáu là, nghiêm chỉnh tuân thủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, đi đôi với chủ động, tích cực tham gia xây dựng và tận dụng hiệu quả các quy tắc, luật lệ quốc tế và tham gia các hoạt động của cộng đồng khu vực và quốc tế. 

3. Về định hướng nhiệm vụ:

Nghị quyết 22 xác định rõ hội nhập quốc tế sẽ được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Hội nhập kinh tế phải gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị sẽ được triển khai trên cả hai cấp độ song phương lẫn đa phương, thông qua đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh sẽ được đẩy mạnh theo hướng tham gia các hoạt động hợp tác ở mức độ cao hơn; đặc biệt, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, diễn tập chung và các hoạt động khác. Hội nhập trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ v.v. phải nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết và đóng góp vào sửa đổi, hoàn thiện, xây dựng các chuẩn mực, sáng kiến của các tổ chức quốc tế.

4. Triển khai thực hiện nghị quyết 22 – NQ/TW

Thứ nhất, ngay sau khi Nghị quyết 22 được ban hành, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan tổ chức phổ biến Nghị quyết; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và nhiều Bộ, ban, ngành khác, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công chức và các tầng lớp nhân dân về những nội dung chính của Nghị quyết 22, các yêu cầu hội nhập quốc tế, cơ hội và thách thức, phương hướng, nhiệm vụ trọng yếu của hội nhập quốc tế trong từng ngành, từng lĩnh vực. 

Bộ Ngoại giao cũng đã tiến hành xây dựng các ấn phẩm về tuyên truyền Nghị quyết 22 dưới dạng sổ tay, tài liệu giới thiệu Nghị quyết 22 một cách hiệu quả và sâu rộng; dịch Nghị quyết ra 5 ngôn ngữ quốc tế phổ biến là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga, và tiếng Ả Rập để đưa lên các trang web và gửi cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để phục vụ hoạt động tuyên truyền đối ngoại. 

Thứ hai, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan, nghiên cứu và kiến nghị phương án thiết lập cơ chế chỉ đạo hội nhập quốc tế. 
Thứ ba, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 22. Ngày 13/5/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 31/ NQ –CP  về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 22-NQ/TW cụ thể hóa các nhiệm vụ chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 22. 

Thứ tư, trong thực tiễn công tác đối ngoại, sau khi Nghị quyết 22 được ban hành, Việt Nam đã chủ động đưa tinh thần và các định hướng lớn của Nghị quyết từng bước đi vào cuộc sống. 

Thứ năm, Bộ Ngoại giao đã chủ động triển khai Nghị quyết 22: xây dựng Chương trình hành động của Bộ; chọn “Ngoại giao chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” làm chủ đề của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28; chọn chủ đề của công tác đối ngoại năm 2014 là “Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”; coi trọng công tác tăng cường các chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Ngành nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết phục vụ hội nhập quốc tế. 

4.1. Trong lĩnh vực chính trị:

Hội nhập quốc tế được triển khai trên cả hai cấp độ song phương lẫn đa phương, thông qua các kênh ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Đảng, đối ngoại Quốc hội và ngoại giao nhân dân. 

Về song phương, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác có tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển và an ninh của đất nước; đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập đi vào thực chất, tạo sự đan xen gắn kết lợi ích giữa nước ta với các đối tác. Việc phát triển các mối quan hệ ngày càng đi vào thực chất với các quốc gia trên thế giới sẽ mở ra các cơ hội hợp tác trên mọi mặt. Quan hệ giữa Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu thông qua việc nâng nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược và và đối tác toàn diện với Pháp và Đan Mạch, nâng tổng số đối tác chiến lược lên 13 và đối tác toàn diện lên 11. 

Về đa phương, Việt Nam tiếp tục chủ động và tích cực tham gia các cơ chế đa phương, tích cực tham gia và đóng góp với tinh thần thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vào các diễn đàn đa phương quan trọng như Liên hợp quốc, không liên kết, APEC, ASEM, Cộng đồng Pháp ngữ; chú trọng việc tham gia xây dựng Cộng đồng ASEAN, phát huy vai trò của Việt Nam trong ASEAN và các cơ chế, diễn đàn do ASEAN giữ vai trò trung tâm, nhằm tăng cường đoàn kết, gia tăng liên kết nội khối củng cố quan hệ hợp tác với các bên đối thoại ASEAN, thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực; xây dựng và triển khai kế hoạch gia nhập các tổ chức, diễn đàn quốc tế khác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo của các tổ chức quốc tế. Lần đầu tiên, Việt Nam được bầu vào Hội đồng nhân quyền LHQ với số phiếu cao nhất trong số các nước ứng cử. Việt Nam cũng được tín nhiệm giao đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2017; chủ động và tích cực phối hợp với các nước ASEAN chuẩn bị cho việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Trong quan hệ đối ngoại của Đảng, quán triệt chủ trương “mở rộng quan hệ với các đảng cánh tả, đảng cầm quyền và những đảng khác trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ vững độc lập, tự chủ, vì hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”. 

Trong quan hệ đối ngoại của Quốc hội, tích cực tham gia và nâng cao hiệu quả tham gia các cơ chế hợp tác nghị viện và liên nghị viện khu vực và quốc tế như Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) v.v.

Trong giao lưu nhân dân, khuyến khích các tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế, nhằm xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đổi mới, mở cửa, giàu bản sắc văn hóa; nâng cao hiểu biết chung của xã hội về khu vực và quốc tế, tạo thuận lợi cho hội nhập lâu dài.

4.2. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh:

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh sẽ được đẩy mạnh theo hướng tham gia các hoạt động hợp tác ở mức độ cao hơn, đảm bảo an ninh quốc gia, khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, vị thế quốc tế của đất nước nhằm phục vụ mục tiêu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương về quốc phòng, an ninh với các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước lớn, các nước bạn bè truyền thống; chủ động và tích cực tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh mà Việt Nam là thành viên; trước hết là các cơ chế trong khuôn khổ ASEAN và do ASEAN làm chủ đạo; tích cực tham gia các cơ chế hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia và đối phó với các thách thức về an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh mạng, an ninh biển và các thách thức an ninh phi truyền thống khác; tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và các hoạt động diễn tập đa phương ở khu vực. 

4.3. Trong lĩnh vực kinh tế:

Việt Nam đã chủ động tham gia và đưa ra nhiều đề xuất nhằm thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Đối tác kinh tế khu vực toàn diện (RCEP); đàm phán về hiệp định thương mại tự do (FTAs) với Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc, Liên minh hải quan gồm Nga, Belarus, Kazakhstan. 

Môi trường đầu tư được cải thiện theo hướng thu hút đầu tư nước ngoài đồng thời bảo đảm an ninh kinh tế, hiệu quả kinh tế- xã hội - môi trường; xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia vào đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam; khuyến khích các hoạt động đầu tư tư nhân và hợp tác công - tư; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, quản lý chặt chẽ nợ công. 

Hệ thống văn bản pháp quy tiếp tục được hoàn thiện nhằm phục vụ công tác hội nhập quốc tế, theo hướng tăng cường rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bãi bỏ các quy định pháp luật không phù hợp với các cam kết quốc tế, nội luật hóa các cam kết quốc tế, ban hành các quy định mới đáp ứng các yêu cầu hội nhập. 
4.4. Trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, công nghệ:

Lần đầu tiên Việt Nam được bầu và đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) niên khóa 2013-2014, được bầu vào Ủy ban Di sản thế giới của tổ chức UNESCO nhiệm kỳ 2014-2017. 
III. Tăng cường vai trò và uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế

1. Việt Nam – thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong ASEAN

1.1. Các sáng kiến, đóng góp của Việt Nam trong ASEAN

- Việt Nam đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy kết nạp các nước Lào, Myanmar và Campuchia vào ASEAN, hoàn tất ý tưởng một ASEAN bao gồm toàn bộ 10 quốc gia ở Đông Nam Á, đưa ASEAN trở thành tổ chức đại diện cho toàn khu vực, mở ra giai đoạn hợp tác hữu nghị cùng phát triển ở khu vực. 

- Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN-6 (1998), đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN (2000-2001). 

- Việt Nam cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2010, ghi đậm dấu ấn Việt Nam về nội dung và công tác tổ chức, điều hành, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ASEAN. Những kết quả trong nhiệm kỳ Chủ tịch 2010 đã thực sự thúc đẩy liên kết ASEAN và hợp tác giữa ASEAN với các đối tác chuyển sang thời kỳ mới theo hướng hành động cụ thể và thực chất hơn.

- Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào xác định phương hướng phát triển và các quyết sách lớn của ASEAN trên cơ sở tôn trọng và giữ vững các nguyên tắc cơ bản của Hiệp hội; tích cực tham gia xây dựng những văn kiện quan trọng mang tính định hướng cho hợp tác của ASEAN, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng như: Hiến chương ASEAN, Tầm nhìn ASEAN 2020, Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015), Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC), Kế hoạch Hành động thu hẹp khoảng cách phát triển (IAI) giai đoạn II.

- Về quan hệ đối ngoại, Việt Nam tích cực đóng góp mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với các đối tác, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Hoàn thành tốt vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc (7/2009-7/2012), trong đó cùng các nước thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực, tích cực triển khai Tuyên bố DOC và thúc đẩy sớm đạt được COC; đã và đang hoàn thành tốt vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-EU (2012-2015), cùng các nước ASEAN xác định các ưu tiên cần thúc đẩy.

- Việt Nam đã có những đóng góp tích cực, góp phần duy trì đoàn kết, đồng thuận và lập trường chung ASEAN trong các vấn đề khu vực và quốc tế, trong vấn đề Biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực.

1.2. Xây dựng Cộng đồng ASEAN và các sáng kiến, đóng góp của Việt Nam 

1.2.1. Tình hình xây dựng Cộng đồng ASEAN:

1.2.1.1. Triển khai Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN: 
Đến nay, tỷ lệ triển khai chung trên cả 3 trụ cột đạt trên 85%, cụ thể:

- Trụ cột chính trị an ninh (APSC) đã triển khai 125/147 dòng hành động (đạt khoảng 85%). Để thúc đẩy triển khai các dòng hành động còn lại, các nước đã chủ động nhận chủ trì/đồng chủ trì (Việt Nam nhận chủ trì/đồng chủ trì 4 dòng hành động là (i) tổng kết kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong ASEAN về hòa bình, quản lý và giải quyết xung đột; (ii) đánh giá tiến độ triển khai và nâng cao hiệu quả các cơ chế của TAC; (iii) xây dựng hệ thống cảnh báo sớm trên cơ sở các cơ chế hiện có để ngăn ngừa xung đột xảy ra/leo thang; (iv) tổng kết thực tiễn tốt và các quy định luật pháp quốc tế liên quan về quan hệ, hợp tác hữu nghị giữa các thành viên LHQ.                       

- Trụ cột kinh tế (AEC), ASEAN triển khai được 74.5% các mục tiêu đề ra. Theo chương trình nghị sự Phnompenh năm 2012 về xây dựng Cộng đồng, ASEAN đã xây dựng danh mục các biện pháp ưu tiên cho 3 năm từ 2013-2015; theo đó, ASEAN thực thi 82.1% trong số 229 biện pháp ưu tiên hoàn thành vào năm 2013; tính đến tháng 10/2014, có thêm 50 biện pháp mục tiêu của năm 2014 được thực thi và 11 biện pháp mục tiêu của năm 2015 đã và đang được triển khai. 

- Trụ cột văn hóa-xã hội (ASCC), ASEAN đã triển khai được 329/339 dòng hành động (khoảng 97%). Năm 2013, ASCC đã tiến hành kiểm điểm giữa kỳ, đưa ra các khuyến nghị quan trọng về hệ thống tiêu chí đánh giá ASCC, cơ chế phối hợp liên lĩnh vực ở cấp quốc gia và khu vực, huy động nguồn lực… Các lĩnh vực ưu tiên của ASCC trong năm 2014 gồm quản lý thiên tai, biến đổi khí hậu, hoàn thiện văn kiện về thúc đẩy và bảo vệ quyền của lao động di cư, xây dựng Khung ASEAN về bảo trợ xã hội, lập Trung tâm Nguồn trực tuyến về ASEAN. 

- Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 25 (Mi-an-ma, 12/11/2014), Lãnh đạo các nước ASEAN khẳng định quyết tâm triển khai đúng hạn và hiệu quả các dòng hành động còn lại; một số dòng hành động có độ liên kết cao hơn, chưa phù hợp với hiện tại sẽ được lùi thời hạn triển khai sau năm 2015.

1.2.1.2. Chuẩn bị cho sự ra đời của Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015: 
ASEAN đang xây dựng Danh mục các hoạt động kỷ niệm để triển khai trong cả năm 2015, nhằm nêu bật 4 nội dung sau: (i) các thành tựu và vai trò của ASEAN; (ii) Thống nhất trong đa dạng; (iii) lợi ích của hội nhập khu vực; và (iv) ý thức cộng đồng.

- Tháng 11/2014, ASEAN đã thông qua Kế hoạch Tổng thể về Truyền thông ASEAN (ACMP) giai đoạn 2014-2017, trong đó (i) trọng tâm của 2014-2015 là hoạt động kỷ niệm Cộng đồng ASEAN 2015; và (ii) 2016-2017 tập trung hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN.

- Với thông điệp chung là “ASEAN – Một Cộng đồng mang lại nhiều cơ hội”, ACMP tạo khuôn khổ và định hướng chiến lược cho các hoạt động tuyên truyền của ASEAN trên cả 3 trụ cột và ở cả cấp quốc gia và khu vực nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, trong đó có xây dựng, chuyển tải, những thông điệp về lợi ích, thành quả và tương lai phát triển của ASEAN. 

1.2.1.3. Chuẩn bị cho giai đoạn hậu Cộng đồng ASEAN:

- Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (Hủa hỉn, Thái Lan, 8/2013) đã khởi động thảo luận định hướng phát triển của ASEAN sau 2015.

- Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23 (Bru-nây, tháng 10/2013) đã thông qua Tuyên bố Ban-đa Sê-ri Bê-ga-wan về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015, khẳng định cam kết của Lãnh đạo các nước ASEAN xây dựng một Tầm nhìn của ASEAN sau 2015 tiếp nối và phát huy các thành tựu đã đạt được, nâng cao liên kết và hợp tác của ASEAN, hướng tới một ASEAN gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, cùng chia sẻ trách nhiệm xã hội, hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm và hoạt động trên cơ sở quy định và luật lệ. 

- Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 25 (Mi-an-ma, 12/11/2014) đã thông qua Tuyên bố Na Pi Tô về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015 với những thành tố chính như: thúc đẩy khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng, một cộng đồng kết nối, đùm bọc, chia sẻ và thống nhất trong đa dạng;  tiếp tục củng cố Cộng đồng ASEAN và làm sâu sắc liên kết ASEAN với mức độ gắn kết và hợp tác cao hơn trên cả ba trụ cột; thúc đẩy ASEAN hoạt động trên cơ sở luật lệ và quy định, ràng buộc bởi các nguyên tắc, giá trị và chuẩn mực chung; thúc đẩy ASEAN hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm; xây dựng cộng đồng tự cường với năng lực và khả năng ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức đang nổi lên; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng đều, bền vững và toàn diện, phù hợp với nghị sự phát triển của LHQ sau 2015; duy trì một ASEAN hướng ra bên ngoài; tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình; nâng cao hiệu quả của các cơ quan, thể chế của ASEAN. 

Các thành tố chính này là cơ sở để tiếp tục cụ thể hóa thành nội hàm của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN với khung thời gian 10 năm (2016-2025), bao gồm các định hướng/mục tiêu để 3 trụ cột cụ thể hóa thành các kế hoạch triển khai, trình lên Cấp cao ASEAN-27 vào cuối năm 2015 thông qua. 

Để thực hiện nhiệm vụ trên, ASEAN đã quyết định thành lập Nhóm HLTF về xây dựng Tầm nhìn, và Nhóm đi vào hoạt động từ tháng 1/2015, để kịp hoàn tất trước Cấp cao ASEAN-27.

1.2.2. Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN

Ngay từ khi thành lập, ASEAN đã chú trọng thúc đẩy hợp tác về chính trị - an ninh với mục đích chính là duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các thành viên và bảo đảm mọi tranh chấp giữa các nước thành viên được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. 

Bước sang thế kỷ 21, trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng, cả về an ninh truyền thống và phi truyền thống, các nước ASEAN đều nhận thức rõ cần tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị và an ninh, nhằm tiếp tục duy trì hoà bình, ổn định khu vực; ứng phó hữu hiệu đối với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Điều này sẽ được tiến hành song song với quá trình thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối và mở rộng quan hệ kinh tế với bên ngoài. 

Sáng kiến thành lập Cộng đồng An ninh ASEAN đã ra đời trong bối cảnh này.  Cộng đồng An ninh ASEAN nhằm đưa hợp tác chính trị - an ninh ASEAN lên một tầm cao mới, bảo đảm cho các nước ASEAN chung sống hòa bình với nhau và với bên ngoài trong một môi trường hòa bình, hòa hợp và dân chủ. In-đô-nê-xia là nước đề xuất sáng kiến và đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sáng kiến đi vào hiện thực. Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 9 (tháng 10/2003) dưới sự chủ trì của In-đô-nê-xia đã thông qua Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II, đặt mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN với Cộng đồng An ninh ASEAN là một trong 3 trụ cột. 

Ban đầu, ASEAN dùng tên gọi Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC) trong các văn kiện như Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II, Chương trình Hành động Viên-chăn (VAP) và Kế hoạch hành động xây dựng ASC. Sau khi có Hiến chương (2007), Cộng đồng An ninh ASEAN mang tên gọi mới là Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN để phản ánh đúng tính chất của trụ cột này là hợp tác chính trị-an ninh ASEAN. Để đảm bảo tính chính xác, tên gọi ASC dưới đây sẽ được sử dụng khi đề cập đến các sự kiện diễn ra trước khi có Hiến chương. 

Những nội dung chính của Cộng đồng an ninh ASEAN đã được cụ thể hóa trong một số văn kiện sau:


- Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II (Tuyên bố Bali II): Đề ra khuôn khổ cho việc hình thành Cộng đồng ASEAN, trong đó có Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC), hướng tới mục tiêu nâng hợp tác chính trị-an ninh ASEAN lên một tầm cao mới và khẳng định xây dựng ASC dựa trên các nền tảng cơ bản như: (i) Thúc đẩy khái niệm an ninh toàn diện, trong đó nhấn mạnh Cộng đồng An ninh sẽ bao trùm tất cả các khía cạnh về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội; nhấn mạnh ASC không nhằm hình thành một khối quân sự hoặc liên minh quân sự hay hướng tới một chính sách đối ngoại chung; (ii) Tôn trọng các nguyên tắc chủ đạo của ASEAN như không can thiệp, ra quyết định bằng đồng thuận, tôn trọng độc lập, chủ quyền, không đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp…; (iii) Tiếp tục đề cao và phát huy các cơ chế và công cụ sẵn có của ASEAN về hợp tác chính trị-an ninh như Tuyên bố ZOPFAN, Hiệp ước TAC, Hiệp ước SEANWFZ, Diễn đàn ARF… (iv) ASC sẽ phát triển theo một quá trình tiệm tiến, với tốc độ phù hợp với tất cả các bên; (v) ASC sẽ là một cộng đồng rộng mở, ASEAN sẵn sàng mở rộng quan hệ hợp tác với các nước bè bạn và các bên Đối tác nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực; (vi) Xác định các thành tố cơ bản cấu thành ASC gồm: xây dựng các chuẩn mực; ngăn ngừa xung đột; cách tiếp cận để giải quyết xung đột và kiến tạo hòa bình sau xung đột. 

- Kế hoạch hành động xây dựng Cộng đồng An ninh ASEAN (ASCPoA): Đề ra những định hướng và chương trình, biện pháp lớn cho quá trình xây dựng ASC. Kế hoạch Hành động này đã được Lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 10 (Viên Chăn, Lào, tháng 11/2004). Nội dung Kế hoạch khẳng định lại trong quá trình xây dựng ASC, ASEAN sẽ tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc cơ bản đã thỏa thuận lâu nay như đồng thuận, không can thiệp vào công việc nội bộ, tôn trọng chủ quyền quốc gia, không dùng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp. Để hướng tới hình thành ASC, Kế hoạch Hành động tập trung vào 6 thành tố sau: i) Hợp tác chính trị;  ii) Xây dựng và chia sẻ chuẩn mực ứng xử; iii) Ngăn ngừa xung đột; iv) Giải quyết xung đột; v) Kiến tạo hòa bình sau xung đột; và vi) Cơ chế thực hiện. Kèm theo đó là danh mục 75 chương trình, hoạt động để thực hiện. 

- Một số nội dung chính của Kế hoạch hành động xây dựng ASC: (i) Về hợp tác chính trị: thúc đẩy xây dựng một môi trường công bằng, dân chủ và hòa hợp; thúc đẩy nhân quyền; tăng cường các mối giao lưu nhân dân…; (ii) Về xây dựng và chia sẻ các chuẩn mực: tăng cường cơ chế TAC; hợp tác xây dựng Hiến chương ASEAN; thúc đẩy triển khai DOC; xúc tiến xây dựng Hiệp định Tương trợ tư pháp ASEAN, Công ước ASEAN về Chống khủng bố và Hiệp ước dẫn độ ASEAN…; (iii) Về Ngăn ngừa xung đột: tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin giữa quân đội các nước, thông qua trao đổi thông tin và giao lưu giữa các quan chức quốc phòng; thúc đẩy tiến trình ARF; tăng cường hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống; thúc đẩy các nỗ lực nhằm duy trì tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và thống nhất của các nước thành viên…; (iv) Về giải quyết xung đột: tăng cường các cơ chế giải quyết xung đột hiện có; thúc đẩy hợp tác khu vực để duy trì hòa bình và ổn định… ; (v) Về kiến tạo hòa bình sau xung đột: tăng cường hợp tác hỗ trợ nhân đạo và tái thiết tại các vùng xảy ra xung đột… 


- Chương trình hành động Viên-chăn (VAP): đã cụ thể hóa Kế hoạch hành động xây dựng ASC, đề ra các chương trình, biện pháp cụ thể, có tính khả thi để thực hiện trong giai đoạn 2004-2010 trên cả 5 thành tố của ASC: (i) Hợp tác chính trị (6 chương trình và 22 biện pháp); (ii) Hình thành và chia sẻ các chuẩn mực (7 chương trình và 13 biện pháp); (iii) Ngăn ngừa xung đột (4 chương trình và 9 biện pháp); (iv) Giải quyết xung đột (2 chương trình và 9 biện pháp); (v) Kiến tạo hòa bình sau xung đột (4 chương trình và 6 biện pháp). 

- Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC): Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN là một phần trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, được thông qua tại Cấp cao ASEAN-14 (tháng 2/2009).  Kế hoạch cụ thể hoá nội dung mục tiêu APSC, và đề ra các phương hướng, biện pháp xây dựng APSC vào 2015 trên cơ sở tiếp nối Chương trình hành động về ASC và Chương trình Hành động Viên-chăn (VAP) (hợp phần ASC).


Theo Kế hoạch tổng thể, ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên 5 lĩnh vực chính: hợp tác chính trị; xây dựng và chia sẻ chuẩn mực, ngăn ngừa xung đột, giải quyết xung đột, và xây dựng hoà bình sau xung đột. Điểm mới trong Kế hoạch tổng thể là đã có sự sắp xếp lại các lĩnh vực này, đồng thời bổ sung thêm các biện pháp tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, và mở rộng hợp tác với bên ngoài, hướng đến tạo dựng APSC với 3 đặc trưng chính: một Cộng đồng hoạt động theo luật lệ với các giá trị, chuẩn mực chung; một khu vực gắn kết, hoà bình và tự cường, có trách nhiệm chung bảo đảm an ninh toàn diện; và một Khu vực năng động, rộng mở với bên ngoài trong một thế giới ngày càng gắn kết và tuỳ thuộc lẫn nhau.

- Tiến trình triển khai xây dựng APSC: Kể từ khi KHHĐ ASC và Chương trình hành động Viên-chăn (VAP) được thông qua năm 2004 đến nay, ASEAN đã tích cực triển khai nhiều hoạt động/dự án cụ thể hướng tới mục tiêu xây dựng ASC. ASEAN đã xác định 5 kênh chính chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động thực hiện ASC gồm: Kênh Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng phòng chống Tội phạm xuyên quốc gia và ARF. Theo sáng kiến của Tổng thư ký ASEAN, Hội nghị điều phối triển khai KHHĐ xây dựng Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC-CO) đã được tổ chức hàng năm, gồm đại diện các cơ quan chuyên ngành của ASEAN liên quan tới việc thực hiện KHHĐ ASC để kiểm điểm và bàn công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng ASC.

Theo thống kê của Ban thư ký ASEAN, tình hình triển khai thực hiện các chương trình/biện pháp liên quan tới ASC đã đạt được những tiến triển khả quan. Đa phần các hoạt động/dự án đã hoàn tất và đang được triển khai nằm trong 3 lĩnh vực đầu là Hợp tác chính trị; Hình thành và chia sẻ các chuẩn mực và Ngăn ngừa xung đột, trong đó có các hoạt động đáng chú ý như triển khai xây dựng Hiến chương ASEAN, tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, ký kết Công ước ASEAN về chống khủng bố; mở rộng việc gia nhập Hiệp ước TAC cho nhiều đối tác bên ngoài... Riêng đối với 2 lĩnh vực còn lại là Giải quyết xung đột và Kiến tạo hòa bình sau xung đột hầu như chưa có hoạt động nào được triển khai, chủ yếu do đây là những lĩnh vực mới, các nước cần tiếp tục trao đổi để đi tới thống nhất về khái niệm và nhận thức trước khi bàn công tác triển khai cụ thể. Một số nước muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác chính trị cụ thể là nhân quyền, quản trị tốt, chống tham nhũng…. Nguồn lực hạn chế tiếp tục là trở ngại lớn đối với tiến độ triển khai KHHĐ ASC.

Hiến chương ASEAN ra đời và đi vào hiệu lực (tháng 12/2008) đã tạo khuôn khổ thể chế và pháp lý hỗ trợ tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC) cũng được đổi thành Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC). Theo quy định của Hiến chương, Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC Council) (cấp Bộ trưởng Ngoại giao) đã được thành lập, với trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và điều phối công tác xây dựng APSC, nhất là bảo đảm phối hợp giữa các cơ quan liên quan của ASEAN trong quá trình này. Hội đồng APSC đã hoàn thiện bộ máy, tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng, và đề ra 14 lĩnh vực ưu tiên cần thực hiện trong Kế hoạch tổng thể APSC (APSC Blueprint).        

Để chuẩn bị cho Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN hoàn thành vào năm 2015, đến nay ASEAN đã hoàn tất 18 dòng hành động và đưa vào triển khai 97 trên tổng số 147 dòng hành động đề ra trong Kế hoạch tổng thể APSC (đạt 80%). ASEAN khuyến khích các nước thành viên tự nguyện nhận đi đầu thực hiện 32 dòng hành động còn lại; hiện đã có Philippines nhân thực hiện 14 hoạt động, Indonesia nhận 13, Thái Lan và Việt Nam nhận 4, và Malaysia nhận 2 (Một số dòng hành động có trùng lắp giữa các nước)

Quá trình triển khai Kế hoạch tổng thể APSC tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là trên 14 lĩnh vực ưu tiên, với nhiều hoạt động đã được triển khai và hoàn tất, trong đó có việc lập Ủy ban liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) (10/2009), hoàn thành các Nguyên tắc hướng dẫn xem xét tham gia TAC, Mỹ tham gia TAC (7/2009), EU tham gia TAC (7/2012), thông qua Tuyên bố Tầm nhìn ARF tại Hội nghị ARF-16 (7/2009) và thông qua Kế hoạch hành động Hà Nội thực hiện Tầm nhìn ARF (5/2010), lập Diễn đàn tư vấn nghề cá ASEAN, hoàn tất Quy tắc thủ tục của Hội đồng APSC và một số văn bản liên quan…

Một số kết quả đáng chú ý trong quá trình triển khai Kế hoạch tổng thể APSC: (i) Ủy ban liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) được thành lập và đi vào hoạt động: Cấp cao ASEAN-15 (tháng 10/2009) đã công bố thành lập AICHR, hoạt động theo Quy chế hoạt động (TOR) đã được các Ngoại trưởng thông qua (tháng 7/2009). Việc thành lập AICHR thể hiện một bước tiến mới và cam kết mạnh mẽ của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác khu vực về nhân quyền. Đến nay, các nước ASEAN đã ra Tuyên bố ASEAN về Nhân quyền (AHRD) và tiếp tục tích cực triển khai Kế hoạch công tác 2010 – 2015; (ii) Tiếp tục mở rộng TAC cho các nước ngoài khu vực tham gia, củng cố vai trò của TAC là bộ quy tắc ứng xử điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia.  Mỹ (7/2009) đã chính thức ký văn kiện tham gia TAC; EU tham gia TAC vào 7/2012 qua việc sửa đổi sửa đổi TAC, đã mở rộng đối tượng tham gia TAC cho các tổ chức khu vực với thành viên là các quốc gia có chủ quyền; (iii) Tiến trình ARF tiếp tục được củng cố và tăng cường, Hội nghị ARF – 16 (tháng 7/2009) đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn ARF, đề ra các mục tiêu phát triển cho Diễn đàn từ nay tới năm 2020, cùng với các định hướng, biện pháp lớn để đạt được các mục tiêu này và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố này. Các nước ARF tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể, như chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, cứu trợ thiên tai, an ninh biển… Đồng thời, ARF cũng đang xem xét việc phối hợp lịch trình các hoạt động của ARF với ADMM+; (iv) Hợp tác và đối thoại quốc phòng ASEAN được tăng cường và mở rộng: kể từ khi thành lập vào năm 2005, cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) trở thành bộ phận gắn kết trong hợp tác ASEAN và đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Các Hội nghị đã tập trung vào hoàn thiện bộ máy-tổ chức, phương thức hoạt động của ADMM, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa lực lượng quân đội các nước trong việc xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống… Trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng, hàng năm ASEAN còn tổ chức nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu giữa quân đội các nước như Hội nghị Tư lệnh Quân đội các nước ASEAN; các Hội nghị Tư lệnh Lục quân; Hải quân; Không quân ASEAN; Hội nghị những người đứng đầu các cơ quan Tình báo Quân sự và Quốc phòng các nước ASEAN; Giải bắn súng quân dụng ASEAN...

Vấn đề thiết lập cơ chế hợp tác quốc phòng ASEAN với các đối tác (ADMM+) đã được thảo luận từ 2007. Theo đó, thành viên tham dự đáp ứng đủ 3 tiêu chí: (i) là Bên Đối thoại của ASEAN; (ii) có quan hệ trao đổi “có ý nghĩa” với các tổ chức quốc phòng các nước ASEAN; và (iii) có khả năng hợp tác với ADMM trong xây dựng năng lực để có thể nâng cao an ninh khu vực một cách thực chất. Năm 2010, ADMM+ lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội năm 2010 với sự tham gia của 18 nước gồm 10 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối thoại gồm Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Mỹ. ADMM+ được tổ chức 3 năm một lần; đến năm 2013, các nước đã nhất trí tăng tần suất họp lên 2 năm một lần. Việc tổ chức ADMM Plus đã thúc đẩy hơn nữa xây dựng lòng tin trong hợp tác giữa lực lượng vũ trang các nước thành viên, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa lực lượng quân đội các nước trong việc xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống…. Từ năm 2010, các nước ADMM Plus đã tổ chức được nhiều hoạt động, lần đầu tiên quân đội 18 nước đã có diễn tập thực binh về hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa (Brunei, 6/2013) cùng nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực khác như trao đổi văn hóa, giao lưu thể thao... Lập 6 nhóm công tác chuyên gia trong các lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, an ninh biển, quân y, chống khủng bố, hoạt động gìn giữ hòa bình và bom mình nhân đạo (Nhóm chuyên gia về bom mìn nhân đạo được thành lập theo sáng kiến của Việt Nam và hiện đang do Việt Nam và Ấn Độ đồng chủ tịch).

- Hợp tác chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia tiếp tục là ưu tiên cao, không chỉ trong khuôn khổ ASEAN mà còn giữa ASEAN với các đối tác: Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 7, tháng 11/2009, đã thông qua Kế hoạch hành động toàn diện về Chống khủng bố và kế hoạch Công tác về chống sản xuất, buôn bán và sử dụng ma túy. ASEAN đã cùng nhiều bên đối tác thiết lập các khuôn khổ và xây dựng, triển khai chương trình công tác để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này. Hiện nay các nước ASEAN đang ở giai đoạn cuối đàm phán Công ước ASEAN về chống buôn bán người và có thể hoàn tất trong năm 2015 (do kênh Bộ trưởng Công an đảm trách – AMMTC)

- Một nét mới trong việc thực hiện Kế hoạch tổng thể APSC là công tác tuyên truyền, quảng bá: Hội nghị lần thứ 3 Hội đồng APSC (tháng 1/2010) đã thông qua Kế hoạch Tuyên truyền APSC (APSC Communication Plan) nhằm quảng bá nội dung và lợi ích của APSC tới các đối tượng liên quan (relevant stakeholders); qua đó tranh thủ sự ủng hộ và tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

  - Tiếp tục thúc đẩy triển khai Hiệp ước SEANWFZ, duy trì khu vực Đông Nam Á phi vũ khí hạt nhân: ASEAN đã nhất trí đưa việc duy trì khu vực ĐNA không có VKHN thành một trong những mục tiêu cơ bản của Hiệp hội nêu trong Hiến chương ASEAN, thể hiện cam kết chính trị lâu dài và ở mức cao nhất.  Hiện tại, ASEAN đang tập trung thực hiện Kế hoạch Hành động tăng cường triển khai SEANWFZ theo 4 lĩnh vực đã được Ủy ban SEANWFZ thông qua vào tháng 7/2007, với các chương trình, biện pháp toàn diện trên cả 4 lĩnh vực: tuân thủ các cam kết nêu trong Hiệp ước; khuyến khích các nước có VKHN tham gia; hợp tác với IAEA và các đối tác khác và tổ chức thực hiện trong các cơ quan liên quan của ASEAN.  ASEAN cũng đang trao đổi về việc nối lại đối thoại với 5 nước có VKHN (P-5) về việc các nước này tham gia Nghị định thư của Hiệp ước.  

Nhìn chung lại, quá trình xây dựng APSC thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, góp phần thúc đẩy hợp tác chính trị - an ninh trong ASEAN, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và những nỗ lực chung để ứng phó với các thách thức mới nổi lên.  Vai trò của ASEAN như là một lực lượng chủ chốt của hòa bình và an ninh ở khu vực tiếp tục được duy trì và củng cố.

1.2.3. Cộng đồng Kinh tế ASEAN

1.2.3.1. Tình hình thực hiện Cộng đồng AEC:

- AEC nhằm mục tiêu tạo ra một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề; từ đó nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng chung của khu vực; tạo sự hấp dẫn với đầu tư–kinh doanh nội khối và từ bên ngoài. Theo Kế hoạch tổng thể về xây dựng AEC đến cuối năm 2015 ASEAN sẽ là: i) Một thị trường đơn nhất và một sơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư; lưu chuyển tự do hơn về dòng vốn và lao động có tay nghề; ii) Một khu vực kinh tế có sức cạnh tranh cao; iii) Một khu vực phát triển kinh tế đồng đều; iv) Một khu vực ASEAN hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.  

- Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC gồm 17 điểm và 434 hoạt động thực hiện theo Lộ trình chiến lược 4 giai đoạn: 2008-09, 2010-11, 2012-13 và 2014-15; gồm các Danh mục 207 biện pháp ưu tiên thực hiện năm 2013 và 227 biện pháp cho đến hết năm 2015. Để giám sát thực hiện, ASEAN lập Biểu đánh giá AEC. Viện ERIA đang tiến hành hỗ trợ ASEAN thực hiện Biểu đánh giá thực hiện AEC giai đoạn 4, tập trung vào các lĩnh vực tạo thuận lợi thương mại, tự do hóa dịch vụ và đầu tư, giảm thiểu các biện pháp phi thuế (NTMs), thực hiện tiêu chuẩn và hợp chuẩn hoá sản phẩm, thực hiện các thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRAs) đối với các dịch vụ ngành nghề. 

- Theo Ban thư ký ASEAN, tỷ lệ thực hiện AEC giai đoạn từ ngày 01/01/2008 đến ngày 11/7/2014 đạt 78,1% tổng số các biện pháp và Việt Nam là 1 trong 3 nước đạt tỷ lệ thực hiện cao nhất đạt 84,5%. Đối với các các biện pháp ưu tiên thực hiện để hoàn thành AEC, ASEAN đã đạt 82,1% và Việt Nam tỷ lệ thực thi cao nhất khoảng 90% (chỉ sau Xin-ga-po). Cụ thể:

* Một thị trường đơn nhất và một sơ sở sản xuất thống nhất: 

Thương mại hàng hóa nội khối, trên cơ sở Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) thảo luận loại bỏ các rào cản phi thuế, cùng với tiến hành tạo thuận lợi thương mại… và tiếp tục cắt giảm thuế quan (đối với CLMV); triển khai cơ chế Hải quan một cửa (ASEAN và quốc gia), Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa và lập Cơ sở dữ liệu thương mại quốc gia và ASEAN; thực hiện các thỏa thuận công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn và hợp chuẩn trong các ngành chủ chốt.

Về đầu tư: ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khu vực đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) tạo cơ chế điều chỉnh lịch trình các bảo lưu nhằm cải thiện môi trường đầu tư của từng quốc gia thành viên;  thực hiện các sáng kiến tạo thuận lợi hóa và bảo hộ đầu tư, lập Trang điện tử “Invest in ASEAN” nhằm đưa ASEAN làm điểm đến đầu tư hấp dẫn. 

- Về dịch vụ, đã ký Gói cam kết thứ 9 của Hiệp định khung hợp tác dịch vụ ASEAN (AFAS), thúc đẩy thảo luận Gói cam kết thứ 10 và đang đàm phán Hiệp định thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA) cho giai đoạn sau 2015. Đồng thời, triển khai các thỏa thuận công nhận lẫn nhau về các ngành nghề dịch vụ (kiến trúc, kỹ sư, khảo sát, điều dưỡng, nha sĩ, du lịch, kế toán và kiểm toán) tạo điều kiện lưu chuyển tự do hơn của lao động có kỹ năng thông qua thực hiện Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân (MNP). 

- Hội nhập tài chính, đảm bảo sự lưu chuyển tự do hơn đối với dòng vốn nội khối với việc tự do hóa dịch vụ tài chính và tài khoản vốn; hợp tác triển khai các sáng kiến về thị trường trái phiếu, thị trường vốn; đang thúc đẩy tạo dựng khuôn khổ ASEAN về hội nhập ngân hàng, kết nối các thị trường chứng khoán ASEAN... 

- Tiến hành các biện pháp tạo thuận lợi về thương mại, dịch vụ và xúc tiến đầu tư; thực hiện quy chuẩn, hợp chuẩn. Các nước ASEAN đã lập cửa XNC cho công dân ASEAN tại sân bay; đang xem xét lập Thẻ đi lại dành cho doanh nhân ASEAN nhằm tạo thuận lợi cho công dân ASEAN và quảng bá về ASEAN.

 * Một khu vực kinh tế có sức cạnh tranh cao:

- Hợp tác nâng cao khả năng cạnh tranh khu vực, tạo khung chính sách và pháp luật về cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ  quyền sở hữu trí tuệ. Hợp tác  nâng cao khả năng cạnh tranh nông nghiệp ASEAN về thực phẩm, sản phẩm nông và lâm nghiệp. Hợp tác phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thúc đẩy hợp tác lĩnh vực về lương thực, nông lâm nghiệp; năng lượng, giao thông vận tải, viễn thông, du lịch…

* Một khu vực phát triển kinh tế đồng đều: 

- Thúc đẩy Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) về thu hẹp khoảng cách phát triển (thông qua năm 2000) với mục tiêu hỗ trợ các nước thành viên mới (CLMV) hội nhập khu vực và thu hẹp khoảng cách phát triển. Hiện các bên đang thực hiện Khuôn khổ Chiến lược và Kế hoạch Công tác IAI giai đoạn II (2009-15) và đã đánh giá giữa kỳ để xác định các biện pháp thúc đẩy triển khai thời gian tới, tiếp tục hoàn thiện danh mục ưu tiên hoạt động cho các nước CLMV, thông qua Quy tắc tham gia các dự án IAI để kêu gọi hỗ trợ từ các Đối tác; đồng thời triển khai thực hiện Khuôn khổ ASEAN về Phát triển kinh tế đồng đều (AFEED).

- Thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng nhằm hỗ trợ cho tiến trình liên kết, kết nối khu vực. Việt Nam chủ động thúc đẩy hợp tác phát triển Tiểu vùng Mê Công theo hướng toàn diện về phát triển kinh tế-xã hội, xóa giảm nghèo, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, sử dụng và quản lý bền vững nguồn nước Mê Công; gắn kết và lồng ghép nội dung Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN với các chương trình hợp tác tiểu vùng Mê Công, nhất là về cơ sở hạ tầng; đồng thời thúc đẩy hợp tác Mê Công với các đối tác như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc... nhằm tiếp cận với các nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết.

* Một khu vực ASEAN hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu:  

Tiếp tục đàm phán/tăng cường các Hiệp định Thương mại Tự do FTAs ASEAN+1, gồm: (i) Với Trung Quốc, đã hoàn thiện tài liệu nâng cấp Hiệp định ACFTA; (ii) Với Hàn Quốc, đang thảo luận khả năng tự do hóa hơn nữa và tận dụng các ưu đãi của Hiệp định AKFTA; (iii) Với Ấn Độ, đã ký các Hiệp định về thương mại dịch vụ và đầu tư (tháng 8/2014); (iv) Với Nhật Bản, đang đàm phán các chương về thương mại dịch vụ, di chuyển thể nhân và đầu tư và dự kiến ký NĐT sửa đổi Hiệp định AJCEP đầu năm 2015; (v) Với Ô-xtrây-lia và Niu Di-lân, đã ký NĐT thứ nhất sửa đổi Hiệp định AANZFTA nhằm tạo thuận lợi cho thương mại, gồm đơn giản hơn quy định về quy tắc xuất xứ; Đang đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), gồm ASEAN và 6 đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ô-xtrây-lia và Niu Di-lân; đàm phán FTA với Hồng Công.
* Thúc đẩy triển khai Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) (thông qua tại Cấp cao ASEAN-17, tháng 10/2010 ở Hà Nội): trên cơ sở hài hòa hóa các chiến lược/kế hoạch phát triển từng ngành liên quan trong các lĩnh vực kết nối cơ sở hạ tầng (giao thông vận tải, năng lượng và ICT); kết nối thể chế (tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại, đầu tư và hợp tác chuyên ngành); và kết nối con người (văn hóa, giáo dục, du lịch).

* Triển khai kế hoạch truyền thông ASEAN:  Việt Nam cũng đang tích cực đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân ASEAN về AEC. Quảng bá về AEC và mở rộng đối thoại với doanh nghiệp về AEC sẽ có tác động tích cực đến lợi ích lâu dài của AEC với cộng đồng. 

1.2.3.2. Sự tham gia của Việt Nam:


Trong thời gian qua, Việt Nam đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm thực hiện Kế hoạch Tổng thể xây dựng AEC của ASEAN. Cụ thể:

- Lĩnh vực tự do hóa thương mại: Việt Nam đã triển khai đúng lộ trình các cam kết về giảm thuế theo Hiệp định CEPT/AFTA. Theo cam kết trong Hiệp định ATIGA, Việt Nam sẽ xóa bỏ thuế quan (về 0%) đối với tất cả các mặt hàng thông thường (trong danh mục thực hiện cắt giảm thuế) vào 2015, được linh hoạt 7% số dòng thuế đến năm 2018. Đến nay, ta đã giảm thuế nhập khẩu hơn 10 nghìn dòng thuế xuống mức 0-5% theo ATIGA (khoảng 98% số dòng thuế trong biểu thuế thông thường): Giai đoạn I từ 01/2008 đến 12/2009: Việt Nam có tỷ lệ thực thi cao nhất (95,4%); ASEAN đạt được 89,5% mục tiêu, với 94/105 biện pháp được thực hiện (11 biện pháp tồn tại chủ yếu thuộc lĩnh vực dịch vụ và vận tải). Giai đoạn II từ 01/2010 đến 12/2011: Tỷ lệ thực thi của Việt Nam là 86,78%; ASEAN đã thực hiện được 124 trong số 165 biện pháp, đạt tỷ lệ 76,4%. ASEAN cần nỗ lực hoàn thành các biện pháp còn lại, chủ yếu thuộc lĩnh vực thuận lợi hóa thương mại (hội nhập hải quan, tiêu chuẩn, quy chuẩn và đánh giá sự phù hợp), dịch vụ, đầu tư và giao thông vận tải. Giai đoạn III từ 01/2012 đến 31/07/2013): Tỷ lệ thực thi của Việt Nam là 84,71%. ASEAN đã thực hiện được 61/80 biện pháp, đạt tỷ lệ 55,1%.


- Lĩnh vực dịch vụ: Việt Nam đã cùng các nước ASEAN hoàn tất 8 Gói cam kết dịch vụ trong các ngành ưu tiên là: tài chính, viễn thông, vận tải hàng hải, hàng không, du lịch, xây dựng.., đang hoàn thiện gói 9 và chuẩn bị cho gói 10. Việt Nam đã mở rộng dần thị trường dịch vụ và hiện nay một số phân ngành dịch vụ của ta có mức độ mở cửa cao hơn cả một số nước trong khu vực. 


- Lĩnh vực đầu tư: Việt Nam cũng đã triển khai đầy đủ các cam kết trong Hiệp định khung về Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA), bao gồm việc tích cực và chủ động tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư và thường xuyên tham gia các hoạt động vận động đầu tư chung của ASEAN tại Mỹ, EU, Nhật Bản và các thị trường tiềm năng khác. Đối với Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA), Việt Nam đã hoàn tất việc xây dựng danh mục bảo lưu (tháng 3/2012).


- Thu hẹp khoảng cách phát triển: Việt Nam luôn thúc đẩy Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) về thu hẹp khoảng cách phát triển (thông qua năm 2000) với mục tiêu hỗ trợ các nước thành viên mới (CLMV) hội nhập khu vực và thu hẹp khoảng cách phát triển. Hiện các bên đang thực hiện Khuôn khổ Chiến lược và Kế hoạch Công tác IAI giai đoạn II (2009-15). Năm 2013, Việt Nam đã phát huy tốt vai trò Chủ tịch Nhóm đặc trách IAI; đã chủ trì, phối hợp cùng các nước ASEAN tiếp tục hoàn thiện danh mục ưu tiên hoạt động cho các nước CLMV, thông qua Quy tắc tham gia các dự án IAI để kêu gọi hỗ trợ từ các Đối tác và tiến hành đánh giá giữa kỳ Kế hoạch Công tác IAI giai đoạn II để xác định các biện pháp thúc đẩy triển khai thời gian tới; đồng thời triển khai thực hiện Khuôn khổ ASEAN về Phát triển kinh tế đồng đều (AFEED).


- Việt Nam đã chủ trì cùng các nước xây dựng Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN thông qua tại Cấp cao ASEAN-17, tháng 10/2010 tại Hà Nội. KHTT được xây dựng trên cơ sở hài hòa hóa các chiến lược/kế hoạch phát triển từng ngành liên quan trong các lĩnh vực kết nối cơ sở hạ tầng (giao thông vận tải, năng lượng và ICT); kết nối thể chế (tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại, đầu tư và hợp tác chuyên ngành); và kết nối con người (văn hóa, giáo dục, du lịch).


- Việt Nam cũng đang tích cực đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân ASEAN về AEC. Quảng bá về AEC và mở rộng đối thoại với doanh nghiệp về AEC sẽ có tác động tích cực đến lợi ích lâu dài của AEC với cộng đồng. Việt Nam là một trong những nước ASEAN đi đầu trong việc nâng cao quảng bá và thực thi tuyên truyền về Cộng đồng kinh tế một cách chủ động. Theo Sáng kiến của Việt Nam, các nước ASEAN đã lần lượt tổ chức các diễn đàn thảo luận về hiệu quả của AEC đối với 12 lĩnh vực ưu tiên hội nhập.

- Các khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng được thúc đẩy nhằm  hỗ trợ cho tiến trình liên kết, kết nối khu vực. Ta đã chủ động thúc đẩy hợp tác phát triển Tiểu vùng Mê Công theo hướng toàn diện về phát triển kinh tế-xã hội, xóa giảm nghèo, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, sử dụng và quản lý bền vững nguồn nước Mê Công; gắn kết và lồng ghép nội dung Kế hoạch tổng thể về Kết nói ASEAN với các chương trình hợp tác tiểu vùng Mê Công, nhất là về cơ sở hạ tầng; đồng thời thúc đẩy hợp tác Mê Công với các đối tác như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc... nhằm tiếp cận với các nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết.

1.2.4. Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN

1.2.4.1. Tiến trình xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội:

- Tại Cấp cao ASEAN 9 tại Bali (10/2003), các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký Tuyên bố Hoà hợp ASEAN II xác định mục tiêu thành lập một cộng đồng ASEAN liên kết, tự cường với 3 trụ cột chính là Cộng đồng an ninh ASEAN (ASC), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), và Cộng đồng Văn hoá Xã hội ASEAN (ASCC). 

- Mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) là nhằm xây dựng một cộng đồng các dân tộc ASEAN hài hòa, đoàn kết, sống đùm bọc và chia sẻ, hướng tới người dân, chăm lo cho thể chất, phúc lợi, môi trường sống ngày càng tốt hơn của người dân, và tạo dựng một bản sắc chung của khu vực. 

- Để cụ thể hóa các mục tiêu nêu trong Tuyên bố Bali II, Cấp cao ASEAN lần thứ 10 (Lào, 11/2004) đã thông qua Kế hoạch hành động xây dựng ASCC và Chương trình hành động Viên Chăn. Kế hoạch hành động ASCC tập trung vào các mục tiêu cụ thể nằm dưới 4 thành tố chính: i) xây dựng cộng đồng các xã hội đùm bọc lẫn nhau; ii) Quản lý tác động xã hội của liên kết kinh tế; iii) Nâng cao tính bền vững của môi trường và iv) Tăng cường các nền tảng cho sự gắn kết xã hội trong khu vực. Chương trình hành động Viên-Chăn bao gồm các hoạt động nhằm triển khai xây dựng 3 trụ cột Cộng đồng ASEAN. Về ASCC, VAP nêu các hoạt động dưới 4 thành tố chính gồm: i) Tạo dựng cộng đồng các xã hội đùm bọc; ii) Giải quyết những tác động xã hội của hội nhập kinh tế; iii) Phát triển môi trường bền vững; iv) Nâng cao nhận thức và bản sắc ASEAN, tương ứng với những nội dung ưu tiên đề ra trong ASCC POA. 

- Trên cơ sở quyết định của Cấp cao ASEAN 12 (Phi-lip-pin, 1/2007) rút ngắn thời hạn hình thành cộng đồng từ 2020 xuống 2015; Cấp cao ASEAN lần thứ 13 (Xinh-ga-po,11/2007) đã quyết định soạn thảo Kế hoạch tổng thể (Blueprints) ASCC thực hiện cho giai đoạn 2009-2015. Cấp cao ASEAN 14 tháng 3/2009 đã thông qua Kế hoạch tổng thể xây dựng ASCC.

1.2.4.2. Nội dung Kế hoạch Tổng thể ASCC:

Kế hoạch Tổng thể ASCC gồm 40 thành tố với 339 biện pháp thực hiện và có 6 đặc tính: (i ) Phát triển con người, (ii) Phúc lợi và bảo hiểm xã hội, (iii) Các quyền và bình đẳng xã hội, (iv) Đảm bảo môi trường bền vững, (v) Tạo dựng bản sắc ASEAN và (vi) Thu hẹp khoảng cách phát triển. 

Kế hoạch Tổng thể ASCC xác định tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực bao gồm:

- Về phát triển con người: ASEAN sẽ nâng cao cuộc sống và đời sống của người dân ASEAN thông qua tạo cách tiếp cận đồng đều đối với các cơ hội phát triển con người, thúc đẩy và đầu tư vào giáo dục và học tập suốt đời, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực, khuyến khích đổi mới và tinh thần doanh nghiệp, thúc đẩy sử dụng tiếng Anh, Công nghệ Thông tin và khoa học và công nghệ ứng dụng trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

- Về Phúc lợi và Bảo hiểm Xã hội: ASEAN cam kết nâng cao mức sống và điều kiện sống của người dân thông qua xoá giảm đói nghèo, bảo đảm phúc lợi và bảo hiểm xã hội, xây dựng một môi trường an toàn, tin cậy và không ma tuý, nâng cao khả năng bền vững trước thảm hoạ và giải quyết những mối quan tâm về y tế.

- Về Quyền và Bình đẳng Xã hội: ASEAN cam kết thúc đẩy bình đẳng xã hội và lồng ghép quyền của người dân vào chính sách của mình và mọi mặt của đời sống, bao gồm quyền và phúc lợi của các nhóm bị thiệt thòi,dễ bị tổn thương và bị gạt ra bên lề xã hội như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và lao động nhập cư.

- Về Bảo đảm Môi trường bền vững: ASEAN hướng tới phát triển bền vững cũng như đảm bảo môi trường xanh và trong lành bằng cách bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, cơ sở phát triển kinh tế, xã hội bao gồm quản lý và bảo tồn bền vững dầu mỏ, nguồn nước, khoáng sản, năng lượng, đa dạng sinh học, rừng, các tài nguyên biển và ven bờ cũng như thúc đẩy việc đảm bảo chất lượng nguồn nước và không khí cho khu vực ASEAN. ASEAN sẽ tích cực tham gia vào các nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết những thách thức môi trường toàn cầu trong đó có biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-zôn cũng như phát triển và ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường vì nhu cầu bảo vệ môi trường bền vững.

- Về Tạo dựng Bản sắc ASEAN: Bản sắc ASEAN là cơ sở của lợi ích khu vực Đông Nam Á. Đây là nhân cách, chuẩn mực, giá trị và tín ngưỡng chung của chúng ta. ASEAN sẽ lồng ghép và nâng cao hơn nữa nhận thức về ASEAN và giá trị chung theo tinh thần thống nhất trong đa dạng ở mọi tầng lớp xã hội.

- Về Thu hẹp khoảng cách phát triển: Thu hẹp khoảng cách phát triển đặc biệt trong khía cạnh xã hội của phát triển giữa ASEAN-6 và các nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam và trong ASEAN nơi một số nhóm biệt lập sống dưới mức phát triển vẫn còn tồn tại.

1.2.4.3. Các nội dung hợp tác thuộc ASCC:

Hoạt động hợp tác xây dựng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội trải rộng trên các trên nhiều lĩnh vực với nhiều nội dung đa dạng và phong phú, bao gồm: Lao động, Phát triển Phúc lợi xã hội, Quản lý thiên tai , Môi trường , Khoa học Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và phòng chống dịch bệnh, Phát triển nông nghiệp và Xóa nghèo, Thông tin, Văn hóa và Nghệ thuật , Thanh niên, Phụ nữ, Thể thao, và Công vụ.

1.2.4.4. Cơ cấu tổ chức của ASCC:

- Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội: Cấp Bộ trưởng, họp 2 lần/ năm;

- Các cơ chế cấp Bộ trưởng thuộc ASCC: Hội nghị Bộ trưởng ASEAN phụ trách Thông tin (AMRI); Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Văn hóa – Nghệ thuật (AMCA); Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN (ASED); Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai (AMMDM); Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Môi trường (AMME); Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN (AHMM); Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALMM); Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo (AMRDPE); Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển (SOMRDPE); Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về Thanh niên (AMMY); Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về các vấn đề Công vụ (ACCSM); Hội nghị Bộ trưởng về Phụ nữ ASEAN; Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN.
1.2.4.5. Tình hình triển khai Kế hoạch tổng thể ASCC:

Theo đánh giá của Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tại cuộc họp của ASCC mới đây (29-30/9/2014), ASEAN đã triển khai 329/339 dòng hành động (khoảng 97%) được nêu trong Kế hoạch. Cụ thể: 60/61 dòng hành động trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực (98,4%); 90/94 dòng hành động trong lĩnh vực phúc lợi và an sinh xã hội (95,7%); 25/28 dòng hành động trong lĩnh vực công bằng xã hội và các quyền (89,3%); 97/98 dòng hành động trong đảm bảo môi trường bền vững (98,9%); 49/50 dòng hành động trong xây dựng bản sắc ASEAN (98%); và 8/8 dòng hành động trong lĩnh vực thu hẹp khoảng cách phát triển (100%).


1.2.4.6. Cơ quan phụ trách ASCC của Việt Nam:

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được Thủ tướng Chính phủ phân công là đầu mối phụ trách, điều phối các hoạt động Cộng đồng Văn hoá Xã hội ASEAN. Các Bộ/ngành khác của ta tham gia trụ cột Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nội vụ; TW Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

1.2.5. Quan hệ đối ngoại của ASEAN

Quan hệ đối ngoại của ASEAN là một mảng lớn trong các hoạt động của Hiệp hội; được hình thành từ năm 1973 và phát triển mạnh trong 40 năm qua, phản ánh tính chất mở của Hiệp hội, hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu an ninh và phát triển của ASEAN.

Để khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối ngoại, Hiến chương ASEAN đã có riêng một chương đề cập đến quan hệ đối ngoại của Hiệp hội, trong đó đã xác định các mục tiêu, nguyên tắc, định hướng, cơ chế và các vấn đề liên quan khác nhằm đẩy mạnh quan hệ đối ngoại của ASEAN.   

Các đối tác bên ngoài nhìn chung đều coi trọng và tranh thủ quan hệ với ASEAN cũng như tác động đến Hiệp hội cả về đa phương và song phương nhằm hỗ trợ chính sách và lợi ích của họ ở khu vực. Các đối tác về cơ bản đều cam kết ủng hộ và hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, thu hẹp khoảng cách phát triển và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các tiến trình khu vực ASEAN khởi xướng như ASEAN+3, EAS và ARF; hỗ trợ đáng kể về tài chính ở mức độ khác nhau. Gần đây, các đối tác này ngày càng quan tâm đến việc lồng ghép chính sách song phương và đa phương trong quan hệ với ASEAN do Hiệp hội ngày càng trở thành một thực thể chính trị-kinh tế gắn kết hơn. 

Quan hệ đối ngoại của ASEAN bao gồm các khuôn khổ ASEAN+1, ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN. 

Nét chính quan hệ giữa ASEAN với các nước đối tác:
- Khuôn khổ ASEAN + 1 (với từng đối tác bên ngoài). ASEAN hiện có quan hệ đối thoại và hợp tác với 10 nước (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn độ, Pakistan, Ôt-xtrây-lia, Niu Di lân, Nga, Hoa Kỳ và Canada), 1 tổ chức khu vực là Liên minh Châu Âu (EU) và 1 tổ chức quốc tế là Liên Hợp Quốc.  ASEAN hiện là quan sát viên của LHQ và có quan hệ với nhiều tổ chức khu vực khác trên thế giới.

+ Với Trung Quốc: Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN – Trung Quốc là một trong những quan hệ đối tác chiến lược quan trọng của ASEAN. Trong 10 năm xây dựng và phát triển quan hệ ĐTCL, ASEAN và TQ đã đạt được những bước tiến đáng kể, tạo đà đưa quan hệ đối tác chiến lược tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, tạo sự hiểu biết và tin cậy hai bên, đóng góp cho hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng trong khu vực. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN và ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc. Trung Quốc cũng là nhà đầu tư lớn thứ 4 tại ASEAN. 

Hai bên duy trì trao đổi thường xuyên ở các cấp, nhằm thúc đẩy lòng tin và quan hệ hợp tác nhiều mặt, trong đó nhất trí thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC.  Tháng 9/2013 tại Tô Châu, hai bên đã tiến hành tham vấn chính thức lần đầu tiên về COC tại họp SOM ASEAN-TQ lần thứ 6 về triển khai DOC và đạt được một số kết quả tích cực bước đầu.

+ Với Mỹ: Quan hệ ASEAN-Mỹ tiếp tục có những phát triển quan trọng trong thời gian qua, nổi bật là việc thể chế hóa họp Cấp cao ASEAN-Mỹ hàng năm, bắt đầu họp Cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 1 (10/2013, Brunei). Quan hệ hợp tác hai bên tiến triển tích cực và thực chất, tạo cơ sở hướng tới đối tác chiến lược ASEAN-Mỹ. Mỹ khẳng định tiếp tục hỗ trợ ASEAN về xây dựng Cộng đồng, kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển và nâng cao năng lực; coi ASEAN là ưu tiên chiến lược và một trụ cột trong chính sách đối ngoại của Mỹ ở khu vực; coi trọng các khuôn khổ đa phương khu vực như ARF, EAS, ADMM+, APEC, TPP…, ASEAN hoan nghênh chính sách của Hoa Kỳ tiếp tục gắn kết với Châu Á-Thái Bình Dương nói chung và ASEAN nói riêng; đánh giá cao sự ủng hộ và hỗ trợ của Mỹ dành cho ASEAN trong nỗ lực xây dựng Cộng đồng và giữ vai trò chủ đạo ở khu vực. ASEAN mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng thành công Cộng đồng vào năm 2015, triển khai và dành ưu tiên cao cho tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, và đầu tư. Về kinh tế, hai bên cam kết tăng cường đối thoại về thương mại và đầu tư, tăng cường thực hiện Sáng kiến Gắn kết Kinh tế Mở rộng (E3) và Thỏa thuận Khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA), là cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho ASEAN và Hoa Kỳ cùng các đối tác khác tiến hành đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

+ Với EU: Hợp tác hai bên đã đóng góp tích cực vào mục tiêu hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển khu vực. Việt Nam đang là nước điều phối quan hệ đối thoại ASEAN – EU (7/2012-7/2015). Trong giai đoạn này, hai bên đã tiến hành họp Hội nghị BTNG ASEAN-EU lần thứ 20 (23/7/2014, Bruxen) và cuộc họp Cấp cao không chính thức ASEAN-EU (ngày 16/10/2014, Milan). Kết quả nối bật của các cuộc họp này gồm hai bên nhất trí hướng tới quan hệ đối tác chiến lược; theo đó giao cho quan chức cao cấp (SOM) trao đổi về xây dựng lộ trình thực hiện điều này. Hợp tác hai bên được tiến hành thông qua thực hiện KHHĐ ASEAN-EU 2013-2017. EU ủng hộ ASEAN xây dựng Cộng đồng, liên kết, kết nối khu vực, trợ giúp 15 triệu Euro giúp ASEAN tăng cường liên kết khu vực giai đoạn 2012-2015, và tăng gấp đôi viện trợ phát triển cho ASEAN lên 170 triệu Euro giai đoạn 2014-2022. 

+ Với Nhật Bản: Quan hệ ASEAN-Nhật Bản đã có đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực; Nhật Bản tích cực hỗ trợ ASEAN trong xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, thu hẹp khoảng cách phát triển (IAI), và thực hiện Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC). Hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về Hợp tác ứng phó với các thách thức khu vực và toàn cầu nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh và hợp tác biển, thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, biến đổi khí hậu, hỗ trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai, quản lý nguồn nước và bảo vệ môi trường. Nhật Bản là bạn hàng lớn thứ 2 của ASEAN cả về thương mại (sau Trung Quốc) và đầu tư (sau EU), mặc dù kim ngạch thương mại có giảm  nhẹ vào năm 2012 so với 2011 (từ 273.3 tỷ xuống còn 262.4 tỷ US$) nhưng đầu tư lại tăng 26.4% (từ 16.4 tỷ lên 20.8 tỷ USD). Hiện Nhật Bản chiếm 20% tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ASEAN. 

+ Với Ấn Độ: ASEAN mong muốn Ấn Độ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng và thu hẹp khoảng cách phát triển cũng như nâng cao năng lực ứng phó với những thách thức toàn cầu. Hai bên đang bàn xây dựng dự thảo một Kế hoạch hành động  mới cho giai đoạn sau 2015. Hai bên cũng thúc đẩy khai thác hiệu quả thoả thuận về Khu vực Mậu dịch Tự do toàn diện giữa ASEAN và Ấn Độ, hướng tới đưa quan hệ thương mại hai bên đạt $100 tỷ vào 2015, tạo thuận lợi cho ASEAN và Ấn Độ cùng các đối tác tiến hành đàm phán Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Hai bên cũng thúc đẩy tăng cường kết nối giữa ASEAN -Ấn Độ bao gồm cả về đường bộ, đường hàng không, đường biển và kỹ thuật số, Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ ASEAN triển khai Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN. 

+ Với Hàn Quốc, Úc, Niu Di-lân và Canada: tiếp tục tranh thủ hỗ trợ ASEAN triển khai các trọng tâm ưu tiên về xây dựng cộng đồng, liên kết và kết nối khu vực, tăng cường trợ giúp phát triển tiểu vùng Mê Công, nhất là về xây dựng cơ sở hạ tầng, tài chính, kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực; gia tăng hỗ trợ thực hiện các dự án IAI.

Với Hàn Quốc, hai bên đã bị họp Cấp cao kỷ niệm 25 năm lập quan hệ vào tháng 12/2014 tại Busan. Với Úc, cuộc họp Cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ tháng 10/2014 tại Myanmar đã nhất trí sẽ nâng cấp quan hệ ASEAN - Australia lên tầm quan hệ đối tác chiến lược. Với Niu Di-lân, chuẩn bị tổ chức cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ ASEAN-NZ, vào năm 2015 tại Malaysia.

Về cơ chế hợp tác, đã hình thành ở nhiều cấp khác nhau từ quan chức đến Bộ trưởng và Lãnh đạo Cấp cao. Hiện nay, ASEAN có cơ chế họp Cấp cao hàng năm với Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc và Ấn độ (nhân dịp Cấp cao ASEAN thường niên); đã họp Cấp cao lần đầu tiên nhân dịp đặc biệt với Úc và Niu Di-lân (tháng 11/2004), với Nga (tháng 12/2005), với EU (tháng 11/2007 và 10/2014), với LHQ (năm 2000, 2005, 2010, 2011, 2013 và 2014), với Hàn Quốc (tháng 6/2009 và tháng 12/2014). 

Đến nay, ASEAN cùng với hầu hết các đối tác nói trên đã nhất trí hình thành các khuôn khổ đối tác chiến lược hoặc toàn diện mang  tính lâu dài, kèm theo các chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện. Các chương trình/kế hoạch hành động đang được triển khai tích cực với nhiều biện pháp/hoạt động khác nhau, kể cả thỏa thuận lập các Khu vực mậu dịch tự do (FTA/CEP) giữa ASEAN với nhiều đối tác quan trọng như Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc, EU, Ấn độ, Úc và Niu Di-lân. ASEAN đã lập các Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN-Nhật Bản,  và ASEAN-TQ, Trung tâm ASEAN-Ấn Độ đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục.

- Tiến trình ASEAN+3 (với ba nước Đông Bắc Á là Trung Quốc, Nhật và Hàn quốc). Khuôn khổ này được hình thành năm 1997 với việc họp Cấp cao không chính thức lần đầu tiên giữa ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, và được chính thức hóa năm 1999 với việc thông qua Tuyên bố chung về Hợp tác Đông Á. ASEAN+3 ra đời xuất phát từ nhu cầu hợp tác của các nước khu vực nhằm đối phó với tác động của khủng hoảng tài chính khu vực năm 1997. 

Sau 10 năm, hợp tác ASEAN+3 đang phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu, với sự hình thành 52 cơ chế hợp tác ở các cấp khác nhau, kể cả Cấp cao hàng năm (nhân dịp Cấp cao ASEAN). Các lĩnh vực hợp tác được mở rộng bao gồm cả an ninh-chính trị, kinh tế, tài chính-tiền tệ, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, giao thông vận tải, năng lượng, môi trường, du lịch, công nghệ thông tin, y tế, lao động, văn hóa, tội phạm xuyên quốc gia và an sinh xã hội.

Tháng 1/2007, Lãnh đạo các nước liên quan đã ra Tuyên bố chung về Hợp tác Đông Á (lần 2) và Kế hoạch hành động thực hiện kèm theo nhằm đề ra phương hướng và biện pháp gia tăng hợp tác, hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng cộng đồng Đông Á; và ASEAN+3 được coi là khuôn khổ chính để tiến tới mục tiêu này. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 đã thông qua Định hướng triển khai Chương trình công tác ASEAN+3 thực hiện Tuyên bố chung và Kế hoạch hành động.

Hợp tác kinh tế, tài chính-tiền tệ ASEAN+3 là lĩnh vực đạt kết quả tích cực, nhất là trong hợp tác xử lý hiệu quả tác động của Khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu.  Hợp tác ASEAN + 3 tiếp tục tăng cường hợp tác ổn định tài chính vĩ mô thông qua triển khai hiệu quả Thỏa thuận Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai, thực hiện toàn diện Kế hoạch Công tác triển khai Lộ trình mở rộng Sáng kiến Thị trường Trái phiếu Châu Á, và Quỹ Đầu tư Bảo đảm Tín dụng; đẩy mạnh phối hợp xây dựng các chính sách tài chính và tiền tệ trong khu vực, tạo hiệu quả chính sách có lợi cho tất cả các nước trong các lĩnh vực này. 

- Cấp cao Đông Á (EAS). EAS ra đời tháng 12/2005 với sự tham gia của 16 thành viên gồm 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật bản, Hàn quốc, Ấn Độ, Ôt-xtrây-lia và Niu Di-lân. Tại Hội nghị EAS đầu tiên, Lãnh đạo các nước đã ký Tuyên bố chung về Cấp cao Đông Á, trong đó đề ra mục tiêu, nguyên tắc, lĩnh vực và các phương thức chính cho hoạt động của EAS. Theo đó, EAS sẽ là diễn đàn của các Lãnh đạo đối thoại về các vấn đề chiến lược nhằm hỗ trợ mục tiêu xây dựng cộng đồng ở khu vực Đông Á; là một tiến trình mở và thu nạp, trong đó ASEAN giữ vai trò chủ đạo; bổ sung và hỗ trợ cho các diễn đàn khu vực khác hiện có, họp hàng năm do ASEAN chủ trì nhân dịp Cấp cao ASEAN. Nga và Mỹ tham gia EAS từ 2011. 

Lãnh đạo các nước đã nhất trí xác định 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên (trong số gần 20 lĩnh vực được đề cập đến trong thảo luận) gồm năng lượng, tài chính, giáo dục, thiên tai và bệnh dịch. EAS tập trung thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực ưu tiên gồm năng lượng, tài chính, môi trường và quản lý thiên tai, giáo dục, bệnh dịch và kết nối, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực liên kết kinh tế khu vực và đàm phán Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập EAS, EAS đề cao các thành tựu quan trọng đã đạt được, đồng thời xem xét đề ra các định hướng nhằm làm hợp tác EAS hiệu quả và thiết thực hơn; tiếp tục khẳng định thúc đẩy  những mục tiêu và giá trị cơ bản của EAS.

1.3. Khó khăn, thách thức trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN
- Các dòng hành động còn tồn đọng trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đa số là các dòng hành động khó, cần nhiều nguồn lực và năng lực để triển khai. Một số hoạt động chưa được triển khai của Kế hoạch Tổng thể APSC gồm các lĩnh vực nhạy cảm như quản trị tốt, tăng cường luật pháp, chống tham nhũng, tự do thông tin hoặc chưa chỉ định được cơ quan đầu mối, chưa đưa vào ưu tiên trong kế hoạch, chưa rõ ràng về nội dung hợp tác.

- Vẫn còn tình trạng chậm phê duyệt các Hiệp định hợp tác kinh tế-thương mại đã ký hoặc chậm hoàn tất đàm phán các Hiệp định theo kế hoạch; chậm hoàn tất các cam kết tự do hóa; chậm ban hành các quy định trong nước cho phù hợp với cam kết ASEAN, trong đó có các quy định liên quan bảo vệ người tiêu dùng; chậm thực hiện các sáng kiến, biện pháp cụ thể (ví dụ hoàn thành xây dựng Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế Một cửa Quốc gia).  

- Các lĩnh vực hợp tác văn hóa-xã hội có quy mô rộng, tính chất đan xen (cross-cutting), đòi hỏi nguồn lực lớn và sự tham gia của nhiều cơ quan khác nhau dẫn đến các hoạt động được triển khai còn nặng về hình thức, chưa đi vào hiệu quả thực chất, một số hoạt động chỉ triển khai một lần; nhiều mục tiêu bị trùng lặp và cần đánh giá lại về tính thiết thực. Mỗi cơ quan chuyên ngành có xu hướng đi sâu vào hợp tác cụ thể theo các chương trình/kế hoạch hợp tác của lĩnh vực mình phụ trách, thiếu sự gắn kết chặt chẽ với các cơ quan khác trong cùng trụ cột, đôi khi chưa bám sát các nội dung đề ra trong KHTT ASCC. 

- Một số vấn đề nhạy cảm trong hợp tác VHXH khó đạt đồng thuận trong ASEAN: xây dựng văn kiện mang tính ràng buộc về thúc đẩy và bảo vệ quyền của lao động di cư; công nhận kỹ năng nghề trong khu vực; hình thành lập trường chung của ASEAN về Biến đổi khí hậu tại các diễn đàn toàn cầu như COP/CMP; hợp tác cứu trợ nhân đạo trong tình huống thiên tai/thảm hoạ v.v.

- Cần thúc đẩy việc triển khai kịp thời các quyết định của các Nhà lãnh đạo ASEAN và các cơ chế cấp Bộ trưởng, thông qua các cơ chế giám sát triển khai.

- Công tác tuyên truyền, quảng bá về ASEAN cần được đẩy mạnh và tiến hành đồng bộ, cải tiến cách thức tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về lợi ích và cơ hội trong hợp tác ASEAN. Cần thúc đẩy một số hoạt động bề nổi thể hiện dấu ấn của Cộng đồng và người dân dễ cảm nhận được: Cửa xuất nhập cảnh cho công dân ASEAN, thẻ doanh nhân ASEAN, các nước công nhận bằng cấp do các nước trong ASEAN cấp…
- Công tác điều phối, phối hợp, chia sẻ thông tin ở cấp quốc gia và khu vực, nhất là giữa các trụ cột Cộng đồng, còn nhiều bất cập, cần được cải thiện. 

Hiện ASEAN đang đẩy mạnh thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác trong ASEAN và với các đối tác, tiếp tục đề cao “văn hóa thực thi”, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả hợp tác. ASEAN đã tiến hành rà soát, nâng cao sự phối hợp giữa các cơ quan ASEAN; từng bước tăng cường năng lực BTK ASEAN, cơ quan giúp việc cho bộ máy, thể chế của ASEAN; tiết giảm các cơ chế, cuộc họp không cần thiết. Từng trụ cột đánh giá tiến độ triển khai Lộ trình xây dựng Cộng đồng, đề ra các biện pháp thực hiện các lĩnh vực ưu tiên hoàn thành trong năm 2015. Công tác tuyên truyền, quảng bá về Cộng đồng ASEAN được triển khai ở cả cấp khu vực và quốc gia, bao gồm các hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch tổng thể về Tuyên truyền ASEAN và các hoạt động kỷ niệm sự kiện Cộng đồng ra đời triển khai xuyên suốt năm 2015.

Trong thời gian tới, Việt Nam cần chú trọng nâng cao năng lực quốc gia để thực hiện đầy đủ các cam kết, chuẩn bị kỹ lưỡng về nội bộ để đóng góp xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng sau 2015 theo hướng thúc đẩy các lợi ích của ta; chủ động đề xuất nhiều sáng kiến khả thi, phục vụ cho lợi ích của ta cũng như đóng góp cho hợp tác ASEAN nói chung. Ta cũng cần tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN, tăng cường hơn nữa nguồn lực, bao gồm nhân lực, vật lực dành cho hợp tác ASEAN của các Bộ ngành. Ngoài ra, ta cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về ASEAN, nhất là về các lợi ích và cơ hội mà Cộng đồng mang lại cho người dân và doanh nghiệp.

2. Việt Nam tích cực, chủ động đóng góp tại Liên hợp quốc:

2.1. Tham gia và đóng góp chung của Việt Nam tại Liên hợp quốc 

Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc (LHQ) ngày 20/9/1977. Kể từ đó, quan hệ của Việt Nam với LHQ ngày càng phát triển. Ngay sau khi tham gia LHQ, Việt Nam đã tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ của các nước thành viên Liên hợp quốc để Đại hội đồng LHQ khóa 32 (1977) thông qua Nghị quyết 32/2 kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế viện trợ, giúp đỡ Việt Nam tái thiết sau chiến tranh. Mặt khác, chúng ta cũng tranh thủ được sự giúp đỡ về nguồn vốn, chất xám, kỹ thuật của LHQ phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế–xã hội của đất nước. LHQ trở thành một diễn đàn để Việt Nam triển khai các yêu cầu của chính sách đối ngoại. Vị thế và vai trò của Việt Nam tại LHQ ngày càng được nâng cao. Việt Nam cũng đã chủ động và tích cực phối hợp với các nước Không liên kết và đang phát triển để đấu tranh và bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ như nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ các nước, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực... đồng thời và bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Ngày nay, khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, việc đẩy mạnh mối quan hệ này và nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc sử dụng nguồn hỗ trợ của LHQ nhằm phục vụ trực tiếp cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội là rất cần thiết.

Tính đến cuối những năm 1980, LHQ chiếm tới gần 60% tổng số viện trợ cho Việt Nam ngoài nguồn từ các nước xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn này, viện trợ không hoàn lại của LHQ cho Việt Nam đạt trên 630 triệu USD. Từ đầu những năm 1990, nhiều nước trong Tổ chức hợp tác và phát triển (OECD), các tổ chức tài chính quốc tế và khu vực nối lại viện trợ cho Việt Nam nhưng LHQ vẫn chiếm 30% viện trợ kỹ thuật từ bên ngoài. Một số tổ chức đã nâng mức hỗ trợ như Quỹ Phát triển nông nghiệp (IFAD), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO), Tổ chức Phát triển Công nghiệp LHQ (UNIDO). Một số tổ chức khác cũng bắt đầu có hoạt động viện trợ trực tiếp như Chương trình kiểm soát Ma túy LHQ (UNDCP), Chương trình Môi trường LHQ (UNEP), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO); WB, IMF, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tham gia trong các loại hình dự án hỗn hợp đa-song phương. Các dự án hợp tác là nguồn hỗ trợ đáng kể cho Việt Nam trong việc xây dựng chính sách phát triển, nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan và trình độ cán bộ trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới; đồng thời LHQ tiếp tục có những đóng góp có giá trị đối với việc nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất, phát triển nguồn nhân lực khoa học-kỹ thuật, và giải quyết các vấn đề xã hội khác của Việt Nam.

 LHQ có ba ưu tiên chính là thúc đẩy hơn nữa cải cách, xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, LHQ chuyển mạnh hướng hỗ trợ kỹ thuật sang hỗ trợ các biện pháp cải cách về chính sách và thể chế kinh tế, doanh nghiệp nhà nước, hành chính công, luật pháp, lập kế hoạch đầu tư công, phát triển hệ thống ngân hàng, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực khác phòng chống HIV/AIDS và các bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện quyền bình đẳng nam nữ, tổ chức hàng năm Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ v.v.. Những ưu tiên chính trong giai đoạn này là thúc đẩy cải cách, tư vấn trong việc xây dựng mới hoặc sửa đổi nhiều bộ luật quan trọng, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ thực hiện Chương trình 135, lồng ghép với việc thực hiện Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), hỗ trợ trong các nỗ lực bảo vệ thiên nhiên, nâng cao nhận thức của người dân về môi trường, xây dựng chiến lược và chính sách, nâng cao năng lực quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý môi trường và đa dạng sinh học. Trong giai đoạn 2006-2011, viện trợ của LHQ cho Việt Nam đạt trên 400 triệu USD. 

Thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế, làm bạn với tất cả các nước, Việt Nam đã tranh thủ diễn đàn Liên hợp quốc làm cở sở để tăng cường quan hệ với các tổ chức trong hệ thống Liên hợp quốc, mở rộng quan hệ song phương và đa phương với các nước và tổ chức quốc tế. Hoạt động nổi bật nhất trong giai đoạn này là Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm Uỷ viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2008-2009. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia vào cơ quan quan trọng nhất của Liên hợp quốc về hoà bình, an ninh quốc tế trong bối cảnh HĐBA phải xử lý khối lượng công việc đồ sộ do xuất hiện nhiều vấn đề an ninh phức tạp, thêm vào đó là những thách thức an ninh toàn cầu mới và tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu.

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Công ước Cấm Vũ khí Hoá học (CWC) năm 1998, tham gia đàm phán và là một trong những nước đầu tiên ký Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT) năm 1996, tham gia và trở thành thành viên của Hội nghị Giải trừ Quân bị (CD) năm 1996. Ngoài ra, ta sớm tham gia vào quá trình chuẩn bị cho các Hội nghị lớn như Hội nghị Kiểm điểm NPT 2000, 2005 và 2010; Hội nghị về chống buôn bán bất hợp pháp vũ khí nhỏ năm 2001, 2003... 

Việt Nam tham gia đầy đủ và thực chất vào các cơ chế hoạch định chính sách của LHQ, như việc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch ĐHĐ LHQ năm 1997, tham gia Hội đồng Kinh tế Xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) (1998-2000).

Việt Nam không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thu hút viện trợ của các tổ chức phát triển LHQ mà còn chủ động xây dựng các hình thức hợp tác và tham gia vào các tổ chức này. Mô hình hợp tác 3 bên (ban đầu giữa Việt Nam, FAO, Xê-nê-gan về trồng lúa) đã được mở rộng và áp dụng rộng rãi, được coi là hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam. Ta cũng chủ động tham gia sâu hơn vào hệ thống LHQ thông qua việc là thành viên Hội đồng chấp hành UNDP/UNFPA (nhiệm kỳ 2000 - 2002), Hội đồng Kinh tế - Xã hội (1998 - 2000)… Hiện nay, Việt Nam đang tích cực phối hợp với các tổ chức phát triển LHQ thực hiện thí điểm sáng kiến “Một Liên hợp quốc”, được cộng đồng các nhà tài trợ đánh giá cao.

Trong khuôn khổ Sáng kiến Thống nhất Hành động – Một LHQ (DaO), Chính phủ Việt Nam và LHQ đang tích cực phối hợp triển khai Kế hoạch chung tiếp theo của LHQ giai đoạn 2012-2016, phù hợp với dự thảo Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội (SEDP) và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (SEDS) của Việt Nam. Kế hoạch chung này ưu tiên 3 lĩnh vực trọng tâm chính là: chất lượng tăng trưởng, bảo trợ xã hội và tiếp cận các dịch vụ xã hội; tăng cường tiếng nói và nâng cao quản trị công. 

Kể từ 01/01/2014, Việt Nam chính thức trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền (nhiệm kỳ 2014-2016). Tháng 6/2014, Việt Nam lần đầu tiên cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. Việt Nam hiện đang tích cực vận động ứng cử vào ECOSOC nhiệm kỳ 2016-2018 và HĐBA nhiệm kỳ 2020-2021. 

Sự hợp tác giữa Việt Nam và LHQ là một ví dụ điển hình về hợp tác phát triển giữa các nước thành viên LHQ cũng như về vai trò của LHQ trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo. Tuy tổng số tiền viện trợ của LHQ dành cho Việt Nam trong hơn 30 năm qua chỉ hơn 2 tỉ USD nhưng đã có ý nghĩa lớn, mang lại quả tốt và có tác dụng tích cực do tập trung hỗ trợ nhiều lĩnh vực thiết yếu về phát triển kinh tế, xây dựng thể chế, pháp luật, giải quyết nhiều vấn đề xã hội cấp bách. LHQ đã hỗ trợ Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn nhất sau chiến tranh trong điều kiện ta bị bao vây, cấm vận. Những kết quả này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những nỗ lực chung của Việt Nam và LHQ trong việc khắc phục những mặt còn tồn tại, mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, hỗ trợ tích cực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam và góp phần nâng cao vai trò của LHQ trong thời kỳ mới.

2.2. Các kết quả Việt Nam đạt được trong việc thực hiện MDGs 

2.2.1 Kết quả:

Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) với nhiều thách thức: Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng mạnh đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Suy giảm kinh tế đã làm giảm các cơ hội việc làm bền vững và thu nhập của người lao động. Hơn nữa, Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều khó khăn như biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ thường xuyên, chênh lệch về mức sống giữa các nhóm dân tộc và các vùng miền, năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân còn yếu trong điều kiện hội nhập kinh tế sâu rộng. 

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã thực hiện những biện pháp can thiệp kịp thời nhằm ổn định nền kinh tế, duy trì mức tăng trưởng hợp lý và tiếp tục ưu tiên cho xóa đói giảm nghèo cùng một số lĩnh vực kinh tế xã hội và môi trường. Những nỗ lực này đã mang đến một số kết quả nhất định. Thứ nhất, nền kinh tế vĩ mô đang dần ổn định và bước đầu kiềm chế được lạm phát. Xuất nhập khẩu tăng mạnh; ngành nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển đất nước. GDP bình quân đầu người đạt 1.596 USD năm 2012, gấp hơn 4 lần so với năm 2000. Thứ hai, nỗ lực xóa đói giảm nghèo cũng đạt được kết quả rõ rệt. Tỷ lệ nghèo giảm từ 14,2% năm 2010 xuống 9,6% năm 20121. Những vùng kinh tế khó khăn như 62 huyện nghèo thuộc Chương trình 30a có tỷ lệ nghèo giảm từ 58,3% năm 2010 xuống còn 43,9% năm 2012. Thứ ba, lần đầu tiên Việt Nam xây dựng Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, đánh dấu sự thay đổi mang tính đột phá trong cách tiếp cận về vấn đề bình đẳng giới. Việt Nam có chỉ số bình đẳng giới cao so với các quốc gia có cùng mức độ phát triển. Thứ tư, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trong việc thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường đồng thời xây dựng một cách toàn diện khung chính sách và pháp lý cho việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đến nay, Việt Nam được quốc tế ghi nhận là một trong những quốc gia đi đầu về hoàn thành các MDGs tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Việt Nam đã hoàn thành sớm trước thời hạn 3/8 mục tiêu quan trọng về xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói, phổ cập giáo dục tiểu học, tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ. Các mục tiêu còn lại đã có những bước tiến đáng kể và Việt Nam có nhiều khả năng hoàn thành đúng thời hạn 02 mục tiêu về giảm tử vong trẻ em và tăng cường sức khỏe bà mẹ. Nhiều nỗ lực và cố gắng mới của Việt Nam đã được ghi nhận trong việc đảm bảo thực hiện bền vững môi trường và thiết lập quan hệ đối tác vì phát triển. 
Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nổi bật trong việc thực hiện các MDGs như sau: 

Trong giai đoạn 2010 – 2013, Việt Nam tiếp tục duy trì nỗ lực trong xóa đói giảm nghèo, đưa tỷ lệ nghèo giảm sâu hơn nữa từ 14,2% năm 2010 xuống 9,6% năm 20123. Mức sống của người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ sở hữu các đồ dùng lâu bền của hộ gia đình cũng tăng lên đáng kể. Đến năm 2010, tỷ lệ hộ dân sở hữu nhà kiên cố tăng gấp 2 lần so với năm 2004. Cùng với tỷ lệ nghèo, tỷ lệ thiếu đói cũng giảm nhanh trong những năm qua. Giai đoạn 2009 – 2012, Việt Nam đã đưa 1 triệu người ra khỏi cảnh thiếu đói. Đồng thời, Việt Nam cũng hoàn thành sớm chỉ tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi vào năm 2010. Tỷ lệ thất nghiệp được kiểm soát hiệu quả và giảm xuống còn 2,0% năm 2012. 

Việt Nam đã sớm hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và đang hướng tới những mục tiêu cao hơn là phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở. Tỷ lệ nhập học đúng tuổi bậc giáo dục tiểu học hàng năm tăng đều, đạt 97,7% vào năm 2012. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Số lượng trường học và giáo viên trên một lớp tăng đều ở các cấp. Giai đoạn 2007 – 2012, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn ở các cấp học tăng đáng kể, lên đến 99,6% ở cấp tiểu học và trung học phổ thông, 99,2% ở cấp trung học cơ sở. Giáo dục ngày càng nhận được sự quan tâm từ gia đình và xã hội. Ngân sách của Nhà nước cho giáo dục cũng tăng đều qua các năm.

Trong những năm qua, Việt Nam tiếp tục củng cố những thành tựu đã đạt được về bình đẳng giới. Bất bình đẳng giới trong tiếp cận giáo dục tiểu học đ được xóa bỏ, bình đẳng giới về việc làm đã đạt được bước tiến rõ rệt. Năm 2012, tỷ lệ lao động nữ chiếm 48,7% lao động cả nước và nữ giới chiếm 48,0% số lao động trong tổng số việc làm mới được tạo ra. Trong vai trò lãnh đạo và quản lý, tỷ lệ nữ trong các cơ quan chính phủ được duy trì ổn định. Việt Nam hiện là một trong 5 nước đang phát triển có tỷ lệ nữ giới trong Quốc hội cao nhất châu Á.

Chính phủ đã thể hiện nỗ lực to lớn trong các hoạt động tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ. Lần đầu tiên, Chính phủ đã đưa ra chiến lược bình đẳng giới và chương trình hành động quốc gia về giới giai đoạn 2011-2020 sau khi Luật bình đẳng giới được ban hành nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của bình đẳng giới và tăng cường vai trò của nữ giới trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội.

Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc giám sát, báo cáo và thực hiện MDGs. Việt Nam đã linh hoạt tích hợp các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ vào Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020. Cụ thể, Việt Nam đã kế thừa nội dung của MDGs để xây dựng Kế hoạch phát triển đất nước 5 năm giai đoạn 2011-2015, tập trung vào những mục tiêu còn nhiều khó khăn, xây dựng các chỉ tiêu xung quanh 3 trụ cột là kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường. Các MDGs được cụ thể hóa và thể chế hóa thành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, các chiến lược phát triển và 16 Chương trình mục tiêu Quốc gia cho giai đoạn 2011- 2015 trên nhiều lĩnh vực như Giảm nghèo bền vững, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống HIV/AIDS. Ngày 30/9/2013, ngay sau khi trở về từ Đại hội đồng LHQ Khóa 68, Thủ tướng đã ký Quyết định về một số nguyên tắc và nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam giai đoạn từ nay đến 2015.

2.2.2. Khó khăn, thách thức:
Trước hết, đó là đảm bảo hoàn thành các mục tiêu MDG ở tất cả các vùng, miền trong cả nước và cho tất cả các đối tượng người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khác.

Thứ hai, cũng như các nước khác trên thế giới, Việt Nam phải đối mặt với những thách thức do tác động của khủng hoảng kinh tế, tài chính, biến động giá lương thực và năng lượng. Các cuộc khủng hoảng này có thể đe dọa trực tiếp những thành quả đạt được trong việc thực hiện MDGs tại Việt Nam.

Thứ ba, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Những tác động sâu rộng đó có thể đẩy lùi những thành quả đã đạt được, đồng thời cản trở nỗ lực hoàn thành các mục tiêu MDG của Việt Nam.

Thứ tư, trên phạm vi quốc tế, Việt Nam vẫn phải đối mặt với chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, nhất là đối với một số mặt hàng xuất khẩu quan trọng của ta như nông, thủy sản, da giày, dệt may..., gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người lao động, đặc biệt là lao động nữ. Đồng thời, khi trở thành nước có mức thu nhập trung bình, Việt Nam đứng trước khả năng nguồn vốn ODA có điều kiện ưu đãi cao sẽ giảm xuống, trong khi vốn vay thương mại sẽ tăng lên.

Trong bối cảnh thời hạn hoàn thành các MDGs vào năm 2015 cận kề, cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy xây dựng Chương trình Nghị sự Phát triển sau 2015, một tiến trình quốc tế mang tính chiến lược, lâu dài và sẽ định hướng cho việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển. Do đó, Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động và tích cực tham gia các tiến trình này nhằm tăng cường hội nhập quốc tế, phát huy những thành công trong việc thực hiện MDGs, đồng thời bảo vệ và lồng ghép các ưu tiên, lợi ích của ta trong định hướng chung của quốc tế.

2.3. Hoạt động và đóng góp của Việt Nam trong Phong trào Không liên kết

Sau khi giành độc lập (năm 1945), Việt Nam đã đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc, góp phần quan trọng xoá bỏ chủ nghĩa thực dân, chống chủ nghĩa đế quốc. Năm 1955 Việt Nam tham dự Hội nghị Á - Phi ở Bandung (Indonesia), Hội nghị được nhiều người xem như¬ là tiền thân của Phong trào KLK. Tại Hội nghị, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy đoàn kết giữa các nước mới giành độc lập, góp phần xác lập những nguyên tắc cơ bản sau này trở thành các nguyên tắc chỉ đạo cho hoạt động của phong trào KLK.

Từ năm 1970 đến năm 1973, Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam làm quan sát viên (Hội nghị Georgetown, Guyana năm 1972), rồi làm thành viên Phong trào (tại Hội nghị cấp cao IV Algiers, Algeria năm 1973).

Năm 1976 tại Hội nghị cấp cao V (Colombo, Sri Lanka), nước Việt Nam thống nhất gia nhập Phong trào. Bằng tấm gương sáng và thắng lợi của sự nghiệp chống ngoại xâm của mình, Việt Nam đã sớm gắn bó và đóng góp vào những mục tiêu và quá trình hình thành Phong trào KLK. Từ khi tham gia phong trào, Việt Nam đã tham dự tất cả các Hội nghị Cấp cao và Hội nghị ngoại trưởng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tích cực tăng cường đoàn kết đề cao vai trò của Phong trào, nỗ lực đấu tranh cho mục tiêu hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Việt Nam luôn coi việc tham gia vào Phong trào KLK là chủ trương nhất quán, một bộ phận của chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá và đa dạng hoá, bổ sung cho quan hệ song phương, khu vực và quốc tế của ta. Đồng thời với những thành tựu đáng kể trong công cuộc Đổi mới, ta cũng chủ trương tham gia và đóng góp tích cực hơn vào sự nghiệp phát triển chung của các nước Không liên kết, đang phát triển. Trong quá trình tham dự, phương châm đóng góp của ta là: kiên trì các mục tiêu cơ bản KLK, thúc đẩy đoàn kết của Phong trào; đóng góp một cách có lựa chọn đối với các vấn đề chung của Phong trào, tránh những vấn đề dễ gây tranh cãi ảnh hưởng tới quan hệ của ta với các nước lớn; tăng cường tham khảo và phối hợp với các nước KLK chủ chốt. Trong những năm gần đây, thực hiện đường lối chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, Việt Nam đã tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển tại châu Phi, Mỹ Latinh thông qua việc tổ chức các diễn đàn hợp tác, phát triển, chia sẻ kinh nghiệm phát triển nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp...

2.4. Chủ trương, chính sách và quan điểm của Việt Nam về các vấn đề quốc tế:

(chống khủng bố, giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân; nhân quyền – tôn giáo; phát triển bền vững, an ninh nguồn nước...)

2.4.1 Đối với chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, giải trừ quân bị:

2.4.1.1. Chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ chống phổ biến tiến tới giải trừ quân bị hoàn toàn và triệt để vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đồng thời, Việt Nam khẳng định các quốc gia có quyền nghiên cứu, phát triển, sử dụng và chuyển giao công nghệ hạt nhân, hoá học và sinh học vì mục đích hoà bình. 

Việt Nam đã tham gia và thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình đối với nhiều điều ước quốc tế về giải trừ quân bị và chống phổ biến, trong đó có Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), Công ước cấm vũ khí hóa học (CWC)... và thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ theo Nghị quyết 1540 (2004) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Năm 2012, Việt Nam đã phê chuẩn Nghị định thư bổ sung (AP) của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế - IAEA (hiệu lực từ 17/9/2012) và đã gia nhập Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân (hiệu lực từ 3/11/2012). Điều này càng thể hiện chính sách nhất quán, có trách nhiệm của Việt Nam đối với vấn đề giải trừ quân bị nói chung, cũng như giải trừ vũ khí hạt nhân nói riêng.

Việt Nam cũng đã có những đóng góp tích cực vào nỗ lực chung nhằm giải trừ và chống phổ biến WMD. Với cương vị một trong sáu Chủ tịch Hội nghị Giải trừ quân bị (CD) năm 2009, Việt Nam đã tích cực góp phần vào việc CD thông qua được Chương trình làm việc sau nhiều năm bế tắc, tạo điều kiện cho việc tiến hành các cuộc trao đổi thực chất về các vấn đề giải trừ quân bị, trong đó có việc thương lượng Hiệp ước Cắt giảm Vật liệu Phân hạch (FMCT). Việt Nam cũng đã có những đóng góp trên vấn đề này tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và được các nước ghi nhận, trong đó có sáng kiến về việc tổ chức Hội nghị quốc tế về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình được nêu trong Nghị quyết 1887 của Hội đồng Bảo an. Việt Nam cũng đã tham gia đóng góp tích cực tại các Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân (tại Hoa Kỳ năm 2010, tại Hàn Quốc năm 2012 và tại Hà Lan năm 2014) cùng các nước khẳng định ý chí chính trị trong việc ứng phó với các mối đe dọa an ninh hạt nhân.

2.4.1.2. Về Các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt:

Ngăn ngừa phổ biến, tiến tới giải trừ quân bị toàn diện và triệt để, thủ tiêu hoàn toàn các WMD, đồng thời bảo đảm các quyền chính đáng của quốc gia trong việc sử dụng các công nghệ hạt nhân, hoá học và sinh học vì mục đích hoà bình là vấn đề đồng thuận quốc tế, liên quan trực tiếp tới lợi ích an ninh, chiến lược và lợi ích phát triển của các nước, và đã được thể hiện trong nhiều văn kiện quốc tế, nhiều điều ước quốc tế đa phương quan trọng về không phổ biến vũ khí hạt nhân, cấm vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, cấm thử hạt nhân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nước còn có nhận thức khác nhau về ưu tiên, lộ trình. 

-  Do những diễn biến xung quanh việc phát triển vũ khí hạt nhân của một số nước (Ấn Độ, Pakistan, Iran, CHDCND Triều Tiên) và nguy cơ các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt rơi vào tay các nhóm khủng bố quốc tế, vấn đề ngăn ngừa phổ biến các loại vũ khí này được nhiều nước quan tâm và phương Tây nêu mạnh. Nga, Trung Quốc chủ yếu quan tâm về quyền sử dụng các công nghệ hạt nhân, sinh học, hóa học vì mục đích hòa bình. Việc phương Tây đặc biệt nêu mạnh vấn đề này còn vì phù hợp với ý đồ lâu nay của phương Tây là kiểm soát khả năng quốc phòng của các nước đang phát triển. Gần đây, một số cơ chế kiểm soát nằm ngoài các điều ước quốc tế được một số nước, chủ yếu là Mỹ và phương Tây, giới thiệu và vận động các nước tham gia, trong đó có Bộ Quy tắc ứng xử quốc tế chống phổ biến tên lửa đạn đạo (HCOC), Sáng kiến An ninh Chống phổ biến (PSI). Các sáng kiến này tuy còn có những nội dung chưa phù hợp với luật pháp quốc tế, có thể gây quan ngại cho các nước, nhất là các nước đang phát triển, song cũng phản ánh quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhất là trong bối cảnh khả năng các đối tượng phi nhà nước, như các tổ chức khủng bố, tham gia vào hoạt động phổ biến ngày càng hiện hữu. 

- Các nước đang phát triển, Không Liên kết, nhấn mạnh trách nhiệm trước tiên của các nước sở hữu WMD phải giải trừ hoàn toàn các loại vũ khí này và thúc đẩy quyền của các nước sử dụng các công nghệ hạt nhân, sinh học, hoá học vì mục đích hoà bình và cho rằng việc thực hiện công tác chống phổ biến cần tránh tạo gánh nặng không cần thiết cho các nước, tránh cản trở hoạt động kinh tế - thương mại hợp pháp.

2.4.2. Về chống phổ biến vũ khí hạt nhân:
2.4.2.1. Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân: 

Hiệp ước không phổ biến VKHN (NPT) năm 1968 đóng vai trò trung tâm của các cơ chế không phổ biến với 3 nội dung trụ cột là: (i) Chống phổ biến VKHN: các nước không sở hữu VKHN cam kết không chiếm hữu hoặc chế tạo VKHN và chấp nhận các cơ chế bảo đảm đối với các hoạt động hạt nhân dân sự của họ; (ii) Giải trừ VKHN: tất cả các nước, gồm cả 5 nước sở hữu VKHN, cam kết thực hiện thương lượng để tiến tới giải trừ quân bị hạt nhân; (iii) Các nước có quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, không phân biệt. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) được giao theo dõi việc thực hiện NPT qua cơ chế Bảo đảm (Safeguards) và Nghị định thư Bổ sung cho cơ chế Bảo đảm (AP). 

Hiện NPT có 189 quốc gia thành viên và được đánh giá là điều ước quốc tế quan trọng nhất và phổ cập rộng rãi nhất trong lĩnh vực giải trừ quân bị hạt nhân. Tuy vậy, việc thực hiện NPT nhìn chung bị đánh giá là vẫn chưa thực sự cân bằng giữa hai trụ cột Giải trừ VKHN (chỉ quy định các nước cần theo đuổi đàm phán vì mục tiêu này) và Chống phổ biến VKHN (quy định rõ trách nhiệm, các biện pháp bảo đảm). 

- Để bổ trợ cho NPT với vai trò trung tâm về chống phổ biến, hiện có các cơ chế sau được thành lập theo các thoả thuận đạt được qua thương lượng đa phương: 

+  Hiệp ước Cấm thử VKHN toàn diện (CTBT) năm 1996 cấm thử VKHN trong tất cả các môi trường. Hiện CTBT chưa có hiệu lực (do 9/44 nước có năng lực hạt nhân chưa phê chuẩn, trong đó có cả Mỹ và Trung Quốc). Tuy nhiên, kể từ khi CTBT được ký năm 1996 tới nay, 5 nước có VKHN trên thực tế đã ngừng thử hạt nhân vô thời hạn. 

+ Các khu vực phi VKHN là các thỏa thuận giữa các nước về việc cấm sử dụng, phát triển hoặc triển khai VKHN trong một khu vực địa lý nhất định (như một “NPT” thu nhỏ cho khu vực). Hiện LHQ đã công nhận 9 khu vực phi VKHN (với sự tham gia của 110 nước) là Mỹ La tinh - Ca-ri-bê, Nam Thái Bình Dương, Đông Nam Á, Trung Á, châu Phi, Mông Cổ và 3 khu vực không thuộc chủ quyền của riêng nước nào là đáy biển, khoảng không vũ trụ và Nam Cực. Khu vực được nhiều nước từ lâu quan tâm xây dựng thành khu vực phi VKHN là Trung Đông. 

- Ngoài ra, còn có một số cơ chế do một số nước cùng lập ra nhưng không qua thương lượng rộng rãi hay do Hội đồng Bảo an thành lập: (i) Nhóm các nước cung cấp công nghệ hạt nhân (NSG): được thành lập năm 1974, hiện có 46 thành viên và có chức năng tăng cường công tác quản lý việc xuất khẩu, chuyển giao các công nghệ hạt nhân; (ii) Ủy ban 1540 thuộc HĐBA LHQ được thành lập năm 2004 theo Nghị quyết 1540 của HĐBA, với mục đích ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tới các đối tượng phi Nhà nước thông qua việc yêu cầu các nước cung cấp thông tin, báo cáo về việc chuyển giao công nghệ, tăng cường kiểm soát xuất khẩu; (iii) Sáng kiến An ninh Chống phổ biến (PSI) do Mỹ đề xuất năm 2003, theo đó các nước tham gia sáng kiến phối hợp với nhau kiểm soát xuất khẩu, ngăn chặn việc chuyển giao/vận chuyển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), hệ thống chuyên chở và vật liệu lưỡng dụng, trong đó có các biện pháp ngăn chặn, khám xét và bắt giữ các tàu thuyền, máy bay bị nghi là đang thực hiện các hoạt động nói trên. 

2.4.2.2. Liên hợp quốc và vấn đề Giải trừ, Không phổ biến VKHN:

Hiến chương LHQ (Điều 26) ghi nhận giải trừ quân bị góp phần duy trì hoà bình, an ninh quốc tế và tiết kiệm các nguồn lực cho thế giới. Hiến chương quy định Đại hội đồng LHQ có quyền xem xét để khuyến nghị các quốc gia về các nguyên tắc giải trừ và kiểm soát binh bị; còn Hội đồng bảo an có trách nhiệm xây dựng để trình lên các quốc gia kế hoạch về việc thiết lập một hệ thống kiểm soát binh bị.   

Trong vài năm đầu sau khi thành lập, các nước thành viên HĐBA mà chủ yếu là Liên Xô và Mỹ thoả thuận thành lập các uỷ ban về năng lượng nguyên tử và vũ khí thông thường. Tuy nhiên, cùng với sự tê liệt của HĐBA trong thời kỳ “Chiến tranh lạnh,” các uỷ ban này đi vào bế tắc và phải giải thể.

Trong khi đó, Đại hội đồng LHQ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong lĩnh vực GTQB. Với lực lượng nòng cốt là Liên Xô và các nước XHCN, nhờ thay đổi quan trọng trong so sánh lực lượng tại LHQ với sự tham gia của các nước độc lập dân tộc và tác động của phong trào hoà bình trên thế giới, Giải trừ quân bị trở thành một trong những lĩnh vực hoạt động ưu tiên của LHQ và Đại hội đồng LHQ dần dần đóng vai trò là diễn đàn toàn cầu quan trọng nhất huy động các lực lượng hoà bình, lên án chiến tranh, ngăn ngừa chiến tranh hạt nhân và hạn chế chạy đua vũ trang.  Năm 1978, Đại hội đồng LHQ họp Khoá họp đặc biệt đầu tiên về GTQB (SSOD-I) và thông qua bằng đồng thuận Văn kiện cuối cùng có những nội dung tích cực về nguyên nhân của chạy đua vũ trang, các mục tiêu, nguyên tắc và bộ máy GTQB. Những nội dung của Văn kiện vẫn còn giá trị đến ngày nay và luôn được các nước Không liên kết đề cao. 

Các cơ chế GTQB của LHQ đã giúp khởi động thảo luận và là nơi tiến hành thương lượng hầu hết các điều ước quốc tế hiện có hiệu lực về chống vũ khí huỷ diệt hàng loạt, trong đó Hội nghị Giải trừ quân bị ở Giơ-ne-vơ (Việt Nam là thành viên) là cơ quan thương lượng đa phương toàn cầu duy nhất về GTQB. 

Trong các năm qua, HĐBA tăng cường các hoạt động về không phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Nổi bật là ngày 31/1/1992, HĐBA đã họp và thông qua “Bản ghi nhớ của Chủ tịch” trong đó nêu việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là “mối đe dọa đối với hòa bình - an ninh quốc tế”, mở ra khả năng sử dụng Chương VII của Hiến chương để xử lý các mối đe dọa này, và thông qua Nghị quyết 1540. HĐBA cũng xem xét, thông qua nghị quyết trừng phạt trong các trường hợp liên quan đến vấn đề phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là I-rắc, I-ran, CHDCND Triều Tiên, nhưng lại hầu như không có hành động gì đối với các trường hợp Ấn Độ, Pa-kít-xtan và I-xra-en. 

- Nhìn chung, Chống phổ biến và Giải trừ VKHN là mong muốn chung của các dân tộc yêu chuộng hoà bình và cũng là một trong những mục tiêu hàng đầu của các phong trào quần chúng  trên thế giới. Tuy nhiên đây là vấn đề phức tạp, trong đó khó khăn chính là những cân nhắc về chiến lược quân sự, chính trị của các nước đối với việc sở hữu, sử dụng VKHN và nhất là ý đồ của chủ nghĩa đế quốc trong việc giành ưu thế quân sự dựa vào sức mạnh của vũ khí, trong đó có VKHN, để thực hiện chính sách đơn phương, cường quyền của mình. Những thành quả đạt được trong lĩnh vực chống phổ biến, GTQB hạt nhân phản ánh nỗ lực đấu tranh của nhân dân thế giới, những biến chuyển thuận lợi trong môi trường hoà bình, an ninh quốc tế, việc điều chỉnh quan hệ giữa các nước lớn cũng như trong chính sách của các nước này về VKHN.

2.4.2.3. Chủ trương và tham gia của Việt Nam : 

- Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là hết sức phấn đấu vì hoà bình thế giới, ủng hộ việc chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt (WMD), tiến tới thủ tiêu các loại vũ khí này và giải trừ quân bị, đồng thời khẳng định quyền của các quốc gia trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ cho mục đích hoà bình. Trên thực tế, ta không sản xuất, tàng trữ và xuất khẩu WMD. Nhân dân ta còn từng là nạn nhân của chiến tranh hoá học và nhiều loại vũ khí gây sát thương lớn do các thế lực nước ngoài sử dụng trong chiến tranh xâm lược của chúng tại Việt Nam.  

- Cho tới nay Việt Nam đã tham gia nhiều điều ước quốc tế quan trọng về WMD, trong đó có 4 hiệp định được coi là các trụ cột của hệ thống pháp lý quốc tế về kiểm soát và chống phổ biến WMD: Hiệp ước NPT (cùng với Hiệp định bảo đảm và Nghị định thư bổ sung của IAEA), Công ước về cấm vũ khí sinh học (BWC), Công ước cấm vũ khí hoá học (CWC) và Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT). Trong số này, có ba hiệp định là NPT, CWC và CTBT có cơ chế thanh sát việc thực hiện, kể cả thanh sát trực tiếp trên lãnh thổ các nước thành viên. Các điều ước khác về WMD mà Việt Nam đã tham gia là: (i) Nghị định thư Geneva 1925 cấm sử dụng trong chiến tranh các chất làm ngạt, chất độc hoặc các loại khí khác và phương pháp chiến tranh vi trùng; (ii) Hiệp ước 1967 cấm hoạt động quân sự và đưa các loại vũ khí WMD vào vũ trụ;  (iii) Hiệp ước 1971 cấm đặt các loại WMD khác ở đáy biển và đáy đại dương;  (iv) Công ước năm 1977 cấm sử dụng các biện pháp quân sự hoặc các biện pháp thù địch làm thay đổi môi trường (ENMOD); (v) Hiệp ước 1995 thành lập khu vực phi vũ khí hạt nhân ở Đông Nam Á.
        Ngoài ra, Việt Nam cũng thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ đối với các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an (HĐBA); trong đó, Việt Nam đã nộp 3 báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 1540 (2004) về chống phổ biến WMD tới tay các đối tượng phi nhà nước, nộp đầy đủ báo cáo cho các Ủy ban trừng phạt của HĐBA LHQ (1718 và 1737) về việc thực hiện các Nghị quyết liên quan tới CHDCND Triều Tiên (1718, 1874 và 2094) và I-ran (1737, 1747, 1803 và 1929).

- Việt Nam đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghĩa vụ đề ra trong các điều ước về WMD mà Việt Nam đã tham gia. Do có sự phối hợp tốt giữa các Bộ, ngành và địa phương liên quan nên chưa xảy ra vụ, việc nào ảnh hưởng đến an ninh quốc gia trong quá trình hợp tác với các tổ chức điều ước thực hiện nghĩa vụ thanh sát. Ngoài ra, các điều ước này cũng không cản trở hoạt động hợp tác quốc tế của ta trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và khoa học-kỹ thuật. Xét tổng thể, Việt Nam đã đạt được những ích lợi rõ ràng và cụ thể sau qua việc tham gia và thực hiện tốt các điều ước quốc tế về WMD:

+ Đề cao chính sách của Việt Nam vì hoà bình, chống phổ biến tiến tới thủ tiêu WMD, qua đó góp phần tăng cường vị thế của nước ta trên trường quốc tế, thúc đẩy quan hệ giữa ta với các nước và các tổ chức quốc tế, không để các thế lực xấu lợi dụng vấn đề WMD để chống ta, và trên thực tế, đã có tác dụng tích cực trong đấu tranh đối ngoại. Nhìn chung, các nước và các tổ chức quốc tế đánh giá cao thiện chí của ta tham gia các điều ước về WMD, ghi nhận ta đã nghiêm túc, có nhiều cố gắng để thực hiện các điều ước này. 

+ Tạo điều kiện để Việt Nam mở rộng sự tham gia vào thương mại quốc tế, phát triển sản xuất nhiều vật liệu và sản phẩm, tăng cường trao đổi khoa học, công nghệ vì những mục đích không bị các điều ước cấm. Qua hợp tác với IAEA, có điều kiện tiếp cận những công nghệ hạt nhân ta chưa có được trong hợp tác song phương.

- Việt Nam cũng tích cực đóng góp vào hợp tác quốc tế trong việc chống phổ biến và GTQB hạt nhân. Đặc biệt, tại Phiên họp Thượng đỉnh HĐBA LHQ tháng 9/2009 về giải trừ quân bị và chống phổ biến vũ khí hạt nhân, Đoàn Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đã có đóng góp tích cực, đề xuất và được các nước ghi nhận, đưa vào Nghị quyết 1887 của HĐBA sáng kiến về việc tổ chức một Hội nghị quốc tế về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình. Với tư cách là một trong 6 Chủ tịch của Hội nghị Giải trừ quân bị năm 2009, Việt Nam đã phối hợp với các nước giúp thông qua được Chương trình làm việc sau nhiều năm bế tắc. Đóng góp này của các nước Chủ tịch Hội nghị Giải trừ quân bị, trong đó có Việt Nam, đã được Phong trào Không liên kết ghi nhận, đưa vào Văn kiện Cuối cùng của Hội nghị cấp cao Không liên kết tại Ai Cập năm 2009.

- Đối với những cơ chế về WMD ngoài các điều ước quốc tế (thường do phương Tây thúc đẩy), Việt Nam chia sẻ quan điểm của nhiều nước đang phát triển, Không liên kết, theo đó, quan ngại về tính pháp lý của những cơ chế, sáng kiến này, nhưng tỏ thái độ hợp tác, tránh đối đầu, ủng hộ nỗ lực và mục tiêu không phổ biến và giải trừ hoàn toàn WMD, thúc đẩy thực hiện tốt các điều ước quốc tế hiện có. 

- Sáng kiến An ninh Chống phổ biến Vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI):

+ Tháng 10/2014, Việt Nam đã chính thức tham gia Sáng kiến An ninh Chống phổ biến Vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI). Việc này phản ánh lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ hợp tác quốc tế vì mục tiêu chung là ngăn ngừa nguy cơ phổ biến các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, hệ thống chuyên chở và vật liệu liên quan, nhằm góp phần bảo đảm hòa bình và an ninh quốc tế, phù hợp với luật pháp quốc gia, quyền lực và nguồn lực của mỗi nước.

+ Sau khi Hiệp định 123 chính thức có hiệu lực (3/10/2014), ngày 23/10/2014, Việt Nam đã có công hàm gửi tới 103 nước thành viên PSI thông báo quyết định tham gia PSI và thông qua Tuyên bố ngày 4/9/2003 về các nguyên tắc của PSI, trong đó nêu cụ thể các phương châm và nguyên tắc tham gia của Việt Nam theo hướng: (i) Cần phù hợp với chính sách của ta về giải trừ quân bị và sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân (ủng hộ chống phổ biến tiến tới giải trừ hoàn toàn và triệt để vũ khí hạt nhân, khẳng định quyền của các quốc gia trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, tránh việc tạo các gánh nặng không cần thiết cho các nước, nhất là các nước đang phát triển, và tránh cản trở hoạt động thương mại, vận tải quốc tế bình thường); không làm phương hại quan hệ của ta với nước thứ ba; (ii) Giữ quyền chủ động đối với việc quyết định thời điểm và mức độ tham gia các hoạt động cụ thể; đảm bảo chủ quyền, an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; phù hợp với lợi ích quốc gia, luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, các điều ước quốc tế mà ta là thành viên và các Nghị quyết liên quan của HĐBA LHQ; phù hợp với năng lực của ta; nêu rõ nhu cầu hợp tác, hỗ trợ quốc tế để hỗ trợ quá trình tham gia PSI của ta. 

2.5. Việt Nam tại các diễn đàn pháp lý đa phương
2.5.1. Tại các diễn đàn pháp lý đa phương

2.5.1.1. Ủy ban VI Đại hội đồng LHQ

Hàng năm, Việt Nam đều tham gia thảo luận các vấn đề pháp lý tại Ủy ban 6 ĐHĐ LHQ. Đây là diễn đàn quan trọng để các quốc gia thành viên LHQ thể hiện lập trường, quan điểm và ý chí của mình về các vấn đề pháp lý quốc tế đang trong quá trình pháp điển hóa hoặc đang được thế giới quan tâm. Những vấn đề mà VN tham gia thảo luận trong những năm gần đây gồm có các biện pháp loại trừ khủng bố quốc tế; pháp quyền ở cấp độ quốc gia và quốc tế; phạm vi và áp dụng quyền tài phán phổ quát; trách nhiệm hình sự của các viên chức và chuyên gia LHQ khi đang làm nhiệm vụ;và các vấn đề đang được xem xét tại Ủy ban Luật pháp quốc tế như nguyên tắc hoặc dẫn độ hoặc truy tố, điều khoản tối huệ quốc, miễn trừ tài phán hình sự nước ngoài của các quan chức nhà nước.

2.5.1.2. UB Phòng chống tội phạm và Tư pháp hình sự của LHQ 

UB Phòng chống tội phạm và Tư pháp hình sự của Liên hợp quốc (CCPCJ) là Ủy ban trực thuộc Hội đồng Kinh tế Xã hội có chức năng chính khuyến nghị biện pháp, chính sách trong lĩnh vực phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế; thúc đẩy hợp tác tăng cường tính hiệu quả và công bằng của các hệ thống hành chính tư pháp hình sự, thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn và quy tắc của LHQ về phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự. Trong những kỳ họp gần đây, CCPCJ tập trung thảo luận một số vấn đề có liên quan trực tiếp đến lợi ích của Việt Nam như: các xu hướng tội phạm toàn cầu và các loại tội phạm mới; các biện pháp nhằm thống nhất và phối hợp các hoạt động của Cơ quan của LHQ về tội phạm và ma túy (UNODC) về phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự; áp dụng và triển khai các tiêu chuẩn và quy định của Liên hợp quốc về phòng ngừa tội phạm và tư pháp hình sự (xem xét và đánh giá việc thực hiện Công ước UNTOC và UNCAC; các công ước quốc tế về chống khủng bố, chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố).

2.5.1.3. Cơ quan của LHQ về tội phạm và ma túy (UNODC)

Kể từ khi trở thành thành viên Công ước của LHQ chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (2012) và Hội nghị quốc gia thành viên Công ước của LHQ về chống tham nhũng (2009), Việt Nam tích cực tham gia các Hội nghị quốc gia thành viên Công ước và và các nhóm công tác trực thuộc như Nhóm công tác về hợp tác quốc tế, về hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá thực thi Công ước, Nhóm chuyên gia đánh giá thực thi Công ước… Tại các Hội nghị quốc gia thành viên, Việt Nam thường xuyên cung cấp thông tin về chương trình, kế hoạch cũng như kinh nghiệm và thực tiễn triển khai Công ước đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và thực thi pháp luật về phòng chống tham nhũng và tội phạm xuyên quốc gia, thảo luận xây dựng các nghị quyết của Hội nghị nhằm thúc đẩy thực thi Công ước.   

2.5.1.4. UB luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc
 Ủy ban luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc (UNCITRAL) có chức năng phát triển và hài hòa hóa pháp luật về thương mại quốc tế thông qua xây dựng các công ước, luật mẫu và quy tắc được chấp nhận toàn cầu; các hướng dẫn và khuyến nghị liên quan đến áp dụng pháp luật, cũng như cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về xây dựng pháp luật cho các nước. Hoạt động của UNCITRAL bao gồm khóa họp thường niên của Ủy ban và các phiên họp làm việc của 6 Nhóm công tác. Việt Nam chưa là thành viên của UNCITRAL, tuy nhiên, theo thông lệ của UNCITRAL, các nước không là thành viên được mời tham gia với tư cách quan sát viên và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp; kết quả cuộc họp được thông qua bằng đồng thuận. 

Trong năm 2014, Việt Nam tham gia thảo luận và làm việc thực chất tại Khóa họp thường niên lần thứ 47 của UNCITRAL và hai phiên họp của Nhóm công tác II về Trọng tài và Hòa giải. Đây là nhóm công tác quan trọng của UNCITRAL và được hầu hết các nước thành viên quan tâm, tham dự. Kết quả làm việc nổi bật trong năm 2014 của UNCITRAL và Nhóm công tác II là đã hoàn thiện và thông qua Công ước về minh bạch trong trọng tài giữa nhà nước và nhà đầu tư, kiến nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc ghi nhận, khuyến nghị các nước tham gia ký kết Công ước này. 

 Các hoạt động của UNCITRAL quy tụ nhiều chuyên gia, học giả hàng đầu trong lĩnh vực luật thương mại quốc tế, luật đầu tư quốc tế và trọng tài quốc tế và đại diện của các trung tâm trọng tài quốc tế như Trung tâm trọng tài ICSID. Tham gia các hoạt động này, Việt Nam đã tiếp xúc và thiết lập quan hệ với một số chuyên gia, học giả, trọng tài viên, luật sư, tạo cơ sở để tăng cường hợp tác giữa hai bên trong đào tạo và trao đổi học thuật, kinh nghiệm về lĩnh vực trọng tài quốc tế. 

2.5.2. Tại các diễn đàn đa phương liên quan đến đại dương và Luật biển 

Trong những năm qua, Việt Nam đã tham gia và có nhiều đóng góp tích cực, thực chất vào các diễn đàn liên quan đến đại dương và Luật biển. 

2.5.1.1. Trong khuôn khổ các hội nghị, hội thảo về thực thi CƯ Luật biển 1982: Hội nghị thường niên các quốc gia thành viên Công ước là diễn đàn lớn nhất liên quan đến Công ước Luật biển 1982. Đây là dịp để các quốc gia thành viên xem xét một các tổng quát các vấn đề liên quan đến việc thực thi Công ước hàng năm. Tại Hội nghị, các quốc gia thành viên sẽ xem xét các báo cáo của các cơ quan được thành lập theo quy định của Công ước, cũng như bầu các thẩm phán của Tòa án Quốc tế về Luật biển, thành viên của Ủy ban ranh giới ngoài thềm lục địa. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký Công ước ngay trong ngày đầu tiên Công ước được mở ký. Trong những năm qua, từ khi Công ước có hiệu lực năm 1994, Việt Nam đã luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định có liên quan của Công ước, tham dự đầy đủ và có nhiều đóng góp thực chất tại các Hội nghị thường niên. Hội nghị thường niên còn là cơ hội để Việt Nam chia sẻ với bạn bè quốc tế những thành tựu ta đã đạt được trong những năm qua như việc ban hành Luật biển Việt Nam năm 2012, thành tựu về phát triển kinh tế biển và những nỗ lực trong việc thực thi Công ước. Hội nghị này cũng là diễn đàn quan trọng để ta thông báo về các diễn biến tình hình Biển Đông và lập trường, chủ trương của ta trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông, góp phần quan trọng cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền.

Bên cạnh đó, theo quy định của Công ước Luật biển và quy chế hoạt động của Cơ quan Quyền lực quốc tế đáy đại dương – một cơ quan được lập ra để thực thi Công ước, hàng năm ta cũng đều cử đoàn tham dự cuộc họp thường niên của Đại Hội đồng Cơ quan Quyền lực. Hội nghị là diễn đàn để xem xét và đưa ra các quy định, khuyến nghị liên quan đến việc quản lý, khai thác và bảo tồn nguồn tài nguyên ở đáy đại dương – di sản chung của nhân loại. Từ năm 2008 cho đến 2014, ta đã liên tiếp được các nước tín nhiệm bầu vào vị trí thành viên của Hội đồng Cơ quan quyền lực, xem xét các vấn đề mang tính chất quan trọng trước khi trình ra Đại Hội đồng Cơ quan quyền lực quyết định. 

2.5.1.2. Trong khuôn khổ Liên hợp quốc: Việt Nam cũng tham gia tích cực và có trách nhiệm vào quá trình thảo luận để xây dựng báo cáo của TTK LHQ về đề mục Đại dương và Luật biển tại ĐHĐ LHQ. Đây là báo cáo tổng quát nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến Đại dương và Luật biển hàng năm, được Đại Hội Đồng LHQ thông qua tại kỳ họp cuối năm. 

Bên cạnh những diễn đàn thường niên của LHQ, từ năm 2008, ĐHĐ LHQ rất quan tâm đến vấn đề đa dạng sinh học tại khu vực ở ngoài quyền tài phán quốc gia và đã tổ chức một Nhóm Công tác để trao đổi về vấn đề này. Việt Nam đã theo dõi tích cực hoạt động của Nhóm Công tác và từ năm 2012 trở lại đây, khi Nhóm Công tác bắt đầu thảo luận các vấn đề thực chất của việc bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực ngoài quyền tài phán quốc gia, Việt Nam đã tham gia đầy đủ, tích cực vào diễn đàn này. Ta cũng đã gửi lập trường của Việt Nam liên quan đến các vấn đề thảo luận tại Nhóm Công tác cho Ban thư ký LHQ.

2.5.1.3. Trong khuôn khổ khu vực: Việt Nam cũng rất quan tâm và tham gia tích cực vào các diễn đàn khu vực như diễn đàn ARF về Công ước Luật biển, Hội thảo về khống chế xung đột tiềm tàng ở Biển Đông, Diễn đàn biển ASEAN… Qua các diễn đàn này, ta đã thể hiện chủ trương giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và Công ước Luật biển 1982, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

B. Ngoại giao Kinh tế

I.  Kinh tế Việt Nam 

1. Tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

1.1 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Kể từ khi thực hiện chính sách đổi mới năm 1986 cho đến nay, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế vĩ mô trong suốt thời kỳ đổi mới cơ bản duy trì ổn định. Các cân đối lớn của nền kinh tế nhìn chung được bảo đảm. Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình trong giai đoạn 1991-2010 đạt khoảng 7,5%. Từ năm 2010, Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới. Năm 2013, GDP bình quân đầu người theo tỷ giá thực tế bình quân đạt khoảng 1.900 USD. Năm 2014, tăng trưởng GDP của Việt Nam ước đạt 5,9%, lạm phát cơ bản được kiềm chế, thị trường tài chính - tiền tệ ổn định. 

Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hấp dẫn trong khu vực. Đến tháng 4/2014, tổng số dự án FDI tại Việt Nam đã lên đến 16.300 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 238 tỷ USD – đây là một con số rất lớn nếu so sánh với 10 năm trước đây, theo đó FDI tại Việt Nam chỉ đạt khoảng hơn 40 tỷ USD. Tình hình thu hút vốn trong 12 tháng năm 2014 tính chung cả cấp mới và tăng vốn đã đăng ký đầu tư là 20.23 tỷ USD, tăng 19% so với kế hoạch năm 2014. Điều này cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư của Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể. Để tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, Chính phủ Việt Nam đã trình và Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) 2014 và Luật Đầu tư (sửa đổi) 2014. 

Môi trường đầu tư ổn định, thông thoáng đã thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp này đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc cải cách kinh tế của Việt Nam từ dược phẩm, thiết bị y tế, công nghiệp nặng, vật liệu xây dựng, cho tới các lĩnh vực thương mại, dịch vụ như siêu thị, tài chính, ngân hàng… như Samsung, Coca Cola, Mc Donald, KFC, Bayer, Bosch, Metro, KPMG, Holcim, Siemens, ABB, Electrolux.... Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Bên cạnh mục tiêu kinh tế, Chính phủ Việt Nam đặc biệt coi trọng bảo đảm an sinh và công bằng xã hội. Đến nay, Việt Nam đã đồng thời đạt và vượt 5/8 Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc (MDGs) trước thời hạn, bao gồm xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, giáo dục phổ thông và y tế, và đang phấn đấu thực hiện các mục tiêu MDGs đúng hạn vào năm 2015. Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ đã đạt kết quả tích cực với tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 giảm bình quân 1,8%/năm. Việt Nam đã tích cực thực hiện Chương trình Nghị sự 21, thực hiện mục tiêu đảm bảo bền vững về môi trường và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Bài học quan trọng nhất là Việt Nam đã lồng ghép các mục tiêu MDGs vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đổi mới cơ chế chính sách, phương thức huy động nguồn lực phát triển, biết lựa chọn ưu tiên cao hơn cho các vùng phát triển chậm, các nhóm dân cư nghèo, dễ bị tổn thương. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đã được cải thiện đáng kể cả về số lượng và chất lượng. Tiềm lực khoa học - công nghệ tiếp tục được tăng cường cả về cơ sở vật chất và nhân lực. Thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông, nông nghiệp, y tế, công nghệ tế bào, tế bào gốc, vi sinh, ghép tim… được ứng dụng rộng rãi. Trong lĩnh vực thông tin, với trên 31 triệu người sử dụng internet, chiếm 34% dân số, Việt Nam hiện xếp thứ ba ở Đông Nam Á và thứ tám ở Châu Á. Việt Nam đã thu hẹp đáng kể khoảng cách phát triển so với các nền kinh tế khác trong khu vực . 

Bên cạnh những thành tựu phát triển, Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức liên quan đến chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế. Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 cũng tác động không thuận tới ổn định kinh tế vĩ mô và một số hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam cũng phải ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu. Nhằm tranh thủ những cơ hội từ hội nhập quốc tế và ứng phó với các thách thức phát triển, Việt Nam đang chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Việt Nam cũng đang thực hiện ba đột phá chiến lược về hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

1.2. Về quan hệ hợp tác song phương

Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 180 quốc gia trên thế giới, mở rộng quan hệ thương mại, xuất khẩu hàng hoá tới trên 230 thị trường của các nước và vùng lãnh thổ, ký kết trên 90 Hiệp định thương mại song phương, gần 60 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, 54 Hiệp định chống đánh thuế hai lần và nhiều Hiệp định hợp tác về văn hoá song phương với các nước và các tổ chức quốc tế.

Việt Nam đã thiết lập quan hệ tốt với tất cả các nước lớn, các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (P5), các nước trong nhóm G8; nâng quan hệ với Trung Quốc, Nga trở thành đối tác chiến lược toàn diện, thiết lập nội hàm quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Italia, Thái Lan, Singapore và Indonesia. 

1.3. Về hợp tác đa phương và khu vực

Việt Nam hiện đã tham gia vào mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA) trong khu vực, bao gồm 8 FTA đã ký kết . Bên cạnh triển khai các cam kết của WTO và các FTA đã ký kết, lần đầu tiên Việt Nam tiến hành đồng thời các đàm phán FTA với tất cả các trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới . Đến nay, Việt Nam đã kết thúc đàm phán FTA với Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan; cơ bản kết thúc đàm phán FTA với Hàn Quốc; đạt mục tiêu kết thúc đàm phán FTA với Liên minh Châu Âu (EU) trong năm 2015; gắn với việc hoàn thành xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015; thúc đẩy hoàn tất đàm phán 6 FTA với các đối tác chủ chốt và thực hiện hiệu quả các cam kết WTO và các FTA đã ký. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang tham gia đàm phán tích cực vào các FTA thế hệ mới trong khu vực, tiêu biểu là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Với triển vọng hoàn tất 14 FTA trong giai đoạn 2015-2020, Việt Nam sẽ trở thành một mắt xích quan trọng của mạng lưới liên kết kinh tế rộng lớn, với 55 đối tác, trong đó có 15 thành viên G-20. 

Trong khuôn khổ hợp tác ASEM, Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia với nhiều sáng kiến (chủ trì 18 sáng kiến và đồng tác giả 22 sáng kiến), trong các lĩnh vực quốc tế cùng quan tâm như an ninh lương thực, quản lý nguồn nước, biến đổi khí hậu, ứng phó với thiên tai, kinh tế, tăng trưởng xanh, giai thông vận tải, an ninh năng lượng… 

2. Mục tiêu phát triển kinh tế

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 nêu rõ mục tiêu tổng quát: “Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh. Bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tình thần của nhân dân” và “Trong 2-3 năm đầu Kế hoạch tập trung thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng ở mức hợp lý và tiến hành khởi động mạnh mẽ lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, 2-3 năm tiếp theo bảo đảm hoàn thành cơ bản cơ cấu lại nền kinh tế để phát triển nhanh và bền vững, hài hóa giữa mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội”.

Trong hai năm 2014-2015, Chính phủ Việt Nam tiếp tục tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh t nhằm đạt mức tăng trưởng hợp lý, dự kiến hơn 6% năm 2015. Chính phủ Việt Nam cũng sẽ tập trung triển khai các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và cải cách hành chính, chống tham nhũng.

Việt Nam đặt mục tiêu tới năm 2020, GDP của đất nước theo giá so sánh bằng khoảng 2,2 lần so với năm 2010 và GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 USD; cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ được xây dựng hiện đại, hiệu quả, trong đó tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm khoảng 85% GDP, giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% GDP.

Chính phủ Việt Nam đang tập trung vào thực hiện đột phá chiến lược: (i) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; (ii) Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao thông qua đổi mới toàn diện nền giáo dục toàn dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; (iii) Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn. Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững đang được triển khai, trong đó tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu tài chính - ngân hàng, trọng tâm là hệ thống ngân hàng thương mại; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. 

Chính phủ Việt Nam cũng đang tích cực triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 và Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020, tiến hành đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội.

3. Một số vấn đề kinh tế được dư luận quan tâm

3.1. Tái cơ cấu kinh tế


Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/2/2013 phê duyệt “Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020” nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đề án đã tập trung giải quyết một số vấn đề trọng tâm như tái cơ cấu đầu tư công, hệ thống tài chính - ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. 

3.1.1. Về tái cơ cấu đầu tư công: Chủ trương của Chính phủ là tiếp tục cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết, thực hành tiết kiệm, theo đó, sẽ huy động hợp lý các nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm tổng đầu tư xã hội khoảng 30-35% GDP, duy trì ở mức hợp lý các cân đối lớn của nền kinh tế như: tiết kiệm, đầu tư và tiêu dùng, ngân sách nhà nước, cán cân thương mại, cán cân thanh toán quốc tế, nợ công và nợ nước ngoài quốc gia...

Kết quả thực hiện tái cơ cấu đầu tư công trong giai đoạn 2011-2013: cho thấy đầu tư tư khu vực Nhà nước đóng góp đáng kể trong tổng đầu tư toàn xã hội trong bối cảnh tổng cầu giảm; huy động vốn đầu tư từ khu vực ngoài Nhà nước nhiều hơn, chủ yếu vào lĩnh vực hạ tầng giao thông (117 nghìn tỷ đồng cho 48 dự án theo các hình thức BOT, BT); phân bổ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước tập trung hơn; các dự án quan trọng, cấp bách đã được tập trung bố trí vốn trái phiếu Chính phủ; việc giải ngân vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi ký kết đã được cải thiện…
3.1.2. Về tái cơ cấu hệ thống tài chính - ngân hàng: Trong giai đoạn 2013-2015, chủ trương của Chính phủ là tập trung lành mạnh hóa tình trạng tài chính của các tổ chức tín dụng, trước hết tập trung xử lý nợ xấu của cả hệ thống các tổ chức tín dụng và từng tổ chức tín dụng, tập trung phát triển các hoạt động kinh doanh chính, bảo đảm khả năng thanh toán, chi trả và phát triển ổn định, bền vững, tập trung xử lý tình trạng sở hữu chéo và tăng tính minh bạch trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Về tái cơ cấu các tổ chức tín dụng: Cơ cấu lại căn bản, triệt để và toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng để đến năm 2020 phát triển được hệ thống các tổ chức tín dụng đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc với cấu trúc đa dạng về sử hữu, quy mô và loại hình...

Cho đến nay, vấn đề tái cơ cấu hệ thống tài chính-ngân hàng, các tổ chức tín dụng đã đạt một số kết quả nhất định như: đã hoàn thành cơ bản phê duyệt các phương án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém; việc cơ cấu lại được triển khai trong tất cả các khối tổ chức tín dụng, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục được bảo đảm và khả năng chi trả của các tổ chức tín dụng được cải thiện.

3.1.3. Về tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước: Chủ trương của Chính phủ là tập trung thực hiện phân loại, sắp xếp lại các DNNN, tập trung vào các lĩnh vực; đẩy mạnh cổ phần hóa, đa dạng hóa sở hữu các DNNN mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% sở hữu; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân; khuyến khích hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân có tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.


3.2. Vấn đề nợ công


Trong giai đoạn 2010-2014, các chỉ tiêu cơ bản về nợ công đều nằm trong giới hạn được Quốc hội và Chính phủ cho phép (ước tính đến cuối năm 2014 dư nợ công khoảng 60,3% GDP, dư nợ Chính phủ bằng 46,9% GDP và dư nợ ngoài nước khoảng 39,9% GDP; đến 2015 dư nợ công không quá 65% GDP). Việc điều hành vay và trả nợ phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch vay, trả nợ hàng năm được Chính phủ phê duyệt; đã huy động được vốn bù cho bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triền; trả nợ đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ nợ đến hạn, không để phát sinh nợ xấu. 


Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai một số biện pháp tái cơ cấu nợ công để đảm bảo an toàn nợ công, đáng kể là chuyển từ cơ cấu vay ngắn hạn sang vay dài hạn, phát hành trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn dài hơn; tiến hành rà soát, phân kỳ đầu tư đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn vay và đảm bảo khả năng trả nợ. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã đưa ra các giải pháp tăng cường quản lý nợ công thời gian tới, theo đó rà soát, đánh giá, tổng kết và sửa đổi Luật Quản lý Nợ công, sớm ban hành Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi, theo đó sẽ chuyển sang cách tính bội chi NSNN theo thông lệ quốc tế; rà soát, đánh giá lại chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, tiết kiệm, phục vụ mục tiêu xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, giữ vững an ninh tài chính - tiền tệ, phấn đấu bội chi Ngân sách đến năm 2020 giảm xuống 4% GDP; cải thiện công tác lập kế hoạch NSNN đối với nguồn vốn vay nước ngoài; tiếp tục tái cơ cấu nợ công, nợ Chính phủ và nợ nước ngoài; nâng cao năng lực công tác kế hoạch, thống kê, báo cáo, phân tích, dự báo, nhận diện rủi ro về nợ công…

3.3. Cơ hội mở ra đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là chủ trương lớn của Việt Nam nhằm phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Chính phủ Việt Nam cam kết đảm bảo môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng giữa các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước. Với tinh thần đó, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP năm 2014 về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, theo đó: (i) Tái cơ cấu nền kinh tế hướng tới phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; (ii) Giải quyết các “nút thắt cổ chai” về thu hút đầu tư, nhất là thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực; (iii) Tăng cường áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong quản trị và quản lý kinh tế phù hợp với chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; (iv) Tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá và đối thoại với các nhà đầu tư.

Xét về tiềm năng, trình độ phát triển hiện tại cũng như những cam kết về cải cách thể chế và những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược đến năm 2020, Việt Nam có các cơ hội đầu tư, kinh doanh hiện tại và tương lai như sau: 

- Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản: Đây là hướng ưu tiên thu hút đầu tư của Việt Nam trong thời gian tới. Các doanh nghiệp có thể hợp tác đầu tư để xây dựng và phát triển các chuỗi sản xuất và cung ứng các sản phẩm nông nghiệp, cả sản phẩm tươi sống và chế biến sâu cho thị trường Việt Nam và khu vực. 

- Các lĩnh vực công nghệ cao: Việt Nam rất chú trọng phát triển công nghệ thông tin, công nghệ vũ trụ, công nghệ sinh học và vật liệu mới. Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều ưu đãi đầu tư (ưu đãi về thuế, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, ưu đãi về tiền sử dụng hạ tầng và xử lý rác thải...).  

- Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông: Việt Nam chủ trương cắt giảm chi tiêu thường xuyên nhưng vẫn tiếp tục gia tăng đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, đặc biệt là đẩy mạnh hình thức hợp tác công-tư (PPP) trong xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn.

- Công nghiệp phụ trợ cho các ngành sản xuất: công nghiệp ô tô, xe máy, cơ khí, dệt may, giầy dép, chế biến đồ gỗ… Các phân ngành cụ thể trong các ngành này đã được quy hoạch và đang có sức tăng trưởng nhanh để phục vụ cho sản xuất  trong nước và xuất khẩu.

- Các ngành dịch vụ, nhất là ngành dịch vụ kinh doanh có chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn cũng là một trong những hướng ưu tiên nhằm đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ đạt tốc độ tăng cao hơn các ngành sản xuất. Việt Nam kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam cùng khai thác và phát triển.

Chính phủ Việt Nam đã công bố Danh mục 127 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020 (website: baodientu.chinhphu.vn).

Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư là cơ quan đầu mối của Việt Nam về thủ tục và các vấn đề liên quan đến xúc tiến đầu tư (website: www.fia.mpi.gov.vn / điện thoại: +84-4-8048461 / fax: +84-4-7343769). 

II. Hội nhập kinh tế quốc tế 

1. Vai trò và đặc trưng của liên kết kinh tế quốc tế

Liên kết kinh tế quốc tế ngày càng được đề cao và gia tăng mạnh mẽ trên mọi tầng nấc, từ tiểu vùng, khu vực đến liên khu vực và toàn cầu. Với những chuyển dịch căn bản của nền tảng kinh tế thế giới và sự phát triển mạnh mẽ của toàn cầu hóa, công nghệ thông tin trong Thế kỉ 21, nội hàm hợp tác, liên kết trở nên sâu rộng, mở rộng sang các vấn đề kinh tế - thương mai thệ hệ mới, với mức độ cam kết cao hơn, gắn kết với phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và ứng phó các thách thức toàn cầu.

Các liên kết sâu rộng và các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) thế hệ mới phát triển mạnh, tạo xung lực mới trong liên kết kinh tế ở hầu khắp các khu vực, trong đó Châu Á – Thái Bình Dương dẫn đầu với việc hình thành Cộng đồng ASEAN, các đàm phán về Khuôn khổ đối tác kinh tế ở hầu khắp các khu vực, trong đó Châu Á – Thái Bình Dương dẫn dầu với việc hình thành Cộng đồng Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), triển vọng Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc – Hàn Quốc – Nhật Bản…

Các định chế, cơ chế đa phương tiện có tiếp tục củng cố và mở rộng, đồng thời hình thành nhiều liên kết mới, đan xen, như Liên minh hải quan, Cộng đồng Á – Âu, 3G, CIVETS, Liên minh Thái Bình Dương,… Các khuôn khổ WEF, BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Cộng đồng Châu Âu (EU), Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), hợp tác ASEAN với các đối tác, các liên kết ở Đông Bắc Á, Nam Á, Vùng Vịnh, Nam Mỹ… đều nỗ lực mở rộng thành viên và đưa hợp tác đi vào chiều sâu.

2. Việt Nam -  hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả

Việt Nam hội nhập quốc tế với phương châm “Thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế. Phát huy vai trò và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào phát triển đất nước. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút mạnh các nguồn vốn quốc tế; thu hút các nhà đầu tư lớn, có công nghệ cao, công nghệ nguồn; mở rộng thị trường xuất khẩu.” 

Trên tinh thần đó, Việt Nam đã tham gia đóng góp tích cực trong hầu hết các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực ở mọi tầng nấc, từ tiểu vùng, liên khu vực tới toàn cầu như Hợp tác Mê Công, Hành lang Đông – Tây, đến Cộng đồng ASEAN ở Đông Nam Á, APEC ở Châu Á – Thái Bình Dương, ASEM, FEALAC, CIVETS, WTO… cũng như các định chế kinh tế tài chính quốc tế như WB, IMF.

Tiến trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam bắt đầu từ 1995 với ba sự kiện chính. Thứ nhất, ngày 28/7/1995, Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và tham gia hiệp định mậu dịch tự do ASEAN (AFTA). Vào đầu những năm 2000, Việt Nam cùng các nước ASEAN bắt đầu đàm phán và ký kết các hiệu định mậu dịch tự do giữa ASEAN với các đối tác (ASEAN+) . Thứ hai, Việt Nam đã đàm phán và ký hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA) vào năm 2000. Thứ ba, Việt Nam đã đàm phán gia nhập WTO và trở thành thành viên của tổ chức này tháng 1/2007. Cùng với các FTA khu vực, Việt Nam cũng đã ký hiệp định đối tác kinh tế toàn diện với Nhật Bản (EPA_ mà thực chất là một FTA song phương, ký Hiệp định thành lập khu mậu dịch tự do (FTA) với Chi-lê tháng 11/2011.

Việt Nam đã ký kết với 90 hiệp định thương mại song phương, gần 60 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư và 54 hiệp định chống đánh thuế hai lần với các nước và vùng lãnh thổ; có quan hệ thương mại với trên 230 thị trường và vùng lãnh thổ, qua đó, quan hệ kinh tế của Việt Nam với tất cả các đối tác lớn và tiềm năng đã được mở rộng và đi vào chiều sâu.

Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực hoàn tất các cam kết quốc tế lớn có thời gian vào 2015-2020, trong đó trọng tâm là: (i) hoàn tất Lộ trình xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN và Cộng đồng ASEAN, xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau 2015; (ii) các cam kết gia nhập WTO (thời hạn 31/12/2018), các Mục tiêu Bogo của APEC về tự do hóa thương mại và đầu tư vào 2020; (iii) Hoàn tất 6 đàm phán FTA then chốt là Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), các FTA với EU, Khối thương mại tự do Châu Âu (EFTA), Hàn Quốc, Liên minh thuế quan Nga – Belarus – Kazakhstan đồng thời chuẩn bị triển khai các FTA này.

3. Về việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do

Dấu mốc đầu tiên trong quá trình tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do là cùng ASEAN ký kết Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA). Tiếp đó là các FTA giữa ASEAN với các đối tác, gồm các FTA giữa ASEAN với Trung Quốc (ACFTA), Hàn Quốc (AKFTA), Australia – New Zealand (AANZFTA), Nhật Bản (AJCEP), Ấn Độ (AIFTA). Các FTA Việt Nam đã ký ở giai đoạn trước năm 2010, trừ Hiệp định đối tác kinh tế (EPA) với Nhật Bản.

Cho đến nay, Việt Nam đã ký kết 8 FTA khu vực, song phương (gồm Hiệp định AFTA và FTA giữa ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia/ New Zealand và các FTA song phương với Nhật Bản và Chile), và hiện đang tiến hành đàm phán đồng thời 7 FTA với các đối tác lớn, gồm TPP, FTA Việt Nam – EU, FTA Việt Nam – Liên minh Hải quan (gồm Nga, Belarus, Kazakhstan.), FTA Việt Nam – Khối EFTA (gồm Thụy Sỹ, Na Uy, Leichtensten và Iceland), FTA Việt Nam – Hàn Quốc, Hiệp đjnh đối tác kinh tế toàn diện của ASEAN với 6 nước đối tác (RCEP) và FTA ASEAN – Hồng Công.

Theo đó, sau khi hoàn tất các đàm phán hiện nay, Việt Nam sẽ đi đầu trong các nước ASEAN và trở thành tâm điểm của mạng lưới FTA với 56 nền kinh tế, chiếm hơn 90% GDP toàn cầu, trong đó có 15 nước thành viên G20, thuộc 3 trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới là Bắc Mỹ, Tây Âu và Đông Á. Việc mở rộng mạng lưới FTA là động lực thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại song phương với các đối tác khu vực, nhất là trong những lĩnh vực mà WTO chưa đề cập, đồng thời tạo thuận lợi cho Việt Nam mở rộng và duy trì thị trường xuất khẩu ổn định và đáp ứng thỏa đáng nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị và công việc phục vụ phát triển sản xuất trong nước. Tham gia vào các FTA mới cũng góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, mở rộng và hài hỏa các quy định, thể chế hiện có liên quan đến thương mại và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. 

4. Tiến trình đàm phán TPP và quan điểm của Việt Nam

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một hiệp định có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế và chiến lược. Việc sớm kết thúc thành công đàm phán TPP sẽ góp phần thúc đẩy cục diện mới, tích cực ở Châu Á – Thái Bình Dương, có lợi cho tất cả các bên.

Cùng các FTA khác mà Việt Nam đang tham gia đàm phán, TPP được kỳ vọng sẽ giúp mở rộng tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư, tạo cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp và công ăn việc làm cho người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế tại tất cả các nước tham gia cũng như xu thế liên kết đa tầng nấc đang diễn ra sôi động tại khu vực và trên thế giới. Vì vậy, Việt Nam chia sẻ các mục tiêu của Hiệp định TPP và sẵn sàng cùng các nước TPP nỗ lực thúc đẩy hoàn tất đàm phán trong thời gian sớm nhất.

Việt Nam hi vọng các bên có cách tiếp cận thực tế, sáng tạo và linh hoạt hơn nữa, quan tâm thỏa đáng đến lợi ích và thực tiễn phát triển của nhau. Việt Nam đã và đang hết sức nỗ lực và linh hoạt để đáp ứng các tiêu chí cao của TPP, hướng tới một hiệp định thế hệ mới, toàn diện, cân bằng và vì sự phát triển, quan tâm thỏa đáng lợi ích của các thành viên.

5. Về việc công nhận kinh tế thị trường của Việt Nam

Sau gần 30 năm Đổi mới và hội nhập, Việt Nam ngày càng hoàn thiện các yếu tố của nền kinh tế thị trường (KTTT). Việt Nam xác định việc hoàn thiện thể chế KTTT là một trong ba khâu đột phá để phát triển bền vững trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tới năm 2020. 

Việc các nước công nhận KTTT của Việt Nam là một quyết định chính trị, thể hiện sự tin cậy lẫn nhau và ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc Đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam. Đến tháng 12/2014, đã có 55 nước công nhận KTTT của Việt Nam. Đáng chú ý có nhiều đối tác thương mại quan trọng, các thành viên G20 và OECD, như Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Các đối tác đại diện cho mọi khu vực, từ châu Á – Thái Bình Dương (9 nước ASEAN, Ốt-xtrây-lia, Niu Di lân,…), châu Âu (khối EFTA, Belarus, Ukraine…), Châu Mỹ (Venezuela, Chile, Arghentina…), đến Trung Đông – châu Phi (Nam Phi, Ai Cập, Bờ Biển Ngà, Oman, Sudan…).

C. Ngoại giao Văn hóa

I. Các hoạt động ngoại giao văn hóa

Hoạt động Ngoại giao Văn hóa (NGVH) được triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả. NGVH phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy quan hệ song phương với các nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới, đóng góp vào việc tiếp thu tri thức và tinh hoa văn hóa nhân loại. 

Kết quả hoạt động NGVH không chỉ giới hạn trong hợp tác, giao lưu văn hóa, tôn vinh các giá trị của Việt Nam thông qua các danh hiệu quốc tế mà còn có tác động lan tỏa, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển các mối quan hệ quan hệ song phương và đa phương, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước, đồng thời đóng góp vào việc vô hiệu hóa/làm giảm thiểu tác động của những tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thành công của các hoạt động NGVH không chỉ thể hiện tính tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam đối với thế giới mà còn khẳng định vai trò, tầm quan trọng của Bộ Ngoại giao đối với các Bộ, ngành, địa phương. 

1. Phương châm chỉ đạo công tác Ngoại giao văn hóa 

- Tập trung quảng bá hình ảnh một dân tộc Việt Nam “yêu chuộng hoà bình, văn hiến, một đất nước Việt Nam đổi mới, năng động và không ngừng phát triển”.

- Ưu tiên triển khai hoạt động NGVH với các nước láng giềng có chung biên giới, các nước trong khu vực, các nước lớn, các đối tác quan trọng, các nước có đông cộng đồng người Việt; chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong các khuôn khổ hợp tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; mở rộng tham gia và đóng góp ngày càng tích cực, chủ động, trách nhiệm vào các cơ chế, tổ chức, diễn đàn khu vực, đa phương và toàn cầu, đặc biệt là Liên Hợp quốc.

- Triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, tránh hình thức, hiệu quả, phục vụ mục tiêu đối ngoại và phù hợp với tình hình để tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước và các đối tác.

- Kinh phí cho các hoạt động NGVH do Nhà nước cấp là chủ yếu, có kết hợp vận động các nguồn kinh phí xã hội hóa ở trong nước và tài trợ của các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài mà các đơn vị và Cơ quan đại diện vận động được.

2. Các nội dung triển khai công tác ngoại giao văn hóa 

- Xây dựng các chủ trương, chính sách liên quan đến NGVH và hội nhập quốc tế về văn hóa (như Chiến lược NGVH đến năm 2020, Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược...) 

- Quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam: 

+ Đưa nội dung văn hóa vào đề án hoạt động đối ngoại trong các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao, chương trình làm việc của các cơ chế hợp tác song phương; chú trọng triển khai các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam, nhân chuyến thăm chính thức của Lãnh đạo cấp cao các nước tới Việt Nam và lồng ghép nội dung văn hóa vào chương trình các đoàn cấp cao Việt Nam thăm các nước.

+ Chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành tổ chức các sự kiện Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài kết hợp cả ba nội dung chính trị, kinh tế và văn hóa, tạo ra những điểm nhấn trong quảng bá các khía cạnh khác nhau về Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

+ Phối hợp, hỗ trợ tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa của nước ngoài tại Việt Nam và của Việt Nam tại nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thắt chặt quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch với các nước.

+ Triển khai thực hiện Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài”.

+ Hỗ trợ địa phương tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa có yếu tố quốc tế, các hoạt động NGVH cho Ngoại giao Đoàn.

+ Vận động UNESCO công nhận các danh hiệu quốc tế; kết hợp hài hòa giữa phát huy giá trị di sản với việc tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế đối với công tác bảo tồn các di sản.

+ Công tác NGVH phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài: tổ chức các hoạt động văn hóa nhân dịp Tết cổ truyền, Quốc khánh, Trung thu, Sinh nhật Bác... và các hoạt động văn hóa thường niên ở trong nước như Xuân Quê hương, Trại hè thanh thiếu niên; hỗ trợ việc xây dựng và phát triển các trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, các công trình văn hóa đặc trưng Việt Nam ở các nước; thực hiện ĐA giảng dạy tiếng Việt cho kiều bào với quy mô rộng rãi hơn với nhiều loại hình…

+ Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, quảng bá đất nước: hướng dẫn, mời và tài trợ các đoàn phóng viên nước ngoài vào đưa tin, viết bài, làm phóng sự về VN; hỗ trợ các địa phương tổ chức các cuộc họp báo quốc tế; cung cấp thông tin quảng bá cho các Cơ quan đại diện để tuyên truyền, quảng bá văn hóa VN; tăng cường sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý mạng website của Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện…

+ Triển khai các “Góc Việt Nam” tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời tích cực triển khai Đề án chuẩn hóa nghi lễ khánh tiết tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, chuẩn hóa trang phục đối ngoại, chuẩn hóa quà tặng đối ngoại nhằm quảng bá, giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa của Việt Nam.

- Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại:

+ Trao đổi, học tập kinh nghiệm của thế giới về lĩnh vực văn hóa thông qua việc tổ chức, phối hợp tổ chức một số Hội nghị, Hội thảo cấp quốc gia, khu vực và quốc tế về lĩnh vực văn hóa và hợp tác văn hóa, khoa học, giáo dục…

+ Tạo điều kiện mời các đoàn nghệ thuật, văn hóa nước ngoài vào trình diễn những chương trình đặc sắc về văn hóa các nước này cho công chúng Việt Nam.

+ Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan khác đề xuất, kiến nghị, đóng góp ý kiến về các nội dung có thể tiếp thu từ những kinh nghiệm, giá trị tiêu biểu của nhân loại trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục, thông tin… 

+ Phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành, cơ quan chức năng liên quan thực hiện các biện pháp đấu tranh chống lại các tư tưởng văn hóa ngoại lai không phù hợp với các giá trị truyền thống của Việt Nam

+ Tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế song phương và đa phương về văn hóa:

+ Thúc đẩy ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế song phương và đa phương về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hoá.

+ Nâng cao vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn, cơ chế khu vực và đa phương về văn hóa như ASEAN, ASEM, UNESCO, FEALAC, Tổ chức Pháp ngữ, Liên minh các nền văn minh..., góp phần xây dựng hình ảnh nước Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

II.  Các thỏa thuận trong lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam với các nước.

Tính đến tháng 12/2013, Việt Nam đã ký 92 văn kiện hợp tác song phương về văn hóa, thể thao, du lịch; 49 văn kiện về khoa học kỹ thuật; 28 văn kiện về giáo dục đào tạo. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực nói trên, đóng góp vào việc  làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường sự hiểu biết và xây dựng lòng tin với nhân dân các nước. Chúng ta đã và đang giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh một “dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, văn hiến, một đất nước Việt Nam đổi mới, năng động và không ngừng phát triển”.

Nhìn chung, các văn kiện hợp tác quốc tế đang được thực hiện tương đối tốt, tuy nhiên còn gặp một số trở ngại do cơ chế, do tình hình kinh tế khó khăn, sự thay đổi chính thế ở một số nước... Hầu hết các văn bản hợp tác mới chỉ tập trung vào lĩnh vực văn hóa, du lịch; hợp tác về khoa học, giáo dục còn ít; việc triển khai thực hiện theo đúng thỏa thuận chưa thật sự hiệu quả do khác biệt về văn hóa, tín ngưỡng, cản trở từ cơ chế chính sách mỗi nước, hạn chế về ngân sách; các văn bản thỏa thuận còn ngắn hạn, nhỏ lẻ, chưa có tính tổng thể, đồng bộ và chưa xứng tầm với quan hệ chính trị; ở một số nước, các văn bản hợp tác hiện có đã ký từ lâu và nhiều nội dung không còn phù hợp với tình hình mới và nhu cầu của mỗi nước nhưng chưa được điều chỉnh, ký kết thỏa thuận mới. Việc triển khai các thỏa thuận hợp tác tại một số nước còn chậm.

III. Việt Nam với UNESCO và các diễn đàn văn hóa thế giới khác

1. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO)

30 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Liên Hợp Quốc với nội dung: “Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực”, Việt Nam đã thực hiện một trong những bước đi quan trọng trong quá trình hội nhập của mình, đó là tuyên bố kế thừa vị trí thành viên Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) vào tháng 07/1976. Việc kế tục tham gia UNESCO bắt nguồn từ khát vọng hoà bình của nhân dân Việt Nam cũng như thể hiện cam kết của Việt Nam về tăng cường hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khoa học, giáo dục, văn hoá. Trải qua thời gian hơn 35 năm, quan hệ hợp tác Việt Nam - UNESCO góp phần không nhỏ cho phát triển của đất nước.

Để hội nhập tích cực trong UNESCO, Việt Nam đã phê chuẩn một số Công ước quan trọng như Công ước Bảo tồn Di sản Văn hóa Phi Vật thể - Công ước 2003, Công ước Bảo vệ và Phát huy sự Đa dạng của các Biểu đạt Văn hóa - Công ước 2005…; chủ trì nhiều hội nghị, hoạt động lớn của UNESCO (Hội nghị cấp cao khu vực châu á - Thái Bình Dương về Đối thoại giữa các nền văn hóa, Hội nghị Tư vấn các Uỷ ban Quốc gia khu vực châu á - Thái Bình Dương...). Bên cạnh đó, Việt Nam đẩy mạnh đóng góp sáng kiến trong các lĩnh vực chuyên môn như: Xóa mù chữ, Trung tâm học tập cộng đồng, áp dụng nội dung Giáo dục vì sự Phát triển bền vững vào mô hình Khu Dự trữ Sinh quyển... Những kinh nghiệm này được thế giới đánh giá cao. Một số đoàn chuyên gia nước ngoài đã đến Việt Nam tìm hiểu và học hỏi. 

Việt Nam sẵn sàng gắn kết, chia sẻ về lợi ích, mục tiêu, giá trị, tuân thủ các định chế chung của quốc tế. Việt Nam được tin tưởng bầu vào Hội đồng Chấp hành UNESCO, nhiệm kỳ 2001 - 2005 với điểm nổi bật là đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch (2001 - 2003) và tiếp tục trúng cử vào nhiệm kỳ 2009 - 2013. Đối với UNESCO, Việt Nam được coi là đối tác tích cực và năng động. 
Hơn một thập kỷ qua, UNESCO tiếp tục công nhận 4 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 8 di sản văn hóa phi vật thể thế giới, 4 di sản tư liệu khu vực và thế giới, 7 khu dự trữ sinh quyển thế giới và 1 công viên địa chất thế giới. Những di sản này không chỉ tạo nguồn thu về du lịch cho địa phương mà cũng đặt ra yêu cầu đối với các cấp quản lý và người dân phải nhận thức được việc bảo tồn theo tiêu chí và quy định quốc tế. Từ đó, nhiều chính sách phát triển mang tầm quốc gia và địa phương chú trọng tới công tác bảo tồn được ban hành. Nhiều hoạt động bảo vệ di sản được triển khai. Không chỉ riêng trong lĩnh vực văn hóa, nhiều chương trình khác như Giáo dục vì sự phát triển bền vững, Xóa mù chữ, “Con người và Sinh quyển”, “Hải dương học liên Chính phủ”, “Thủy văn Quốc tế”, “Quản lý chuyển đổi xã hội”, “Đối thoại triết học”... đã đưa các lĩnh vực chuyên môn trên của Việt Nam hội nhập với thế giới, phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Bước vào giai đoạn mới, giai đoạn chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, hợp tác Việt Nam - UNESCO có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Đại hội Đảng lần thứ XI xác định đường lối đối ngoại của đất nước là chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Khác với trước kia, Việt Nam sẽ phải nỗ lực, sẵn sàng đảm nhận nhiều vai trò quan trọng mới như thành viên Uỷ ban Di sản Thế giới, tái ứng cử Hội đồng Chấp hành cùng nhiều vị trí khác để đóng góp hiệu quả hơn nữa cho UNESCO cũng như đảm bảo lợi ích quốc gia của mình. Bên cạnh đó, Việt Nam cần tích cực hơn trong hợp tác với UNESCO để cùng nhau triển khai những định hướng tới năm 2015, được nêu tại Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO năm 2010.

Về Giáo dục, Việt Nam và UNESCO sẽ hợp tác để thực hiện mục tiêu bao trùm là mang lại giáo dục cho mọi người vốn phù hợp với việc coi giáo dục là quốc sách của Việt Nam. Những dự án được thực hiện như: Giáo dục cho mọi người; Nâng cao chất lượng giáo dục ở mọi cấp học cùng năng lực cán bộ quản lý; Đẩy mạnh phân cấp quản lý hệ thống giáo dục; Xúc tiến học tập suốt đời trong khuôn khổ Thập kỷ Xóa mù chữ của Liên Hợp Quốc (2003 - 2012); Thực hiện Thập kỷ Giáo dục vì sự Phát triển bền vững (2005 - 2014); Tăng cường năng lực ứng phó với thiên tai và các trường hợp khẩn cấp; Rà soát chương trình giảng dạy nhằm nâng cao năng lực giáo viên; Đào tạo giáo dục dạy nghề, giáo dục đối với HIV/AIDS và lồng ghép đa dạng ngôn ngữ, văn hóa vào chương trình giảng dạy.

Về Khoa học, hai bên sẽ cùng nhau thúc đẩy cơ hội tiếp cận kiến thức, phương pháp cũng như thành quả khoa học nhằm phục vụ mục tiêu phát triển. Những chương trình sẽ được triển khai như quản lý nước, đẩy mạnh vai trò Khu Dự trữ Sinh quyển trong việc bảo đảm kinh tế và an ninh ở Việt Nam; nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu; hỗ trợ cộng đồng tự chủ, sẵn sàng ứng phó với thiên tai; đẩy mạnh giáo dục khoa học như nền tảng cơ bản cho phát triển bền vững; tăng cường và củng cố các hoạt động giới thiệu khoa học hiện đại và công nghệ cùng tri thức; nâng cao nhận thức, năng lực và xúc tiến du lịch địa chất đối với Công viên Địa chất và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Những chương trình trên đã và đang đóng góp vào chiến lược tri thức của đất nước nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Việt Nam và UNESCO cũng sẽ hợp tác để hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của giới nghiên cứu cũng như các nhà hoạch định chính sách về xã hội, khoa học. Trong đó, UNESCO sẽ hỗ trợ Việt Nam để thiết lập và nâng cao Chương trình Quản lý Chuyển đổi Xã hội; xúc tiến cách tiếp cận thích hợp về văn hóa để hỗ trợ chính sách đô thị hòa nhập; tăng cường nhận thức về bảo tồn và phát triển đối với trung tâm đô thị có giá trị lịch sử cũng như nâng cao hiểu biết về đạo đức trong khoa học và công nghệ; nâng cao cơ hội cho thanh niên tham gia đời sống chính trị và dân sự...

Trong lĩnh vực Văn hóa, UNESCO cũng hỗ trợ công tác bảo vệ, bảo tồn di sản của Việt Nam thông qua việc tăng cường chính sách và năng lực quốc gia nhằm bảo vệ, quản lý có hiệu quả di sản vật thể và phi vật thể... và tạo cơ hội phát triển gắn với bảo tồn, tăng cường quy định về du lịch di sản. Bên cạnh đó, UNESCO cũng sẽ hợp tác với Việt Nam trong việc đưa các nguyên tắc về đa dạng văn hóa, đối thoại văn hóa vào chính sách, chương trình phát triển quốc gia; nâng cao năng lực, nhận thức về sự phát triển của bảo tàng; quảng bá tầm quan trọng của văn hóa đối với phát triển bền vững; lồng ghép di sản và đa dạng văn hóa vào nội dung trường học.

Về Thông tin - Truyền thông, UNESCO quan tâm đến việc thúc đẩy tự do thông tin; tăng cường cơ sở hạ tầng, chuyên gia ở các nước đang phát triển. Những mối quan tâm này phù hợp với nhu cầu phát triển về thông tin truyền thông tại Việt Nam. Trong thời gian tới, UNESCO và Việt Nam sẽ hợp tác để triển khai việc mở rộng Chương trình Ký ức Thế giới; sử dụng công nghệ thông tin truyền thông vào việc bảo tồn di sản; tăng cường tiếp cận thông tin chất lượng; nâng cao năng lực cơ quan báo chí, truyền thông; mở rộng phạm vi phương tiện truyền thông tới vùng xa xôi, khó khăn cũng như khuyến khích sử dụng ngôn ngữ địa phương phát triển nội dung phục vụ bảo tồn bản sắc và đa dạng văn hóa.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy, quan hệ Việt Nam - UNESCO luôn bền chặt và ngày càng tốt đẹp theo thời gian. Thông qua hợp tác song phương, Việt Nam nhận được nhiều hỗ trợ quý báu phục vụ công cuộc phát triển đất nước. Đặc biệt, trong những năm tiếp theo, UNESCO sẽ tiếp tục là cầu nối cho Việt Nam vươn vào biển lớn quốc tế. Quan hệ Việt Nam - UNESCO là một trong những nhịp cầu quan trọng cho hội nhập sâu rộng và bền vững của Việt Nam.

2. Tổ chức Liên minh các nền văn minh 
Tổ chức Liên minh các nền văn minh (UNAOC) được thành lập năm 2005, theo sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha với sự ủng hộ của Tổng thư ký LHQ Koffi Annan, nhằm tăng cường đối thoại và thúc đẩy hợp tác giữa các nền văn minh góp phần ngăn ngừa xung đột giữa các nước phương Tây và các nước Hồi giáo. UNAOC có cơ chế hoạt động  chủ yếu như một kênh đối thoại, là nơi để các thành viên nêu các khó khăn gặp phải cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực thảo luận: Văn hóa và các nền văn minh; Tôn giáo; Truyền thông; Thanh niên; Giáo dục và Di cư.

Cơ cấu của UNAOC gồm i) Nhóm cấp cao là các nhân vật nổi tiếng do Tổng thư ký Liên Hợp quốc chỉ định; ii) Nhóm bạn bè gồm 139 quốc gia và các tổ chức quốc tế; iii) Các Hội nghị khu vực; iv) Ban Thư ký và Quỹ Ủy thác; v) Diễn đàn toàn cầu - sự kiện quan trọng nhất luôn thu hút sự tham gia của đông đảo chính giới và các tổ chức quốc tế.

Việt Nam được kết nạp là thành viên Nhóm bạn bè của UNAOC vào năm 2010. Từ khi tham gia UNAOC, Việt Nam luôn cử đại diện tham dự các hoạt động theo lời mời của Ban Tổ chức: Cuộc họp lần thứ 5 các nước thành viên (Berlin, Đức, 2010); Cuộc họp Nhóm bạn bè (Doha, Qatar, 2011); Diễn đàn đối tác lần thứ nhất (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, 2012); Diễn đàn toàn cầu lần thứ 5 (Vienna, Áo, 2013) và Diễn đàn toàn cầu lần thứ 6 (Bali, Indonesia, 2014).

IV. Thông tin giới thiệu các di sản thế giới tại Việt Nam

1. Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới 

1.1. Quần thể di tích Cố đô Huế (1993)

Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa Thế giới tại hội nghị lần thứ 17 Ủy ban Di sản Thế giới họp tại Cartagena, Colombia ngày 11/12/1993 với tiêu chí (iii) là bằng chứng nổi bật của quyền lực phong kiến Việt Nam và tiêu chí (iv) là ví dụ nổi bật của một kinh đô phong kiến Phương Đông. 

Quần thể Di tích Cố đô Huế nằm dọc hai bên bờ sông Hương thuộc thành phố Huế và một vài vùng phụ cận thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ năm 1802 đến 1945, Huế là kinh đô của nước Việt Nam thống nhất dưới sự trị vì của 13 đời vua nhà Nguyễn. Cũng vào thời gian này, tại đây đã hình thành các công trình kiến trúc lịch sử văn hoá có giá trị như kinh thành Huế, khu Đại Nội (có 253 công trình), 7 cụm lăng tẩm của 9 vị vua Nguyễn, đàn Nam Giao, Hổ Quyền, điện Hòn Chén. Quần thể Di tích Cố đô Huế là ví dụ nổi bật của một kinh đô phong kiến phương Đông. 

1.2. Thánh địa Mỹ Sơn (1999)

Khu Di tích Thánh địa Mỹ Sơn với hơn 70 công trình kiến trúc bằng gạch đá, được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa Thế giới tại Hội nghị lần thứ 23 Ủy ban Di sản Thế giới tại Marrakesh, Morocco ngày 01/12/1999 với tiêu chí (ii) là điển hình nổi bật về sự giao lưu văn hóa với sự hội nhập vào văn hóa bản địa, và tiêu chí (iii) phản ánh sinh động tiến trình phát triển của lịch sử văn hóa Chămpa trong lịch sử văn hóa Đông Nam Á.

Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Đây là tổ hợp nhiều đền đài Champa trong thung lũng đường kính khoảng 2 km, bao quanh là đồi núi. Thánh địa từng là nơi tổ chức cúng tế và là nơi tập trung các lăng mộ của các vị hoàng thân quốc thích của vương triều.

1.3. Phố cổ Hội An (1999)

Phố cổ Hội An được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa Thế giới tại Hội nghị lần thứ 23 Ủy ban Di sản Thế giới tại Marrakesh, Morocco, ngày 01/12/1999 với tiêu chí (ii) là một sự biểu thị vật chất nổi bật của sự hòa trộn các nền văn hóa vượt thời gian tại một thương cảng quốc tế, và tiêu chí (v) là một điển hình nổi bật về bảo tồn một thương cảng châu Á cổ truyền.

Hội An là một thị xã cổ của người Việt, nằm ở vùng hạ lưu ngã ba sông Thu Bồn thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía nam. Hội An từng được biết đến trên thương trường quốc tế với nhiều tên gọi khác nhau như Lâm Ấp, Faifo, Hoài Phố và Hội An.

Là một kiểu cảng thị truyền thống Đông Nam Á duy nhất ở Việt Nam, hiếm có trên thế giới, Hội An giữ được gần như nguyên vẹn hơn một nghìn di tích kiến trúc như phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ, mộ cổ... Các công trình kiến trúc vừa có sắc thái nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, vừa thể hiện sự giao lưu hội nhập văn hoá với các nước phương Đông và phương Tây. Trải qua nhiều thế kỷ, những phong tục tập quán, nghi lễ, sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng cũng như các món ăn truyền thống vẫn lưu giữ, bảo tồn cùng với bao thế hệ người dân phố cổ. Hội An còn có một môi trường thiên nhiên trong lành, êm ả với những làng nhỏ ngoại ô xinh xắn, có nghề thủ công như mộc, làm đồ đồng, gốm…

1.4. Vịnh Hạ Long 

Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận lần thứ nhất là Di sản Thiên nhiên Thế giới tại Hội nghị lần thứ 18 Ủy ban Di sản Thế giới tại Phuket, Thái Lan ngày 17/12/1994 về vẻ đẹp cảnh quan; công nhận lần thứ hai về giá trị địa chất, địa mạo tại Hội nghị lần thứ 24 Ủy ban Di sản Thế giới tại thành phố Cairns, bang Queensland, Australia ngày 02/12/2000.

Vịnh Hạ Long nằm ở Đông Bắc Việt Nam, là một phần phía tây Vịnh Bắc Bộ, bao gồm vùng biển của thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và một phần của huyện đảo Vân Đồn. Vịnh có tổng diện tích 1553 km2 gồm 1969 hòn đảo lớn nhỏ. Vùng Di sản được UNESCO công nhận có diện tích 434 km2 gồm 775 đảo, như một hình tam giác với ba đỉnh là đảo Đầu Gỗ (phía tây), hồ Ba Hầm (phía nam) và đảo Cống Tây (phía đông).

Vịnh Hạ Long nổi bật với hệ thống đảo đá và hang động tuyệt đẹp. Đảo ở Hạ Long có hai dạng là đảo đá vôi và đảo phiến thạch, tập trung ở vùng phía đông nam vịnh Bái Tử Long và vùng phía tây nam vịnh Hạ Long. Đây là hình ảnh cổ xưa nhất của địa hình có tuổi kiến tạo địa chất từ 250 - 280 triệu năm, là kết quả của quá trình vận động nâng lên, hạ xuống nhiều lần từ lục địa thành trũng biển. Quá trình Karst bào mòn, phong hoá tạo ra một Hạ Long độc nhất vô nhị trên thế giới.

1.5. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (2003)

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO ghi danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới tại Hội nghị lần thứ 27 Ủy ban Di sản Thế giới tại Paris, Pháp ngày 03/7/2003 dựa trên tiêu chí (viii) về địa chất, là một tập hợp bằng chứng ấn tượng về lịch sử trái đất.

Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình, có diện tích khoảng 200.000 ha. Bên cạnh giá trị về lịch sử địa chất, địa hình, địa mạo, Phong Nha – Kẻ Bàng còn được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho những cảnh quan kì bí, hùng vĩ. Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng ẩn chứa bao điều bí ẩn của tự nhiên, những hang động như những lâu đài lộng lẫy trong lòng núi đá vôi được tạo tác từ hàng triệu năm trước.

1.6. Khu Di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội (2010)

Khu Di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa Thế giới tại Kỳ họp lần thứ 34 Ủy ban Di sản Thế giới tại Braxin ngày 31/7/2010 với tiêu chí (ii) là minh chứng cho sự giao lưu giữa các ảnh hưởng đến chủ yếu từ Trung Quốc ở phía Bắc và Vương quốc Champa ở phía Nam, tiêu chí (iii) là minh chứng cho truyền thống văn hóa lâu dài của người dân Việt được thành lập ở đồng bằng sông Hồng, đó là một trung tâm quyền lực liên tục từ thế kỷ VII cho đến tận ngày nay, và tiêu chí (vi) liên quan trực tiếp tới nhiều sự kiện văn hóa - lịch sử quan trọng

Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội có tổng diện tích 18,395 ha. Giá trị của khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội thể hiện ở chỗ nó gần như là một "bộ lịch sử sống" chảy suốt theo cả chiều dài lịch sử hơn 10 thế kỷ của Thăng Long- Hà Nội, kể từ thành Đại La thời tiền Thăng Long đến thời đại ngày nay.

1.7. Thành Nhà Hồ (2011)

Di tích Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) được UNESCO đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới vào ngày 27/6/2011, tại Kỳ họp lần thứ 35 Ủy ban Di sản Thế giới ở Paris, Pháp với tiêu chí (ii) là biểu hiện rõ rệt sự giao thoa trao đổi quan trọng các giá trị nhân văn giữa Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á vào cuối thế kỷ XIV - đầu thế kỷ XV và tiêu chí (iv) là ví dụ nổi bật về một kiểu kiến trúc Hoàng thành biểu tượng cho quyền lực Hoàng gia tiêu biểu ở phương Đông, vừa là một pháo đài quân sự bề thế, chắc chắn, uy nghiêm.

Thành Nhà Hồ do Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397, hiện được coi là tòa thành đá duy nhất còn lại ở Đông Nam Á và là một trong rất ít còn lại trên thế giới. Đây là một trong số ít các di tích kinh thành chưa chịu nhiều tác động của quá trình đô thị hóa, cảnh quan và quy mô kiến trúc còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn cả trên mặt đất và trong lòng đất ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

1.8. Quần thể Danh thắng Tràng An (2014)

Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới vào ngày 23/6/2014, tại Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban Di sản thế giới ở Doha (Qatar) với tiêu chí (v) về Văn hóa: Tràng An chứa đựng các bằng chứng về sự tương tác giữa con người và môi trường, thể hiện sự thích ứng của con người với các điều kiện biến đổi về địa lý và sự khắc nghiệt nhất của môi trường trong lịch sử Trái đất, đặc biệt là những biến đổi khí hậu diễn ra vào cuối và ngay sau thời kỳ băng hà cuối cùng; tiêu chí (vii) về Vẻ đẹp thẩm mỹ: Cảnh quan tháp karst của Tràng An chứa đựng những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với những ngọn núi hùng vĩ, hang động huyền bí, sông nước thanh tĩnh, điểm xuyết với những đền, chùa, miếu linh thiêng; và tiêu chí (viii) về Địa chất – địa mạo: Quần thể Danh thắng Tràng An minh chứng cho các giai đoạn cuối cùng của quá trình tiến hóa karst trong môi trường khí hậu nhiệt đới ẩm. Đây là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam. 

Nằm trên bờ phía nam của đồng bằng sông Hồng, Tràng An là một cảnh quan núi đá vôi ngoạn mục tạo dựng với rất nhiều thung lũng, một số chìm trong nước, và bao quanh bởi những vách đá dốc, gần như thẳng đứng. Tại đây, qua việc khám phá một số hang động cao nhất, người ta đã phát hiện những bằng chứng khảo cổ học liên quan đến hoạt động của con người có niên đại khoảng 30.000 năm. Những vết tích này minh họa cho sự chiếm đóng tập trung của con người săn bắn - hái lượm và sự thích ứng của họ đối với sự biến đổi khí hậu và môi trường. Khu vực Di sản bao gồm Hoa Lư-cố đô của Việt Nam thế kỷ thứ mười và mười một, đền, chùa, những cánh đồng lúa, làng mạc và những nơi linh thiêng.

2. Di sản Văn hóa phi vật thể

2.1. Nhã nhạc – Âm nhạc Cung đình Huế (2003)

Nhã nhạc – Âm nhạc Cung đình Huế được UNESCO công nhận là  Di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại vào ngày 07/11/2003. Tại Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể vào tháng 11/2008, Nhã nhạc – Âm nhạc Cung đình Huế được UNESCO chuyển vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhã nhạc ra đời từ thế kỷ thứ XV đến giữa thế kỷ XX, là thể loại âm nhạc được trình diễn trong cung đình Việt Nam vào các cuộc tế, lễ gắn với các lễ kỷ niệm và những ngày lễ tôn giáo. Nhã nhạc đã trở thành một phần thiết yếu của nghi lễ cung đình Việt Nam với hàng trăm nghi lễ khác nhau hằng năm. Nhã nhạc còn là một phương tiện giao tiếp và thể hiện lòng tôn kính đối với thần linh và các vua chúa thời phong kiến, cũng như truyền tải được những tư tưởng triết lý và tri thức về vũ trụ của người Việt Nam.

2.2. Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên (2005)

Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là  Di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại vào ngày 15/11/2005. Tại Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể vào tháng 11/2008, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO chuyển vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trải rộng suốt 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đăk Nông và Lâm Đồng, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là một bằng chứng độc đáo của truyền thống văn hóa các dân tộc Tây Nguyên. Cồng chiêng là một loại hình sinh hoạt gắn liền với đời sống văn hóa, tinh thần và tín ngưỡng của con người. Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên thể hiện trình độ điêu luyện của người chơi trong việc áp dụng kỹ năng đánh chiêng cũng như kỹ năng chế tác đồ vật.

2.3. Dân ca Quan Họ Bắc Ninh (2009)

Dân ca Quan họ Bắc Ninh chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 30/9/2009, tại Kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban liên chính phủ Công ước Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Dân ca Quan họ Bắc Ninh là hát đối đáp nam - nữ (liền anh – liền chị), tồn tại ở 49 làng ở Kinh Bắc (Bắc Ninh và Bắc Giang). Quan họ có các hình thức: hát thờ, hát hội, hát thi lấy giải và hát canh. Dân ca Quan họ có 213 giọng (làn điệu) khác nhau với hơn 400 bài ca, chủ yếu là phổ lời ca dao và thơ. Giá trị của Dân ca Quan họ Bắc Ninh thể hiện ở tinh thần nhân văn sâu sắc qua từng bài ca, lời ca và cách thức thể hiện.

2.4. Hát Ca Trù (2009)

Ca Trù được UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp vào ngày 01/10/2009, tại Kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban liên chính phủ Công ước Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tổ chức tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.
Ca trù là nghệ thuật hát thơ hình thành từ thế kỷ XV. Nhóm trình diễn Ca trù thường gồm một đào nương vừa hát vừa gõ phách, một kép đàn chơi đàn đáy, một quan viên đánh trống chầu. Trong một số diễn xướng Ca trù còn xuất hiện một vài điệu múa đan xen. Theo các nghệ nhân, Ca trù có 56 điệu hát, mỗi điệu gọi là một thể cách. Ngày nay Ca trù đang có nguy cơ bị mai một hoặc bị biến mất.

2.5. Hội Gióng (Đền Phù Đổng và Đền Sóc) (2010)

Lễ hội Gióng ở Đền Phù Đổng và Đền Sóc của Việt Nam được UNESCO chính thức ra Nghị quyết ghi tên vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại vào ngày 16/11/2010.

Lễ Hội Thánh Gióng hay còn gọi là Hội làng Phù Đổng, là một trong những lễ hội lớn nhất ở đồng bằng Bắc Bộ, diễn lại sự tích Thánh Gióng, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, đánh thắng giặc Ân. Hội bắt đầu từ ngày 6/4. Trong thời gian diễn ra lễ hội còn có nhiều trò chơi dân gian được tổ chức như chọi gà, cờ tướng, hát ca trù, hát chèo… 

2.6. Hát Xoan ở Phú Thọ (2011)

Hát Xoan được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại vào ngày 24/11/2011, tại Kỳ họp lần thứ 6 của Ủy ban liên chính phủ công ước Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tổ chức tại Bali, Indonesia.

Hát Xoan còn được gọi là Khúc môn đình (hát cửa đình), là lối hát thờ thần, tương truyền có từ thời các vua Hùng. Người Văn Lang xưa tổ chức các cuộc hát Xoan vào mùa xuân để đón chào năm mới. Có 3 hình thức hát xoan: hát thờ cúng các vua Hùng và Thành hoàng làng; hát nghi lễ cầu mùa tốt tươi, cầu sức khỏe; và hát lễ hội là hình thức để nam nữ giao duyên. Việc bảo vệ và phát huy giá trị của Hát Xoan sẽ góp phần tích cực cho việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và duy trì tính đa dạng của của văn hóa nhân loại.

2.7. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ (2012)

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại vào ngày 6/12/2012, tại kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban liên chính phủ công ước Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Paris, Pháp.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã phát triển mạnh và được chú trọng từ rất lâu trước khi chính thức được vinh danh vào thời Hậu Lê (1428 - 1788). Hiện nay, mỗi năm có hàng triệu lượt khách hành hương về đền thờ các vua Hùng tại tỉnh Phú Thọ để tỏ lòng tưởng nhớ và cầu xin may mắn, sức khỏe. Lễ hội tưởng niệm các vua Hùng kéo dài gần 1 tuần được tổ chức vào đầu tháng 3 âm lịch. Các làng xung quanh rước kiệu và các vật dụng thờ cúng quý giá nhất của nghi lễ, cùng trống và cồng chiêng tới đền thờ chính.

2.8. Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ (2013)

Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2012 và được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tháng 12/2013.

Đờn ca tài tử Nam Bộ là loại hình nghệ thuật trình diễn phổ biến ở miền Nam Việt Nam, ra đời vào cuối thế kỷ XIX, từ nhu cầu của cộng đồng, phản ánh suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của những người dân mở đất phương Nam - vùng miệt vườn, sông nước, với lối sống cần cù, phóng khoáng, cởi mở, bình dị mà nghĩa hiệp, can trường.


2.9. Dân ca Ví dặm (2014)

“Dân ca Ví dặm Nghệ Tĩnh” đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, ngày 27/11, Paris (Pháp). Đây là sự công nhận giàu ý nghĩa nhân văn của thế giới đối với Việt Nam khi một loại hình dân ca ở các làng quê hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, gắn bó với sinh hoạt hàng ngày của người dân như làm ruộng, làm nón, chèo thuyền, kéo lưới, ru con… 
Dân ca ví, giặm rất đặc biệt, bởi lẽ, làn điệu, âm hưởng và lời ca của nó đã được các nghệ nhân truyền miệng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Phương thức truyền miệng này đã giúp đảm bảo rằng những bài ca được hát với lối hát chân thực, đặc sắc và với ngữ điệu, tâm hồn của người xứ Nghệ Tĩnh. Loại hình diễn xướng dân gian này quy tụ 260 làng thôn ở 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, 51 câu lạc bộ Dân ca ví, giặm và hơn 800 nghệ nhân đang tích cực bảo tồn nghệ thuật âm nhạc dân gian này.

 3. Di sản Tư liệu

3.1. Mộc bản Triều Nguyễn (2009)

Mộc bản triều Nguyễn là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới đầu tiên của Việt Nam, được UNESCO công nhận ngày 31/7/2009.

Mộc bản triều Nguyễn gồm 34.555 tấm, là những văn bản chữ Hán - Nôm được khắc ngược trên gỗ để in ra các sách tại Việt Nam vào thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Mộc bản triều Nguyễn ra đời khi triều đình nhà Nguyễn cho khắc các bản thảo trên gỗ để ban cấp cho các nơi do nhu cầu phổ biến rộng rãi các chuẩn mực của xã hội, các điều luật bắt buộc thần dân phải tuân theo; cũng như lưu truyền công danh sự nghiệp của các vua chúa, các sự kiện lịch sử...

3.2. 82 Bia đá Tiến sĩ Văn Miếu thời Lê - Mạc (2010)

Ngày 9/3/2010, UNESCO đã ghi danh 82 bia đá Tiến sĩ Văn Miếu thời Lê-Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào danh mục Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Năm 2011, 82 bia đá Tiến sĩ Văn Miếu thời Lê-Mạc được chính thức công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới.

82 bia đá Tiến sĩ Văn Miếu thời Lê-Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội khắc các bài văn bia đề danh cùng thứ bậc và quê quán của 1304 vị tiến sĩ Nho học Việt Nam của các khoa thi Đình thời Lê sơ, thời Mạc và thời Lê trung hưng (1442-1779).  82 bia đá này là những tấm bia tiến sĩ duy nhất trên thế giới có bài ký không chỉ lưu danh những tiến sĩ đã thi đỗ trong các kỳ thi trải dài suốt gần 300 năm mà còn ghi lại lịch sử các khoa thi và triết lý của triều đại về nền giáo dục và đào tạo, sử dụng nhân tài.

3.3. Mộc Bản Chùa Vĩnh Nghiêm (2012)

Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm đã chính thức được UNESCO ghi tên vào danh mục Di sản tư liệu trong Chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vào ngày 16/5/2012, tại Băng Cốc (Thái Lan). Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chùa Vĩnh Nghiêm là một trong những trung tâm đào tạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam, nơi cất giữ hồ sơ của tăng ni toàn quốc; cũng là trung tâm ấn hành, xuất bản lớn của Phật giáo Việt Nam. Bộ mộc bản được san khắc tại chùa vào thời kỳ này bao gồm 3.050 bản ván khắc lưu giữ tại 8 kệ sách trong điện chính, trong đó hầu hết là kinh, sách, luật giới nhà Phật, trước tác của Tam thế tổ. Ngoài ra, chùa Vĩnh Nghiêm có một số mộc bản in sớ, điệp, là loại văn bản chỉ có trong Phật phái Trúc Lâm.

3.4. Châu bản triều Nguyễn (2014)

Châu bản triều Nguyễn được UNESCO chính thức công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á –Thái Bình Dương vào tháng 5/2014 tại Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Quảng Châu, Trung Quốc. Châu bản triều Nguyễn là các tài liệu hành chính của triều Nguyễn, triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam từ 1802 đến 1945. Các tài liệu này được hình thành trong hoạt động quản lý nhà nước của triều Nguyễn bao gồm văn bản của các cơ quan trong bộ máy chính quyền trung ương và địa phương trình lên Hoàng đế phê duyệt và văn bản của các Hoàng đế ban hành cùng một số văn kiện ngoại giao và thơ văn ngự chế. Châu bản triều Nguyễn chủ yếu được viết tay trên giấy dó bằng chữ Hán và chữ Nôm, một số văn bản giai đoạn cuối triều Nguyễn viết bằng chữ Pháp và chữ Việt. Châu bản lưu bút tích phê duyệt của 10 vị Hoàng đế nhà Nguyễn trên văn bản. Châu bản triều Nguyễn phản ánh các vấn đề của đời sống xã hội, các biến động về lịch sử, các chính sách đối nội, đối ngoại của triều Nguyễn như chính trị, kinh tế, ngoại giao, quân sự, văn hóa, xã hội, tôn giáo… ở Việt Nam thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.

4. Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới 

4.1. Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cần Giờ  (TP Hồ Chí Minh)

Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) thế giới Cần Giờ là khu DTSQ thế giới đầu tiên được UNESCO công nhận ngày 21/01/2000. Tổng diện tích: 71,370 ha; Dân số: 57,403 người. Đây là cánh rừng ngập mặn được khôi phục sau khi bị chất độc hoá học huỷ diệt gần như toàn bộ trong chiến tranh. Từ những năm 1929, khu vực này đã được đặt tên là khu rừng cấm Quảng Xuyên - Cần Giờ với những cánh rừng ngập mặn nguyên sinh và động vật hoang dã nổi tiếng như Đước đôi (Rhizophora apiculata), Bần đắng (Sonneratia alba), Mắm trắng (Avicennia alba)...  Công trình khôi phục rừng ngập mặn Cần Giờ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975 đã được vinh dự phong tặng Giải thưởng Khoa học và công nghệ Hồ Chí Minh.

4.2. Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Đồng Nai (Đồng Nai)

Khu DTSQ thế giới Đồng Nai (tên gọi cũ: Khu DTSQ thế giới Cát Tiên) thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng và Đắc Lắc được UNESCO công nhận ngày 10/11/2001. Tổng diện tích: 728.756 ha; Dân số: khoảng 170.500 người. Khu sinh quyển bao gồm cả Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu bảo tồn thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu, Khu Ramsar Bàu Sấu. Đây là diện tích rừng mưa ẩm nhiệt đới cuối cùng còn sót lại ở miền Nam nước ta, với rất nhiều loài động thực vật quí hiếm đang bị đe doạ tuyệt chủng. Các hệ sinh thái ở đây cực kỳ quan trọng với chức năng điều hoà nước vùng thượng nguồn sông Đồng Nai, cung cấp nước ngọt vào mùa khô và khống chế ngập lụt vào mùa mưa cho cả một vùng rộng lớn miền Đông Nam Bộ.

4.3. Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Châu Thổ Sông Hồng (Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình)

Khu DTSQ thế giới đất ngập nước ven biển liên tỉnh châu thổ sông Hồng (thuộc Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình) được UNESCO công nhận ngày 02/12/2004. Tổng diện tích: 105.557 ha; Dân số: 128.075 người. Đây là khu sinh quyển liên tỉnh bao gồm dải ven biển rộng lớn các hệ sinh thái thuộc 3 tỉnh (Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình) với hai vùng lõi là Vườn quốc gia Xuân Thuỷ và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải. Khu sinh quyển đang lưu giữ những giá trị đa dạng sinh học phong phú với khoảng 200 loài chim, trong đó có gần 60 loài chim di cư, hơn 50 loài chim nước, đặc biệt là các loài quý hiếm và có tầm quan trọng quốc tế như như Cò thìa (Platalea minor), Mòng bể (Larus ichthyaetus),… Rừng ngập mặn góp phần bảo vệ đê biển, làng xóm khỏi bị tàn phá bởi gió bão, nước biển dâng…

4.4. Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Quần đảo Cát Bà (Hải Phòng)

Khu DTSQ thế giới Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận ngày 02/12/2004. Tổng diện tích: 26.241 ha; Dân số: 10.673 người. Là khu DTSQ có quần thể voọc duy nhất còn sót lại trong rừng nguyên sinh trên núi đá vôi được mang tên hòn đảo ngọc – Voọc Cát Bà, đó là loài voọc đầu trắng (Trachypithecus francoisi polyocephalus). Bên cạnh các bãi biển cát trắng hấp dẫn khách du lịch là núi đá vôi có các loại rừng kim giao, rừng ngập nước trên núi (ao ếch) trên núi đá và rừng ngập mặn, các tùng áng, cỏ biển và san hô. Đây là môi trường lý tưởng cho các loài thuỷ hải sản. Có giả thuyết cho rằng bò biển (Dugong dugon) đã từng sống ở đây cùng với cá heo và một số loài khác.

4.5. Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Kiên Giang (Kiên Giang)

Khu DTSQ thế giới Kiên Giang được UNESCO công nhận ngày 27/10/2006. Tổng diện tích: 1,188,104 ha; Dân số: 353, 893 người. Nằm ở vùng tận cùng phía Tây Nam của tổ quốc, khu sinh quyển có không gian vô vùng rộng lớn nối kết Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Vườn Quốc gia Phú Quốc, Khu Bảo tồn biển Phú Quốc, Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Chông và đai rừng ngập mặn ven biển Tây. Các hệ sinh thái bao gồm hệ sinh thái biển và ven bờ, rừng ngập mặn, hải đảo, rạn san hô, đầm lầy, rừng tràm ngập nước theo mùa và những cánh rừng nhiệt đới nguyên sinh và thứ sinh trên đảo Phú Quốc, rừng trên núi đá vôi Hòn Chông còn duy nhất ở miền Nam. 

Nơi đây còn đang lưu giữ quần thể Bò biển (Dugong dugon), các loài rùa biển quý hiếm trên thế giới như: Vích (Chenolia mydas), Đồi mồi (Eretmochelys imbricata), Quản đồng (Lepictochelys elivacca) và Rùa da.

4.6. Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Tây Nghệ An (Nghệ An)

Khu DTSQ thế giới Miền Tây Nghệ An được UNESCO công nhận ngày 18/09/2007. 

Tổng diện tích: 1,303,285 ha; Dân số: 473,822 người. Được thiết kế dựa trên một hành lang sinh thái nối kết 3 vùng lõi để đảm bảo sự liên tục về cảnh quan và nơi sống cho các loài sinh vật, nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học, khu sinh quyển có đại diện của hầu hết các cảnh quan nhiệt đới từ rừng già nguyên sinh đến các trảng cỏ, cây bụi… Khu sinh quyển có gần 2500 loài thực vật có mạch, hơn 1000 loài động vật, rừng nguyên sinh với nhiều loài động, thực vật quí hiếm đã được ghi trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới như Sao La (Pseudoryx nghetinhensis), Mang Lớn (Megamuntiacus vuquangensis), Mang Trường Sơn (Muntiacus truongsonensis), Thỏ vằn Trường sơn (Nesolagus timminsii), Sa mu dầu (Kuninghamia konishii)…

4.7. Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau (Cà Mau)

Khu DTSQ thế giới Mũi Cà Mau được UNESCO công nhận ngày 26/05/2009. Tổng diện tích: 371,306 ha; Dân số 170,321 người. Khu sinh quyển là một mô hình phát triển bền vững của địa phương thông qua việc bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế và gìn giữ các giá trị văn hóa được thể hiện ở ba vùng lõi là Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ và dải rừng phòng hộ ven biển Tây Cà Mau. Nơi đây có sự đa dạng cảnh quan và hệ sinh thái, bao gồm các hệ sinh thái rừng ngập mặn, bãi bùn, đầm lầy ngập nước than bùn, hệ sinh thái biển… lưu giữ nguồn tài nguyên sinh vật, tài nguyên địa chất phong phú, có giá trị bảo tồn cao, đã và đang được các tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế quan tâm bảo vệ. Rừng ngập mặn Mũi Cà Mau như một bức tường thành bảo vệ vùng ven biển, hạn chế thiệt hại do hậu quả của hiện tượng biến đổi khí hậu, nước biển dâng và sóng thần.

4.8. Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm-Hội An (Quảng Nam)

Khu DTSQ thế giới Cù Lao Chàm – Hội An được UNESCO công nhận vào ngày 26/05/2009. Tổng diện tích: 33,146 ha; Dân số: 83,792 người. Khu sinh quyển này thể hiện sinh động việc kết hợp hài hòa giữa văn hóa và thiên nhiên thông qua sự kết nối giữa di sản văn hóa Phố cổ Hội An và Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Cù Lao Chàm gồm 8 hòn đảo. Trên đảo và các vùng biển quanh đảo có đa dạng sinh học cao với 947 loài sinh vật thủy sinh. Trên những vùng núi cao của đảo có các hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, nhiều loài sinh vật được ghi vào sách đỏ. Cư dân trên đảo sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản, thu hái cây thuốc, dịch vụ du lịch… đặc biệt là nghề khai thác tổ yến. 

5. Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (2010)

Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) được UNESCO kết nạp là thành viên của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu vào tháng 10/2010. Đây cũng là công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam. Tháng 9/2014, tại Hội nghị Công viên địa chất lần thứ 6 tại Canada, Cao nguyên đá Đồng Văn đã được tái công nhận tư cách thành viên Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.

Cao nguyên đá Đồng Văn là một trong những vùng đá vôi đặc biệt, chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển vỏ quả đất, những hiện tượng tự nhiên, cảnh quan đặc sắc về thẩm mỹ, tính đa dạng sinh học cao và truyền thống văn hóa lâu đời của cộng đồng cư dân bản địa. Hiện khu vực cao nguyên đá Đồng Văn là nơi cư ngụ của khoảng 250.000 người dân thuộc 17 dân tộc thiểu số khác nhau của Việt Nam.

V. Các nội dung cần đẩy mạnh vận động tại địa bàn ngoài nước trong lĩnh vực văn hóa.

Nhằm triển khai đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, giới thiệu về “hình ảnh một dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, văn hiến, một đất nước Việt Nam đổi mới, năng động và không ngừng phát triển” đến với thế giới, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần căn cứ vào nhu cầu và điều kiện địa bàn, cân nhắc tăng cường triển khai công tác vận động, quảng bá trong các hoạt động cụ thể như sau:

1. Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đề án 53/ĐA-BCSĐ-VHĐN-UNESCO ngày 21/5/2009 của Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao về “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài” nhằm triển khai Chỉ thị số 06-CT/TƯ về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về “Tăng cường công tác Ngoại giao văn hóa – Tạo động lực mới cho Ngoại giao Việt Nam trong tiến trình Hội nhập quốc tế”. 

2. Quy chế tổ chức Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế tổ chức Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài kèm theo Quyết định 33/2010/QĐ-TTg ngày 02/4/2010. Quy chế này quy định việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động trong năm, tháng, tuần hoặc ngày Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là Chương trình Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài) ở cấp quốc gia nhân dịp các sự kiện quan trọng. 

Chương trình Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài là một hoạt động tổng hợp các hoạt động về chính trị, kinh tế và văn hóa được thực hiện tại một quốc gia khác trong một khoảng thời gian nhất định nhằm góp phần triển khai chính sách đối ngoại của Việt Nam.

PHẦN 2. CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI ĐẢNG 
A. Tư tưởng, luận điểm về đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong suốt chiều dài 85 năm ra đời và trưởng thành, Đảng ta đã phát triển tư tưởng đối ngoại trên cơ sở kế thừa truyền thống của cha ông ta và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa đối ngoại của thế giới. Từ tổng kết thực tiễn, có thể khái quát một số tư tưởng, luận điểm lớn về đối ngoại của Đảng ta như sau:

Một là, tư tưởng độc lập, tự chủ. Mục tiêu đối ngoại của Đảng ta luôn bắt nguồn từ lợi ích quốc gia, dân tộc, do đó Đảng ta trước sau như một luôn theo đuổi mục tiêu giành và giữ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Lịch sử đất nước ta trong suốt 85 năm kể từ khi Đảng ta ra đời, đã bị đủ loại thù trong giặc ngoài dòm ngó, xâu xé. Trong mấy thập kỷ liền, chúng ta phải đương đầu với hết cuộc chiến tranh này tới cuộc chiến tranh khác. Chủ quyền bị xâm hại, giang sơn bị chia cắt, rồi đất nước bị bao vây, cô lập. Chính vì vậy, mục tiêu giành và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ nổi lên như một mục tiêu hàng đầu của đối ngoại nước ta. 

Đồng thời, trong quá trình giành, giữ độc lập, chủ quyền và phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta luôn giữ vững tinh thần độc lập, tự chủ, tự mình quyết định đường lối, chủ trương của mình. Có thể nói tư tưởng giữ vững độc lập, tự chủ của Đảng ta có thể cô đọng trong câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Hai là, quan điểm kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại là phương cách chiến lược của các nước, nhất là các nước nhỏ. Nhưng không phải dân tộc nào cũng thành công vì để kết hợp được cần có những điều kiện nhất định. Những mục tiêu mà Đảng và nhân dân ta theo đuổi luôn phù hợp với những xu thế lớn trên thế giới là quyền độc lập cho mọi quốc gia, quyền tự quyết cho mọi dân tộc, hòa bình cho toàn thế giới, sự hợp tác bình đẳng giữa tất cả các nước dù lớn hay nhỏ. Chính nhờ vậy mà nhân dân Việt Nam luôn luôn giành được mối đồng cảm sâu sắc, sự ủng hộ quý báu của nhân dân các nước, ngay cả nhân dân các nước tiến hành xâm lược đất nước chúng ta, tạo nên sức mạnh lớn lao giúp chúng ta giành thắng lợi. Trong suốt chiều dài lịch sử 85 năm ra đời và phát triển, quan điểm xuyên suốt của Đảng ta là “kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại”. 

Ba là, quan điểm “tâm công”, đánh vào lòng người bằng chính nghĩa, lẽ phải, đạo lý và nhân tính. Có thể khẳng định chân thành, tình nghĩa, thủy chung, tôn trọng đạo lý trong là một trong các bản sắc của đối ngoại nước ta. Quan điểm tâm công được cha ông ta vận dụng triệt để. Nguyễn Trãi từng nói: “Ta mưu đánh vào lòng người, không chiến mà cũng thắng”. Trong Bình Ngô Đại cáo, Nguyễn Trãi viết:

“Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn,

Đem chí nhân để thay cường bạo”.
Quan điểm tâm công đã được phát huy cao độ và là phương cách quan trọng dẫn đến thắng lợi của đối ngoại nước ta 85 năm qua. Đảng ta đã coi phong trào tiến bộ của nhân dân thế giới là lực lượng của mình; coi chính dân tộc đi xâm lược mình là bạn. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đối ngoại nhân dân đã phát huy một cách hữu hiệu sức mạnh chính nghĩa để đánh vào trái tim của người Mỹ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nhân dân Mỹ đánh từ trong đánh ra, nhân dân ta đánh từ ngoài đánh vào. Hai bên giáp công mạnh mẽ thì đế quốc Mỹ nhất định sẽ thua, nhân dân Việt - Mỹ nhất định sẽ thắng”. Đây chính là tư tưởng mang tính nhân bản sâu sắc, phù hợp với khát vọng hòa bình, tự do, công lý của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Bốn là, quan điểm giữ hòa hiếu với các dân tộc khác. Tư tưởng hòa hiếu, một phong cách ứng xử chủ đạo của người Việt Nam trong suốt cả chiều dài lịch sử, đã được củng cố, phát huy cao độ trong tư tưởng và quan điểm đối ngoại của Đảng ta. Xuất phát từ văn hoá hoà hiếu của dân tộc Việt Nam, chúng ta luôn theo đuổi phương châm “thêm bạn, bớt thù”. Ngay sau khi nước nhà độc lập, đứng trước mối đe doạ của nhiều thế lực bên ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: nước Việt Nam sẵn sàng “làm bạn với mọi nước dân chủ và không gây thù oán với ai”. Ngày nay, chúng ta cũng chủ trương thêm bạn, bớt thù, “Việt Nam là bạn và đối tác tin cậy của các nước”

Năm là, phương châm “Dĩ bất biến ứng vạn biến”. Trong đấu tranh của cha ông ta đã dần hình thành một phương cách ứng xử: rất kiên trì nguyên tắc, song rất linh hoạt, mềm mỏmg, khéo léo về sách lược. Đây cũng là phương châm quan trọng trong tư tưởng đối ngoại của Đảng ta. Tháng 5/1946, khi chính quyền cách mạng non trẻ vừa mới ra đời, Hồ Chủ tịch đã dặn dò cụ Huỳnh Thúc Kháng trước khi lên đường sang Pháp để cứu vãn nền hòa bình: “mong cụ ở nhà: dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Kiên trì độc lập, chủ quyền, thống nhất – đó là cái “bất biến”, và “vạn biến” trong sách lược thực hiện. Ngày nay, cái bất biến của chúng ta là độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, là mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”; còn phương cách thực hiện thì có thể thiên biến vạn hoá, khi cương khi nhu, khi tiến khi lui tuỳ theo vấn đề, thời điểm, tương quan lực lượng cụ thể.

Sáu là, nghệ thuật nắm vững thời cơ, giành thắng lợi từng bước. Lịch sử dân tộc ta cho thấy, trong các cuộc đấu tranh với đối thủ mạnh hơn mình gấp nhiều lần, đã hình thành nên nghệ thuật giành thắng lợi từng bước. Phương sách này đã được Đảng ta kế thừa, áp dụng một cách rất sáng tạo. Hội nghị Giơ-ne-vơ 1954 công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam song đất nước tạm thời bị chia cắt; Hội nghị Pa-ri 1968–1973 khẳng định lại những nguyên tắc cơ bản nói trên, Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam Việt Nam – thực hiện thắng lợi chiến lược “đánh cho Mỹ cút”; chấp nhận chính quyền Sài gòn tạm thời tồn tại, để rồi năm 1975 “đánh cho ngụy nhào”. Sau này, trong thời bình, chúng ta đã giành thắng lợi từng bước trong hội nhập quốc tế: mở đầu là gia nhập tổ chức khu vực Đông Nam Á ASEAN (1995), sau đó tiến lên gia nhập các tổ chức khu vực rộng lớn hơn là ASEM (1996) và APEC (1998), cuối cùng gia nhập WTO - một tổ chức toàn cầu vào năm 2006.

Bảy là, huy động sức mạnh tổng hợp. Tư tưởng đối ngoại của Đảng ta luôn đề cao vận dụng khái niệm “sức mạnh tổng hợp”. Trong thời chiến, đó là sự kết hợp đấu tranh đối ngoại với đấu tranh quân sự và chính trị, hay nói cách khác là kết hợp đánh và đàm. Đánh không gây khó khăn cho đàm, ngược lại hỗ trợ cho đàm, còn đàm không bó chân bó tay chiến trường, ngược lại tạo điều kiện thuận lợi cho đánh, đề cao tính pháp lý của đánh, khuếch trương thắng lợi quân sự, góp phần thay đổi so sánh lực lượng này càng có lơi cho ta. Ngày nay, trong thời bình, chúng ta đã vận dụng tư tưởng này bằng việc kết hợp chặt chẽ sức mạnh tổng hợp từ các kênh ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, nhằm triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả công tác đối ngoại.

Tựu trung lại, nhìn lại 85 năm qua, có thể thấy tư tưởng và các luận điểm đối ngoại của Đảng ta được phát triển ngày càng phong phú. Bước vào thời kỳ Đổi mới, Đảng ta đã tiếp tục khởi xướng nhiều chủ trương lớn về đối ngoại, từ “thêm bạn, bớt thù, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ”, “hội nhập quốc tế”, “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”, “chủ động, tích cực và có trách nhiệm”, v.v. Các chủ trương này đã góp phần quan trọng đưa đất nước thoát khỏi bao vây, cô lập, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và nâng cao vị thế quốc tế. đóng góp quan trọng vào thành công của sự nghiệp Đổi mới.

B. Một số mốc quan trọng của đối ngoại đảng:

Dấu mốc quan trọng thứ nhất là năm 1930, khi Đảng ta được thành lập. Nhìn lại cả quá trình thì công tác đối ngoại của Đảng ta được manh nha và khẳng định từ những ngày đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở thành chiến sỹ cộng sản và chuẩn bị thành lập Đảng. Sau khi Đảng ta được thành lập năm 1930, đích thân lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều đồng chí lãnh đạo tiền bối khác của Đảng đã trực tiếp tổ chức thực hiện công tác đối ngoại; giữ quan hệ thường xuyên giữa Đảng ta với Quốc tế Cộng sản và các Đảng Cộng sản khác; phân tích, đánh giá tình hình Việt Nam trong cục diện thế giới để từ đó đề ra đường lối, chủ trương của Đảng với tinh thần chủ động tiến công, mở ra cao trào đấu tranh  giải phóng đầy sáng tạo; chỉ ra cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta không đơn độc, ta có đồng minh là giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc yêu chuộng hòa bình và công lý trên toàn thế giới.

Dấu mốc quan trọng thứ hai là năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau Cách mạng Tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách đối ngoại độc lập tự chủ được thực hiện một cách hết sức linh hoạt, sáng tạo, thêm bạn, bớt thù, cô lập cao độ kẻ thù, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè và nhân dân các nước trên thế giới, đưa đất nước vượt qua thời điểm hết sức hiểm nghèo để giành thắng lợi. Đảng ta đã khéo léo kết hợp hoạt động không công khai và công khai, đã không ngừng củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Khởi đầu từ cuối năm 1949, vào đầu năm 1950, đối ngoại Đảng trở nên ngày càng sắc nét hơn khi Liên Xô, Trung Quốc và một loạt nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập. Thời kỳ này, dấu ấn của sự lãnh đạo của Đảng thể hiện qua kênh đối ngoại Đảng đã góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn đàm phán của Hội nghị Geneva năm 1954.

Sau những nỗ lực kiên trì thực hiện hòa bình, thống nhất đất nước; Đảng ta đã đề ra đường lối đối ngoại cho giai đoạn 1954-1975 với nhiệm vụ cơ bản của công tác đối ngoại là phục vụ công cuộc xây dựng miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; xác định “ngoại giao là một mặt trận có ý nghĩa chiến lược”. Công tác đối ngoại Đảng thời kỳ nay đã góp phần hết sức quan trọng vào việc hoạch định đường lối, chiến lược, sách lược về đối ngoại, xây dựng, củng cố liên minh kháng chiến Việt – Lào - Campuchia, tăng cường quan hệ và tranh thủ sự giúp đỡ của các nước XHCN, các đảng cộng sản, công nhân, cánh tả hình thành mặt trận vô cùng rộng rãi của nhân dân thế giới đoàn kết, ủng hộ Việt Nam, đóng góp xứng đáng cho thắng lợi của nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước. 

Cần nhấn mạnh một điều rằng, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, mặt trận ngoại giao nước nhà là sự kết hợp rất chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đứng trước mỗi quyết định quan trọng về đường lối, thì đối ngoại Đảng luôn đi trước, luôn đi tiên phong. 

Dấu mốc quan trọng thứ ba là năm 1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất. Sau năm 1975, giai đoạn tái thiết đất nước, trong bối cảnh quốc tế bị chi phối bởi cục diện hai khối đối đầu, trong khi nước ta lại xảy ra khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng và bị bao vây, cấm vận….các Đại hội IV, V, VI của Đảng đã quyết định tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại lấy quan hệ với Liên Xô làm “hòn đá tảng”. Thời gian này, đối ngoại Đảng cùng với ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân rất nỗ lực cố gắng để tiếp tục mở mang, tranh thủ hợp tác quan hệ quốc tế cũng như bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, từng bước xóa bỏ bao vây cấm vận của Mỹ và thế lực thù địch. 

Dấu mốc quan trọng thứ tư là khi đất nước bước vào thời kỳ Đổi mới. Cuối những năm 80 của thế kỷ XX, tình hình thế giới có những biến đổi sâu sắc và phức tạp. Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã, phong trào cách mạng tạm thời đi vào thoái trào. Phù hợp với tình hình quốc tế đã có nhiều biến đổi, xuất phát từ đường lối đổi mới toàn diện, trước hết là đổi mới kinh tế, Đại hội lần thứ VII của Đảng ta đề ra đường lối đối ngoại “đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế” với tinh thần “Việt Nam muốn là bạn của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”. 

Trong công cuộc đổi mới, đối ngoại Đảng đã thu được nhiều thành tựu lớn: phá được thế bị bao vây, cấm vận; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; tranh thủ các điều kiện bên ngoài thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Chúng ta rất coi trọng việc tăng cường quan hệ giữa Đảng ta với các chính đảng trên thế giới, đặc biệt là các Đảng Cộng sản cầm quyền, các Đảng Cộng sản và các Đảng cánh tả. Hiện nay, Đảng ta có quan hệ với hơn 210 Đảng ở 108 quốc gia trên thế giới, có thể nói đây là cơ sở chính trị đối ngoại quan trọng cho mặt trận đối ngoại của nước nhà. Ngoài ra, chúng ta thấy trong thời gian qua, công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận, các đoàn thể, các tổ chức nhân dân diễn ra rất sôi động, tạo nền tảng xã hội hữu nghị rộng rãi, lâu bền, đồng thời cũng là cơ hội để chúng ta tuyên truyền quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam và tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

C. Vai trò của công tác đối ngoại Đảng:

Về vai trò của đối ngoại Đảng, thực tiễn triển công tác đối ngoại cho thấy đối ngoại Đảng có vai trò rất quan trọng trong triển khai đường lối, chủ trương chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 

Một là, quan hệ đối ngoại Đảng tạo nền tảng chính trị quan trọng để thúc đẩy quan hệ giữa nước ta với các nước đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững; tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của các chính đảng trên thế giới và lực lượng quần chúng của các đảng và tổ chức, chính giới các nước và bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta; phát triển sự hợp tác ổn định, bền vững giữa nước ta và các nước, tạo môi trường hòa bình, ổn định phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của Đảng ta, nước ta trên trường quốc tế.

Hai là, thông qua các hoạt động đối ngoại Đảng, Đảng ta tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quốc tế, góp phần tạo thế chủ động giải quyết được nhiều vấn đề còn tồn tại hoặc mới nảy sinh trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước.

Ba là, thông qua các hoạt động đối ngoại, Đảng ta đã có những đóng góp quý báu đối với phong trào cách mạng và sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới, góp phần tích cực vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, củng cố niềm tin và cổ vũ bạn bè quốc tế trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả của thời đại. 

D. Đấu tranh chống luận điệu sai trái, thù địch: 

Đây là vấn đề không chỉ liên quan đến công tác đối ngoại Đảng, mà là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trong đó có nhiều bộ, ban, ngành, địa phương, như: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Bộ Công an, Quốc phòng,.. Hiện nay, giữa các bộ, ban ngành, các địa phương đã có các cơ chế, có sự phối hợp nhịp nhàng nhằm tuyên truyền, đưa tin đúng, khách quan, toàn diện về tình hình trong nước và những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời, đấu tranh, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, vu khống gây mất đoàn kết trong Đảng, ảnh hưởng không tốt đến khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó có thể kể đến một số biện pháp:

- Tiếp tục củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và là vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam;

- Thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội;

- Thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ và giải pháp về thông tin, tuyên truyền đối ngoại nêu trong Kết luận số 16 – KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”;

- Duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc, trao đổi với các cơ quan báo chí chủ lực, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm trao đổi, cập nhật thông tin, dự báo diễn biến tình hình thế giới và Việt Nam. Phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, báo chí quốc tế;

- Tiếp tục các hình thức trao đổi, giao lưu, mời các đoàn báo chí nước ngoài, các cơ quan, tổ chức của LHQ và quốc tế về tôn giáo, dân tộc, dân chủ vào Việt Nam trực tiếp tìm hiểu tình hình để đưa tin khách quan về các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… ở Việt Nam.

PHẦN 4. CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG, BẢO HỘ CÔNG DÂN

A. Về Công tác cộng đồng 

I. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW  

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của hệ thống chính trị.

- Nghị quyết 36-NQ/TW được ban hành công khai là biểu hiện tư duy đổi mới của Đảng về công tác đối với NVNONN với các quan điểm cơ bản hết sức hợp lòng dân, được đồng bào trong nước và đa số kiều bào ta ở nước ngoài đồng tình, hưởng ứng, thực hiện, đồng thời có tác động mạnh làm suy yếu các lực lượng chống đối. Đa số các bộ, ban, ngành, cấp uỷ và chính quyền địa phương đã nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của công tác đối với NVNONN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó xác định trách nhiệm và quan tâm hơn đến công tác này.

- Nghị quyết đã được Quốc hội thể chế hoá, được Chính phủ và các bộ, ngành cụ thể hoá bằng việc xây dựng mới, rà soát, sửa đổi, bổ sung những văn bản pháp quy quan trọng liên quan đến NVNONN như luật quốc tịch, đất đai, nhà ở, cư trú, xuất nhập cảnh, đầu tư, doanh nghiệp… theo hướng ngày thuận lợi cho kiều bào. Cùng với đó, ta đã chủ động đàm phán, ký kết nhiều điều ước quốc tế, hiệp định lãnh sự, hỗ trợ tư pháp và tác động ở cấp cao trong quan hệ với nhiều nước, tạo thuận lợi hơn cho bà con ổn định cuộc sống. Đến nay, đã hình thành được một hệ thống khung luật pháp và chính sách đáp ứng tốt hơn những lợi ích thiết thân của NVNONN, tạo điều kiện để bà con gắn bó hơn với quê hương. 

- Công tác vận động kiều bào được triển khai tích cực với nhiều hình thức, nội dung phong phú: hỗ trợ, phát huy nguồn lực tri thức, kinh tế của các nhà khoa học Việt kiều và doanh nhân VNONN thông qua việc tổ chức các hội thảo chuyên ngành tại Việt Nam, các chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa doanh nhân trong và ngoài nước; đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí phục vụ cộng đồng, tranh thủ có hiệu quả các cơ quan truyền thông của kiều bào đưa tin trung thực, khách quan; chú trọng công tác hỗ trợ cộng đồng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ cộng đồng, dạy và học tiếng Việt; củng cố các tổ chức hội đoàn, hỗ trợ, khuyến khích phát triển đa dạng các hình thức tập hợp kiều bào; chủ động mở rộng tiếp xúc với cộng đồng NVNONN, quan tâm giải quyết một số vấn đề do lịch sử để lại; chủ động phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động của các nhóm phản động cực đoan; 

- Bộ máy làm công tác đối với NVNONN ở trong và ngoài nước được kiện toàn một bước.

II. Chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 

1. Quan điểm, chủ trương

- Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn song hành và gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước trong suốt thế kỷ 20 cho tới nay và đã có những đóng góp quý báu vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã chú trọng đến công tác tập hợp kiều bào trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên nguồn sức mạnh to lớn giúp đất nước vượt qua mọi gian nan thử thách để đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày nay, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, và là một trọng tâm công tác của ngành ngoại giao. 

- Nghị quyết số 36-NQ/TW thể hiện tư duy đổi mới về công tác đối với NVNONN, đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với các quan điểm cơ bản bao gồm: 

+ Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cần thể hiện đầy đủ truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Cơ sở của sự đoàn kết là ý thức dân tộc và lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và mục tiêu chung của mọi người Việt Nam là giữ vững nền độc lập dân tộc, thống nhất của Tổ quốc, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai. Mọi người Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài, mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu trên đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

+ Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng  cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước. Nhà nước có trách nhiệm thỏa thuận với các nước hữu quan về khuôn khổ pháp lý để đồng bào ổn định cuộc sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài theo luật pháp, công ước và thông lệ quốc tế.  

+ Đảng và Nhà nước mong muốn, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài hội nhập và thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp nước sở tại, chăm lo xây dựng cuộc sống, làm ăn thành đạt, nêu cao tinh thần tự trọng và tự hào dân tộc, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc Việt Nam, đoàn kết đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, giữ mối quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nước bà con sinh sống với nước nhà, tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi người góp phần xây dựng quê hương đất nước, chủ động đấu tranh với các biểu hiện cố tình đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc. 

+ Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cần được tiến hành đồng bộ, kết hợp việc xây dựng cơ chế, chính sách với công tác vận động, kết hợp các hoạt động trong nước với các hoạt động ở nước ngoài với nhiều loại hình hoạt động và biện pháp phù hợp với các đối tượng và địa bàn khác nhau, trên cơ sở tự nguyện và không trái với pháp luật, phong tục, tập quán của nước sở tại. 

+  Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và của toàn dân, tất cả các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, ở trong nước và ngoài nước cần coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.  

2.  Chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Từ sau khi Nghị quyết số 36-NQ/TW được ban hành, hàng loạt các biện pháp, chính sách đã được triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ NVNONN ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại và gắn bó với quê hương, đất nước. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động của Chính phủ (Quyết định 110/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004); sau Hội nghị sơ kết 3 năm, Ban Bí thư ra Thông báo số 119-TB/TW ngày 18/12/2007 về phương hướng tiếp tục thực hiện Nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg ngày 6/6/2008 về việc tăng cường thực hiện Nghị quyết và ban hành Quyết định số 102/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008 nâng cấp Ủy ban về NVNONN thành Uỷ ban Nhà nước về NVNONN, mở rộng nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và tham mưu cho Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực công tác liên quan đến NVNONN. 

Nghị quyết đã được Quốc hội thể chế hoá trong nhiều văn bản pháp luật liên quan, được Chính phủ và các bộ, ngành cụ thể hoá bằng việc xây dựng mới, rà soát, sửa đổi, bổ sung những văn bản pháp quy quan trọng liên quan đến NVNONN như: luật quốc tịch, đất đai, nhà ở, cư trú, xuất nhập cảnh, đầu tư, doanh nghiệp… theo hướng ngày thuận lợi cho kiều bào. Bên cạnh đó, ta đã chủ động đàm phán, ký kết nhiều điều ước quốc tế, hiệp định lãnh sự, hỗ trợ tư pháp với nhiều nước. Vấn đề hỗ trợ và bảo hộ kiều bào đã trở thành một nội dung quan trọng trong các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đem lại hiệu quả rõ rệt trong việc bảo vệ lợi ích chính đáng của kiều bào, tạo thuận lợi hơn cho bà con về địa vị pháp lý và việc làm ăn, sinh sống, hội nhập vào xã hội nơi cư trú.

Nhìn chung đến nay, Việt Nam đã hình thành được một hệ thống khung luật pháp và chính sách đáp ứng tốt hơn những lợi ích thiết thân của NVNONN, tạo điều kiện để bà con gắn bó hơn với quê hương. 

 2.1. Một số chính sách cơ bản

2.1.1
Luật Quốc tịch: 

Ngày 24/6/2014, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi Luật quốc tịch Việt Nam 2008. Điểm mới quan trọng của Luật là hủy bỏ quy định về thủ tục, thời hạn đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, theo đó NVNĐCONN sẽ không mặc nhiên bị mất quốc tịch nếu không thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch, đồng thời quy định rõ NVNĐCONN  chưa mất QTVN mà không còn giấy tờ chứng minh quốc tịch có thể được xác định quốc tịch và cấp hộ chiếu nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện. 

Ngày 17/10/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 97/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam cho NVNONN. Theo đó, NVNĐCONN có yêu cầu xác định quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam thì nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện (CQĐD). Khi tiếp nhận hồ sơ, CQĐD cấp giấy biên nhận cho đương sự, nếu có căn cứ để xác định người đó có quốc tịch Việt Nam thì ghi vào Sổ đăng ký xác định quốc tịch Việt Nam là người đó có quốc tịch Việt Nam, nếu người đó yêu cầu cấp hộ chiếu Việt Nam, CQĐD làm thủ tục cấp hộ chiếu Việt Nam cho họ. Đối với trường hợp chỉ yêu cầu xác định có quốc tịch Việt Nam mà không yêu cầu cấp hộ chiếu Việt Nam, sau khi ghi vào sổ đăng ký là người đó có quốc tịch Việt Nam, CQĐD cấp cho họ bản trích lục xác nhận về việc người đó đã được xác định có quốc tịch Việt Nam, trong đó ghi rõ mục đích và thời hạn sử dụng bản trích lục. Bản trích lục này có thời hạn 6 tháng kể từ ngày cấp. Trong trường hợp CQĐD thấy chưa đủ căn cứ tin cậy để xác định quốc tịch Việt Nam thì tiến hành xác minh qua các cơ quan chức năng ở trong nước (đối với trường hợp sinh ra và đã có thời gian thường trú tại Việt Nam) hoặc tiến hành phỏng vấn, kiểm tra tại chỗ (đối với trường hợp sinh ra ở nước ngoài và chưa bao giờ thường trú tại Việt Nam).   

2.1.2.
Xác nhận người gốc Việt Nam: 

- Nhằm tạo điều kiện cho NVNONN mang hộ chiếu nước ngoài được thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục khi ở trong nước, hiện các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục cấp Giấy xác nhận người gốc Việt Nam cho các cá nhân NVNONN có nhu cầu. 

- Thủ tục được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 Sửa đổi, bổ sung điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam. 
- Thủ tục này có thể thực hiện tại CQĐD kiêm nhiệm hoặc CQĐD nơi thuận tiện nhất, UB NNVNVNONN-Bộ Ngoại giao hay Sở Tư pháp nơi người đó cư trú.

2.1.3.
Miễn thị thực: 

Ngày 17/08/2007, Thủ tướng Chính phủ  đã có Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh nếu có đủ các điều kiện:

- Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài  còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh.

- Giấy miễn thị thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy miễn thị thực gồm Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an. Giấy miễn thị thực có giá trị đến 5 năm và ngắn hơn thời hạn còn giá trị của hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp ít nhất 6 tháng.

Quy chế này đã tạo điều kiện thuận lợi cho NVNĐCONN không phải xin thị thực cho mỗi lần về nước, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức đi lại của kiều bào, góp phần đáng kể tăng số lượng NVNĐCONN và người thân của họ về nước hàng năm. Đến nay, đã có gần nửa triệu NVNONN được cấp Giấy miễn thị thực. 

2.1.4.
Sở hữu nhà ở, đất ở tại VN: 

- Ngày 25/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật nhà ở sửa đổi, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015. Điểm nổi bật nhất trong Luật nhà ở sửa đổi lần này là việc nới rộng điều kiện cho thuê mua nhà đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân người nước ngoài. Theo đó, đối với Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì có quyền sở hữu nhà ở mà không bị hạn chế về số lượng và loại nhà ở được sở hữu gắn với quyền sử dụng đất ở, được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trọng dự án thương mại phát triển nhà ở. 

Trước đó, năm 2009, Quốc hội ban hành Luật 34/2009/QH12 mở rộng quyền sở hữu nhà, sử dụng đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài; trong đó quy định người có quốc tịch Việt Nam được sở hữu nhà không hạn chế số lượng, được nhận quyền sử dụng đất ở không hạn chế số lượng trong dự án phát triển nhà ở (người gốc Việt Nam thuộc diện nhà đầu tư, nhà văn hóa – khoa học, người có công, người có kỹ năng đặc biệt, người kết hôn với công dân Việt Nam ở trong nước có quyền tương tự); người gốc Việt Nam không thuộc diện trên chỉ được sở hữu 1 nhà ở hoặc 1 căn hộ. Tất cả các đối tượng trên đều phải được phép cư trú ở Việt Nam từ 3 tháng trở lên. 

2.1.5.
Đầu tư, kinh doanh:

- Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi). 

- Trong hai lĩnh vực này, hiện nay Luật không có quy định riêng biệt cho đối tượng doanh nghiệp/nhà đầu tư là người Việt Nam ở nước ngoài. Đối với doanh nghiệp/nhà đầu tư là người Việt Nam ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam thì áp dụng quy định như với doanh nghiệp/nhà đầu tư trong nước, còn doanh nghiệp/nhà đầu tư là người Việt Nam ở nước ngoài chỉ có quốc tịch nước ngoài thì áp dụng quy định như với doanh nghiệp/nhà đầu tư nước ngoài. 

- Với quy định mới của Luật Quốc tịch hiện nay, doanh nghiệp/nhà đầu tư là người Việt Nam ở nước ngoài nếu có đầy đủ điều kiện có thể đăng ký để được xác định quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam để được hưởng quy chế như doanh nghiệp/nhà đầu tư trong nước.

III. Luật Quốc tịch 
1. Luật số 56/2014/QH13 

Ngày 24/6/2014, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 7, Khóa XIII, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật số 56/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam liên quan đến thủ tục về quốc tịch của người Việt Nam định cư ở nước ngoài (NVNĐCONN). Nội dung như sau: 

“Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam:

1. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 13. Người có quốc tịch Việt Nam

1. Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến ngày Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.” 

2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 26.  

Điều 2: Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày công bố.”

Với quy định như trên, NVNĐCONN mà chưa mất quốc tịch Việt Nam và không còn giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, nếu có nguyện vọng thì đăng ký với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam, hủy bỏ quy định về đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại Luật Quốc tịch 2008 (trước đây theo Luật Quốc tịch 2008, NVNĐCONN chưa mất quốc tịch Việt Nam và không còn giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam phải thực hiện thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam trước ngày 01/07/2014, nếu không sẽ bị mất quốc tịch Việt Nam) . 

2. Nghị định 97/2014/NĐ-CP 

Nghị định 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/12/2014, đã  cụ thể hóa quy định của Luật số 56/2014/QH13 về trình tự, thủ tục xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam cho NVNĐCONN chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không còn giấy tờ chứng minh quốc tịch. 

2.1. Nơi giải quyết thủ tục: 

Đối tượng NVNĐCONN như trên khi có yêu cầu xác định quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam thì nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, nơi người yêu cầu xác định quốc tịch đang thường trú (CQĐD). 

2.2. Hồ sơ gồm có: 

a. Tờ khai đăng ký xác định quốc tịch và cấp hộ chiếu Việt Nam (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định), kèm theo 4 ảnh 4 cm x 6 cm chụp chưa quá 6 tháng

b. Một trong các giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó như giấy tờ tùy thân, thẻ căn cước, giấy tờ cư trú, thẻ tạm trú, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ khác có giá trị chứng minh về nhân thân;

c. Giấy tờ làm căn cứ hoặc cơ sở để xác định quốc tịch Việt Nam bao gồm:

• Giấy tờ về hộ tịch, quốc tịch, hộ khẩu, căn cước hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam qua các thời kỳ từ năm 1945 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2009, trong đó có ghi rõ quốc tịch Việt Nam hoặc thông tin liên quan đến quốc tịch Việt Nam.

• Giấy tờ về hộ tịch, quốc tịch, hộ khẩu, căn cước hoặc giấy tờ khác do chế độ cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở miền Nam Việt Nam hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, trong đó có thông tin liên quan đến quốc tịch Việt Nam, cũng được coi là cơ sở tham khảo để xem xét, xác định quốc tịch Việt Nam.

Đối với hai loại giấy tờ ở mục b và c, nếu người yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại CQĐD thì chỉ cần nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu; nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện cho CQĐD thì bản sao giấy tờ phải là bản sao có chứng thực.

2.3. Thủ tục giải quyết hồ sơ: 

- Khi tiếp nhận hồ sơ, CQĐD cấp giấy biên nhận cho đương sự

- Nếu có căn cứ để xác định người đó có quốc tịch Việt Nam thì CQĐD: 

• Ghi vào Sổ đăng ký xác định quốc tịch Việt Nam là người đó có quốc tịch VN. 
• Cấp cho họ bản trích lục xác nhận về việc người đó đã được xác định có quốc tịch Việt Nam, trong đó ghi rõ mục đích và thời hạn sử dụng bản trích lục. Bản trích lục này có thời hạn 6 tháng kể từ ngày cấp. 

• Nếu người đó yêu cầu cấp hộ chiếu Việt Nam, CQĐD làm thủ tục cấp hộ chiếu Việt Nam cho họ. 

- Trong trường hợp CQĐD thấy chưa đủ căn cứ để xác định quốc tịch VN thì: 

• Đối với trường hợp sinh ra và đã có thời gian thường trú tại Việt Nam: tiến hành xác minh qua các cơ quan chức năng ở trong nước

• Đối với trường hợp sinh ra ở nước ngoài và chưa bao giờ thường trú tại Việt Nam: tiến hành phỏng vấn, kiểm tra để làm rõ. 

- Sau khi có kết quả xác minh và có căn cứ xác định quốc tịch Việt Nam, CQĐD ghi vào sổ đăng ký là người đó có quốc tịch Việt Nam; việc cấp hộ chiếu hoặc cấp trích lục về việc người đó đã được xác định có quốc tịch Việt Nam được thực hiện như trên.

- Trường hợp không có căn cứ để xác định quốc tịch thì CQĐD trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu xác định quốc tịch biết là không có căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam của người đó.

   
Các quy định trên đây đã tạo điều kiện thuận lợi cho những NVNĐCONN theo đối tượng phù hợp được có quốc tịch/hộ chiếu Việt Nam trong khi mang hộ chiếu nước ngoài (tại các quốc gia/vùng lãnh thổ chấp có nguyên tắc nhiều quốc tịch), được cộng đồng kiều bào khắp nơi trên thế giới hoan nghênh, ủng hộ, ngày càng thêm tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NVNĐCONN.  

I.V. Tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

1. Tình hình chung

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có gần 4.5 triệu người đang sinh sống, lao động, học tập tại 109 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, với những đặc điểm đáng chú ý sau:

- Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một cộng đồng tương đối trẻ, hình thành chủ yếu sau năm 1975 và từ đó phát triển theo xu hướng định cư lâu dài, từng bước ổn định cuộc sống và hội nhập vào xã hội nơi cư trú. Trong những năm gần đây, khi Việt Nam tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế thì số lượng người Việt Nam ra nước ngoài tiếp tục tăng nhanh; cơ cấu cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng có những phát triển mới, số người Việt Nam xuất cảnh theo các hình thức định cư, đoàn tụ gia đình, đi học, lấy chồng người nước ngoài, lao động xuất khẩu tăng đáng kể.

- Hiện nay, phần lớn Việt Nam ở nước ngoài đã được hưởng quy chế định cư rõ ràng, tuy nhiên tỷ lệ này khác nhau ở từng khu vực. Tại các nước phát triển như Mỹ, Úc, Pháp, Canada, Đức..., tỷ lệ người Việt Nam có quốc tịch nước sở tại khá cao, khoảng 80%.  Trong khi đó tại Nga và các nước Đông Âu tỷ lệ kiều bào được hưởng quy chế định cư lâu dài của nước sở tại chưa cao, và đặc biệt là tại Campuchia, cuộc sống của một bộ phận không nhỏ kiều bào còn bấp bênh, không ổn định.

Trong cộng đồng ngày càng xuất hiện nhiều người, nhất là lớp trẻ, thành đạt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế, văn hóa – xã hội; một số bước đầu tham gia chính trường. Có thể kể đến một số gương mặt tiêu biểu như GS. Trần Văn Khê, GS. Trần Thanh Vân, GS. Ngô Bảo Châu, GS. Đàm Thanh Sơn, cựu Phó Thủ tướng Đức Philipp Rosler, Toàn quyền bang Nam Úc Lê Văn Hiếu, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo…

- Cộng đồng có khoảng 400 ngàn người có trình độ đại học trở lên. Tiềm lực tri thức của người Việt Nam ở nước ngoài không ngừng được nâng cao, trong đó một thế hệ trí thức mới gốc Việt đang hình thành và phát triển lớn mạnh, nhất là ở các nước công nghiệp phát triển. Thế mạnh của đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài là được đào tạo, làm việc trong môi trường khoa học - công nghệ tiên tiến và hiện đại, có khả năng phát kiến sáng tạo, có năng lực tổng hợp thông tin, tư vấn và tạo dựng mối quan hệ với các cơ sở khoa học, kinh tế ở nước sở tại. 

- Đến nay đại đa số người Việt Nam ở nước ngoài đã có công ăn việc làm ổn định, một bộ phận đã vươn lên có mức sống trung lưu, xuất hiện một số chủ doanh nghiệp lớn với quy mô hàng tỷ USD. Tổng thu nhập hàng năm của người Việt Nam ở nước ngoài ước đạt 50 tỷ USD. Số lượng các doanh nghiệp, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài và quy mô kinh doanh ngày càng lớn đã góp phần phát triển nguồn lực kinh tế của người Việt Nam ở nước ngoài.

- Trải qua nhiều khó khăn để hội nhập và phát triển ở nước sở tại, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài vẫn giữ được bản sắc và truyền thống văn hoá dân tộc, duy trì đời sống tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt. Rất nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được bà con tổ chức hàng năm như Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, các lễ hội, ngày văn hóa Việt Nam ở nước ngoài… đã thu hút sự tham gia của đông đảo bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. 

- Kiều bào ngày càng ý thức rõ về tầm quan trọng của việc duy trì tiếng Việt đối với sự tồn tại và phát triển của cộng đồng. Ở nhiều nơi, kiều bào đã thành lập các trung tâm, lớp học tiếng Việt nhưng đa phần mang tính tự phát, nhỏ lẻ, trong khi sự hỗ trợ từ trong nước còn nhiều hạn chế. Do đó, nhu cầu giữ gìn và phổ biến tiếng Việt trong cộng đồng, nhu cầu giao lưu với đất nước để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc trong cộng đồng là rất lớn và cấp thiết.

- Nhiều tổ chức, hội đoàn mới được thành lập, hình thức đa dạng, nội dung sinh hoạt phong phú, đáp ứng nhu cầu tập hợp cộng đồng và hoạt động tích cực hướng về đất nước. Một số địa bàn (Thái Lan, Lào, Campuchia, Séc...) đã thành lập được Tổng hội với các chi hội ở nhiều địa phương.

- Đại đa số người Việt Nam ở nước ngoài có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, hoan nghênh và ủng hộ chính sách hoà hợp, đại đoàn kết khép lại quá khứ, hướng tới tương lai của Đảng và Nhà nước ta, ủng hộ công cuộc Đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”. Xu hướng trở về cội nguồn, gắn bó với gia đình, dòng tộc, đóng góp xây dựng quê hương của người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được khẳng định rõ nét. 

Chính sách cởi mở, gác lại quá khứ, hòa hợp và đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước đã tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng. Thời gian qua, một số nhân vật cấp cao trong chính quyền Sài Gòn cũ, các nhân sỹ, người hoạt động tôn giáo, văn hóa - nghệ thuật, xã hội… có tinh thần dân tộc được đã được tạo điều kiện trở về quê hương. Cho dù đến nay vẫn còn một bộ phận mặc cảm, thành kiến, thậm chí chống phá nhưng thái độ đối với đất nước nói chung của đại đa số người Việt Nam ở nước ngoài là tích cực. 

2. Những đóng góp của cộng đồng đối với đất nước

Cộng đồng người Việt Nam đã và đang có những đóng góp to lớn về sức người, sức của, kể cả xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài được thể hiện trên các lĩnh vực cụ thể sau:

2.1. Về chính trị - đối ngoại: Cộng đồng NVNONN ngày càng quan tâm và ủng hộ công cuộc Đổi mới và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Với vị thế ngày càng được nâng cao, tiếng nói của cộng đồng NVNONN có tác động ngày càng lớn trong việc hoạch định chính sách của nước sở tại đối với Việt Nam và là nhịp cầu quan trọng góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại và tăng cường tình đoàn kết giữa Việt Nam và nước sở tại. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng đang thể hiện vai trò ngày càng tích cực trong công cuộc bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

2.2. Về kinh tế: Người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài nói riêng đang đóng góp ngày càng lớn cho đất nước. Doanh nhân Việt Nam là lực lượng tích cực nhất trong việc đưa hàng Việt Nam thâm nhập vào thị trường nhiều nước trên thế giới. Tại các địa bàn có đông  người Việt như Mỹ, Úc, Đông Âu, doanh nhân kiều bào đã góp phần không nhỏ trong việc nắm bắt thông tin thị trường sở tại, hỗ trợ tìm đầu mối cung cấp hàng ở trong nước ra nước nước ngoài, quan tâm và ưu tiên nhập khẩu, phân phối sản phẩm, hàng hóa từ Việt Nam.

Hiện có khoảng 3.600 doanh nghiệp do người Việt Nam ở nước ngoài thành lập hoặc góp vốn đầu tư tại Việt nam, với số vốn khoảng 8.6 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần giải quyết công ăn việc làm, phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương, thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam ra nước ngoài, góp phần tích cực vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Những năm gần đây, kiều hối gửi về nước tăng trung bình 10-15%/năm, năm 2013 đạt gần 11 tỷ USD, chiếm gần 1/10 GDP, đưa Việt Nam trở thành một trong số 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất, đóng góp quan trọng vào việc ổn định cán cân thanh toán và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước.

2.3. Về khoa học công nghệ, giáo dục: đội ngũ trí thức kiều bào vẫn được đánh giá là thế mạnh của cộng đồng, là một nguồn lực quan trọngcho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong 10 năm qua, trung bình hàng năm có khoảng 300 lượt trí thức Việt Nam ở nước ngoài giảng dạy, hợp tác, đóng góp chuyên môn trong nhiều lĩnh vực. Nhiều hội thảo chuyên ngành tại đã được các nhà khoa học Việt kiều tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhà khoa học nổi tiếng thế giới, góp phần thúc đẩy sự phát triển khoa học – công nghệ của Việt Nam. Trí thức kiều bào cũng đã đóng góp nhiều ý kiến phản biện tâm huyết và có giá trị khoa học, thực tiễn về các vấn đề lớn của đất nước như sửa đổi Hiến pháp, biên giới lãnh thổ, khai thác bô-xít, xây dựng nhà máy điện nguyên tử, đường tàu cao tốc Bắc Nam…

2.4. Về văn hóa, các hoạt động từ thiện, nhân đạo: Cộng đồng NVNONN đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Bằng nhiều hình thức khác nhau như hội chợ, triển lãm, ngày văn hóa Việt Nam, các chương trình nghệ thuật, ẩm thực… người Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần giúp bạn bè thế giới hiểu biết hơn về đất nước, con người và văn hoá Việt Nam, cũng như thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam. 

Từ năm 2004 đến nay, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do NVNONN tham gia thành lập và điều hành đã triển khai 2.800 chương trình, dự án với tổng giá trị giải ngân đạt gần 350 triệu đô la Mỹ, tập trung trong các hoạt động  giáo dục, từ thiện, nhân đạo, y tế. Bên cạnh đó, thông qua kêu gọi của các cơ quan đoàn thể trong và ngoài nước, các hoạt động của kiều bào ủng hộ đồng bào bị thiên tai, trẻ em nghèo, người tàn tật, nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ chiến sĩ và nhân dân ở biên giới, hải đảo… cũng đã trở thành những nghĩa cử thường xuyên, là nguồn hỗ trợ quan trọng với trong nước.

V. Hoạt động của Ủy ban hỗ trợ cộng đồng: 
1. Xuân quê hương

Đây là hoạt động thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức dành riêng cho đồng bào ở xa Tổ quốc về đón năm mới tại quê hương, chung vui với đồng bào trong nước và được gặp, nghe lãnh đạo Đảng và Nhà nước nói chuyện, chúc Tết.

Chương trình “Xuân Quê hương” truyền tải không khí náo nức của bà con kiều bào về quê hương đón Xuân mới với các hoạt động truyền thống như dâng hương các vị tiên đế, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện nghi lễ thả cả chép, cầu quốc thái dân an, chào Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tham gia Lễ hội Tết truyền thống với nhân dân địa phương và chương trình Chủ tịch nước chúc tết kiều bào và giao lưu nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sỹ kiều bào.

Chương trình thường được tổ chức vào dịp trước tết Nguyên Đán (khoảng 23 tháng Chạp lịch âm) dành cho mọi người Việt Nam ở nước ngoài trên khắp thế giới. 

2. Tổ chức đoàn văn nghệ đi biểu diễn nhân dịp Tết Nguyên Đán.

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của bà con kiều bào ở các nước, hỗ trợ cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hàng năm, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các cơ quan hữu quan, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức chương trình Đoàn Văn nghệ đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp tết Nguyên Đán.

Chương trình thường được tổ chức vào dịp Tết Nguyên Đán. Trong những năm qua, Ủy ban đã tổ chức các Đoàn văn nghệ đi biểu diễn phục vụ ở một số nước như: Lào, Thái Lan, Campuchia, Hy Lạp, Bungaria, Séc, Đức...

3. Đoàn kiều bào về tham dự Quốc giỗ

Chương trình được tổ chức nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mừng 10 tháng 3 Âm lịch). Chương trình này thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, tri ân các bậc tiền bối trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đại biểu tham dự chương trình được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giới thiệu theo số lượng phân bổ của địa bàn.

 Bên cạnh dâng hương tại Đền Hùng còn kết hợp các hoạt động khác như, thăm quan các di tích, thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam, thăm và giao lưu với các cán bộ, chiến sĩ một số đồn biên phòng tại các tỉnh biên giới...

4. Đoàn kiều bào ra thăm Trường Sa

Đáp ứng nguyện vọng của đông đảo kiều bào vềviệc tìm hiểu công cuộc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biển đảo,trong thời gian qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình Đoàn kiều bào tiêu biểu thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ huyện đạo Trường Sa (các năm 2012, 2013, 2014). Các đại biểu kiều bào tham dự các hoạt động giao lưu văn nghệ, tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang sống và làm nhiệm vụ tại Trường Sa.

Các phóng viên, các cơ quan báo chí tiếng Việt trong cộng đồng tích cực tham gia đoàn, để truyền tải chính xác và kịp thời tình hình bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sau mỗi chương trình, bà con kiều bào khi về nước sở tại đã có nhiều hoạt động như tổ chức triển lãm tranh, ảnh, băng đĩa, tổ chức hội thảo, viết bài góp phần tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

5. Trại hè Việt Nam

Trải qua 10 năm tổ chức (2004-2014), chương trình đã trở thành một hoạt động quen thuộc của Ủy ban dànhcho thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài. Chương trình kết hợp hài hòa các yếu tố giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa, tâm linh, du lịch và trau dồi tiếng Việt, góp phần khơi gợi lòng tự hào dân tộc và tình cảm gắn bó với quê hương, tạo cơ hội để thanh niên, sinh viên thế hệ 2, 3 đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới về quê hương, giao lưu, gặp gỡ với thanh niên trong nước, qua đó hiểu rõ hơn về Việt Nam, sự phát triển của đất nước, thúc đẩy tinh thần yêu nước hướng về đóng góp xây dựng đất nước của các bạn trẻ thanh thiếu niên kiều bào.

Tham dự chương trình, các đại biểu sẽ được thăm quan danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam ở khắp 3 miền đất nước, giao lưu giữa thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài với thanh niên, sinh viên Việt Nam trong nước, tham dự các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như dâng hương, tưởng niệm....

6. Tập huấn giảng dạy Tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài

Khóa tập huấn do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức dành giáo viên người Việt giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Khóa tập huấn nhằm đáp ứng, hỗ trợ nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Việt cho con em kiều bào, góp phần đẩy mạnh phong trào quảng bá, duy trì tiếng Việt, đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo thuận lợi hơn cho việc học tập và sử dụng tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN.

Khóa tập huấn được tổ chức vào dịp tháng 7, kéo dài trong khoảng thời gian 01 tháng, các học viên tham dự Khóa tập huấnsẽ được trang bị những kiến thức chuyên môn trong giảng dạy thông qua 2 bộ giáo trình tiếng Việt vui và Quê Việt với 4 kỹ năng cơ bản: Hội thoại, luyện nghe, luyện đọc, luyện viết với những chủ đề rất đa dạng, gần gũi, thông dụng...

B. Công tác bảo hộ công dân công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

- Nhà nước ta đặt trách nhiệm cao trong việc bảo hộ công dân, can thiệp để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của công dân và pháp nhân của mình ở nước ngoài hoặc cung cấp sự giúp đỡ công dân về mọi mặt khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn, rủi ro ở nước ngoài mà bản thân không thể tự khắc phục được. 

- Nhà nước CHXHCN Việt Nam thông qua các CQĐD Việt Nam ở nước ngoài thực hiện mọi biện pháp phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật Nước tiếp nhận, luật pháp và thực tiễn quốc tế để hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài. Công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài này thường được gọi theo nghĩa hẹp là thực hiện chức năng “bảo hộ lãnh sự” ở Nước tiếp nhận trên cơ sở Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao và Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự. 

- Trách nhiệm bảo hộ công dân Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, được Nhà nước CHXHCN Việt Nam thực hiện trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật quy định về việc bảo đảm các quyền và lợi ích của công dân, cũng như nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước và xã hội.  

- Pháp nhân Việt Nam là một tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Pháp nhân Việt Nam có thể là các cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; tổ chức kinh tế; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; quỹ xã hội, quỹ từ thiện; các tổ chức khác có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật (Điều 94 Bộ Luật Dân sự ngày 09/11/1995).

- Công tác bảo hộ công dân và pháp nhân ở nước ngoài được các CQĐD thực hiện thông qua nhiều công việc đa dạng khác nhau, từ những công việc đơn giản thường nhật như giới thiệu, tư vấn về pháp luật Việt Nam, pháp luật sở tại, cấp phát hộ chiếu, giấy tờ quốc tịch, hộ tịch cho công dân, giúp chuyển thông tin, bảo quản giấy tờ, tài sản, tuyên truyền chính sách của Nhà nước đối với công dân, thăm hỏi, giúp đỡ về tài chính, vật chất cho công dân khi gặp khó khăn, thăm lãnh sự công dân bị bắt, bị giam, đấu tranh để đảm bảo cho công dân được hưởng những quyền lợi theo quy định của nước sở tại hoặc luật pháp quốc tế… đến những công việc phức tạp, đột xuất, bất khả kháng như tổ chức sơ tán và đưa về nước hàng chục nghìn công dân Việt Nam ra khỏi khu vực chiến sự, thiên tai, địch họa (như cuộc chiến vùng Vịnh 1990 -1991, chiến sự tại Li-băng năm 2006, khủng hoảng tại Li-bi năm 2011), đại diện hoặc cử đại diện cho công dân và pháp nhân Việt Nam trước cơ quan tư pháp sở tại; giải cứu tàu, thủy thủ, ngư dân Việt Nam bị nạn do đắm tàu, bị chính quyền nước ngoài bắt giữ hoặc bị hải tặc bắt làm con tin … 

- Công tác bảo hộ công dân còn thể hiện qua một loạt các hoạt động khác như phối hợp với các cơ quan trong nước cảnh báo công dân, pháp nhân Việt Nam:

+ Không nên đi đến khu vực nhất định (hoặc cân nhắc việc hoạt động, kinh doanh trong khu vực nhất định) trong những thời gian, thời điểm cụ thể vì lý do chiến sự (như cuộc chiến vùng Vịnh 1990-1991, cuộc chiến ở Nam Tư cũ cuối những năm 1990, cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan, ở I-rắc những năm 2000, khủng hoảng chính trị, nội chiến ở Li-bi, một số nước Trung Đông và Bắc Phi năm 2011) hay thiên tai (sóng thần ở In-đô-nê-xi-a 2004, tro bụi núi lửa ở châu Âu năm 2010); dịch bệnh (dịch SARS 2003, H5N1 2008 - 2009); bất ổn về an ninh (nạn cướp có vũ trang ở Nam Phi, bất ổn chính trị ở Thái Lan do biểu tình của lực lượng “áo vàng”, “áo đỏ”) …;

+ Về những thay đổi các quy định liên quan đến xuất nhập cảnh, hải quan của nước sở tại.

* Thông tin liên hệ của Phòng Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài  - Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao:

- Website: lanhsuvietnam.gov.vn

- Email: baohocongdan@gmail.com hoặc bhls-cls@mofa.gov.vn

- Điện thoại: 04.3799.3112 / 04.3799.2364

- Trực 24/7: 0918370497.

Phần 5: CÔNG TÁC BẢO VỆ BIÊN GIỚI LÃNH THỔ, CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

I. Chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước 

1. Các vấn đề trên biển

- Kiên trì chủ trương giải quyết các tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Trong quá trình tìm kiếm một giải pháp cơ bản, lâu dài cho các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, các bên liên quan cần kiềm chế, cùng nỗ lực duy trì hòa bình ổn định, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ nghiêm chỉnh Hiến chương Liên hợp quốc và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, trong đó có 5 nguyên tắc chung sống hòa bình; thực hiện đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC - 2002) và Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông (2012), sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). 

- Tranh chấp ở Biển Đông hết sức phức tạp: có tranh chấp liên quan đến hai nước như vấn đề quần đảo Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc; có tranh chấp liên quan đến nhiều bên trong khu vực như vấn đề quần đảo Trường Sa; có những vấn đề liên quan đến cả các nước ở ngoài khu vực như vấn đề hòa bình ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải. Quan điểm của Việt Nam hết sức rõ ràng là những vấn đề chỉ liên quan đến hai nước thì giải quyết song phương; những vấn đề liên quan đến nhiều bên thì bàn bạc giữa các bên liên quan. 

Trên tinh thần đó, Việt Nam tích cực chủ động thúc đẩy đàm phán với các nước láng giềng về các vấn đề trên biển, cụ thể là: i) Đàm phán phân định khu vực biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc; ii) Đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa Việt Nam và In-đô-nê-xia; iii) Đàm phán phân định thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế giữa Việt Nam và Ma-lai-xia; iv) Đàm phán phân định thềm lục địa chồng lấn giữa Việt Nam - Ma-lai-xia - Thái Lan; v) Đàm phán phân định các vùng biển giữa Việt Nam và Căm-pu-chia trong vùng nước lịch sử.

Năm 2013, Việt Nam đã nỗ lực cùng các nước ASEAN và Trung Quốc bắt đầu tiến hành tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), bước đầu đạt được sự thống nhất, đoàn kết cao hơn giữa các nước ASEAN về lập trường trong vấn đề Biển Đông. Trong giải quyết vấn đề biển đảo với Trung Quốc, Việt Nam kiên trì thực hiện Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc ký tháng 10/2011, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

- Việt Nam quyết tâm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích chính đáng của mình trên Biển Đông. Việt Nam tiếp tục tiến hành các hoạt động bình thường tại các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình theo đúng các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Đồng thời, sẵn sàng cùng Trung Quốc và các nước liên quan khác tìm kiếm và triển khai các hoạt động hợp tác ở Biển Đông trong các lĩnh vực ít nhạy cảm như an toàn hàng hải; cứu nạn, cứu trợ trên biển; nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường biển; chống tội phạm trên biển ...

- Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không và nỗ lực cùng các bên liên quan bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải cho tàu thuyền của các nước qua lại Biển Đông phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và hoan nghênh nỗ lực và đóng góp của tất cả các nước vào việc duy trì hòa bình ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Là một quốc gia thành viên trong Cộng đồng ASEAN, Việt Nam luôn thực hiện đầy đủ nghiêm túc DOC, nỗ lực cùng các nước ASEAN thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), đóng góp thiết thực vào việc gìn giữ hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

- Nhằm phát triển kinh tế biển phục vụ yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Việt Nam coi trọng việc nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước, tăng cường tiềm lực an ninh quốc phòng, nghiên cứu khoa học, thăm dò, khai thác, nuôi trồng và bảo vệ tài nguyên biển, phát triển hệ thống giao thông đường biển.

2. Biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc

Đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc dài 1449,566 km, tiếp giáp giữa 7 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh của Việt Nam với tỉnh Vân Nam và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc. 

Phía Việt Nam có 33 huyện, thành phố biên giới, trong đó tỉnh Điện Biên có 01 huyện Mường Nhé; tỉnh Lai Châu có 04 huyện: Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn; tỉnh Lào Cai có 05 huyện, thành phố: Si Ma Cai, Mường Khương, Bảo Thắng, Bát Xát và thành phố Lào Cai; tỉnh Hà Giang có 07 huyện: Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh; Quản Bạ, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì và Xín Mần; tỉnh Cao Bằng có 09 huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hoà, Thạch An; tỉnh Lạng Sơn có 05 huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập; tỉnh Quảng Ninh có 03 huyện, thị: Hải Hà, Bình Liêu và thành phố Móng Cái.

Trước đây, đường biên giới giữa hai nước được hoạch định bằng các Công ước năm 1887 và 1895 giữa Pháp và nhà Thanh. Năm 1993 ta và Trung Quốc ký thoả thuận về các nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ giữa hai nước. 
- Ngày 30/12/1999, hai Bên ký Hiệp ước biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Sau khi Hiệp ước có hiệu lực, từ năm 2001 đến năm 2008, Việt Nam và Trung Quốc đã triển khai công tác phân giới, cắm mốc tại thực địa trên toàn tuyến. 
- Ngày 31/12/2008, Chính phủ hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã long trọng tuyên bố hoàn thành công tác PGCM, đánh dấu một mốc son lịch sử trong quan hệ hai nước, kết quả hai Bên đã cắm trên toàn tuyến 1378 mốc chính và 422 mốc phụ. 
- Ngày 18/11/2009, Chính phủ hai nước đã ký kết 03 văn kiện Nghị định thư phân giới, cắm mốc; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi tắt là 03 văn kiện). 
- Ngày 14/7/2010, tại cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) - Thiên Bảo (Trung Quốc), hai Bên đã tổ chức Lễ tuyên bố 03 văn kiện chính thức có hiệu lực và hai nước sẽ chính thức quản lý đường biên giới theo Nghị định thư phân giới, cắm mốc; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc và ký kết 03 văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng, đã góp phần giải quyết ổn thỏa vấn đề biên giới, xây dựng đường biên giới Việt - Trung thành biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài; tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, giao lưu văn hóa - xã hội… vùng biên giới; mở rộng và làm sâu sắc thêm một bước mới trong quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. 

Về chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về biên giới lãnh thổ trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc là: (i) Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa các địa phương hai bên biên giới, hai nhà nước; (ii) Tăng cuờng hợp tác phát triển kinh tế; (iii) Giữ vững ổn định biên giới, tăng cường hợp tác giữa các lực lượng quản lý biên giới; (iv) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý, bảo vệ biên giới thông qua trao đổi, đàm phán và thực hiện nghiêm chỉnh các thoả thuận của hai Bên đã đạt được.

3. Biên giới Việt Nam – Lào

Đường biên giới hai nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào dài khoảng 2.067 km, đi qua 10 tỉnh biên giới của Việt Nam là Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum và 10 tỉnh biên giới của Lào là Phỏng Sả Lỳ, Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bo Ly Khăm Xay, Khăm Muồn, Sạ Vắn Nạ Khệt, Sả Lạ Văn, Sê Kông và Ắt Tạ Pư.

Đường biên giới Việt - Lào được hoạch định trong Hiệp ước hoạch định biên giới (ký ngày 18/7/1977) và Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới (ký ngày 24/01/1986). Từ năm 1977-1987, hai bên hoàn thành phân giới cắm mốc trên thực địa, xây dựng được 199 mốc (gồm 214 cột) trên toàn tuyến biên giới. Kết quả phân giới, cắm mốc được ghi nhận trong hai Nghị định thư phân giới, cắm mốc Việt Nam - Lào ký ngày 24/1/1986 và ngày 16/10/1987.

Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là cùng với các nước láng giềng thương lượng, đàm phán hòa bình, nhằm xây dựng một đường biên giới hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển lâu dài, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Từ năm 2008, hai bên bắt đầu triển khai thực hiện “Kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào” nhằm xây dựng một hệ thống mốc quốc giới chính quy, hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi nước, đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý và bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Trọng tâm của Kế hoạch là tăng dày số lượng mốc, tôn tạo, xây mới mốc hiện có để làm rõ đường biên giới trên thực địa, đồng thời hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đường biên giới Việt - Lào.

Với nỗ lực phấn đấu của Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới hai nước cùng các Bộ, ngành và địa phương hai Bên, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp tham gia vào công tác cắm mốc trên thực địa, hai nước đã hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào trên thực địa với tổng số 792 vị trí mốc tương ứng 834 cột mốc và cắm bổ sung 27 vị trí tương ứng 29 cọc dấu để làm rõ thêm đường biên giới trên thực địa. Ngày 9/7/2013, hai bên đã tổ chức Lễ chào mừng hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo biên giới Việt Nam - Lào trên thực địa tại cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) - Nậm On (Bo Ly Khăm Xay) với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ hai nước. Ngày 18-21/8/2013, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước đã đồng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác này. Các nhiệm vụ còn lại của Kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trong năm 2014 là xây dựng Nghị định thư và các văn kiện pháp lý về biên giới.

Ngoài ra, sau nhiều năm đàm phán, Việt Nam và Lào đã chính thức ký Thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới giữa hai nước.

Việc hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới Việt Nam - Lào trên thực địa là một thắng lợi to lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề cho việc hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý để có thể hoàn thành toàn bộ Kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào vào năm 2014. Từ nay về sau, hệ thống mốc quốc giới hiện đại rõ ràng sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý và bảo vệ biên giới, mở rộng hợp tác thương mại, thúc đẩy đầu tư và giao lưu nhân dân, trao đổi văn hoá, du lịch giữa các vùng biên giới, góp phần củng cố an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Sự kiện hoàn thành hệ thống mốc giới hiện đại là thành quả của mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào, thể hiện sự nhất trí cao, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau, bình đẳng, cùng có lợi, vì một đường biên giới hoà bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào vẫn còn những khó khăn liên quan đến kinh phí cần thiết để xử lý một số công việc phát sinh; sự tác động của thời tiết không thuận lợi và thiếu đồng bộ, chậm trễ trong khâu phối hợp, tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng cả hai phía; các hoạt động vi phạm đường biên, mốc giới và hoạt động buôn lậu, tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới vẫn diễn biến phức tạp.

4. Biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia 

Đường biên giới trên đất liền giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc  Căm-pu-chia có chiều dài khoảng 1.137 km, điểm khởi đầu tại điểm ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Căm-pu-chia thuộc tỉnh Kon Tum tới điểm cuối (trên đất liền) tại bờ biển tiếp giáp giữa Kiên Giang và tỉnh Kăm-Pốt. Đường biên giới này đi qua 10 tỉnh biên giới của Việt Nam là Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và 09 tỉnh biên giới của Căm-pu-chia là Ratanakiri, Mondunkiri, Kratie, Kongpong Cham, Svey Rieng, Pray Veng, Kandal, Takeo và Kampot. 

Trong những năm 80 của thế kỷ trước, Việt Nam và Căm-pu-chia đã ký kết một số Hiệp ước, Hiệp định về biên giới là: Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Căm-pu-chia ngày 20/7/1983, Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Căm-pu-chia ngày 20/7/1983, Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Căm-pu-chia ngày 27/12/1985. 

Từ năm 1986-1988, Việt Nam và Căm-pu-chia đã cùng nhau phân giới cắm mốc trên thực địa và đạt một số kết quả. Tuy nhiên, sau đó, công việc này đã tạm dừng vì lý do nội bộ Căm-pu-chia.

Đến ngày 10/10/2005, hai bên ký Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và thống nhất tiếp tục công tác phân giới cắm mốc trên thực địa. Ngày 27/9/2006, hai nước long trọng tổ chức Lễ khánh thành cột mốc số 171 tại cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) - Bà-vét (Svey Rieng) với sự có mặt của Thủ tướng hai nước, chính thức khởi động lại công tác phân giới, cắm mốc giữa hai nước. Năm 2007, hai Bên phối hợp triển khai công tác cắm mốc tại các tỉnh ở Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Tháng 4/2010, công tác phân giới cắm mốc mới được triển khai trên toàn tuyến.

Tính đến quý III/2013, hai bên đã xác định được 237 vị trí tương ứng 287 cột mốc, xây dựng được 234 vị trí tương ứng 283 cột mốc và phân giới được 855,4km đường biên giới. Hiện nay, trên toàn tuyến biên giới còn 77 vị trí/85 cột mốc chưa được hai Bên xác định trên thực địa với hơn 300km đường biên chưa phân giới (trong đó khoảng 50km đường biên giới theo sông suối), hoạt động thương mại biên giới giữa hai bên có tiến triển khả quan hơn năm 2012. 

Tuy nhiên, hiện nay, tiến trình phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Căm-pu-chia còn tồn tại nhiều khó khăn, chịu tác động từ các biến động chính trị ở Căm-pu-chia, khiến công tác phân giới, cắm mốc tiến triển chậm. 

II. Thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và các nước 

1. Các vấn đề trên biển

Do điều kiện của Biển Đông, một số vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của một số nước láng giềng. Đó là vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ và ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, vùng chồng lấn giữa Việt Nam và Căm-pu-chia, Thái Lan và Ma-lai-xia ở trong Vịnh Thái Lan và với In-đô-nê-xia ở Nam Biển Đông.

Căn cứ vào các quy định liên quan của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam và một số nước láng giềng đã từng bước giải quyết và phân định ranh giới vùng biển chồng lấn, cụ thể là: năm 1997 ký Hiệp định phân định ranh giới trên biển với Thái Lan; năm 2000 ký Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ; và năm 2003 ký Hiệp định phân định thềm lục địa với In-đô-nê-xia ở phía Nam. 

1.1. Phân định ranh giới trên biển với Thái Lan

Từ năm 1992 đến năm 1997 Việt Nam và Thái Lan tiến hành 09 vòng đàm phán phân định vùng biển chồng lấn giữa hai nước. Ngày 9/8/1997, tại Băng-cốc, đại diện Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đại diện Chính phủ Vương quốc Thái Lan đã ký Hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa hai nước trong Vịnh Thái Lan. Từ đó hải quân hai nước đã tiến hành nhiều chuyến tuần tra chung để tăng cường ổn định an ninh trên biển.

1.2. Phân định ranh giới trong Vịnh Bắc Bộ 
Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày 19/10/1993 nêu rõ “Hai bên sẽ áp dụng luật pháp quốc tế và tham khảo thực tiễn quốc tế, theo nguyên tắc công bằng và tính đến mọi hoàn cảnh hữu quan trong Vịnh để đi đến một giải pháp công bằng”.

Từ năm 1992 đến năm 2000, Việt Nam và Trung Quốc tổ chức 10 vòng đàm phán chính thức và không chính thức ở cấp Đoàn đàm phán Chính phủ, 18 vòng đàm phán cấp Nhóm công tác liên hợp cấp chuyên viên, 08 vòng đàm phán cấp Tổ chuyên viên liên hợp không chính thức và 10 vòng đàm phán của Tổ chuyên gia đo vẽ phục vụ phân định. 


Ngày 25/12/2000, hai nước đã ký Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa Việt Nam và Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ. Hai bên cam kết tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mỗi bên đối với lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa  trong Vịnh Bắc Bộ. 

Trong trường hợp có cấu tạo mỏ dầu, khí vắt ngang hai bên sẽ hiệp thương hữu nghị thỏa thuận khai thác và phân chia công bằng nguồn lợi thu được. 

1.3. Phân định ranh giới thềm lục địa với In-đô-nê-xia: 
Từ tháng 6/1978 đến 2003 Việt Nam và In-đô-nê-xia tiến hành 02 vòng đàm phán cấp Chính phủ, 22 vòng đàm phán cấp chuyên viên và 04 cuộc họp hẹp giữa hai Trưởng đoàn cấp chuyên viên. Ngày 26/6/2003, đại diện Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xia đã ký Hiệp định phân định phân định thềm lục địa giữa hai nước.  

1.4. Các thoả thuận quá độ 

1.4.1. Thỏa thuận hợp tác khai thác chung thềm lục địa chồng lấn với Ma-lai-xia: Việt Nam và Ma-lai-xia có vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn. Diện tích vùng chồng lấn không lớn, nhưng có tiềm năng về dầu khí. Ngày 05/6/1992 Chính phủ hai nước ký Thỏa thuận hợp tác thăm dò khai thác chung vùng chồng lấn (MOU) như là giải pháp tạm thời trong khi chưa phân định dứt điểm ranh giới. Các nguyên tắc hợp tác: chia sẻ đồng đều chi phí và phân chia công bằng lợi nhuận; hoạt động thăm dò khai thác dầu khí do Petrovietnam và Petronas thực hiện trên cơ sở các dàn xếp thương mại. Thời gian qua, hai công ty dầu khí hai nước đã triển khai ký kết các dàn xếp thương mại. Sau này, Việt Nam và Ma-lai-xia sẽ phân định dứt điểm ranh giới vùng chồng lấn này.

1.4.2. Hiệp định về vùng nước lịch sử với Căm-pu-chia: Việt Nam và Căm-pu-chia cần phải phân định ranh giới lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước trong Vịnh Thái Lan. Năm 1982 hai nước ký Hiệp định về vùng nước lịch sử giữa hai nước với các nội dung chính là: hai bên thỏa thuận sẽ cùng tiến hành tuần tiễu, kiểm soát trong vùng nước lịch sử, việc đánh bắt hải sản của nhân dân địa phương hai nước trong vùng biển này vẫn theo tập quán làm ăn từ trước tới nay, còn việc khai thác tài nguyên thiên nhiên khác do hai bên cùng nhau thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận không bên nào được đơn phương tiến hành. Thời gian qua hải quân Việt Nam và hải quân Căm-pu-chia đã tiến hành một số chuyến tuần tra chung ở trong vùng nước lịch sử.  

Theo Hiệp ước năm 1983 về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Căm-pu-chia, vào thời gian thích hợp Việt Nam và Căm-pu-chia sẽ thương lượng để phân định ranh giới biển giữa hai nước trong vùng biển này theo tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. 

1.4.3. Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển: Tháng 10/2011, Việt Nam đã ký kết với Trung Quốc “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển”. Đây là bước tiến tích cực trong quá trình đàm phán giải quyết các vấn đề trên biển. Thỏa thuận đã xác định các nguyên tắc cơ bản định hướng cho việc giải quyết vấn đề tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và tính đến lợi ích của các bên liên quan. Thỏa thuận gồm 6 điều, trong đó có 04 nội dung quan trọng nhất là:

Điều 2 quy định hai bên cam kết căn cứ chế độ pháp lý và nguyên tắc được xác định bởi luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, nỗ lực tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được cho các vấn đề tranh chấp trên biển.

Điều 3 quy định trong tiến trình đàm phán vấn đề trên biển, hai bên nghiêm chỉnh tuân thủ thỏa thuận và nhận thức chung mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc và tinh thần của “Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC).

Đối với các tranh chấp trên biển giữa Việt Nam - Trung Quốc, hai bên giải quyết thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị. Nếu tranh chấp liên quan đến các nước khác, thì sẽ hiệp thương với các bên tranh chấp khác.

Điều 4 quy định hai bên nhất trí thảo luận về những giải pháp mang tính quá độ, tạm thời mà không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của hai bên, bao gồm việc tích cực nghiên cứu và bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển theo những nguyên tắc đã nêu tại điều 2 của Thỏa thuận này.

Điều 5 quy định giải quyết các vấn đề trên biển theo tinh thần tuần tự tiệm tiến, dễ trước khó sau. Vững bước thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, đồng thời tích cực bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này. Tích cực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm như bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trên biển, phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Nỗ lực tăng cường tin cậy lẫn nhau để tạo điều kiện cho việc giải quyết các vấn đề khó khăn hơn.

Nội dung Thỏa thuận về cơ bản đã đảm bảo được những nguyên tắc lớn trong quan điểm lập trường của Việt Nam là giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện nghiêm túc DOC nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp ở Biển Đông cả song phương lẫn đa phương; hợp tác cùng phát triển phải phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, nghĩa là tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của các quốc gia ven biển. 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đi đầu tiên trong quá trình giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc. Để có thể tìm kiếm một giải pháp quá độ tạm thời hay giải pháp lâu dài cho các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông đòi hỏi nỗ lực và thiện chí của cả hai bên, nhất là cần thực hiện nghiêm túc những nguyên tắc đã được xác định trong Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển.

2. Biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc

Sau khi 03 văn kiện có hiệu lực, hai Bên đã thành lập Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền để quản lý biên giới theo 3 văn kiện. Đến nay, Chính phủ đã ra quyết định thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên hợp. 

Ngày 27/7/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 1326 về việc triển khai thực hiện quản lý biên giới, lãnh thổ theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Trong Chỉ thị đã nêu rõ mục tiêu, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về việc quản lý biên giới, lãnh thổ, đồng thời nêu rõ chức năng nhiệm vụ của Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức, thực hiện quản lý biên giới lãnh thổ.

Trên cơ sở Chỉ thị 1326 của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương đã xây dựng, tổ chức bộ máy, kế hoạch để phối hợp triển khai công tác quản lý biên giới lãnh thổ theo 03 văn kiện, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách phục vụ cho công tác quản lý, phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới, phát triển xây dựng khu kinh tế cửa khẩu, phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng các xã biên giới, xây dựng kè bảo vệ mốc, kè bảo vệ bờ sông suối biên giới…

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành và sửa đổi nhiều quy định liên quan tới công tác quản lý biên giới lãnh thổ và bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương đối với các cơ quan liên quan tới công tác bảo vệ biên giới.

3. Biên giới Việt Nam - Lào 

- Thực hiện Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia ký năm 1977 và Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia ký năm 1986, Việt Nam - Lào đã tiến hành phân giới và cắm mốc biên giới trên thực địa toàn bộ đường biên giới hai nước. Đến năm 1987, hai Bên cơ bản hoàn thành phân giới toàn bộ đường biên giới và xây dựng 214 cột mốc tại 199 vị trí mốc trên thực địa. 

- Từ năm 1995 đến năm 2001, hai nước phối hợp triển khai và hoàn thành dự án “thành lập bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000”. Năm 2008, Lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, trên cơ sở kế thừa kết quả giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ và phân giới cắm mốc trên thực địa trước đây, cùng phối hợp thực hiện công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, bảo đảm chính xác, hiện đại, bền vững, nhằm nâng cao chất lượng đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới trên toàn bộ chiều dài đường biên giới, góp phần tăng cường công tác quản lý biên giới và củng cố truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đến tháng 11/2014, Việt Nam và Lào đã xây dựng 1002  công trình mốc quốc giới tại 905 vị trí mốc trên thực, hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới giữa hai nước.

- Về hợp tác quản lý biên giới: Sau khi hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên thực địa (1987), Việt Nam và Lào đã đàm phán, ký Hiệp định về quy chế biên giới năm 1990 và Nghị định thư sửa đổi và bổ sung năm 1997. Hàng năm, hai Bên luân phiên tổ chức Hội nghị hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam – Lào, kiểm điểm, đánh giá việc hợp tác thực hiện Hiệp định và thống nhất phương hướng công tác trong năm tiếp theo.

Hiện nay, hai nước đang xúc tiến đàm phán để ký hai văn kiện pháp lý quan trọng: Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào và Hiệp định (mới) về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào; đồng thời phối hợp triển khai thực hiện Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới Việt - Lào.

4. Biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia 

- Sau khi ký Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985, từ năm 1986 đến năm 1988, hai Bên đã tiến hành phân giới được hơn 212 km đường biên giới và xây dựng được 72 cột mốc quốc giới trên thực địa. Từ đầu năm 1989, việc phân giới, cắm mốc tạm dừng.

- Sau khi ký Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 2005, hai Bên thống nhất cùng nhau tiến hành phân giới, xây dựng tổng số 371 cột mốc tại 314 vị trí trên thực địa. Công tác phân giới, cắm mốc chính thức được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến kể từ sau khi hai Bên khánh thành cột mốc số 171 tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) - Ba Vét (Svay Riêng) ngày 27/9/2006. Tính đến tháng 11/2014, hai bên đã xác định trên thực địa được 253 vị trí tương ứng 305 cột mốc chính (trong đó: đã xây dựng được 288 cột mốc tại 238 vị trí, còn 17 cột mốc tại 15 vị trí đang xây dựng); phân giới được khoảng 882,2 km đường biên giới. Theo kế hoạch đã đề ra, hiện còn khoảng 300 km đường biên giới chưa được phân giới và còn 61 vị trí mốc tương ứng với 66 cột mốc chưa được xác định trên thực địa.

- Về hợp tác quản lý biên giới: Từ năm 1983 đến nay, quan hệ giữa hai bên trong khu vực biên giới cơ bản được thực hiện phù hợp với các qui định của Hiệp định về Quy chế biên giới ký năm 1983. Hiệp định về Quy chế biên giới là công cụ hữu hiệu để Chính phủ hai nước và các tỉnh biên giới phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, trong quá trình triển khai, hai Bên cũng có một số Thỏa thuận liên quan đến công tác quản lý biên giới cho phù hợp với tình hình mới (ví dụ như Thông cáo báo chí ngày 17/1/1995, Tuyên bố chung ngày 01/6/1998, Tuyên bố chung ngày 10/10/2005).

Sau khi hoàn thành công tác phân giới cắm mốc toàn bộ đường biên giới giữa hai nước, hai Bên sẽ tiến hành đàm phán và ký kết Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Campuchia nhằm ghi nhận toàn bộ thành quả đạt được; đồng thời đàm phán ký kết Hiệp định (mới) về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới nhằm phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, quản lý hệ thống cửa khẩu và hợp tác giải quyết các vấn đề khác có liên quan trong khu vực biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia.

PHẦN 6: QUAN HỆ VIỆT NAM – CÁC NƯỚC, KHU VỰC

A. Quan hệ giữa Việt Nam với các nước Tây Á – Châu Phi

Tây Á-Châu Phi là một khu vực rộng lớn gồm 71 quốc gia và vùng lãnh thổ, có tốc độ tăng trưởng cao và có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam. Đây là khu vực Việt Nam có nhiều nước bạn bè truyền thống, đã từng ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất cũng như xây dựng đất nước.

Trong năm 2014, mặc dù tình hình khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước thuộc khu vực tiếp tục sôi động với sự tham gia của nhiều Bộ/ngành và địa phương.  

Trong năm, trao đổi đoàn các cấp được đẩy mạnh với 85 đoàn các cấp của hai bên thăm viếng lẫn nhau, trong đó có 56 đoàn cấp Thứ trưởng trở lên. Việt Nam đã cử  61 đoàn các cấp thăm khu vực (trong đó có 36 đoàn cấp Thứ trưởng trở lên và 25 đoàn cấp Cục, Vụ), trong số đó có  đoàn Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đi Senegal dự Hội nghị Pháp ngữ lần thứ 15 (11/2014); Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Iran (10/2014), thăm UAE và Qatar dự Ngày Việt Nam (12/2014); Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng thăm Oman, Thổ Nhĩ Kỳ (1/2014); Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường thăm Algeria (2/2014); Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh thăm Kuwait (4/2014), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Kim Tiến thăm Nam Phi (6/2014); Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc Hoàng Seo Phử thăm Nam Phi (8/2014); Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân thăm Israel (9/2014); Bộ trưởng Công An Trần Đại Quang thăm Israel (11/2014), Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga Algeria, Oman (3/2014) và UAE, Tanzania, Bờ Biển Ngà (5/2014)…

Các nước khu vực cử 24 đoàn thăm ta (trong đó có 18 đoàn cấp Thứ trưởng trở lên và 6 đoàn cấp Cục, vụ): Tổng thống Tanzania (10/2014), Phó Thủ tướng Ethiopia (11/2014); Bộ trưởng Phát triển công nghiệp và Xúc tiến đầu tư Algeria (1/2014); Bộ trưởng Công An Israel (2/2014); Bộ trưởng Giáo dục Mozambique (6/2014); Bộ trưởng Ngoại giao Zambia (7/2014); Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Sudan (2/2014); Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ (3/2014); Thứ trưởng Ngoại giao Israel (5/2014); Thứ trưởng Ngoại giao Mozambique (6/2014) …

Thông qua các chuyến thăm, hai bên đã trao đổi những nội dung hợp tác thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau để tìm ra các cơ hội hợp tác mới. Trong khuôn khổ các chuyến thăm, ta đã ký kết được 13 văn kiện hợp tác với các nước. Đồng thời, trong năm 2014 này, 04 Hiệp định song phương giữa Việt Nam với các nước khu vực đã được Chính phủ hai bên phê chuẩn và bắt đầu có hiệu lực, bao gồm: Hiệp định Tương trợ Tư pháp về hình sự và Hiệp định về  Dẫn độ giữa Việt Nam và Algeria, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Palestine và Hiệp định vận chuyển hàng không song phương giữa Việt Nam và Seychelles. 

Các Hiệp định, thỏa thuận này đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng cho việc thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, các cơ chế hợp tác cũng được đẩy mạnh. Trong năm 2014, Việt Nam đã tiến hành 14 kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ, Ủy ban Hỗn hợp và Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao với các nước trong khu vực . Các kỳ họp đã thành công tốt đẹp, xác định nhiều phương hướng hợp tác cụ thể giữa Việt Nam với các nước trong khu vực trong thời gian tới. 

 Về kinh tế, trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, những kết quả tích cực về chính trị-ngoại giao trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước khu vực Tây Á-châu Phi đã góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên.  Việt Nam đã thành công trong việc vận động thêm 5 nước trong khu vực công nhận ta có nền kinh tế thị trường , đưa tổng số nước trong khu vực công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường lên 12 nước. Kim ngạch XNK giữa Việt Nam với khu vực tăng liên tục qua từng năm, trong đó Việt Nam chủ yếu xuất siêu. Cụ thể, trong năm 2012, tổng kim ngạch XNK hai bên là 7,83 tỷ USD (trong đó ta nhập khẩu 2,27 tỷ USD và xuất khẩu 5,56 tỷ USD). Con số này trong năm 2013 là 8,5 tỷ USD (nhập khẩu 3,2 tỷ USD và xuất khẩu 8,5 tỷ USD). Năm 2014, Việt Nam đặt mục tiêu đưa tổng kim ngạch thương mại hai chiều lên trên 13 tỷ USD (trong đó ta xuất 3,7 tỷ USD và nhập 9,5 tỷ USD). Số liệu thống kê 11 tháng đầu năm của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy các nước khu vực đã đăng ký đầu tư vào 21 dự án mới và một dự án xin tăng vốn với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 90 triệu USD. Tính đến 20/11/2014, có tổng số 149 dự án FDI từ các nước khu vực đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt gần 1,6 tỷ USD. 

Về đầu tư của Việt Nam ra các nước khu vực, trong tổng số hơn 1 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư Việt Nam được Cục Đầu tư nước ngoài cấp phép trong 9 tháng đầu năm 2014, hai dự án lớn nhất là của Viettel tại hai quốc gia Châu Phi, chiếm hơn 52% tổng vốn đăng ký. Cụ thể, dự án triển khai xây dựng mạng viễn thông của Viettel tại Tanzania có tổng vốn đầu tư 355.2 triệu USD, chiếm 35.5% tổng vốn đầu tư đăng ký, dự án viễn thông thứ hai của Viettel tại Burundi có tổng vốn đầu tư 150 triệu  USD, chiếm 17% tổng số vốn đăng ký. 

Về viện trợ phát triển chính thức (ODA), Quỹ Kuwait phát triển Kinh tế Ả-rập, Quỹ Phát triển Ả-rập Xê-út và Quỹ Phát triển Quốc tế của OPEC là ba đối tác chủ yếu của khu vực cung cấp ODA cho Việt Nam, với tổng vốn vay đạt trên 400 triệu USD. Nguồn vốn vay này tập trung dành cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống nhân dân tại các vùng sâu vùng xa, khu vực nông thôn của các địa phương tại Việt Nam. 

Về lao động, Trung Đông-Châu Phi là thị trường lao động lớn và có nhiều tiềm năng của Việt Nam. Hiện tại có khoảng trên 60.000 người đang sinh sống và làm việc tại các nước thuộc khu vực. Tháng 7/2014, trước tình hình an ninh chính trị diễn biến phức tạp tại Libya, Chính phủ đã quyết định đưa toàn bộ lao động của ta đang làm việc tại Libya về nước. Quá trình sơ tán lao động đã được phối hợp triển khai nhịp nhàng và hơn 1.700 lao động của ta tại Libya đã được sơ tán về nước an toàn. 

Công tác ngoại giao văn hóa với khu vực Tây Á-châu Phi cũng được hết sức chú trọng. Hiện Vụ đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai sự kiện Ngày Việt Nam tại Qatar và UAE sẽ diễn ra giữa tháng 12 này. Dự kiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hoạt động này. Ngoài ra, các hoạt động ngoại giao văn hóa như biểu diễn văn nghệ, chiếu phim, triển lãm sách báo, ảnh… cũng được các ĐSQ ta tại khu vực cũng như các ĐSQ khu vực tại Việt Nam quan tâm và tổ chức thường xuyên nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Việt Nam và các nước trong khu vực. 

Với chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là tăng cường phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt, cùng có lợi, thiết thực và hiệu quả với các nước trong khu vực, phát huy những kết quả tích cực đạt được của năm 2014, trong năm 2015, ta chủ trương tiếp tục các hoạt động tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chú trọng nội dung hợp tác kinh tế trong các chuyến thăm, tiếp tục thúc đẩy việc ký kết các Hiệp định, thỏa thuận nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, lao động, giáo dục…; thúc đẩy tổ chức sự kiện văn hóa lớn như Ngày Việt Nam/Tuần lễ ẩm thực và Du lịch Việt Nam… tại một số nước trong khu vực. 

B. Quan hệ Việt Nam và các tổ chức khu vực và thế giới:

I. QUAN HỆ VIỆT NAM - LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) 

1. Hợp tác Chính trị - Ngoại giao

- Ngày 28/11/1990: Việt Nam và EU thiết lập quan hệ ngoại giao.

- Năm 1996: EU mở Phái đoàn Đại diện Ủy ban châu Âu (EC) tại Hà Nội. 

1.1. Hiệp định PCA:

• Ngày 4/10/2010, PCA đã được ký tắt bên lề Hội nghị cấp cao Á – Âu làn thứ 8 (ASEM-8) tại Bỉ. 

• Ngày 27/6/2012, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và An ninh đã ký chính thức PCA tại Brúc-xen, Bỉ. 

• Ngày 1/11/2013, Chủ tịch nước phê chuẩn PCA. 

• Ngày 19/12/2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai PCA. 

Về phía EU hiện có 16/28 nước phê chuẩn PCA là: Đức, Hà Lan, Bun-ga-ri, Hung-ga-ri, Lít-va, Lát-vi-a, Áo, Bồ Đào Nha, Síp, Tây Ban Nha, Ét-xờ-tô-ni-a, Thụy Điển, Đan-mạch, Xờ-lô-va-ki-a, Bỉ, Ru-ma-ni. 

PCA giữa Việt Nam và EU đánh dấu một mốc mới trong quan hệ hợp tác hai bên, thể hiện những bước phát triển to lớn, sâu rộng của quan hệ Việt Nam - EU trong hơn 20 năm qua, đồng thời tạo cơ sở pháp lý đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - EU bước sang một giai đoạn mới với phạm vi rộng lớn và mức độ hợp tác sâu sắc hơn. 

1.2. Trao đổi đoàn cấp cao: 
Lãnh đạo cấp cao hai Bên luôn khẳng định coi trọng quan hệ và mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai bên.


1.3. Cơ chế hợp tác: 


1.3.1.Tham vấn chính trị thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao:

Theo thỏa thuận giữa Việt Nam và EU, kể từ năm 2012, hàng năm, Việt Nam và EU sẽ tổ chức Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng luân phiên tại Hà Nội và Brúc-xen (Bỉ). Tham vấn chính trị lần đầu tiên giữa Việt Nam và EU đã diễn ra tháng 3/2012 tại Hà Nội, Tham vấn lần 2 đã diễn ra tháng 4/2013 tại Brúc-xen và Tham vấn lần 3 diễn ra ngày 25/3/2014 tại Hà Nội. Tại các cuộc Tham vấn, hai bên tập trung trao đổi 3 nội dung chính: (1) quan hệ song phương; (2) các vấn đề toàn cầu; (3) tình hình khu vực.

1.3.2.Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - EC: 
- Tổ công tác Việt Nam - EU về Thương mại và đầu tư. .

- Tổ công tác Việt Nam - EU về Hợp tác phát triển. 

- Tiểu ban Việt Nam - EC về xây dựng Thể chế, Cải cách Hành chính, Quản trị và Nhân quyền

- Tiểu ban Việt Nam - EC về Khoa học và Công nghệ. 


1.3.3. Hợp tác trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền:

- Tiểu ban về hợp tác xây dựng thể chế và cái cách hành chính, quản trị công và nhân quyền. 

- Cơ chế đối thoại về nhân quyền.

1.3.4. Hợp tác trong khuôn khổ đa phương: 
Việt Nam và EU hợp tác tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU, ASEM và LHQ, trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, an ninh năng lượng, chống khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, di cư bất hợp pháp... 

2. Hợp tác Kinh tế - Thương mại và Đầu tư

1.1. Thương mại

Thương mại là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – EU. EU là một trong những đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Từ 2001 đến 2013, kim ngạch buôn bán hai chiều đã tăng hơn 7 lần, từ mức 4,5 tỷ USD năm 2001 lên 33,7 tỷ USD năm 2013. 


6 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sang EU là 17,5 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang EU đạt 13,1 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2013, nhập khẩu từ EU là 4,4 tỷ USD, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2013. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang EU là: dệt may, giày dép, cà phê, thủy sản, đồ gỗ, điện tử, hàng tiêu dùng… Các mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ EU là: máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, nguyên phụ liệu dệt may da, tân dược, hóa chất và các sản phẩm hóa chất, phương tiện vận tải… 


Đặc điểm nổi bật trong thương mại hai chiều Việt Nam - EU là tính bổ sung cao, ít cạnh tranh. Việt Nam liên tục xuất siêu sang EU, đặc biệt trong 10 năm gần đây với mức xuất siêu trung bình từ 3-5 tỷ USD, tương đương 50% kim ngạch xuất khẩu . Cơ cấu hàng xuất khẩu của ta vào EU đã chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng hàng hoá chất lượng cao, thực phẩm sạch, thủ công mỹ nghệ, giảm tỷ trọng hàng chất lượng trung bình, hàng nông sản thô.

1.1.1. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA): Tháng 10/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch EC Ba-rô-sô tuyên bố khởi động đàm phán EVFTA. Ngày 26/6/2012, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Ủy viên Thương mại EU Ca-ren đờ Gút đã tuyên bố chính thức đàm phán EVFTA. Hai bên đã kết thúc 08 vòng đàm phán với kết quả tích cực. Lãnh đạo Việt Nam và EU đều thể hiện quyết tâm chính trị về việc kết thúc đàm phán EVFTA .

1.1.2. Quy chế Kinh tế thị trường (KTTT): Hiện hai bên đang nỗ lực phối hợp để Việt Nam sớm được công nhận quy chí về quy chế KTTT không muộn hơn thời điểm hai bên kết thúc đàm phán EVFTA.

1.1.3. Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP): Tháng 3/2013, EU đã công bố quy chế GSP giai đoạn 2014-2016 và theo đó, Việt Nam tiếp tục được hưởng GSP, đặc biệt là nhóm hàng hóa thuộc mục XII (gồm dày dép, ô dù). GSP giảm thuế cho các nước đang phát triển với mức ưu đãi thấp hơn mức thuế Tối huệ quốc 3,5%. 

1.2. Đầu tư

Tính đến tháng 6/2014, đã có 23/28 nước EU đầu tư vào Việt Nam với 1471 dự án với tổng vốn đăng ký 18,38 tỷ USD. Trong số các nước EU đầu tư vào Việt Nam, Hà Lan đứng đầu với 207 dự án, tổng vốn đầu tư 6,39 tỷ USD. Pháp đứng thứ 2 với 406 dự án, tổng vốn đầu tư 3,3 tỷ USD. Đứng thứ 3 là Vương quốc Anh có 184 dự án, tổng vốn đầu tư 2,82 tỷ USD. 


Về lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo đứng đầu với 537 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5,82 tỷ USD; đứng thứ 2 là sản xuất phân phối điện, khí, nước với 19 dự án, tổng vốn đầu tư 3,52 tỷ USD; lĩnh vực thông tin truyền thông có 154 dự án, tổng vốn đầu tư 2,19 tỷ USD; lĩnh vực kinh doanh bất động sản có 31 dự án, tổng vốn đầu tư 1,9 tỷ USD.


Về địa bàn đầu tư, các nước EU có dự án tại hầu hết các tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó thành phố Hồ Chí Minh thu hút nhiều dự án nhất với 538 dự án, tổng vốn đầu tư 2,77 tỷ USD. Hà Nội đứng đầu về tổng vốn đầu tư với 3,06 tỷ USD (341 dự án), tiếp theo là các địa phương Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh, Đồng Nai...


Về hình thức đầu tư, các nước EU đầu tư nhiều nhất theo hình thức 100% vốn nước ngoài với 1052 dự án, tổng vốn đầu tư 7,44 tỷ USD; tiếp theo là hình thức liên doanh với 367 dự án, tổng vốn đầu tư 4,5 tỷ USD, còn lại là các hình thức khác: hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng BOT, BT, BTO, công ty cổ phần, công ty mẹ con. 


Về đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sang EU, tính đến hết tháng 6/2014, Việt Nam có 47 dự án đầu tư sang 11 nước EU (Đức, Hà Lan, Ba Lan, Séc, Bỉ, Thụy Điển, Anh, I-ta-li-a, Pháp, Hy Lạp và Bun-ga-ri) với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 115 triệu USD. Dự án đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam tại EU là dự án mở chi nhánh Ngân hàng VietinBank tại Phờ-răng-phuốc, Cộng hòa liên bang Đức, tổng vốn đầu tư 50 triệu USD.

1.3. Hợp tác phát triển

EU luôn là một trong những nhà tài trợ lớn cho Việt Nam. Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của EC cho Việt Nam được thực hiện thông qua các Chiến lược hợp tác với Việt Nam (Country Strategy Paper-CSP) với ngân sách viện trợ liên tục tăng từ 140 triệu Euro trong giai đoạn 1996 – 2001 lên 162 triệu Euro trong giai đoạn 2002 – 2006 và 304 triệu Euro giai đoạn 2007 – 2013.


Giai đoạn 2014 – 2020, EC cam kết viện trợ cho Việt Nam 400 triệu Ơ-rô (danh sách các nước Châu Á được hưởng ODA giảm từ 19 xuống còn 12), tập trung vào 2 lĩnh vực là năng lượng bền vững và quản trị quốc gia. 

1.4. Hợp tác chuyên ngành

EC và các nước thành viên EU cũng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành thuộc ưu tiên của Việt Nam và EU có thế mạnh như hỗ trợ thể chế, khoa học công nghệ (trong đó có lĩnh vực an toàn hạt nhân), giáo dục, pháp luật, y tế, tài chính ngân hàng, nông nghiệp, văn hóa và du lịch, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, hàng không dân dụng....

II. QUAN HỆ VIỆT NAM - ASEM

Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) hội tụ hầu hết các đối tác chiến lược và kinh tế, thương mại hàng đầu của Việt Nam, trong đó có 15 đối tác chiến lược và 2 đối tác toàn diện. Là một trong 26 thành viên sáng lập Diễn đàn (từ năm 1996), đóng góp của Việt Nam trong ASEM được thể hiện với 4 dấu ấn. Nổi bật nhất, Việt Nam đã tổ chức thành công HNCC ASEM 5(2004) – Cấp cao đầu tiên của một ASEM mở rộng, với việc 3 nước Campuchia, Lào, Mi-an-ma và 10 thành viên mới của EU được kết nạp và tham dự. Ta thúc đẩy thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng mang tính định hướng cho tiến trình hợp tác ASEM, nhất là “Tuyên bố Hà Nội về Quan hệ Đối tác Kinh tế ASEM chặt chẽ hơn” (2004).

Việt Nam cũng đã tổ chức 5 Hội nghị Bộ trưởng trong các lĩnh vực kinh tế (2001), công nghệ - thông tin (2006), ngoại giao (2009), giáo dục (2009) và lao động (2012). Là một trong những thành viên đề xuất nhiều sáng kiến nhất, Việt Nam đã đề xuất và triển khai 23 sáng kiến, đồng bảo trợ 26 sáng kiến trong các lĩnh vực như quản lý nguồn nước, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, an sinh xã hội, tăng trưởng xanh, an ninh lương thực, kinh tế, thông tin, y tế, văn hóa, giáo dục… Nổi bật là hai sáng kiến do Việt Nam cùng một số thành viên ASEM chủ trì khởi xướng về ứng phó thiên tai và “Đối ngoại ASEM về phát triển bền vững” đã trở thành cơ chế đối thoại, hợp tác định kỳ. Đáng chú ý, trong khuôn khổ “Đối thoại ASEM về phát triển bền vững” đã hình thành dự án hợp tác cụ thể giữa các địa phương tiểu vùng Mê Công và Đa – nuýp và do EU tài trợ.

Việt Nam đã đảm nhận vai trò Điều phối viên Nhóm châu Á trong hai nhiệm kỳ (2000-2004), Chủ tịch Nhóm Thư ký về hợp tác về giáo dục (2009-2011), cử người đảm nhận vị trí Phó Giám đốc điều hành Quỹ Á-Âu (2008-2012).

III. QUAN HỆ VIỆT NAM – WTO 

Ngày 11/2007, Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Sự kiện này là thành quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế theo đường lối đổi mới, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước hội nhập kinh tế quốc tế từ song phương, khu vực đến đa phương, toàn cầu.

Việt Nam hiện là thành viên của các nhóm: Thành viên mới của WTO; ASEAN, các nước đang phát triển (Informal group of developing countries), Nhóm những người bạn của hệ thống (Friends of the system), các nước xuất khẩu nông sản (Cairns). Việt Nam cũng tham gia Hiệp định nhiều bên về công nghệ thông tin (ITA) – giai đoạn 1, chưa tham gia ITA mở rộng các nước đang đàm phán); tham gia quan sát viên đàm phán nhiều bên về mua sắm chính phủ (GPA). 

Việt Nam tham gia tích cực WTO, bao gồm tham gia đàm phán để bảo đảm các ưu đãi dành cho các nước mới gia nhập trong khuôn khổ vòng Doha. Việt Nam cũng tích cực cùng các thành viên thúc đẩy việc triển khai Gói cam kết Bali tạo cơ sở để kết thúc Vòng Đàm phán Đô-ha. Việt Nam đã tiến hành rà soát chính sách thương mại lần đầu tại WTO tháng 9/2013, được các nước đánh giá cao về thực thi cam kết gia nhập.

Gia nhập WTO đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, mở ra một giai đoạn mới và tạo điều kiện cho nền kinh tế Việt Nam từng bước hội nhập sâu và toàn diện hơn vào nền kinh tế toàn cầu, góp phần đưa đất nước thoát khỏi tình trạng thu nhập thấp để phát triển nhanh, bền vững. Tuy nhiên, tham gia WTO cũng đặt ra những khó khăn, thách thức không nhỏ đối với Việt Nam. Những nguyên nhân nổi bật là năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp; cấu trúc thị trường không đồng bộ và môi trường kinh doanh chưa bình đẳng, thiếu minh bạch… Đây là những nguyên nhân chính, gây trở ngại cho việc tận dụng triệt để những cơ hội mà việc tham gia WTO có thể mang lại.

I.V. QUAN HỆ VIỆT NAM – APEC 

Việc tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm 1998 đánh dấu bước triển khai quan trọng chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trong 16 năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia và đóng góp đối với hợp tác APEC.

Nổi bật là Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch APEC năm 2006, với việc đăng cai tổ chức HNCC APEC 14, HNBT Ngoại giao – Kinh tế APEC 18 và hơn 100 sự kiện, đưa ra triển vọng dài hạn về hướng tới mục tiêu hình thành Khu vực thương mại tự do của toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP), Chương trình Hành động Hà Nội về thực hiện các Mục tiêu Bô-gô và các biện pháp cải cách tổng thể đã góp phần tạo nên những động lực mới cho hợp tác APEC. Năm 2014, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 6 về Phát triển nguồn nhân lực (Hà Nội, 6/9/2014) là Hội nghị Bộ trưởng duy nhất không do nước chủ nhà Năm APEC 2014 chủ trì.

Việt Nam là một trong những thành viên chủ động đề xuất và tham gia nhiều sáng kiến mới, với 80 sáng kiến ở hầu hết mọi lĩnh vực hợp tác của APEC như thương mại, đầu tư, hợp tác kinh tế - kỹ t huật, đối phó với tình trạng khẩn cấp, y tế, chống chủ nghĩa khủng bố, an ninh lương thực…; và đã đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong APEC (Phó Chủ tịch Ủy ban thương mại đầu tư năm 2006, Chủ tịch Nhóm công tác doanh nghiệp vừa và nhỏ nhăm 2006, Chủ tịch Ủy ban quản lý ngân sách năm 2007, Phó chủ tịch Nhóm công tác Y tế nhiệm kỳ 2009-2010, Chủ tịch Nhóm công tác về đối phó với tình trạng khẩn cấp nhiệm kỳ 2012 – 2013.

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam tiếp tục coi trọng và phát huy vai trò tại các cơ chế hợp tác ở Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có APEC, trong nỗ lực triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. APEC là khu vực gắn bó chặt chẽ, mật thiết với sự phát triển của Việt Nam trên mọi mặt kinh tế, chính trị và phát triển  và sẽ tiếp tục là một trong những cơ chế hợp tác khu vực quan trọng đối với phát triển của Việt Nam trong thời kỳ chiến lược mới. Diễn đàn APEC hội tụ hầu hết các đối tác kinh tế, thương mại và chiến lược hàng dầu của Việt Nam, trong đó có 7 đối tác chiến lược và 5 đối tác toàn diện .

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Năm APEC lần thứ hai vào năm 2017. Đây cũng sẽ là đóng góp thiết thực nữa của Việt Nam góp phần duy trì vai trò và vị thế của APEC, xây dựng một Châu Á – Thái Bình Dương của thế kỷ 21 tự cường, năng động và thịnh vượng – động lực của tăng trưởng toàn cầu.

C. VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM - NGOs:

1. Quan hệ giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN):

Công cuộc Đổi mới đã mở ra cánh cửa rộng lớn cho hợp tác quốc tế, qua đó đã huy động được các nguồn lực hỗ trợ cho phát triển. Trên tinh thần hợp tác, hưởng ứng nỗ lực của Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tăng cường hiện diện và hoạt động từ cuối thập kỷ 80, không chỉ dừng ở viện trợ nhân đạo như trong các giai đoạn trước mà mở rộng sang viện trợ theo các chương trình/dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 10 năm qua, tổng giá trị viện trợ của các tổ chức PCPNN dành cho Việt Nam đạt trên 2,5 tỉ đô-la Mỹ, được triển khai trong 28 ngàn chương trình/dự án; trong đó, trên 1 tỷ đô-la đến từ khu vực Bắc Mỹ (47%), trên 800 triệu đô-la từ Châu Âu (34%) và trên 450 triệu đô-la từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (19%). Các khoản tài trợ này có tính chất không hoàn lại, được thực hiện thông qua các chương trình/dự án trong những lĩnh vực Việt Nam cần sự hỗ trợ như: y tế, giáo dục, phát triển kinh tế - nông thôn và giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo/ phụ nữ/trẻ em/người khuyết tật, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực quản trị…

Hiện có 600 tổ chức PCPNN có hoạt động thường xuyên tại Việt Nam, trong đó 40% là các tổ chức đến từ khu vực Bắc Mỹ, khoảng 42% từ châu Âu (chủ yếu là Tây Âu) và khoảng 18% từ châu Á - Thái Bình Dương và các khu vực khác. Các tổ chức đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước hoạt động với mục đích, quy mô giải ngân, phạm vi, phương thức và lĩnh vực rất đa dạng và nhìn chung đều thiện chí, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Hầu hết các tổ chức đều sử dụng nhân viên là người Việt Nam. Hiện có trên 3300 lao động người Việt Nam làm việc cho các tổ chức PCPNN và ngày càng có nhiều người giữ các vị trí chủ chốt trong các tổ chức này. Hợp tác với các tổ chức PCPNN được triển khai ở tất cả 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và với hầu hết các bộ, ban, ngành, tổ chức nhân dân. Trung bình mỗi năm có khoảng 2000 chương trình/dự án với tổng giá trị trên 200 triệu đô-la được các tổ chức này thực hiện thông qua hợp tác với các cơ quan/tổ chức đối tác Việt Nam. Các chương trình, dự án do các tổ chức này tài trợ đều được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt . 

Các chương trình, dự án viện trợ PCPNN tập trung vào những lĩnh vực được Nhà nước ưu tiên, góp phần giảm bớt các khó khăn kinh tế - xã hội ở nhiều vùng, đặc biệt đối với các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Nhìn chung, các chương trình/dự án này đạt hiệu quả tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, chuyển giao kỹ thuật, giúp cho người dân thoát nghèo bền vững. Hợp tác với các tổ chức PCPNN trong lĩnh vực y tế có trên 7000 dự án với giá trị đạt trên 800 triệu USD (33%), lĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội có trên 7800 dự án với giá trị đạt 500 triệu USD (21%), lĩnh vực phát triển kinh tế tổng hợp có gần 5000 dự án với giá trị đạt gần 450 triệu USD (19%), lĩnh vực giáo dục - đào tạo có trên 4700 dự án với giá trị đạt 360 triệu USD (15%), lĩnh vực môi trường có trên 1800 dự án với giá trị đạt trên 150 triệu USD (6%), các lĩnh vực khác có trên 1800 dự án với giá trị đạt trên 120 triệu USD (5%). Viện trợ phi dự án và cứu trợ khẩn cấp chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng giá trị viện trợ PCPNN cho Việt Nam.

 
Các tổ chức PCPNN còn là một trong những kênh hợp tác quan trọng, giúp thế giới hiểu rõ hơn về công cuộc Đổi mới và qua đó ủng hộ Việt Nam, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, phục vụ phát triển đất nước. Nhiều tổ chức PCPNN đã có tiếng nói khách quan về các vấn đề các nước quan tâm, đặc biệt là khi một số Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về quyền con người gặp gỡ các tổ chức này để có được hiểu biết toàn diện hơn về những nỗ lực của Nhà nước và toàn xã hội trong thực hiện quyền con người tại Việt Nam. Tại Hoa Kỳ, một số tổ chức cựu chiến binh lên tiếng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ tích cực giải quyết hậu quả chiến tranh, phản đối dự luật nhân quyền Việt Nam. Nhiều tổ chức PCPNN đã hỗ trợ Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế và giải quyết các vấn đề thương mại; trong đó 13 tổ chức PCP Mỹ đã tham gia liên minh ủng hộ Việt Nam hưởng Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn và gia nhập WTO. Năm 2008, một số tổ chức PCP Châu Âu và Mỹ (ActionAid International, Oxfam Anh, Oxfam Bỉ, Hội đồng Thương mại Mỹ - Việt...) gửi thư cho Ủy ban Châu Âu đề nghị không thông qua dự luật áp thuế chống bán phá giá đối với hàng dệt may và giầy mũ da xuất khẩu của Việt Nam. Các tổ chức này cũng phản đối Hiệp hội nuôi cá da trơn của Mỹ kiện Việt Nam “bán phá giá” hoặc việc áp đặt mức thuế cao đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ có hiệu quả cao, trong một số trường hợp, hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án hợp tác với các tổ chức PCPNN chưa cao vì qui mô nhỏ nhưng hoạt động dàn trải ở nhiều địa phương, thời gian dự án kéo dài, chi phí hành chính chiếm đa số nguồn tài chính. Sự phân bố của hoạt động viện trợ chưa được điều phối hợp lý; nhiều địa phương miền núi, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, có tỷ lệ nghèo cao, nhưng lại chỉ nhận được tổng giá trị viện trợ thấp .

2. Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài:

2.1. Chính sách:

Chủ trương nhất quán của Nhà nước Việt Nam là khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức PCPNN, nhằm tăng cường hiểu biết về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, qua đó, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước. Nhà nước ưu tiên huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, trong đó có sự hỗ trợ của các tổ chức PCPNN. Viện trợ của các tổ chức PCPNN cần phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quy hoạch và ưu tiên phát triển theo ngành của từng địa phương, hỗ trợ cho nỗ lực giảm nghèo và phát triển bền vững của Chính phủ Việt Nam .

2.2. Quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài:

Hoạt động của các tổ chức PCPNN được quản lý bởi tất cả các bộ, ngành, địa phương có liên quan. Ở cấp trung ương, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là cơ chế liên ngành, được Thủ tướng Chính phủ thành lập để các cơ quan phối hợp trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức PCPNN. Các cơ quan này thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với từng khía cạnh trong hoạt động của các tổ chức PCPNN có liên quan đến lĩnh vực và nhiệm vụ của ngành mình: Bộ Ngoại giao (cấp Giấy đăng ký, đầu mối quản lý hoạt động của tổ chức và quản lý lao động làm việc cho các tổ chức này… ), Bộ Kế hoạch – Đầu tư (quản lý các khoản viện trợ, công tác thẩm định/phê duyệt dự án viện trợ, giám sát/đánh giá hiệu quả sử dụng các khoản viện trợ... ), Bộ Tài chính (báo cáo tài chính liên quan đến các khoản viện trợ, đảm bảo minh bạch và phi lợi nhuận … )… Cơ quan thường trực của Ủy ban là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, thực hiện chức năng hỗ trợ/hướng dẫn hoạt động của các tổ chức PCPNN và hỗ trợ các cơ quan/tổ chức trong nước khi tiếp nhận viện trợ. Các bộ/ngành khác tổng hợp tình hình hợp tác, giám sát hoạt động của các tổ chức PCPNN và thẩm định/phê duyệt các khoản viện trợ liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành mình.

Các tổ chức PCPNN muốn hoạt động tại Việt Nam cần xin cấp Giấy đăng ký theo thủ tục nêu tại Nghị định 12/2012/NĐ-CP và Thông tư 05/2012/TT-BNG nêu trên. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký được nộp tại Cơ quan thường trực của Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN (đại diện là PACCOM, thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ) hoặc tại Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài  gồm các giấy tờ sau: a) Đơn đề nghị của người chịu trách nhiệm của tổ chức (trong đó nêu rõ mục đích và kế hoạch hoạt động, nguồn tài chính…); b) Điều lệ của tổ chức, c) Chứng nhận tư cách pháp nhân do chính quyền sở tại cấp. Người đại diện cho tổ chức tại Việt Nam cần có các giấy tờ: a) Giấy ủy nhiệm do người chịu trách nhiệm của tổ chức ký, b) Lý lịch tư pháp,  c) Bản sao hộ chiếu, d) Tiểu sử. Các giấy tờ trên cần được hợp pháp hóa lãnh sự tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Đại sứ quán các nước tại Hà Nội theo quy định .

Trong quá trình hoạt động phi lợi nhuận tại Việt Nam, các tổ chức cần đảm bảo tuân thủ pháp luật, đúng theo Giấy đăng ký, minh bạch về tài chính và sử dụng đúng mục đích các khoản viện trợ. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, các tổ chức PCPNN có trách nhiệm báo cáo hoạt động gửi Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN và Ủy ban nhân dân các tỉnh có nêu trên Giấy đăng ký . Các dự án hỗ trợ của các tổ chức PCPNN cần có đối tác thực hiện là các tổ chức Việt Nam  và phải phù hợp với các lĩnh vực được ưu tiên nêu tại Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 – 2017, đồng thời phải phù hợp với kế hoạch phát triển của từng địa phương. Sở Ngoại vụ các tỉnh/thành phố là đầu mối cung cấp thông tin về nhu cầu hợp tác của địa phương cho các tổ chức PCPNN .

Người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức PCPNN tại Việt Nam cần có cơ quan bảo lãnh/đón tiếp (là đối tác thực hiện dự án hoặc PACCOM – khi tổ chức chưa tìm được đối tác) để được nhận đúng loại thị thực (nghiêm cấm dùng thị thực du lịch/thương mại). Trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam hoặc người đứng đầu của tổ chức gửi văn bản đề nghị các cơ quan đón tiếp làm thủ tục để người xin nhập cảnh được nhận thị thực tại các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Người Việt Nam làm việc cho các tổ chức PCPNN tại Việt Nam cần đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo Nghị định 75/2014/NĐ-CP (tại miền Bắc là Cục Phục vụ ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao, tại miền Trung là Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Đà Nẵng, tại miền Nam là Công ty FOSCO - UBND thành phố Hồ Chí Minh ).

Đối với các tổ chức PCPNN có nguồn gốc tôn giáo hoặc có liên quan đến tôn giáo, trong các hoạt động (như nhận tài trợ từ các nhà thờ, quyên góp tiền trong cộng đồng tôn giáo của họ) cần đảm bảo điều kiện tiên quyết là phi tôn giáo, phi chính trị. Các chức sắc, tổ chức tôn giáo có thể tham gia vận động viện trợ, nếu cần có thể tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc các cấp để triển khai, giám sát thực hiện dự án viện trợ nhưng không làm chủ dự án.

Các dự án và các khoản viện trợ PCPNN phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo trình tự và thẩm quyền nêu tại Nghị định 93/2009/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 07/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về nguyên tắc, viện trợ PCPNN là các khoản viện trợ vì mục đích nhân đạo và phát triển, không bao gồm các lĩnh vực có nội dung liên quan đến chính trị, an ninh, quốc phòng, tôn giáo... Tuy nhiên, để tranh thủ các nguồn lực, Nghị định 93/2009/NĐ-CP về ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN quy định: các dự án hoặc hoạt động của tổ chức PCPNN trong những lĩnh vực này cần được sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (Điều 15, Khoản 1, mục a.).

PHỤ LỤC 1

PHÁT BIỂU CỦA  LÃNH ĐẠO CẤP CAO, LÃNH ĐẠO BỘ

I. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời báo chí nước ngoài.

TBT trả lời Thông tấn xã ITAR TASS (Nga) 

Câu hỏi 1: Xin đồng chí Tổng Bí thư cho biết Đồng chí mong đợi những gì từ chuyến thăm hữu nghị chính thức Liên bang Nga sắp tới và những vấn đề nào Đồng chí muốn thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin và lãnh đạo Nga ?

Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga có bề dày lịch sử, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn nhân dân Liên Xô, trong đó có nhân dân Nga về sự giúp đỡ chí tình, to lớn, hiệu quả dành cho chúng tôi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và về sự hợp tác đầy hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Những năm qua, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga đã có những bước phát triển mới.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của tôi sắp tới diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga đã được thiết lập và đang phát triển tốt đẹp. Tôi sẽ cùng Ngài Tổng thống V.Pu-tin và các nhà lãnh đạo Liên bang Nga thảo luận, đánh giá về những hoạt động hợp tác song phương thời gian qua, trong đó có việc rà soát thực hiện các thoả thuận cấp cao, tiến độ triển khai các dự án lớn giữa hai nước; trao đổi ý kiến về phương hướng lớn và biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước trên mọi phương diện, từ chính trị đến kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí, điện hạt nhân, an ninh, quốc phòng và nhiều lĩnh vực khác; thúc đẩy sự hợp tác giữa các địa phương hai nước; trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, phối hợp hành động giữa hai nước trên trường quốc tế; trao đổi về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga và tăng cường các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Tôi tin tưởng rằng, các kết quả đạt được trong chuyến thăm lần này sẽ tạo động lực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga tiếp tục phát triển, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hợp tác song phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào hoà bình, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.

Câu hỏi 2: Xin đồng chí Tổng Bí thư đánh giá vai trò và tác dụng của cơ chế liên hệ và đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước chúng ta đối với việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga ?

Trong tổng thể chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá và hội nhập quốc tế của Việt Nam, chúng tôi luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng và tin cậy hàng đầu. 

Từ sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2001 và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga vào năm 2012, quan hệ song phương đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và đi vào chiều sâu, thực chất. Cả hai nước đều có nhận thức chung về sự cần thiết phải tăng cường tiếp xúc, trao đổi, đối thoại thường xuyên hơn ở tất cả các cấp trong khuôn khổ song phương và tại các diễn đàn đa phương để trao đổi thông tin, đánh giá về tình hình hợp tác giữa hai nước cũng như đề ra những biện pháp nhằm tăng cường quan hệ song phương, phối hợp lập trường trên trường quốc tế.

Việc tiếp xúc và đối thoại thường xuyên ở các cấp lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao nhất, của hai nước đã giúp củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, tăng cường sự tin cậy về chính trị, củng cố quan hệ giữa hai Nhà nước, hai Chính phủ cũng như giữa hai Quốc hội. Cơ chế đối thoại giữa lãnh đạo cấp cao hai nước giúp mở rộng và thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước như an ninh, quốc phòng, kinh tế - thương mại, năng lượng hạt nhân,... kịp thời đưa ra những quyết sách trong việc thực hiện hiệu quả các dự án trọng điểm, phối hợp hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Câu hỏi 3: Hai nước chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào đầu năm 2015. Theo đồng chí Tổng Bí thư, những lĩnh vực nào trong quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đạt được nhiều tiến bộ nhất và lĩnh vực nào tiềm năng chưa được khai thác ?

Bên cạnh quan hệ chính trị không ngừng được tăng cường với độ tin cậy cao, hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hoá và nhân văn giữa hai nước phát triển rất tích cực và đạt được những kết quả rất quan trọng.

Kim ngạch thương mại song phương từ chỗ chỉ đạt 300 - 400 triệu USD trong những năm 90 của thế kỷ 20, đã đạt gần 4 tỉ USD vào năm 2013. Trong lĩnh vực dầu khí, bên cạnh “con chim đầu đàn” là Liên doanh Vietsovpetro đã xuất hiện thêm 3 liên doanh mới đang hoạt động rất hiệu quả tại Việt Nam và Liên bang Nga là Rusvietpetro, Vietgazprom, Gazpromviet. Năng lượng tiếp tục là lĩnh vực hợp tác truyền thống và của cả tương lai. Tại Việt Nam đang tích cực triển khai dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I với sự giúp đỡ và hỗ trợ của Liên bang Nga cả về vốn, công nghệ và nguồn nhân lực. Hai nước cũng đạt nhiều kết quả tích cực trong việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khai khoáng, luyện kim, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, vũ trụ,... Hai bên đã thành lập Tổ công tác cấp cao về các dự án đầu tư ưu tiên nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư song phương.

Hai nước thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Hiện Nga nằm trong danh sách 10 nước có lượng khách du lịch đến Việt Nam nhiều nhất.

Quan hệ Việt - Nga đang phát triển hết sức tốt đẹp, nhưng vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên. Trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ và đồng bộ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, từ quan hệ chính trị - đối ngoại cho tới hợp tác kinh tế với 3 trụ cột là thương mại, đầu tư và năng lượng. Hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hoá, du lịch, giao lưu nhân dân cũng cần tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước, tạo cơ sở và nền tảng nhân văn để củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác và truyền thống giữa hai nước chúng ta.

Câu hỏi 4: Là một quốc gia thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á và là người bạn thân thiết của Nga, Việt Nam có thể làm những gì để hỗ trợ mở rộng mối quan hệ giữa Liên bang Nga và ASEAN ?

Việt Nam đã tích cực phối hợp để Liên bang Nga trở thành một nước đối tác đối thoại của ASEAN. Cũng từ mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Liên bang Nga, Việt Nam đã được cử làm Điều phối viên đầu tiên của ASEAN điều phối quan hệ ASEAN với Nga (1996 - 1997). Trong vai trò điều phối viên, Việt Nam đã nỗ lực để thúc đẩy quan hệ đối thoại và hợp tác giữa ASEAN với Nga phát triển trong những năm cuối của thế kỷ 20.

Việt Nam luôn tích cực thúc đẩy quan hệ đối thoại và hợp tác giữa ASEAN và Nga trong các khuôn khổ và cơ chế hợp tác do ASEAN chủ trì. Cụ thể, trong Năm Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam đã đăng cai và đồng chủ trì Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga lần thứ hai. Tại Hội nghị, hai bên khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và tiến bộ ASEAN - Nga, củng cố các cơ chế đối thoại hiện có, hướng tới việc nâng quan hệ lên một tầm cao mới. Các nước ASEAN đã đạt được sự thống nhất ủng hộ Nga tham gia vào các diễn đàn khu vực liên quan do ASEAN đóng vai trò chủ đạo, trong đó có Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM Plus). Trên cơ sở đó, Nga đã tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 5 năm 2010 tại Việt Nam với vai trò là khách mời và đã tham gia chính thức kể từ năm 2011 tới nay. Tại Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 9 diễn ra ngày 13-11-2014 vừa qua tại Mi-an-ma, các nhà lãnh đạo ASEAN đã nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Nga Mét-vê-đép tham dự lần đầu tiên. Việt Nam hiện cũng đang phối hợp cùng Nga và các nước ASEAN hướng tới việc tổ chức Cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Nga.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước ASEAN đưa quan hệ ASEAN - Nga phát triển toàn diện nhằm phát huy lợi thế của nhau và góp phần vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Việt Nam sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa ASEAN và Nga, nỗ lực xây dựng tiếng nói chung trong các vấn đề quan trọng của quốc tế và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt trong những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích chung của cả hai bên đối với việc duy trì hoà bình, an ninh và ổn định khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Việt Nam cũng sẽ chủ động và tích cực cùng các nước ASEAN và Nga xác định những điểm còn hạn chế trong hợp tác giữa hai bên, qua đó tìm ra các giải pháp để thúc đẩy quan hệ ASEAN - Nga phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa.

II. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lời báo chí nước ngoài.

1. CTN Trả lời đại diện Ban thư ký APEC (10/9/2014)

Câu hỏi 1: Xin Chủ tịch nước cho biết đánh giá về tăng trưởng kinh tế và xu thế liên kết kinh tế khu vực hiện nay và những đóng góp của Diễn đàn APEC trong lĩnh vực này? 

Bước sang thế kỷ 21, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính 

toàn cầu, chúng ta đang chứng kiến những chuyển dịch, thay đổi to lớn của nền kinh tế thế giới. 

Trong cục diện mới đang định hình này, châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực phát triển năng động, là động lực của tăng trưởng kinh tế toàn cầu và đi đầu trong xu thế liên kết kinh tế trên thế giới. Có thể nói, APEC đã có những đóng góp hết sức có ý nghĩa vào việc duy trì đà tăng trưởng và thịnh vượng của khu vực, đồng thời tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, như biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tự do và an toàn hàng hải ….

Là diễn dàn hội tụ các nền kinh tế hàng đầu thế giới, APEC luôn đi đầu thúc đẩy kết nối, hội nhập kinh tế khu vực thông qua tự do hóa thương mại và đầu tư, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và cải thiện môi trường kinh doanh… Tôi cho rằng đây là một trong những lý do chính giúp tăng trưởng GDP trung bình của các nền kinh tế APEC đạt 3,4% từ 2008 - 2013, cao hơn mức tăng trưởng GDP trung bình của thế giới trong cùng giai đoạn này là 2,96%. Các nền kinh tế APEC cũng đã nắm bắt những xu thế mới, tích cực khởi xướng, thúc đẩy các cơ chế hợp tác, liên kết kinh tế đa dạng về hình thức, quy mô và trên mọi tầng nấc, từ tiểu vùng, khu vực đến liên khu vực và toàn cầu, với nội hàm sâu rộng, vượt ra ngoài phạm vi thương mại truyền thống. Điển hình là hợp tác tiểu vùng Mê Công, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)… hướng tới hình thành Khu vực thương mại tự do toàn khu vực (FTAAP) như các nhà Lãnh đạo APEC đã nhất trí tại Hà Nội năm 2006.

Câu hỏi 2: Xin Ngài đánh giá những lợi ích của việc tham gia APEC trong hơn 15 năm qua đã mang lại cho doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam kỳ vọng gì từ việc tham gia APEC thời gian tới?

Có thể khẳng định, APEC đem lại nhiều lợi ích kinh tế, thương mại thiết thực cho doanh nghiệp và người dân Việt Nam, nhất là trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, tăng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tiếp thu công nghệ và kỹ năng quản lý tiên tiến. Có thể kể đến một số lợi ích nổi bật:

Một là, hợp tác APEC đã thúc đẩy mức thuế trung bình trong khu vực giảm gần một nửa, thương mại tăng gần 6 lần, các chi phí giao dịch và rào cản thương mại giảm đáng kể. Điều đó tạo thuận lợi để hàng hóa Việt Nam tiếp cận và thâm nhập sang các thị trường khu vực.

Hai là, việc thực hiện các cam kết kinh tế thương mại trong APEC, nhất là Mục tiêu Bô-go về tự do hóa thương mại và đầu tư tới năm 2020 đối với các nền kinh tế đang phát triển, cũng góp phần thúc đẩy các nền kinh tế thành viên, trong đó có Việt Nam, đẩy mạnh cải cách, điều chỉnh các quy định, chính sách phù hợp các cam kết quốc tế, qua đó tạo môi trường thuận lợi hơn cho đầu tư, kinh doanh.
Ba là, thông qua trao đổi, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong khuôn khổ Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), nhiều doanh nghiệp có điều kiện mở rộng tiếp cận thị trường, tăng cường quan hệ làm ăn với doanh nghiệp trong khu vực. Như trên đã nói, APEC đang đi đầu thúc đẩy các xu thế mới. Việt Nam cũng đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới, tiếp tục đổi mới sâu rộng, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện. Châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Diễn đàn APEC nói riêng càng có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam. Một trong những ưu tiên chính sách của chúng tôi là sẽ tiếp tục đồng hành với các thành viên nhằm chủ động đóng góp thiết thực và hiệu quả hơn nữa vào các nỗ lực chung của APEC và khu vực.

Câu hỏi 3: Năm nay Diễn đàn APEC kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển, xin Ngài cho biết Việt Nam kỳ vọng APEC năm nay sẽ mang lại kết quả gì?

25 năm tuy là một khoảng thời gian ngắn so với lịch sử hình thành và phát triển của các cơ chế đa phương, song APEC đã khẳng định là một cơ chế liên kết kinh tế quan trọng nhất khu vực, trở thành động lực chính thúc đẩy sự phát triển năng động của châu Á - Thái Bình Dương. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa sẽ diễn ra Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 22. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những chuyển biến sâu sắc. Kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi, song chưa bền vững. Các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương đang phải đối diện với nhiều thách thức như nguy cơ suy giảm tăng trưởng, khủng hoảng tài nguyên và lương thực. Tuy hệ thống thương mại đa phương vẫn tiếp tục khó khăn, thương mại toàn cầu vẫn được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Tôi mong rằng, Hội nghị Cấp cao APEC năm nay sẽ đạt những thỏa thuận quan trọng nhằm tăng cường vị thế của Diễn đàn, đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh kết nối khu vực, liên kết kinh tế - thương mại, cải cách và tăng trưởng kinh tế của APEC. Đồng thời, APEC cần có định hướng tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển sáng tạo, bền vững và đồng đều. Nếu các nền kinh tế APEC đồng lòng đạt được những định hướng lớn đó, tôi tin vào triển vọng của 25 năm tiếp theo của diễn đàn liên kết kinh tế quan trọng nhất châu Á – Thái Bình Dương này.

Câu hỏi 4: Xin Ngài Chủ tịch cho biết đánh giá về triển vọng hợp tác kinh tế, thương mại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ phát triển như thế nào trong giai đoạn Việt Nam chuẩn bị tổ chức và trong Năm APEC Việt Nam 2017?

Tôi tin rằng châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiếp tục là động lực của tăng trưởng toàn cầu và dẫn đầu xu thế mới về liên kết kinh tế sâu rộng hơn, đặc biệt khi Cộng đồng ASEAN hình thành vào năm 2015, và một loạt các liên kết kinh tế quan trọng đi vào triển khai, như Hiệp định đối tác kinh tế khu vực (RCEP), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP),  Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc - Hàn Quốc - Nhật Bản… Đây sẽ là những yếu tố thúc đẩy cấu trúc mới, đa trung tâm, đa tầng nấc, đan xen nhau ngày càng rõ nét hơn, trong đó vai trò của các nền kinh tế đang phát triển ngày càng quan trọng. 

Tôi cho rằng, APEC cùng những liên kết khác mà ASEAN làm trung tâm sẽ tạo nền tảng thúc đẩy một cục diện mới, tích cực, dân chủ, công bằng hơn ở khu vực. Với tiềm năng to lớn về kinh tế, khoa học, công nghệ, APEC sẽ tiếp tục là một cơ chế không thể thiếu trong nỗ lực xây dựng một cấu trúc hợp tác, liên kết khu vực năng động và hiệu quả. Đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2017 là lần thứ hai Việt Nam được bạn bè quốc tế ủng hộ và tín nhiệm dành cho trọng trách quan trọng này. Việt Nam đăng cai Năm APEC 2017 trong bối cảnh đang nỗ lực hoàn tất các cam kết gia nhập WTO và trở thành nền kinh tế thị trường vào năm 2018, đang cùng các nền kinh tế khu vực triển khai hàng loạt các liên kết kinh tế quy mô lớn… Hơn nữa, đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng hướng tới dịp 20 năm Việt Nam tham gia Diễn đàn APEC (15/11/1998- 15/11/2018). Việc đăng cai thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam về chủ động đóng góp cho hợp tác APEC, thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế khu vực nói chung và phục vụ hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện của Việt Nam nói riêng, đồng thời thể hiện Tầm nhìn dài hạn của Việt Nam về châu Á - Thái Bình Dương. 

III. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài

1. Trả lời Hãng Prensa Latina nhân chuyến thăm chính thức Cu-ba (25/3/2014)

Câu hỏi 1. Theo Thủ tướng, quan hệ truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Cu-ba đang ở giai đoạn phát triển nào vào thời điểm này?

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 02/12/1960, quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cu-ba đến nay sắp tròn 55 năm tuổi. Đây là mối quan hệ mẫu mực, đoàn kết trong sáng, thủy chung giữa những người bạn, những người đồng chí, những người anh em “sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình cho nhau” như lời của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô. 

Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị, đoàn kết, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam - Cu-ba không ngừng được củng cố và phát triển. Hai bên duy trì trao đổi thường xuyên đoàn các cấp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước; nổi bật trong những năm gần đây là các chuyến thăm Cu-ba của các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (2007), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (2009), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (2010), Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (2011), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (2012), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh (2013); các chuyến thăm Việt Nam của nguyên Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô (2003), Phó Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô (2005), Chủ tịch Quốc hội Ri-các-đô A-la-rơ-côn (2007), Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô (2012), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ma-ri-nô Mu-ri-giô (2012), Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Bộ trưởng Cu-ba Mi-ghên Đi-át Ca-nên (2013)... Bên cạnh đó, Nguyên thủ hai nước cũng đã có các cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị Cấp cao Không Liên kết 14 (tháng 9/2006, tại La-ha-ba-na) và 15 (tháng 7/2009, tại Ai Cập). 

Năm 2010, Việt Nam và Cu-ba đã tổ chức nhiều hoạt động trọng thể kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Năm 2013, chúng ta phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm chuyến thăm Vùng Giải phóng miền Nam của Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô và 50 năm ngày thành lập Ủy ban Cu-ba Đoàn kết với miền Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2013).  

Bên cạnh đó, thời gian qua, Việt Nam và Cu-ba duy trì thường xuyên cơ chế hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ thường niên. Đặc biệt, tại Kỳ họp 30 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cu-ba tại La-ha-ba-na (9/2012) và Kỳ họp thứ 31 tại Hà Nội (9/2013), chúng ta đã trao đổi và đạt được sự nhất trí về nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực nông nghiệp, cung cấp gạo, giáo dục, y tế, xây dựng, công nghệ sinh học...; khẳng định sự nhất trí cao tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác phát triển thực chất, hiệu quả hơn, phù hợp với tình hình cụ thể của mỗi nước. 

Chúng ta vui mừng nhận thấy mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cu-ba đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng củng cố, vun đắp, không hề bị dao động trước những biến động của thời cuộc và đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp và năng động với nhiều triển vọng mới.

Câu hỏi 2. Thủ tướng dự đoán như thế nào về triển vọng quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước chúng ta trong thời gian tới?

Với nền tảng bền vững là mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác anh em, quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Cu-ba có triển vọng rất to lớn và khả quan. Cả hai bên đều là những thị trường quan trọng, đầy tiềm năng của nhau. Cu-ba là cầu nối hết sức quan trọng và tin cậy để Việt Nam có thể tiến bước vào thị trường khu vực Mỹ La-tinh; Việt Nam là cầu nối để Cu-ba mở rộng quan hệ với các nước ASEAN và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Việt Nam là một trong những nhà cung cấp gạo, thiết bị điện tử gia dụng, thực phẩm chế biến,...sang Cu-ba và nhập khẩu các sản phẩm dược và công nghệ sinh học,…từ Cu-ba.   

 Tuy nhiên, thời gian qua, hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước vẫn còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của mối quan hệ có bề dày lịch sử và truyền thống gắn bó đặc biệt. Trao đổi kinh tế - thương mại giữa hai nước năm 2011 mới đạt 274 triệu USD, năm 2012 đạt 175 triệu USD và 9 tháng đầu năm 2013 là 203,7 triệu USD. 

Tôi tin tưởng rằng hai nước chúng ta đều nhận thấy quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai bên còn nhiều tiềm năng và lợi thế cần được khai thác, vì sự phát triển bền vững và phồn vinh của hai nước, thắt chặt và tăng cường quan hệ hữu nghị thủy chung, trong sáng vốn có của hai dân tộc. Những thành công của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam và quá trình Cập nhật hóa mô hình kinh tế ở Cu-ba chắc chắn sẽ là những điều kiện thuận lợi để hai nước chúng ta tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường phát triển quan hệ hợp tác kinh tế nói chung và quan hệ thương mại và đầu tư nói riêng, trên cơ sở phát huy thế mạnh và tiềm năng của mỗi Bên. 

Câu hỏi 3: Phải chăng chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng là một cơ hội mới để hai nước chúng ta tiếp tục trao đổi thông tin và kinh nghiệm về công cuộc Đổi mới của Việt Nam và Cập nhật hóa mô hình kinh tế của Cu-ba.

Chuyến thăm lần này của Tôi có nhiều nội dung quan trọng trao đổi, hợp tác với các Bạn. Bên cạnh việc trao đổi về các phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ song phương, đây sẽ là dịp để chúng tôi cùng các bạn Cu-ba học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong công cuộc Đổi mới ở Việt Nam và Cập nhật hóa mô hình kinh tế của Cu-ba.

Giữa hai Đảng, hai nước chúng ta đã có nhiều hình thức trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ có các cuộc trao đổi bổ ích và thiết thực, giúp chúng ta xây dựng và thực hiện các chiến lược, chính sách phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi nước, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước. 

Câu hỏi 4: Trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng muốn gửi thông điệp gì tới nhân dân Cu-ba?

Tôi xin gửi đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba tình cảm nồng thắm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi rất vui mừng và tự hào trước những thành tựu mà nhân dân Cu-ba anh em, đoàn kết cùng Đảng Cộng sản Cu-ba do Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô và Chủ tịch Ra-un Caxtơ-rô lãnh đạo, đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc.

Chúng tôi hết sức khâm phục ý chí kiên cường, tinh thần quốc tế trong sáng của các bạn Cu-ba và tin tưởng rằng các bạn sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn và thành công hơn nữa trong việc xây dựng đất nước Cu-ba giàu mạnh.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ luôn sát cánh bên cạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba anh em, cùng nhau không ngừng củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết thủy chung, truyền thống đặc biệt và tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta.

2. Trả lời phỏng vấn AP, Reuters nhân Diễn đàn Kinh tế Thế giới Đông Á 2014
Câu hỏi 1 : Trong tình trạng đối đầu nguy hiểm hiện nay ở Hoàng Sa, phương án giải quyết của Việt Nam là gì? Liệu Việt Nam có nộp đơn kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài theo Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) như Phi-líp-pin không? Nếu có, Việt Nam sẽ nộp đơn ở đâu và khi nào? Liệu Việt Nam có sử dụng biện pháp quân sự để giải quyết căng thẳng tại Biển Đông? Việt Nam đã chuẩn bị thế nào cho biện pháp này?

Bạn hỏi về biện pháp quân sự. Không. 

Việt Nam đã chịu nhiều đau thương mất mát từ các cuộc chiến tranh xâm lược. Vì thế, chúng tôi luôn tha thiết có hòa bình, hữu nghị để xây dựng và phát triển đất nước. Chúng tôi không bao giờ đơn phương sử dụng biện pháp quân sự, không bao giờ khơi mào một cuộc đối đầu quân sự, trừ khi chúng tôi bị bắt buộc phải tự vệ. 

Việt Nam luôn nhất quán sử dụng các biện pháp hòa bình và tận dụng mọi cơ hội, mọi kênh đối thoại để giải quyết tình hình hiện nay một cách hòa bình. Chúng tôi đã hết sức chân thành, thực tâm, thiện chí và kiềm chế, nhưng câu trả lời hiện nay là Trung Quốc ngày càng gia tăng sức mạnh, các hành động uy hiếp và xâm phạm, rồi liên tục vu khống và đổ lỗi cho Việt Nam. Những gì mà Trung Quốc đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói. Những hành động của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam trong nhiều ngày qua là cực kỳ nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. 

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó.

 Có lẽ như tất cả các nước, Việt Nam chúng tôi đang cân nhắc các phương án để bảo vệ mình, kể cả phương án đấu tranh pháp lý, theo luật pháp quốc tế. 

Câu hỏi 2. Việt Nam hy vọng gì từ cộng đồng quốc tế, từ các cường quốc như Mỹ, Nhật Bản đến các tổ chức đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc trong việc giúp đỡ giải quyết tình trạng đối đầu ở Hoàng Sa? Trong bối cảnh căng thẳng leo thang như hiện nay ở Biển Đông, Việt Nam có sẵn sàng xem xét trở thành một liên minh an ninh chính thức với Mỹ trong tương lai không?

Tôi khẳng định rằng, Việt Nam không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào để chống lại một quốc gia khác. Đây là chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam. Chúng tôi đã công khai về điều này rất nhiều lần với thế giới.

Về việc Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông, chúng tôi đã thông báo và thông tin trung thực đến các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước; chính giới và các học giả; truyền thông quốc tế. Những ngày qua, Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới, nhiều cá nhân và tổ chức quốc tế đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối đe dọa của sự việc này đối với hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực. Tôi tin tưởng rằng cộng đồng quốc tế tiếp tục có đánh giá đúng và tiếng nói thích hợp để ngăn chặn mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế, các nước, các cá nhân và tổ chức quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc. 

Câu hỏi 3: Dư luận cho rằng quan hệ Việt- Trung là mối quan hệ đan xen, vừa hữu nghị vừa đối đầu trong nhiều năm và Việt Nam chắc chắn không muốn mạo hiểm cắt đứt quan hệ này. Liệu việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu ở Hoàng Sa có phải là một tác nhân buộc Việt Nam phải từ bỏ quan hệ với cường quốc ở châu Á này không? Nếu quan hệ Việt- Trung bị căng thẳng hoặc bị cắt đứt, điều này sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế và sự ổn định chính trị ở Việt Nam?

Câu hỏi của bạn rất khó trả lời ngắn gọn.

Tôi chỉ muốn nói rằng, Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng cùng có lợi giữa Việt Nam và Trung Quốc vì điều này không chỉ đem lại lợi ích cơ bản và lâu dài cho hai nước Việt -Trung mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Còn ngược lại, chắc các bạn hoàn toàn có thể hình dung điều gì sẽ xảy ra. 

Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng, Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn làm hết sức mình đóng góp vào việc gìn giữ và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Trung Quốc. Việt Nam luôn chân thành mong muốn cùng Trung Quốc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. 

 
Đối với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam, Việt Nam cực lực phản đối các hành động xâm phạm này và kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích chính đáng của mình phù hợp với luật pháp quốc tế. 

3. Trả lời DW nhân thăm Bỉ, Đức, EU, Tòa thánh Vatican, dự HNCC ASEM 

Câu hỏi 1: Thưa Ngài Thủ tướng, trong một bài phát biểu về chính sách an ninh Ngài đã từng nói “lòng tin chiến lược” là sự khởi đầu của tất cả mọi hợp tác chính trị bền vững và bảo đảm cho hòa bình và phát triển. Vậy Ngài định nghĩa thế nào là “lòng tin chiến lược”? Vào đầu mùa hè năm nay, tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc đã leo thang nhưng hiện nay có vẻ đã lắng dịu. Điều này có liên quan gì đến “lòng tin chiến lược” giữa Việt Nam và Trung Quốc? 

Việt Nam là quốc gia thành viên Liên Hợp quốc. Chúng tôi kiên trì nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia vì hòa bình và phát triển. Không ngừng nỗ lực xây dựng quan hệ hữu nghị, tăng cường hiểu biết tin cậy lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi với tất cả các đối tác, nhất là các nước láng giềng, các nước ASEAN, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các đối tác truyền thống.

Chính sách nhất quán của Việt Nam là không liên minh với nước này để chống phá nước khác. Chúng tôi kiên định đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, đồng thời luôn chân thành bày tỏ thiện chí cùng các nước xây dựng lòng tin chiến lược - một sự tin cậy lẫn nhau, bền vững lâu dài - trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, Luật pháp quốc tế; tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; hợp tác bình đẳng cùng có lợi; đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và thế giới. 

Việt Nam hoan nghênh mọi chính sách của các nước lớn đối với châu Á - Thái Bình Dương nếu các chính sách đó tôn trọng Luật pháp quốc tế và các thể chế khu vực, không cường quyền áp đặt, không xâm phạm độc lập chủ quyền của các quốc gia, hợp tác bình đẳng cùng có lợi và đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh, phát triển ở khu vực và thế giới.  

Việt Nam - Trung Quốc là hai nước láng giềng và mãi mãi là hai nước láng giềng. Chúng tôi luôn mong muốn 2 nước Việt Nam - Trung Quốc cùng nhau làm hết sức mình để xây dựng lòng tin gìn giữ môi trường hòa bình và quan hệ hữu nghị tốt đẹp, cùng nhau đưa quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đem lại lợi ích chính đáng cho cả hai bên và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực. Mọi tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC). Không để tái diễn tình hình căng thẳng. Không dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực.

Sau khi Trung Quốc rút giàn khoan HD 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam. Việt Nam và Trung Quốc cũng đã đạt được thỏa thuận là cùng nhau nỗ lực thực hiện hiệu quả tiến trình này.

Câu hỏi 2: Các cuộc tranh chấp xung đột ở Biển Đông liên quan đến một khu vực có tầm quan trọng rất lớn đối với thương mại thế giới. Trên góc độ quốc tế, Ngài đánh giá thế nào về vai trò của CHLB Đức và Liên minh châu Âu (EU) trong việc giải quyết xung đột này?

Hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực. Đây là nơi có tuyến hàng hải quốc tế - khoảng 50% hàng hóa vận chuyển đường biển toàn cầu - mà phần lớn là lưu chuyển hàng hóa giữa Châu Âu và Đông Á. Những bất ổn, căng thẳng vừa qua đã cho thấy rõ lợi ích này chỉ có thể được bảo đảm khi tất cả các nước, nhất là các nước trực tiếp có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, đều phải nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, kiềm chế không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC).

Trải qua những thăng trầm trong cục diện kinh tế - chính trị ở châu Âu và thế giới, nước Đức khẳng định vị thế ngày càng cao ở cả tầm châu lục và toàn cầu. Đức không chỉ chứng tỏ là nền kinh tế đầu tàu chủ lực kéo kinh tế châu Âu ra khỏi khủng hoảng và suy thoái, mà còn có vai trò, tiếng nói rất quan trọng trong các vấn đề trọng đại về chính trị, an ninh, gìn giữ hòa bình ở khu vực châu Âu và thế giới. Việt Nam ủng hộ một nước Đức mạnh và có vai trò tích cực, trách nhiệm cao trong các vấn đề hòa bình, an ninh, phát triển của thế giới. 

Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 10 sắp khai mạc tại Milan - Italia sẽ thảo luận nhiều vấn đề hợp tác chiến lược giữa hai châu lục và toàn cầu. Trong tiến trình này, hợp tác ASEAN - EU là hạt nhân và động lực của hợp tác giữa hai châu lục. Việt Nam - với tư cách thành viên tích cực của ASEAN và Đức - với tư cách là thành viên trụ cột của EU, cần nỗ lực hợp tác chặt chẽ hơn nữa để cùng góp phần tạo xung lực cho hợp tác ASEAN - EU và quan hệ giữa hai lục địa Á - Âu phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phồn vinh ở cả hai châu lục.

4. Trả lời Le Monde nhân thăm Bỉ, Đức, EU, Tòa thánh Vatican, dự HNCC ASEM    

Câu hỏi 1: Thưa Ngài Thủ tướng, sau sự kiện Trung Quốc đơn phương hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tháng 5/2014, nước này tiếp tục các hoạt động khiêu khích đối với Việt Nam liên quan tranh chấp Biển Đông mà gần nhất là việc Trung Quốc thông báo hoàn thành xây dựng đường băng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Vậy, Ngài có suy nghĩ gì về hành động này và chủ trương, biện pháp giải quyết của Việt Nam đối với vấn đề này ra sao?

Việt Nam - Trung Quốc là hai nước láng giềng và mãi mãi là hai nước láng giềng. Chúng tôi luôn mong muốn 2 nước Việt Nam - Trung Quốc cùng nhau làm hết sức mình để xây dựng lòng tin, gìn giữ môi trường hòa bình và quan hệ hữu nghị tốt đẹp, cùng nhau đưa quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đem lại lợi ích chính đáng cho cả hai bên và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực. Mọi tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC). Không để tái diễn tình hình căng thẳng. Không dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực.

Sau khi Trung Quốc rút giàn khoan HD 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam. Việt Nam và Trung Quốc cũng đã đạt được thỏa thuận là cùng nhau nỗ lực thực hiện hiệu quả tiến trình này.

Câu hỏi 2: Thưa Ngài Thủ tuớng, theo chúng tôi đuợc biết, một trong những trọng tâm chính trong chuyến thăm châu Âu lần này của Ngài là cùng phía EU tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thuơng mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Vậy, Ngài có đánh giá như thế nào về lợi ích và vai trò của hai phía đối với việc ký kết EVFTA?

Kể từ khi khởi động đàm phán EVFTA tháng 6/2012, hai bên đã rất nỗ lực để đạt được Tuyên bố về định hướng kết thúc đàm phán EVFTA vào ngày 13/10/2014 vừa qua. Chúng tôi tin tưởng EVFTA sẽ sớm được ký chính thức.

Với việc EVFTA được ký kết trong tương lai, Việt Nam sẽ mở rộng hơn nữa thị trường xuất khẩu hàng hóa, thu hút luồng vốn đầu tư chất lượng cao của EU. Ngược lại, EU có thể xuất khẩu các mặt hàng như máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, nguyên phụ liệu dệt may da, tân dược, hóa chất và các sản phẩm hóa chất, phương tiện vận tải… 

Do đó, không chỉ Việt Nam mà cả EU cũng sẽ có rất nhiều lợi ích một khi FTA được ký kết. Việt Nam sẽ trở thành điểm kết nối các hoạt động thương mại - đầu tư của EU tại khu vực ASEAN, nhất là khi Cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành. Ngược lại, EVFTA sẽ làm sâu sắc quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU và các nước thành viên EU, trong đó có nhiều nước có quan hệ đối tác chiến lược/hướng tới đối tác chiến lược với Việt Nam. 

Câu hỏi 3: Thưa Ngài, theo lịch trình chuyến thăm châu Âu lần này, Ngài sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) lần thứ 10 tại Milan, Italia. Vậy, tại diễn đàn này, Ngài mong muốn gửi thông điệp gì tới cộng đồng quốc tế, đặc biệt là thông qua kênh hợp tác Á - Âu?

Trong những năm trở lại đây, bên cạnh tập trung thảo luận các vấn đề về hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên ASEM nhằm thiết lập các cơ chế hợp tác mới, đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa các nước thì các nước thành viên trong ASEM cũng tăng cường trao đổi, thảo luận chuyên sâu về các điểm nóng quốc tế, khu vực cũng như các thách thức an ninh cả truyền thống và phi truyền thống.

Nỗ lực duy trì hòa bình thế giới trong gần 70 năm qua khẳng định, để gìn giữ hòa bình, chúng ta cần vun đắp lòng tin chiến lược, sự tin cậy lẫn nhau, tăng cường đối thoại và hợp tác trên cơ sở luật pháp quốc tế, trên nguyên tắc cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. Trong tình hình đó, Việt Nam cùng các thành viên ASEAN và cộng đồng quốc tế, trong đó có các thành viên ASEM, đang thúc đẩy đối thoại và thực hiện mọi nỗ lực nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. 

Là dân tộc chịu nhiều đau thương mất mát từ các cuộc chiến tranh xâm lược, Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc và sẽ tiếp tục cùng các thành viên ASEM đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Đông Nam Á cũng như ở hai châu lục Á - Âu và trên toàn thế giới.

Câu hỏi 4: Vừa qua, Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Liệu điều này có ảnh hưởng gì đến hòa bình, an ninh ở khu vực?

Việt Nam và Hoa Kỳ đã bình thường hóa quan hệ gần 20 năm, và mới đây, tháng 7 năm 2013, đã xác lập quan hệ Đối tác toàn diện, đánh dấu sự phát triển quan trọng của quan hệ hai nước, bao gồm cả sự hợp tác về quốc phòng - an ninh. 

Ngày 2/10/2014, Hoa Kỳ đã chính thức thông báo dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương, cụ thể là trong lĩnh vực cung cấp trang thiết bị an ninh hàng hải cho Việt Nam. Đây là việc làm thể hiện xu thế bình thường của quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện đang phát triển thuận lợi giữa hai nước. Điều này không trái với luật pháp quốc tế, không ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định của khu vực và lợi ích của các quốc gia.

Câu hỏi 5: Xin Ngài cho biết về quan hệ của Việt Nam với Vatican thời gian qua và mục đích chuyến thăm Vatican của Ngài lần này?

Việt Nam và Tòa thánh đã có cuộc tiếp xúc đầu tiên từ năm 1990 với chuyến thăm Việt Nam của Hồng Y Etchegaray, Chủ tịch Hội đồng Đồng Tâm và Ủy ban Công lý và Hòa bình của Tòa thánh. Các bạn có thể thấy quan hệ Việt Nam - Vatican tiến triển tích cực trong thời gian qua, thể hiện rõ nhất là qua các cuộc gặp giữa các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam với Giáo hoàng. Hai bên cũng đã tổ chức 5 cuộc họp Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican, gần đây nhất là cuộc họp Vòng V diễn ra từ 10-11/9/2014 tại Hà Nội, thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác của cả hai phía. Trước đó, tại cuộc họp Vòng II (tháng 6/2010), Việt Nam đã đồng ý để Vatican cử Đặc phái viên không thường trú tại Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh.

Cuộc gặp sắp diễn ra giữa tôi và Giáo hoàng Francis sẽ là dịp để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh. Cuộc gặp cũng thể hiện sự coi trọng của Tòa thánh đối với quan hệ với Việt Nam và Việt Nam đối với quan hệ với Tòa thánh. Đồng thời cho thấy chính sách nhất quán của Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của người dân, khuyến kích Giáo hội Công giáo Việt Nam tham gia tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đất nước. 

Trong thời gian tới, với mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh, tôi cho rằng hai bên cần duy trì đối thoại, tiếp xúc, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đặc phái viên không thường trú tại Việt Nam, góp phần hướng dẫn Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt lời dạy của Giáo hoàng “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”, “người Công giáo tốt phải là công dân tốt” để cộng đồng Công giáo Việt Nam tiếp tục đóng góp vào công việc chung của đất nước. 

5. Phát biểu tại Viện Koeber, Berlin, Đức, 15/10/2014

Trước hết, tôi xin cảm ơn Viện Koerber  đã dành cho tôi cơ hội trao đổi với Quý vị - những chính khách, các nhà nghiên cứu hàng đầu của nước Đức - về những vấn đề, thách thức đối với hòa bình, an ninh, phát triển ở châu Á – Thái Bình Dương và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Đức trong tổng thể quan hệ Á - Âu. Cuộc trao đổi của chúng ta diễn ra trong không gian của những sáng kiến, ý tưởng, triết lý về đối thoại vì hòa bình, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau như Ngài Koerber đã mong muốn khi sáng lập ra Viện.  


Thưa Quý vị và các bạn,

Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Kinh tế thế giới đã vượt qua khủng hoảng và đang đi vào giai đoạn phục hồi hướng tới phát triển bền vững. Song thế giới vẫn đứng trước nhiều mối lo ngại, thách thức cùng với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và rất khó lường. Các nguy cơ từ xung đột vũ trang, tranh chấp lãnh thổ, sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố, cũng như những thách thức về an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh nguồn nước... ngày càng nổi lên gay gắt. 

Trong những năm gần đây, khu vực châu Á - Thái Bình Dương nổi lên là động lực tăng trưởng và liên kết của kinh tế thế giới, đưa khu vực này trở thành một trung tâm quyền lực mới, một trung tâm kinh tế lớn chiếm gần 55% GDP toàn cầu và có vai trò rất quan trọng trong tiến trình hình thành trật tự thế giới trong tương lai. Tuy nhiên, khu vực này đang còn tồn tại nhiều vấn đề; nổi lên là diễn biến phức tạp của các điểm nóng như bán đảo Triều Tiên, các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là ở Biển Đông và Biển Hoa Đông... và đáng lo ngại là sự thiếu hụt lòng tin - nhân tố khiến cho hòa bình, ổn định ở đây - chưa thực sự bền vững. Nếu môi trường hòa bình, an ninh châu Á - Thái Bình Dương bị đe dọa thì sẽ gây tác động rất lớn và hệ lụy khôn lường đối với toàn thế giới. Còn ngược lại sẽ là niềm vui, niềm hạnh phúc to lớn của tất cả chúng ta. 

Những nguy cơ, thách thức trên đây đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, sự hợp tác và nỗ lực rất cao của mỗi quốc gia, cả khu vực và toàn thế giới. Và không một quốc gia nào, kể cả những cường quốc hàng đầu, có đủ sức một mình giải quyết được. Để duy trì hòa bình, ổn định một cách bền vững ở khu vực, chúng tôi cho rằng cần có thiện chí và cộng đồng trách nhiệm của tất cả các nước. Mỗi quốc gia, dù lớn, hay nhỏ, bên cạnh việc chăm lo lợi ích của riêng mình, đều phải quan tâm đến các vấn đề chung về tôn trọng pháp luật quốc tế và lợi ích chính đáng của các nước khác. Đây là nền tảng nhận thức cơ bản để các quốc gia tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy các cơ chế hợp tác, xây dựng lòng tin, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Các nước cần đề cao hơn nữa vai trò của các thể chế đa phương và cùng chung tay góp sức xây dựng một cấu trúc và thể chế của khu vực ổn định và bền vững; vừa làm cơ sở và động lực chính cho sự hợp tác, vừa có khả năng ứng phó hiệu quả với các nguy cơ, thách thức. 

Thưa Quý vị và các bạn,

Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng hòa bình và phát triển của Việt Nam gắn chặt với hòa bình và thịnh vượng chung của cả khu vực. Ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là giữ vững môi trường hòa bình ổn định để tập trung phát triển đất nước và cải thiện đời sống của người dân. Đồng thời đóng góp có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề, các thách thức chung của khu vực và thế giới.

Sau gần 30 năm Đổi mới, Việt Nam đã chuyển đổi thành công nền kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường năng động. Từ một nước nghèo, kém phát triển, bị tàn phá nặng nề của các cuộc chiến tranh xâm lược, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình. Trong 25 năm (1986-2010), chúng tôi đã đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7% năm. Trong khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng GDP 5,6% trong 3 năm 2011-2013. Năm 2014, GDP tăng khoảng 6% và bình quân đầu người đạt trên 2.000 USD. Chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) của Liên hợp quốc. Việt Nam đang hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của người dân và tiếp tục khẩn trương hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 6-7%/năm trong giai đoạn 2016-2020.

Việt Nam đang chủ động hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, trong đó hội nhập kinh tế là trọng tâm và là động lực chính. Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ 2007. Đến nay, chúng tôi đã tham gia 08 Hiệp định thương mại tự do và đang tích cực xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015. Chúng tôi cũng đang đàm phán 06 Hiệp định thương mại tự do có tiêu chuẩn cao, trong đó quan trọng nhất là Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Hội nhập quốc tế, bên cạnh những khó khăn thách thức chung nhưng đã và đang mở ra cho Việt Nam chúng tôi nhiều cơ hội thuận lợi để thúc đẩy nhanh hơn tiến trình phát triển, cải cách và tham gia ngày càng hiệu quả vào chuỗi sản xuất và giá trị toàn cầu.

Ngày nay, Việt Nam là thành viên tích cực, đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao trong hoạt động của nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, ASEM, WTO... Chúng tôi đã bắt đầu triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) của Liên hợp quốc và đang nỗ lực đảm nhận trọng trách tại một số cơ chế, diễn đàn quan trọng như Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, Hội đồng Thống đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)... Tình hình và điều kiện thực tế đã cho phép chúng tôi chuyển từ tư duy “tham gia tích cực” sang “chủ động đóng góp xây dựng và định hình luật chơi chung”, thể hiện rõ hơn trách nhiệm của mình đối với các vấn đề, các thách thức của khu vực và thế giới.

Chúng tôi kiên trì nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia vì hòa bình và phát triển. Không ngừng nỗ lực xây dựng quan hệ hữu nghị và tăng cường hợp tác cùng có lợi với tất cả các đối tác, nhất là các nước láng giềng, các nước ASEAN, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các đối tác truyền thống. 

Chính sách nhất quán của Việt Nam là không liên minh với nước này để chống phá nước khác. Chúng tôi luôn kiên định đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, đồng thời luôn chân thành mong muốn cùng các nước xây dựng lòng tin chiến lược – một sự tin cậy lẫn nhau bền vững lâu dài - trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, Luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; hợp tác bình đẳng cùng có lợi; đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới. 

Việt Nam hoan nghênh mọi chính sách của các nước lớn đối với châu Á - Thái Bình Dương nếu các chính sách đó tôn trọng Luật pháp quốc tế và các thể chế khu vực, không cường quyền áp đặt, không xâm phạm độc lập chủ quyền của các quốc gia, hợp tác bình đẳng cùng có lợi và đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh, phát triển ở khu vực. 

Là thành viên tích cực của Cộng đồng ASEAN sẽ hình thành vào năm 2015, Việt Nam hết sức quan tâm đến tương lai của cấu trúc khu vực và vai trò trung tâm của ASEAN. Cấu trúc hiện nay vẫn đang trong giai đoạn định hình - quá độ với nhiều cơ chế, diễn đàn đa tầng nấc như Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn khu vực (ARF), Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+)... Để bảo đảm vững chắc cho hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực, châu Á – Thái Bình Dương cần có một cấu trúc bền vững với một hệ thống các nguyên tắc, thể chế khả thi, phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong cấu trúc đó, ASEAN cần tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm, dẫn dắt, kết nối chặt chẽ và xây dựng lòng tin chiến lược giữa tất cả các đối tác liên quan.

Một vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay là tình hình diễn biến phức tạp ở Biển Đông. Hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực. Đây là nơi có tuyến hàng hải quốc tế - với khoảng 50% hàng hóa vận chuyển đường biển của toàn cầu - mà phần lớn là lưu chuyển hàng hóa giữa Châu Âu và Đông Á. Những bất ổn, căng thẳng vừa qua đã cho thấy rõ lợi ích này chỉ có thể được bảo đảm khi tất cả các nước, nhất là các nước trực tiếp có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, đều phải nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, kiềm chế không có hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC). 

Với truyền thống hòa hiếu và chính sách đối ngoại nhất quán của mình, Việt Nam luôn kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực ứng xử ở khu vực. Trong khi khẳng định và kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của đất nước theo đúng luật pháp quốc tế, chúng tôi luôn chủ động ứng xử phù hợp và tranh thủ mọi cơ hội để làm giảm căng thẳng, khôi phục lòng tin, thúc đẩy hợp tác hữu nghị, nỗ lực đối thoại nhằm tìm kiếm một giải pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề Biển Đông. 

Thời gian qua, công luận trên thế giới, Chính phủ nhiều nước, các tổ chức quốc tế, Liên hợp quốc, Liên minh Châu Âu (EU), Nhóm các nước G7, Cộng đồng ASEAN... đã lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ lập trường chính nghĩa – phù hợp với Luật pháp quốc tế - của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè trên thế giới, ở châu Âu, ở Đức, đã có tiếng nói tích cực, khách quan, đóng góp cho hòa bình, an ninh của khu vực và thế giới. 

Thưa Quý vị và các bạn,

Trải qua những thăng trầm trong cục diện kinh tế - chính trị ở châu Âu và thế giới, nước Đức khẳng định vị thế ngày càng cao ở cả tầm châu lục và toàn cầu. Đức không chỉ chứng tỏ là nền kinh tế đầu tàu chủ lực kéo kinh tế châu Âu ra khỏi khủng hoảng và suy thoái, mà còn có vai trò, tiếng nói rất quan trọng trong các vấn đề trọng đại về chính trị, an ninh, gìn giữ hòa bình ở khu vực châu Âu và thế giới. Việt Nam ủng hộ một nước Đức mạnh và có vai trò tích cực, trách nhiệm cao trong các vấn đề hòa bình, an ninh, phát triển của thế giới. 

Việt Nam và Đức tuy xa cách về địa lý, có lịch sử và đặc điểm kinh tế - xã hội khác nhau, nhưng nhân dân hai nước đã nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn để ngày hôm nay được sống trong hòa bình, phát triển và có quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Nhân dân Đức đã ủng hộ Việt Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước. Quan hệ hai nước đã có những bước tiến vững chắc và đang phát triển rất thuận lợi, đặc biệt kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2011. Sang năm 2015, chúng ta sẽ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Đức (1975-2015). Tầm vóc và chiều sâu của mối quan hệ đối tác chiến lược được thể hiện rõ qua các chuyến thăm cấp cao, các cơ chế đối thoại các cấp và nội hàm hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân...và sự phối hợp tích cực tại các diễn đàn đa phương quan trọng như Liên hợp quốc, ASEM, ASEAN-EU. 
Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu với kim ngạch hai chiều đạt gần 8 tỷ USD, chiếm hơn 20% tổng kim ngạch thương mại Việt Nam – EU. Đức cũng là một trong những nhà tài trợ phát triển (ODA) lớn nhất cho Việt Nam. Chúng tôi hoan nghênh luồng vốn đầu tư từ Đức với nhiều dự án FDI “chất lượng cao” có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, trong đó có nhiều tập đoàn, công ty danh tiếng của Đức như Siemens, Mercedes-Benz, B.Braun, Allianz, Bosch... Các trường đại học của Đức đang tiếp nhận hơn 4.000 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đến học tập. Cộng đồng hơn 100 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đức, cùng với hơn 100 nghìn người biết tiếng Đức tại Việt Nam, trong đó có nhiều thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh đã từng học tập tại Đức đã và đang có những đóng góp quan trọng cho sự thịnh vượng của mỗi nước và thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Đức. 

Hôm nay, tôi và bà Thủ tướng Angela Merkel đã có cuộc hội đàm rất thành công, thống nhất về nhiều định hướng hợp tác chiến lược quan trọng gắn với các kế hoạch hành động cụ thể để đưa quan hệ Đối tác chiến lược hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, trong đó tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực trọng tâm là hợp tác chính trị chiến lược; thương mại và đầu tư; tư pháp và pháp luật; hợp tác phát triển và bảo vệ môi trường; giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, truyền thông và xã hội. Việt Nam sẽ cùng với Đức nâng tầm các cơ chế đối thoại song phương, nỗ lực đẩy mạnh các nội hàm hợp tác vì phát triển bền vững, nhất là trong các ngành mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như phát triển năng lượng, công nghệ xanh, sạch, công nghiệp chế tạo, giao thông công cộng, tài chính ngân hàng, hàng tiêu dùng, hàng nông thủy sản...

Năm 2015, cùng với sự kiện 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức, cũng là năm Việt Nam và Liên minh châu Âu đánh dấu 20 năm ký Hiệp định khung hợp tác. Tôi vui mừng nhận thấy trong từng bước phát triển của quan hệ Việt Nam - EU có dấu ấn đóng góp hết sức quan trọng của quan hệ Việt Nam - Đức. Việt Nam đánh giá cao thiện chí và nỗ lực tích cực của Đức trong quá trình đàm phán, ký kết và phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam – EU (PCA). Và hiện nay là đàm phán Hiệp định thương mại tự do (EVFTA). Ngày 13/10/2014, tại Brúc-xen, tôi và Ngài Ba-rô-sô, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu đã tuyên bố thống nhất định hướng kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU với niềm lạc quan rằng hai bên sẽ sớm ký được Hiệp định vào đầu năm 2015. 

Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 10 sắp khai mạc tại Mi-lan, I-ta-li-a sẽ thảo luận nhiều vấn đề hợp tác chiến lược giữa hai châu lục và toàn cầu. Trong tiến trình này, hợp tác ASEAN - EU là hạt nhân và là động lực của hợp tác giữa hai châu lục. Hai nước chúng ta, Việt Nam – với tư cách thành viên tích cực của ASEAN và Đức – với tư cách là thành viên trụ cột của EU, cần nỗ lực hợp tác chặt chẽ hơn nữa để cùng góp phần tạo xung lực cho hợp tác ASEAN – EU và quan hệ giữa hai lục địa Á – Âu phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phồn vinh ở cả hai châu lục. Sự phát triển đó sẽ tác động trở lại, mang lại một không gian rộng lớn hơn, hiệu quả hơn cho mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức. 

Thưa Quý vị và các bạn,

Vào đầu năm 2015, một cuộc thi ảnh do Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) tiến hành sẽ có triển lãm giới thiệu những bức ảnh các gia đình Việt Nam có hai, ba thế hệ từng sống, học tập, làm việc tại Đức, cùng với đó là những câu chuyện xúc động về tình cảm bạn bè Việt Nam - Đức. Dù đang ở Việt Nam, nhưng mọi người đều có thể đến Viện Gớt tại Hà Nội và sắp tới là Ngôi nhà Đức tại thành phố Hồ Chí Minh để học tiếng Đức, tìm hiểu về văn hóa Đức; hay đối với một số người đơn giản là để thấy lại hình ảnh, kỷ niệm tại nước Đức, nơi mà họ đã có thời gian sống trong tình cảm ấm áp của những người bạn Đức. Đó là những minh chứng sống động của mối liên kết nhân văn giữa những người dân bình dị yêu chuộng hòa bình của hai dân tộc chúng ta. Đó cũng chính là nền tảng cho mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Đức phát triển ngày càng xanh tươi và bền chặt.

Xin cảm ơn Quý vị và các bạn.

6. Ttrả lời Il Corriere Della Sera (Italia)  (12-18/10/2014)

Câu hỏi 1: Italia là nước chủ nhà của Hội nghị Cấp cao ASEM 10, Ngài đánh giá thế nào về quan hệ Việt Nam - Italia?

Việt Nam và Italia thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 1 năm 1973 và Italia là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau Hiệp định Paris. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên tình cảm, sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Italia trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. 

Trải qua hơn bốn thập kỷ, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Italia đã phát triển trên tất cả các lĩnh vực; từ chính trị, kinh tế - thương mại - đầu tư đến văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh… Một mốc mới trong quan hệ hai nước đã được thiết lập khi Việt Nam và Italia nâng khuôn khổ hợp tác thành quan hệ Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italia của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tháng 1 năm 2013. 

Hai nước luôn hợp tác tích cực và hiệu quả tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ hợp tác ASEM. Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEM 10 của Italia. Với việc tham gia tích cực và đề xuất các sáng kiến tại Hội nghị Cấp cao ASEM 10 lần này, Việt Nam mong muốn cùng Italia đóng góp vào sự thành công chung của Hội nghị, góp phần củng cố sự hợp tác thiết thực của mối quan hệ đối tác giữa hai châu lục Á - Âu của chúng ta mà các nước thành viên đã và đang vun đắp.  

Câu hỏi 2: Văn hóa và du lịch cũng là những lĩnh vực quan trọng của quan hệ song phương. Quan hệ hai nước trong lĩnh vực này như thế nào? Italia được người dân Việt Nam đánh giá và nhận biết như thế nào?

Nói đến Italia, người dân Việt Nam không chỉ biết đến quê hương của những di sản văn hóa, lịch sử lâu đời bên bờ Địa Trung Hải, một trong những cái nôi của văn minh nhân loại, của nền bóng đá phát triển và của văn hóa ẩm thực nổi tiếng khắp thế giới, mà còn biết đến những tình cảm sâu sắc, sự ủng hộ nhiệt thành mà bạn bè Italia đã dành cho nhân dân Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Nhiều thế hệ người Việt Nam vẫn ghi nhớ hình ảnh con tàu hữu nghị Australe rời cảng Genova năm 1973, vượt qua bao khó khăn, sóng gió để cập cảng Hải Phòng lúc đó đang bị phong tỏa, chuyển tới nhân dân Việt Nam lương thực, các đồ dùng thiết yếu, thuốc men của nhân dân Italia tặng nhân dân Việt Nam. 

Hợp tác du lịch và giao lưu văn hóa là những lĩnh vực quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Italia. Hai nước đã ký kết các Hiệp định hợp tác song phương trong lĩnh vực văn hóa và du lịch và hiện đang triển khai tích cực Chương trình hành động về hợp tác văn hóa giai đoạn 2013 - 2016. Các hoạt động giao lưu văn hoá đã được tổ chức thường xuyên và đa dạng giữa Việt Nam và Italia trong thời gian qua, đặc biệt trong năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tôi tin rằng, các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch sẽ là cơ hội để nhân dân hai nước tăng cường sự gần gũi, hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ ngày càng sâu rộng và bền vững giữa hai nước. 

Câu hỏi 3: Việt Nam đang có tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Khủng hoảng vừa qua tại khu vực được cho là nghiêm trọng nhất kể từ nhiều thập kỷ qua. Năm 1979, Việt Nam và Trung Quốc đã có cuộc chiến tranh biên giới tuy ngắn nhưng rất khốc liệt mặc dù quan hệ song phương khi đó được cho là hữu nghị. Xin Thủ tướng cho biết tình hình quan hệ hai nước hiện tại như thế nào? Quan hệ Việt- Trung sẽ tiến triển thế nào nhất là khi căng thẳng trong quan hệ hai nước có tác động tiêu cực đến quan hệ quốc tế?

Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi là hai nước láng giềng. Việt Nam luôn mong muốn cùng với Trung Quốc làm hết sức mình để có môi trường hòa bình và quan hệ hữu nghị tốt đẹp, đưa quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện với Trung Quốc đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đem lại lợi ích cho cả hai bên và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực. Mọi tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 và Tuyên bố DOC.

Sau khi Trung Quốc rút giàn khoan 981 rả khỏi vùng biển Việt Nam, Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận là cùng nhau nỗ lực thực hiện tiến trình này.

Câu hỏi 4: Vừa qua, Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Xin Ngài cho biết về tương lai quan hệ Việt - Mỹ, đặc biệt trong vấn đề quốc phòng?

Việt Nam và Hoa Kỳ đã bình thường hóa quan hệ gần 20 năm, và mới đây, tháng 7 năm 2013, đã xác lập quan hệ Đối tác toàn diện, đánh dấu sự phát triển quan trọng của quan hệ hai nước, bao gồm cả sự hợp tác về quốc phòng - an ninh. 

Ngày 2/10/2014, Hoa Kỳ đã chính thức thông báo dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương, cụ thể là trong lĩnh vực cung cấp trang thiết bị an ninh hàng hải cho Việt Nam. Đây là bước đi thể hiện xu thế bình thường của quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện đang phát triển thuận lợi giữa hai nước.

7. Ttrả lời Il Sole 24 Ore (Italia) (12-18/10/2014)

Câu hỏi 1: Thưa Ngài Thủ tướng, mục tiêu của Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam và EU đang đàm phán và chuẩn bị ký kết là gì?

Kể từ khi khởi động đàm phán EVFTA tháng 6/2012, hai bên đã rất nỗ lực để đạt được Tuyên bố về định hướng kết thúc đàm phán EVFTA và chúng tôi tin tưởng EVFTA sẽ sớm được ký chính thức.

Với việc EVFTA được ký kết trong tương lai, Việt Nam sẽ mở rộng hơn nữa thị trường xuất khẩu hàng hóa, thu hút luồng vốn đầu tư chất lượng cao của EU. Ngược lại, EU có thể xuất khẩu các mặt hàng như máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, nguyên phụ liệu dệt may da, tân dược, hóa chất và các sản phẩm hóa chất, phương tiện vận tải… 

Do đó, không chỉ Việt Nam mà cả EU cũng sẽ có rất nhiều lợi ích một khi FTA được ký kết. Việt Nam sẽ trở thành điểm kết nối các hoạt động thương mại - đầu tư của EU tại khu vực ASEAN, nhất là khi Cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành. Ngược lại, EVFTA sẽ làm sâu sắc quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU và các nước thành viên EU, trong đó có nhiều nước có quan hệ đối tác chiến lược/hướng tới đối tác chiến lược với Việt Nam. 

Câu hỏi 2: Việt Nam hiện được coi là đối tác thương mại hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á của Italia, tuy nhiên, vẫn còn ở mức hạn chế. Thỏa thuận FTA giữa EU và Việt Nam sắp tới chắc chắn sẽ tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Italia tại Việt Nam, nhưng cũng đi kèm cạnh tranh của các nước thành viên EU khác. Theo Ngài, đâu là những thuận lợi và lợi ích cho các doanh nghiệp Italia để lựa chọn kinh doanh tại Việt Nam? Đâu là những khu vực mà chúng ta cần quan tâm đầu tư, đâu là những khu vực ưu tiên chính? Ngài đánh giá thế nào về quan hệ kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới để đạt được mục tiêu trao đổi thương mại song phương 5 tỷ USD như tuyên bố của Thủ tướng I-ta-li-a Matteo Renzi trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua? Cần phải thực hiện thêm những bước nào nữa để cho hai nước chúng ta tiến lại gần nhau hơn nữa? 

Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Italia là một trong những trọng tâm mà hai Chính phủ ưu tiên thúc đẩy để trở thành trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược. Năm 2013, Italia đã đưa Việt Nam vào danh sách 10 thị trường mới nổi ưu tiên. Nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn của Italia đã sớm có mặt và đang hoạt động kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam. Italia hiện là đối tác thương mại EU thứ 3 của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2013 đạt 3,5 tỷ USD, đứng thứ 9 trong số 20 nước EU đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với 55 dự án, tổng số vốn đạt hơn 300 triệu USD. 

Tuy nhiên, tôi và Ngài Thủ tướng Matteo Renzi trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua hoàn toàn nhất trí là những con số trên vẫn chưa phản ánh đúng tiềm năng và mong muốn của chúng ta. Tôi tin tưởng rằng, thế mạnh tài chính, công nghệ, mạng lưới thị trường quốc tế và kỹ năng quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp Italia được kết hợp với các lợi thế của Việt Nam sẽ mang lại một hình mẫu hợp tác thành công và thiết thực. Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Italia nói riêng hoạt động thành công tại Việt Nam. Với những điều kiện thuận lợi như vậy, mục tiêu đạt 5 tỷ USD trao đổi thương mại song phương vào năm 2015 cũng như việc nâng cao tỷ trọng đầu tư của Italia vào Việt Nam như tôi và Ngài Thủ tướng Matteo Renzi đã nhất trí là hoàn toàn có thể đạt được.

Câu hỏi 3: Những dự án hạ tầng cơ sở tại Việt Nam (năng lượng, đường sắt, đường cao tốc, tàu điện ngầm…) đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn, nhất là sự tham gia của tư nhân. Chính phủ Việt Nam muốn triển khai thực hiện mô hình PPP nhưng rất nhiều nhà thầu quốc tế cho rằng luật pháp liên quan chưa đủ rõ ràng và phù hợp, cũng như còn có nhiều sự phản đối từ chính quyền địa phương. Ngài đánh giá thế nào về vấn đề này?

Chúng tôi đánh giá mô hình đối tác hợp tác công - tư (PPP) sẽ là chìa khóa để mở ra những cơ hội để đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Từ thực tiễn triển khai các dự án PPP thời gian qua, Việt Nam nhận thấy có một số yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với thành công của mô hình PPP. Thứ nhất là sự ủng hộ chính trị của các Chính phủ đối với mô hình PPP. Thứ hai, xây dựng khung chính sách PPP nhất quán và có tính khả thi cao. Thứ ba, xây dựng danh mục các dự án PPP đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư tư nhân và có cơ chế hỗ trợ cũng như theo dõi, giám sát việc thực hiện các dự án.

Trên tinh thần đó, Việt Nam đang xây dựng và và ban hành khung khổ pháp lý về PPP với cam kết khuyến khích mạnh mẽ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng.

8. Trả lời Hãng AIG (Italia) (12-18/10/2014)

Câu hỏi 1: Ngài đánh giá thế nào về quan hệ kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới để đạt được mục tiêu trao đổi thương mại song phương 5 tỷ USD như tuyên bố của Thủ tướng Italia Matteo Renzi trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua? Cần phải thực hiện thêm những bước nào nữa để cho hai nước chúng ta tiến lại gần nhau hơn nữa? 

Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Italia là một trong những trọng tâm mà hai Chính phủ ưu tiên thúc đẩy để trở thành trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược. Năm 2013, Italia đã đưa Việt Nam vào danh sách 10 thị trường mới nổi ưu tiên. Nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn của Italia đã sớm có mặt và đang hoạt động kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam. Italia hiện là đối tác thương mại EU thứ 3 của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2013 đạt 3,5 tỷ USD, đứng thứ 9 trong số 20 nước EU đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với 55 dự án, tổng số vốn đạt hơn 300 triệu USD. 

Tuy nhiên, tôi và Ngài Thủ tướng Matteo Renzi trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua hoàn toàn nhất trí là những con số trên vẫn chưa phản ánh đúng tiềm năng và mong muốn của chúng ta. Tôi tin tưởng rằng, thế mạnh tài chính, công nghệ, mạng lưới thị trường quốc tế và kỹ năng quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp Italia được kết hợp với các lợi thế của Việt Nam sẽ mang lại một hình mẫu hợp tác thành công và thiết thực. Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Italia nói riêng hoạt động thành công tại Việt Nam. 

Với những điều kiện thuận lợi như vậy, nhất là việc Việt Nam đã ký và đang đàm phán ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương với các đối tác trong và ngoài khu vực, trong đó có Hiệp định FTA Việt Nam – EU, thì mục tiêu đạt 5 tỷ USD trao đổi thương mại song phương vào năm 2015 cũng như việc nâng cao tỷ trọng đầu tư của Italia vào Việt Nam như tôi và Ngài Thủ tướng Matteo Renzi đã nhất trí là hoàn toàn có thể đạt được.

Câu hỏi 2: Triển lãm thế giới Expo 2015 ở Milan đang đến rất gần. Đó là một cửa sổ không chỉ cho Italia đăng cai mà còn tất cả nước khác tham gia. Nhà triển lãm của Việt Nam ở Expo 2015 có chủ đề “Nước và Sen”. Việt Nam muốn nhắn gửi thông điệp gì thông qua kiến trúc đó? Các Ngài mong đợi gì ở Expo Milan 2015?

Chúng tôi đánh giá cao việc Italia đăng cai tổ chức sự kiện này cũng như công tác tổ chức, chuẩn bị cho EXPO 2015 đến ngày hôm nay. Đây sẽ là sự kiện Triển lãm quốc tế đầu tiên trong lịch sử đặt sự quan tâm mang tính toàn cầu đối với vấn đề an ninh lương thực, một mối quan tâm chung của tất cả các quốc gia trong bối cảnh ảnh hưởng ngày càng tăng của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và gia tăng dân số trên thế giới. 

Tham gia sự kiện này, với chủ đề của Nhà Triển lãm Việt Nam là “Nước và Sen”, được thể hiện qua hình tượng kiến trúc của Nhà triển lãm Việt Nam giống như những búp sen giữa hồ nước, Việt Nam muốn mang đến thông điệp về tầm quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng đối với những thách thức về an ninh lương thực, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng để đóng góp vào thành công chung của Triển lãm. 

Ngoài ra, công trình làm bằng chất liệu là tre mềm dẻo tạo hình thành những búp sen đại diện cho sự kiên cường của con người Việt Nam và tre cũng là vật liệu thân thiện môi trường. Nước và hoa sen cũng chính là hình ảnh thể hiện tình yêu thiên nhiên mà người dân Việt Nam mong muốn mang đến cho bạn bè quốc tế.

Câu hỏi 3: Giáo hoàng Francis rất quan tâm đến châu Á và mới rồi, Tòa thánh đã tái khẳng định mục tiêu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong dịp thăm Italia lần này, Ngài sẽ có cuộc tiếp xúc với Giáo hoàng. Vậy, Ngài sẽ mang thong điệp gì đến cho Giáo hoàng?

Việt Nam và Tòa thánh đã có cuộc tiếp xúc đầu tiên từ năm 1990 với chuyến thăm Việt Nam của Hồng Y Etchegaray, Chủ tịch Hội đồng Đồng Tâm và Ủy ban Công lý và Hòa bình của Tòa thánh. Các bạn có thể thấy quan hệ Việt Nam - Vatican tiến triển tích cực trong thời gian qua, thể hiện rõ nhất là qua các cuộc gặp giữa các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam với Giáo hoàng. Hai bên cũng đã tổ chức 5 cuộc họp Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican, gần đây nhất là cuộc họp Vòng V diễn ra từ 10-11/9/2014 tại Hà Nội, thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác của cả hai phía. Trước đó, tại cuộc họp Vòng II (tháng 6/2010), Việt Nam đã đồng ý để Vatican cử Đặc phái viên không thường trú tại Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh.

Cuộc gặp sắp diễn ra giữa tôi và Giáo hoàng Francis sẽ là dịp để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh. Cuộc gặp cũng thể hiện sự coi trọng của Tòa thánh đối với quan hệ với Việt Nam và Việt Nam đối với quan hệ với Tòa thánh. Đồng thời cho thấy chính sách nhất quán của Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của người dân, khuyến kích Giáo hội Công giáo Việt Nam tham gia tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đất nước. 

Trong thời gian tới, với mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh, tôi cho rằng hai bên cần duy trì đối thoại, tiếp xúc, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đặc phái viên không thường trú tại Việt Nam, góp phần hướng dẫn Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt lời dạy của Giáo hoàng “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”, “người Công giáo tốt phải là công dân tốt” để cộng đồng Công giáo Việt Nam tiếp tục đóng góp vào công việc chung của đất nước.

9. TTCP trả lời báo Economic Times (Ấn Độ) nhân thăm Ấn Độ (28/10/2014)

Câu hỏi 1: Thưa Ngài Thủ tướng, chuyến thăm lần này của Ngài, cũng như chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống và Ngoại trưởng Ấn Độ có phải là dấu hiệu của quan hệ gần gũi giữa hai nước? Những lĩnh vực hợp tác nào sẽ được mở rộng trong chuyến thăm của Ngài tới Ấn Độ? Ngài mong đợi điều gì từ chính phủ mới của Ấn Độ và từ chuyến thăm này? Các công ty Ấn Độ có cơ hội đầu tư nào ở Việt Nam? Các công ty Việt Nam mong muốn đầu tư vào những lĩnh vực nào của Ấn Độ?

Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đã cùng nhau, gần gũi và gắn bó lâu đời. Mối quan hệ này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Nehru đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Hai nước luôn đoàn kết, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong các công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cũng như trong bảo vệ và xây dựng đất nước ở mỗi nước. 

Quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng gắn bó và tin cậy thông qua hàng loạt các chuyến thăm và tiếp xúc ở tất cả các cấp và trên tất cả các kênh. Đặc biệt là từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2007, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đã và đang có những phát triển nhanh chóng, trên các lĩnh vực trụ cột là chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, khoa học- công nghệ và văn hóa, giáo dục. Hai nước hiện đã trở thành những đối tác kinh tế quan trọng của nhau. Kim ngạch thương mại hai chiều 5 năm qua tăng bình quân 16%/năm. Năm 2013 đạt 5,3 tỷ USD tăng 32% so với năm 2012. Phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều vượt mục tiêu 7 tỷ USD vào năm 2015 và 15 tỷ USD vào năm 2020.

Chuyến thăm của tôi lần này được tiến hành theo lời mời của Ngài Thủ tướng Narendra Modi. Dự kiến tôi sẽ cùng Ngài Thủ tướng và các nhà Lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ trao đổi nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị gắn bó và Đối tác chiến lược giữa hai nước. Nhân dịp chuyến thăm, hai bên cũng sẽ tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp để đẩy mạnh hơn nữa cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước. Dự kiến sẽ có nhiều thỏa thuận, hợp đồng được ký kết dịp này.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, quan hệ giữa hai nước tiếp tục có những bước phát triển mới, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trước đó, cả Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên, ngoài khu vực Nam Á để đi thăm trong vòng 100 ngày kể khi Ấn Độ có chính phủ mới. Đây là một thông điệp mạnh mẽ cho thấy hai nước tiếp tục đặc biệt coi trọng và ủng hộ lẫn nhau.  

Là hai nền kinh tế đang phát triển hết sức năng động ở châu Á, đồng thời lại có mối quan hệ chính trị và hữu nghị truyền thống hết sức tốt đẹp. Việt Nam và Ấn Độ có rất nhiều tiềm năng và cơ hội để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, xây dựng hạ tầng, kết nối hàng không, dầu khí, nông nghiệp, khoa học - kỹ thuật, quốc phòng - an ninh, giáo dục, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Hai nước cũng sẽ bàn để có thể tranh thủ các thế mạnh của mỗi bên, nhất là tạo điều kiện để Ấn Độ cung cấp nguyên phụ liệu, hàng hóa cần thiết cho Việt Nam trong ngành dệt may, hóa chất và các ngành công nghiệp. Việt Nam hợp tác với Ấn Độ trong các ngành nông, thủy sản và ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến. Đặc biệt, chúng tôi cũng muốn tận dụng những cơ hội tạo ra từ những chương trình cải cách to lớn mà chính phủ của Ngài Thủ tướng Narendra Modi đã đề ra gần đây, trong đó có chương trình xây dựng “100 thành phố thông minh” và “Sản xuất tại Ấn Độ” (Made in India).

Câu hỏi 2: Làm thế nào để Ấn Độ và Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng và đối tác chiến lược và những lĩnh vực hợp tác mới là gì? 

Trên cơ sở quan hệ hợp tác, Đối tác chiến lược tốt đẹp giữa hai nước, hai bên sẽ bàn và đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư; đồng thời mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác về hàng không, du lịch, khoa học công nghệ, văn hóa và giáo dục…

Hợp tác quốc phòng -  an ninh hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển tốt đẹp, trong đó có các lĩnh vực chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đào tạo, xây dựng năng lực, phòng chống tội phạm... được hai bên coi là một trụ cột quan trọng của Đối tác chiến lược. Dự kiến, trong chuyến thăm này, tôi sẽ trao đổi và thống nhất với các nhà lãnh đạo Ấn Độ về những phương hướng lớn và biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trên các lĩnh vực này nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.

Câu hỏi 3: Nhu cầu năng lượng của Ấn Độ ngày càng tăng. Theo Ngài, hai nước có thể hợp tác như thế nào trong lĩnh vực này?

Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hợp tác về thăm dò, khai thác dầu khí từ năm 1988. Hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này ngày càng phát triển. Các công ty của Ấn Độ như tập đoàn ESSAR và tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn Độ là những đối tác tích cực và có hiệu quả. 

Chúng tôi tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi và bảo đảm lợi ích của các công ty Ấn Độ trong lĩnh vực này.

Câu hỏi 4: Theo Thủ tướng thì Việt Nam có thể đảm bảo lợi ích của các công ty dầu khí nước ngoài đang hiện diện tại ở Biển Đông hay không? Làm thế nào để các nước trong khu vực hợp tác, kiểm soát tình hình và ổn định khu vực?

Những bất ổn, căng thẳng vừa qua tại Biển Đông đã cho thấy rõ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực chỉ có thể được bảo đảm khi tất cả các nước, nhất là các nước trực tiếp có liên quan, đều phải nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, kiềm chế không có hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC).

Việt Nam tin rằng nếu các bên liên quan kiên trì giải quyết theo tinh thần và nguyên tắc nêu trên thì mọi bất đồng đều có thể được kiểm soát được, căng thẳng sẽ không phát sinh.

Việt Nam hoan nghênh và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác kinh tế bình thường giữa các công ty dầu khí Việt Nam và các đối tác nước ngoài, trong đó có các đối tác Ấn Độ, trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam theo luật pháp của Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

10. Ttrả lời Truyền hình Times Now nhân thăm Ấn Độ (28/10/2014)

Câu hỏi: Thưa Ngài Thủ tướng, chuyến thăm lần này của Ngài, cũng như chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống và Ngoại trưởng Ấn Độ có phải là dấu hiệu của quan hệ gần gũi giữa hai nước?

Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đã cùng nhau gần gũi và gắn bó lâu đời. Mối quan hệ này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Nehru đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Hai nước luôn đoàn kết, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong các công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cũng như trong bảo vệ và xây dựng đất nước ở mỗi nước. 

Quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng gắn bó và tin cậy thông qua hàng loạt các chuyến thăm và tiếp xúc ở tất cả các cấp và trên tất cả các kênh. Đặc biệt là từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2007, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đã và đang có những phát triển nhanh chóng, trên các lĩnh vực trụ cột là chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, khoa học- công nghệ và văn hóa, giáo dục. Hai nước hiện đã trở thành những đối tác kinh tế quan trọng của nhau. Kim ngạch thương mại hai chiều 5 năm qua tăng bình quân 16%/năm. Năm 2013 đạt 5,3 tỷ USD tăng 32% so với năm 2012. Phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều vượt mục tiêu 7 tỷ USD vào năm 2015 và 15 tỷ USD vào năm 2020.

Chuyến thăm của tôi lần này được tiến hành theo lời mời của Ngài Thủ tướng Narendra Modi. Dự kiến tôi sẽ cùng Ngài Thủ tướng và các nhà Lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ trao đổi nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị gắn bó và Đối tác chiến lược giữa hai nước. Nhân dịp chuyến thăm, hai bên cũng sẽ tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp để đẩy mạnh hơn nữa cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước. Dự kiến sẽ có nhiều thỏa thuận, hợp đồng được ký kết dịp này.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, quan hệ giữa hai nước tiếp tục có những bước phát triển mới, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trước đó, cả Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên, ngoài khu vực Nam Á để đi thăm trong vòng 100 ngày kể khi Ấn Độ có chính phủ mới. Đây là một thông điệp mạnh mẽ cho thấy hai nước tiếp tục đặc biệt coi trọng và ủng hộ lẫn nhau.

11. Trả lời PTI (Ấn Độ) nhân chuyến thăm chính thức Ấn Độ (28/10/2014)

Câu hỏi 1: Ngài có cho rằng quan hệ gần gũi giữa các nước Đông Á và Đông Nam Á là kết quả của việc Trung Quốc ngày càng gia tăng áp đặt ở Biển Đông? Tàu Hải quân INS Airaval của Ấn Độ đã bị yêu cầu ra khỏi vùng biển của Trung Quốc khi đang đi tới một cảng của Việt Nam. Liệu các tàu chiến của Ấn Độ có được hoan nghênh tại Việt Nam và những sự cố nêu trên có lặp lại?

Việt Nam luôn coi trọng hợp tác hữu nghị với tất cả các nước và hợp tác hữu nghị với Trung Quốc. Về Biển Đông, chúng tôi đã cùng các nước ASEAN nhất quán khẳng định việc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Theo đó, Việt Nam cũng luôn ủng hộ việc Ấn Độ tăng cường kết nối về mọi mặt với khu vực Đông Nam Á vì hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục hoan nghênh tàu của các nước, trong đó có của Ấn Độ viếng thăm Việt Nam. Việt Nam hy vọng rằng Ấn Độ, với vai trò ngày càng quan trọng sẽ có những đóng góp tích cực và có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Câu hỏi 2: Tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Biển Đông đang tiếp diễn. Việt Nam sẽ giải quyết tranh chấp song phương với Trung Quốc như Trung Quốc đòi hỏi hay sẽ dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế? Việt Nam nhìn nhận vai trò của Ấn Độ trong vấn đề này như thế nào? 

Việt Nam luôn coi trọng và làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện tốt đẹp với Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam cũng luôn khẳng định và kiên quyết bảo vệ chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trong các vùng biển này theo đúng Luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. 

Với truyền thống hòa hiếu và chính sách đối ngoại nhất quán của mình, Việt Nam luôn kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không đe dọa hay sử dụng vũ lực, kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và các chuẩn mực ứng xử ở khu vực, trong đó có Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và phấn đấu sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử (COC). Chúng tôi luôn chủ động ứng xử phù hợp với luật pháp quốc tế và tranh thủ mọi cơ hội để làm giảm căng thẳng, khôi phục lòng tin, thúc đẩy hợp tác hữu nghị, nỗ lực đối thoại nhằm tìm kiếm một giải pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề Biển Đông.

Việc xử lý và giải quyết ổn thỏa các tranh chấp ở Biển Đông vì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở khu vực là lợi ích và quan tâm chung của các quốc gia trong và ngoài khu vực. Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn Ấn Độ, với tư cách là một nước lớn ở khu vực và trên thế giới tích cực ủng hộ các quốc gia liên quan giải quyết hòa bình các tranh chấp, kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp tình hình, không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, qua đó góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông.

Câu hỏi 3: Ấn Độ và Việt Nam đã quyết định tăng cường hợp tác quân sự. Ngài nhìn nhận thế nào về vai trò của hải quân Ấn Độ tại Biển Đông trong khi Ấn Độ không muốn quan hệ quân sự với Việt Nam bị coi là nhằm vào Trung Quốc?

Quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Ấn Độ đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực trong đó hợp tác Quốc phòng an ninh là một trụ cột quan trọng. Việt Nam hoan nghênh, ủng hộ chính sách và hoạt động của các quốc gia, các cường quốc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong khu vực Biển Đông – nếu các chính sách, các hoạt động đó tuân thủ Luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia và vì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và hợp tác cùng phát triển ở Biển Đông và trong khu vực.

Câu hỏi 4: Theo Thủ tướng thì Việt Nam có thể đảm bảo lợi ích của các công ty dầu khí nước ngoài đang hiện diện tại ở Biển Đông hay không?

Việt Nam hoan nghênh và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác kinh tế bình thường giữa các công ty dầu khí Việt Nam và các đối tác nước ngoài, trong đó có các đối tác Ấn Độ, trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam theo luật pháp của Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

12. Trả lời Bloomberg nhân HNCC ASEAN 25 tại Myanmar (12 – 13/11/2014)

Câu hỏi 1: Nếu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng đề nghị các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông giải quyết tranh chấp thông qua luật pháp quốc tế, như đề nghị của Ngoại trưởng John Kerry hồi tháng 8 vừa qua, Việt Nam có công khai ủng hộ đề nghị này không? Việt Nam có còn theo đuổi kế hoạch kiện TQ vì vi phạm vùng biển của mình không? 

Tình hình Biển Đông bất ổn định và diễn biến căng thẳng sẽ là không phù hợp với lợi ích của bất cứ nước nào, cả các nước trong và ngoài khu vực, ảnh hưởng tiêu cực đến hòa bình và ổn định, tự do và an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, gây mất lòng tin  trong khu vực. Hiện nay, quá trình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông còn nhiều khó khăn là do tiếp tục có những hành động đơn phương, vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, Tuyên bố DOC.

Trước tình hình phức tạp hiện nay ở Biển Đông, ASEAN và cộng đồng quốc tế cần yêu cầu các bên liên quan nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình như đã được luật pháp quốc tế công nhận và phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc; thực hiện đầy đủ Tuyên bố DOC, nhất là Điều 5 của Tuyên bố về thực hiện kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, không làm thay đổi nguyên trạng các đảo đá, bãi ngầm, cũng như sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử (COC) có tính ràng buộc ở Biển Đông. Theo đó, chúng tôi hoan nghênh và ủng hộ những phát biểu, đề xuất và cam kết của các nước theo hướng này. Việt Nam nhất quán chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và sẽ áp dụng mọi biện pháp hòa bình và cần thiết như quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông. 

Câu hỏi 2: Vụ việc “giàn khoan”, sự việc mà Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh gần đây miêu tả là sự “bất đồng” giữa “những người anh em”, đã ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ Việt - Trung và cần phải làm gì để quan hệ giữa hai nước quay trở lại được như thời điểm trước khi xảy ra vụ việc này? Ngài có cho rằng Trung Quốc sẽ lại đưa giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam không và Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào nếu điều lại xảy ra?

Việt Nam  và Trung Quốc còn tồn tại những bất đồng về vấn đề trên biển là thực tế khách quan. 

Trong các cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước vừa qua, hai bên đều cho rằng vấn đề Biển Đông chỉ là một phần trong quan hệ hai nước, nhưng nếu không xử lý thỏa đáng thì sẽ ảnh hưởng lớn đến quan hệ hai Đảng, hai nước. Hai bên nhất trí thực hiện nghiêm túc những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc”, kiểm soát tốt những bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, duy trì xu thế phát triển ổn định, lành mạnh của quan hệ Việt – Trung. Chúng tôi hy vọng rằng, hai bên cần nỗ lực thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận đó, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực.

Câu hỏi 3: Sang năm Việt Nam có đặt hàng vũ khí không sát thương của Hoa Kỳ không? Nếu có, thì sẽ là những loại vũ khí nào? Hoa Kỳ có nên gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam không? 

Chính sách quốc phòng nhất quán của Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Việc tăng cường năng lực quốc phòng là phục vụ mục tiêu này. Việc Hoa Kỳ tuyên bố dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam là một bước đi tích cực và hoàn toàn phù hợp với những tiến triển trong quan hệ song phương giữa hai nước thời gian qua. Chúng tôi cho rằng Hoa Kỳ cần dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Điều này không đồng nghĩa là Việt Nam sẽ mua vũ khí của Hoa Kỳ, nhưng hành động này của Hoa Kỳ sẽ góp phần giúp tăng cường hơn nữa việc xây dựng lòng tin và thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới. 

Câu hỏi 4: Việt Nam nhận định như thế nào về những quan ngại cho rằng các hoạt động hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ làm căng thẳng ở khu vực leo thang, trong bối cảnh Hoa Kỳ kêu gọi “đóng băng” các hoạt động ở khu vực?

Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hợp tác về thăm dò, khai thác năng lượng dầu khí. Cần phải khẳng định rõ rằng, trong nhiều năm qua, đây là hoạt động kinh tế bình thường giữa các công ty dầu khí Việt Nam với các đối tác Ấn Độ, được thực hiện trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, hoàn toàn tuân theo luật pháp của Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Ngoài các đối tác Ấn Độ, Việt Nam cũng đã hợp tác và hoan nghênh các hoạt động kinh tế bình thường này với các đối tác nước ngoài khác.

13. Trả lời Wall Street Journal nhân dịp HNCC ASEAN 25 

Câu hỏi 1: Xin cho biết về tình hình quan hệ Việt – Trung kể từ sau các cuộc họp giữa lãnh đạo cấp cao của hai bên, trong đó có chuyến thăm Việt Nam gần đây của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì? Việt Nam có lo ngại về những vụ đụng độ trên biển với Trung Quốc trong thời gian tới không? Làm thế nào để Việt Nam bảo vệ được quyền lợi của mình trước những “sự xâm chiếm tiềm tàng”? 

Từ sau chuyến đi Trung Quốc của Đặc phái viên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (26-28/8) và cuộc gặp giữa Tôi (Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Milan (16/10), hai bên đã đạt nhất trí  trên nhiều vấn đề nhằm khôi phục và tăng cường quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Vừa qua, hai bên cũng đã tiến hành Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương nhằm xác định những phương hướng, biện pháp thực hiện những nhận thức chung mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa hai nước.

Việt Nam và Trung Quốc đã nhất trí:  (i) một là, lãnh đạo hai Đảng, hai nước Việt Nam – Trung Quốc tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo trực tiếp đối với quan hệ hai Đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc  phát triển lành mạnh, ổn định; (ii) hai là, hai bên tăng cường giao lưu giữa hai Đảng, hai nước, khôi phục và tăng cường hợp tác giữa hai bên trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, quốc phòng an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, pháp luật…; (iii) ba là, hai bên tuân thủ các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam- Trung Quốc”, sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam – Trung Quốc, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Đồng thời, hai bên tích cực nghiên cứu và bàn bạc các giải pháp mang tính quá độ không ảnh hưởng đến lập trường, chủ trương của hai bên, kể cả vấn đề hợp tác và phát triển, kiểm soát tốt  các vấn đề bất đồng trên biển và không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, duy trì  quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và hoà bình, ổn định  ở Biển Đông.

Việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích và mối quan tâm chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực. Để duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, đề nghị các bên liên quan không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, thay đổi nguyên trạng các đảo đá, bãi ngầm ở Biển Đông, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nhất là Điều 5 của Tuyên bố về thực hiện kiềm chế và thúc đẩy đàm phán thực chất về COC. 

Câu hỏi 2: Quan điểm mới nhất của Việt Nam về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông là gì? Việt Nam có còn tính đến biện pháp pháp lý hoặc tiến hành kiện để bảo vệ tuyên bố chủ quyền của mình không? Xin cho biết thông tin cập nhật trong trao đổi với Philippines và Malaysia? Việt Nam có mong muốn có được bất kỳ tiến triển sớm nào trong tiến trình đàm phán DOC và COC giữa Asean và Trung Quốc không? 

Hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực. Đây là nơi có tuyến hàng hải quốc tế, với khoảng 50% hàng hóa vận chuyển đường biển của toàn cầu - mà phần lớn là lưu chuyển hàng hóa giữa Châu Âu và Đông Á.

Những bất ổn, căng thẳng vừa qua đã cho thấy rõ lợi ích này chỉ có thể được bảo đảm khi tất cả các nước, nhất là các nước trực tiếp có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, đều phải nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, kiềm chế không có hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình, không làm thay đổi nguyên trạng các đảo đá, bãi ngầm ở Biển Đông, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC).

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam coi biện pháp pháp lý là biện pháp hòa bình và là biện pháp văn minh, tiến bộ, phù hợp với luật pháp quốc tế như được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong khuôn khổ các hội nghị của ASEAN và các hội nghị liên quan, các nước ASEAN và các đối tác sẽ tiếp tục trao đổi về việc bảo đảm hòa bình, ổn định, kiểm soát xung đột và xây dựng lòng tin ở Biển Đông. Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào các nội dung trao đổi này và sẽ cùng các bên liên quan đến tranh chấp Biển Đông, trong đó có Phi-líp-pin và Ma-lai-xi-a, duy trì tiến hành trao đổi trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng để tìm ra các biện pháp quản lý và kiểm soát xung đột, duy trì hòa bình và ổn định, bảo đảm tự do và an ninh an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông. 

Câu hỏi 3: Gần đây, Việt Nam tăng cường quan hệ với Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ, ký kết các thỏa thuận về năng lượng và quốc phòng. Động lực của Việt Nam trong việc này là gì? Trong lĩnh vực quân sự, Việt Nam muốn có được điều gì từ các quốc gia này? Việt Nam muốn tăng cường hợp tác sâu rộng ở những lĩnh vực nào nữa?

Quan hệ của Việt Nam với Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ trong những năm qua đã có những phát triển tích cực. Việt Nam đã xác lập quan hệ Đối tác chiến lược với Ấn Độ, Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản và Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, bao gồm hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực,  trong đó có hợp tác về năng lượng và quốc phòng.

Việt Nam chủ trương hợp tác về quốc phòng an ninh với tất cả các nước để tăng cường khả năng  tự vệ của đất nước, phù hợp với  luật pháp quốc tế, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, vì hòa bình, phát triển và lợi ích chung của khu vực và cộng đồng quốc tế. Do đó, Việt Nam không chỉ hợp tác với Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ, mà còn đẩy mạnh hợp tác với  Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Đức… Chính vì vậy, Việt Nam nhất quán chủ trương không tham gia các liên minh quân sự, không liên kết với nước này chống nước khác, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại nước khác.

Chúng tôi coi hợp tác quốc phòng an ninh là một phần tự nhiên của hợp tác nhiều mặt với các nước và của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng; mong muốn cùng các nước xây dựng lòng tin , duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. 

Câu hỏi 4: Một số nhà quan sát tiếp tục chỉ trích chính sách nhân quyền của Việt Nam sau khi các blogger “bất đồng chính kiến” được tha tù trước hạn. Việt Nam có thay đổi chính sách của mình về nhân quyền không? Việt Nam phản hồi như thế nào về những chỉ trích của các chính phủ nước ngoài như Hoa Kỳ, hay các tổ chức phi chính phủ như Human Rights Watch? 

Chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo các quyền con người, quyền cơ bản của công dân. Điều này đã được thể chế hóa trong Hiến pháp, pháp luật, được quy định cụ thể  bằng các  chính sách, giải pháp thực hiện từ Trung ương đến địa phương. 

Qua những nỗ lực đó, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện qua việc Việt Nam được bầu trở thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016 với số phiếu rất cao.

Cũng như ở mọi nước khác trên thế giới, Nhà nước Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để có các hành vi vi phạm pháp luật. Ở Việt Nam, không có đàn áp chính trị, không có ai bị bắt vì lý do chính kiến, tôn giáo, chỉ có những người vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, vẫn có một số ít quốc gia, tổ chức quốc tế đưa ra những nhận xét bình luận dựa trên những thông tin thiếu chính xác, không phản ánh thực tế khách quan về tình hình quyền con người, quyền công dân, tự do dân chủ tại Việt Nam. Với tinh thần thẳng thắn và xây dựng, Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan nhằm tăng cường hiểu biết, thu hẹp các bất đồng trong lĩnh vực bảo đảm  nhân quyền.  

Câu hỏi 5: Xin cho biết thông tin cập nhật về kế hoạch tăng ngân sách thông qua việc phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ của Việt Nam?

Bên cạnh các nguồn lực trong nước, các nguồn vốn nước ngoài đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Chúng tôi đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn trong và ngoài nước như giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiên trì cải cách kinh tế và đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, chủ động hội nhập quốc tế.

Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay và trong những năm tới đặt ra những yêu cầu mới về huy động các nguồn lực, trong đó có các nguồn vốn nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đa dạng hóa các nguồn vốn, trong đó có việc xem xét khả năng huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế phù hợp với năng lực của nền kinh tế, bảo đảm sử dụng hiệu quả và tính bền vững, an toàn của nền tài chính quốc gia.

14. Trả lời TBS (Nhật Bản) nhân dịp HNCC ASEAN 25

Câu hỏi 1: Một trong những chủ đề quan trọng trong chương trình nghị sự của HNCC ASEAN lần này là vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. ASEAN cần kêu gọi không chỉ Trung Quốc mà còn cả Hoa Kỳ và Nhật tôn trọng luật pháp quốc tế. ASEAN có bàn về vấn đề này không và kết quả thảo luận là như thế nào?

Hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông thực sự là lợi ích chung, là quan tâm không chỉ riêng  của quốc gia nào mà là của cả khu vực, của ASEAN và các nước có trách nhiệm. Các Lãnh đạo ASEAN đã nhiều lần bày tỏ lập trường chung và trao đổi với các đối tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế cũng như tại nhiều văn kiện Hội nghị Cấp cao ASEAN.

ASEAN luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; tuân thủ luật pháp quốc tế và Cộng ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982 ; thực hiện đầy đủ và hiệu quả mọi quy định của Tuyên bố DOC và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử COC.

Trước những diễn biến phức tạp xảy ra liên tục ở Biển Đông từ đầu năm đến nay, ASEAN đã bày tỏ quan ngại qua các Tuyên bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24 và Tuyên bố ngày 10/5 của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Tuyên bố chung Hội nghị BTNG ASEAN lần thứ 47 (tháng 8/2014). Lần này, ASEAN tiếp tục bàn về những diễn biến phức tạp đang tiếp tục diễn ra ở Biển Đông, trong đó có việc thảo luận nhằm thúc đẩy việc thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ tất cả các quy định của Tuyên bố DOC, nhất là cụ thể hóa xây dựng cơ chế bảo đảm tuân thủ Điều 5 của Tuyên bố về thực hiện kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp tình hình hay làm thay đổi nguyên trạng; đẩy mạnh xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột; đồng thời thúc đẩy việc đi vào thương lượng thực chất nhằm sớm có được Bộ Quy tắc ứng xử COC ở Biển Đông, để từ đó đảm bảo tốt hơn nữa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

ASEAN hoan nghênh các nước tiếp tục có đóng góp xây dựng và đề cao trách nhiệm, tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế và các cam kết khu vực trong ứng xử ở Biển Đông nói riêng cũng như trong quan hệ giữa các quốc gia ở khu vực nói chung vì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Câu hỏi 2: Việt Nam và Nhật đều đang có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền ở Biển Nam Trung Hoa. Ngài có cho rằng Việt Nam và Nhật cần hợp tác để giải quyết vấn đề này và Việt Nam mong muốn có hình thức hợp tác hoặc hỗ trợ như thế nào từ phía Nhật Bản?

Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ mọi sáng kiến và nỗ lực của các nước, trong đó có Nhật Bản trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Chúng tôi sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước, trong đó có Nhật Bản theo tinh thần và nguyên tắc đó.

15. Trả lời Đài truyền hình Sky net TV (Myanmar) nhân HNCC ASEAN 25 

Câu hỏi 1: Thưa Thủ tướng, Sky Net rất tự hào được có cuộc phỏng vấn riêng với một trong những Lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm nhất của ASEAN. Như Ngài đã biết, ASEAN đang xây dựng kế hoạch triển khai cách tiếp cận lấy “người dân làm trung tâm”, Ngài nhận định như thế nào về cách tiếp cận này? Ý kiến của người dân Việt Nam về kế hoạch này như thế nào? 

Hiến chương và các văn kiện quan trọng của ASEAN luôn khẳng định ASEAN nỗ lực xây dựng Cộng đồng hướng về người dân, vì lợi ích của người dân là ưu tiên  cao nhất của tất cả mọi quốc gia. Xây dựng Cộng đồng hướng về người dân được hiểu là đem lại nhiều hơn những lợi ích từ Cộng đồng đến người dân, để người dân được hưởng lợi tốt nhất từ tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. 

Theo đó, lợi ích cao nhất mà Cộng đồng ASEAN có thể đem lại cho người dân là môi trường hòa bình, ổn định, sinh sống an toàn và phát triển thịnh vượng. 

Thứ hai là phát triển thịnh vượng thông qua việc gia tăng hiểu biết và xây dựng thị trường chung giúp gia tăng cơ hội kinh doanh, nâng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp ở khu vực, giảm chi phí sản xuất, đem lại cơ hội gia tăng thu nhập  và việc làm cho người dân.

Thứ ba là cải thiện chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, môi trường sống khỏe mạnh, đảm bảo việc làm bền vững, cung cấp cơ hội giáo dục, y tế rộng rãi cho người dân, tăng cường giao lưu, trao đổi văn hóa, gắn kết các dân tộc, ứng phó với các thách thức đang nổi lên như thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực. 

Thứ tư là củng cố cơ chế tham gia, tham vấn của người dân vào quá trình hoạch định chính sách cũng như cơ chế phản hồi về tác động của chính sách với người dân, để người dân có tiếng nói nhiều hơn trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình. 

Người dân Việt Nam đồng thuận, chia sẻ cách tiếp cận và chính sách của ASEAN đang tiến hành, hướng tới xây dựng Cộng đồng, mong đợi Cộng đồng ASEAN ra đời sẽ hiện thực hóa một môi trường sống hòa bình, ổn định, thật sự an toàn, thịnh vượng và hạnh phúc cho tất cả các dân tộc ở khu vực Đông Nam Á. 

Câu hỏi 2: Cộng đồng ASEAN sẽ bắt đầu được thành lập vào năm 2015 và thời điểm này cũng đã sắp tới. Một trong những mục tiêu của ASEAN là “phát triển kinh tế”, Cộng đồng ASEAN sẽ nỗ lực như thế nào để đạt được mục tiêu này?

Kế hoạch tổng thể về xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) có mục tiêu đưa ASEAN trở thành: (i) một thị trường đơn nhất và một cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do hàng hóa, dịch vụ, đầu tư; lưu chuyển tự do hơn về dòng vốn và lao động có tay nghề; (ii) một khu vực kinh tế có sức cạnh tranh cao; (iii) một khu vực phát triển kinh tế đồng đều; (iv) một khu vực ASEAN hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Kế hoạch thực hiện mục tiêu này gồm 17 điểm và 434 hoạt động thực hiện theo Lộ trình chiến lược 4 giai đoạn: 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 và 2014-2015.

Thời gian qua, ASEAN đã có nhiều nỗ lực trong việc thực thi Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) với gần 80% các dòng hành động đã được triển khai giai đoạn 2008-2014. Đối với các biện pháp ưu tiên thực hiện năm 2013 để hoàn thành AEC, ASEAN đã đạt trên 80%. ASEAN đang nỗ lực thúc đẩy thực hiện những biện pháp còn lại, nhất là triển khai các biện pháp ưu tiên cho năm 2014-2015, hướng tới mục tiêu hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN vào ngày 31/12/2015.

Xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN là một quá trình, sẽ được củng cố và tăng cường hơn sau 2015 theo hướng như: tiếp tục các biện pháp khả thi về tự do hóa và tạo thuận lợi hóa về thương mại, dịch vụ và đầu tư; thúc đẩy hơn nữa hợp tác theo ngành và lĩnh vực; tăng cường kết nối về thể chế, cơ sở hạ tầng và giao lưu nhân dân; hài hòa hóa các chính sách điều hành và quản lý kinh tế quốc gia; hỗ trợ phát triển đồng đều và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia và vùng, miền trong ASEAN…

Hiện ASEAN đang soạn thảo Tầm nhìn hợp tác kinh tế ASEAN “Củng cố và Tiến xa hơn” sau 2015 hướng tới 2025 nhằm phác thảo nội hàm và đề ra nội dung cụ thể để có thể thông qua vào cuối năm 2015. Tầm nhìn đó thừa kế và củng cố kết quả hội nhập kinh tế đến 2015, đồng thời sẽ phát triển hơn về mức độ hợp tác và hội nhập khu vực để phù hợp với các diễn biến, xu hướng năng động trong khu vực và toàn cầu, tạo điều kiện để tăng khả năng phát triển và cạnh tranh của mỗi nền kinh tế và khu vực. Mục tiêu là tiếp tục đưa ASEAN trở thành khu vực hòa bình, ổn định, thịnh vượng và cạnh tranh cùng với phát triển kinh tế đồng đều, xóa nghèo và giảm bất công xã hội.

Câu hỏi 3: Các nước lớn như Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ tham gia HNCC Đông Á (EAS) do ASEAN chủ trì. EAS dường như là một mô hình thảo luận do lãnh đạo của các nước tham dự chỉ trì. Một số ý kiến cho rằng EAS cũng nên có “Ban Thư ký” như ASEAN. Theo Ngài, EAS có cần một ban thư ký riêng như vậy không? 

EAS là một Diễn đàn quan trọng ở khu vực do ASEAN sáng lập năm 2005. Đây là diễn đàn của lãnh đạo của 18 quốc gia ASEAN và các đối tác, trao đổi về các vấn đề có tầm quan trọng chiến lược đối với khu vực, cả về chính trị, an ninh, cũng như hợp tác phát triển, như đã khẳng định trong Tuyên bố Kuala Lumpur năm 2005, Tuyên bố Hà Nội năm 2010, và Tuyên bố Bali năm 2011. Từ khi thành lập đến nay, ASEAN luôn giữ vai trò chủ đạo trong tiến trình này. Các nước đối tác EAS tiếp tục ủng hộ vai trò này của ASEAN trong EAS. 

Trong gần 10 năm qua EAS đã đạt được những tiến triển trong hợp tác khu vực, đóng góp quan trọng vào bảo vệ hòa bình, an ninh ở Đông Nam Á và Đông Á. ASEAN sẽ tiếp tục củng cố vai trò chủ đạo, các thành công đã đạt được, thúc đẩy EAS phát triển hơn nữa. Hiện ASEAN đang trong quá trình rà soát hoạt động của EAS. 

Trong quá trình này, chúng tôi ghi nhận và hoan nghênh các đề xuất, ý kiến xây dựng EAS phù hợp với các mục tiêu, nguyên tắc và thể thức của EAS và bảo đảm được vai trò của ASEAN trong tiến trình này. Lâu nay Ban Thư ký ASEAN được giao công việc là Ban Thư ký của EAS và đang làm tốt nhiệm vụ này. 

Câu hỏi 4: Một trong những điểm đáng chú ý của EAS năm nay là sự tham dự của Thủ tướng Nga Dmytri Mevedev. Tại ba HNCC EAS gần đây, Nga chỉ cử đại diện là Bộ trưởng Ngoại giao tham dự. Sự tham dự của Thủ tướng Nga sẽ có ảnh hưởng như thế nào? 

Nga là một đối tác đối thoại quan trọng của ASEAN. Vì vậy năm 2010, dưới sự Chủ tịch của Việt Nam, ASEAN đã có một quyết định quan trọng là mở rộng Cấp cao Đông Á để Nga cùng với Mỹ tham gia. Tôi nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nga Mét-ve-đép lần đầu tiên tham dự Cấp cao EAS.  

Sự hiện diện lần đầu tiên của Thủ tướng Mét-ve-đép có ý nghĩa quan trọng, trong đó các nhà Lãnh đạo của các nước ASEAN và các cường quốc  như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ… có cơ hội đối thoại, trao đổi thẳng thắn và trực tiếp về các vấn đề chiến lược bao gồm cả nội dung chính trị-an ninh, kinh tế, hợp tác phát triển, và đối phó với các thách thức khu vực và toàn cầu, nhằm tăng cường tin cậy, hiểu biết vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở Đông Á. 

Sự tham dự của Thủ tướng Mét-ve-đép tái khẳng định cam kết của Nga tích cực đóng góp vào xây dựng sự phát triển của EAS, ủng hộ vai trò chủ đạo của ASEAN trong EAS và trong cấu trúc khu vực. Chúng tôi mong muốn trao đổi với Thủ tướng Mét-ve-đép về việc thúc đẩy các đóng góp tích cực của Nga trong việc bảo đảm hoà bình, ổn định và an ninh tại khu vực, trong đó có các đề xuất nhằm tăng cường hợp tác và an ninh ở khu vực Đông Á và việc xây dựng các khuôn khổ cho quan hệ và ứng xử giữa các quốc gia vì hòa bình và hợp tác ở khu vực. 

Câu hỏi 5: Thưa Thủ tướng, như Ngài đã biết, Thủ tướng mới của Ấn Độ, Ngài Modi gần đây đã đi thăm các nước láng giềng và cũng vừa đón Chủ tịch nước của Trung Quốc. Chuyến thăm Hoa Kỳ của ông ấy cũng rất thành công. Thủ tướng Ấn Độ cũng sẽ tham dự EAS. Theo Ngài, sự tham dự của Thủ tướng Modi sẽ đóng góp như thế nào cho EAS? 

Tôi nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Na-ren-đờ-ra Mô-đi lần đầu tiên tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á. 

Ấn Độ có vai trò và tiếng nói quan trọng ở khu vực và trong EAS. Sự tham dự lần đầu tiên của Thủ tướng Mô-đi tại Hội nghị Cấp cao Đông Á một lần nữa khẳng định Ấn Độ coi trọng quan hệ  với ASEAN, ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN trong EAS, khẳng định ASEAN là một trụ cột trong chính sách Hướng Đông giai đoạn mới của Ấn Độ. 

Trong chuyến thăm chính thức vừa qua của Tôi đến Ấn Độ, Tôi và Ngài Thủ tướng Mô-đi đã trao đổi và thống nhất với nhau về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có về ASEAN và khu vực Đông Á. Tôi mong muốn cùng Thủ tướng Ấn Độ và các Lãnh đạo EAS khác trao đổi về các vấn đề có tầm quan trọng chiến lược, liên quan đến hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực, cũng như việc ủng hộ những nỗ lực của ASEAN hướng tới Cộng đồng ASEAN vào 2015 và những năm tiếp theo, cũng như các nỗ lực đàm phán về hội nhập, tự do hóa thương mại khu vực, trong đó có xây dựng Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). 

Việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực, kể cả an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực. Ấn Độ đã luôn ủng hộ lập trường chung của ASEAN và có những đóng góp quan trọng trong việc tăng cường đối thoại và hợp tác, giải quyết hoà bình các tranh chấp. 

Câu hỏi 6: Việt Nam và Myanmar có quan hệ lịch sử lâu đời. Việt Nam hỗ trợ tích cực, ủng hộ Myanmar trở thành thành viên của ASEAN. Thưa Thủ tướng, chắc Ngài cũng nhận thấy những thay đổi nhanh chóng ở Myanmar, hiện Myanmar đang là Chủ tịch của HNCC ASEAN. Thưa Thủ tướng, Ngài đánh giá như thế nào về tương lai của Myanmar, không chỉ trong ASEAN mà còn ở khu vực?

Việt Nam và Myanmar có mối quan hệ hữu nghị truyền thống từ lâu đời. Quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước đã và đang có những bước phát triển nhanh chóng, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp và văn hóa.

Trong những năm qua, Myanmar đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Chính phủ Myanmar do Tổng thống Thein Sein lãnh đạo cũng đã có được nhiều thành công trong nỗ lực hòa giải dân tộc, đẩy mạnh cải cách pháp luật, nâng cao mức sống của người dân, tạo dựng nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Kinh tế Myanmar thời gian qua tăng trưởng nhanh. Quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng. Đặc biệt Myanmar đã đảm nhận rất thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2014. 

Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong thời gian qua, Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Myanmar sẽ tiếp tục phát triển bền vững và ổn định, gặt hái thêm nhiều thành tựu trong công cuộc cải cách và mở cửa, có vị thế quốc tế ngày càng cao, đóng góp tích cực vào xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN và cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam và Myanmar sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong ASEAN cũng như trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; tích cực đóng góp cho nỗ lực chung của ASEAN thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh vào năm 2015, tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của ASEAN thúc đẩy thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như phấn đấu sớm đạt được Bộ quy tắc COC, vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển và thịnh vượng ở Đông Nam Á. Hai nước sẽ cùng phối hợp và hợp tác chặt chẽ trong các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng như CLMV, ACMECS, GMS, EWEC.

16. Trả lời Báo Chosun Ilbo nhân HNCC kỷ niệm 25 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN – Hàn Quốc và thăm làm việc Hàn Quốc (10/12/2014)

Câu hỏi 1: Xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là hai nhân tố chính trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Nhưng từ sau khủng hoảng tài chính, tăng trưởng kinh tế thế giới đang dần chững lại; Việt Nam phản ứng như thế nào trước tình hình đó?

Cũng như nhiều nền kinh tế trong khu vực, Việt Nam chịu nhiều tác động không thuận từ sự phục hồi chậm của kinh tế thế giới sau khủng hoảng. Nhờ nỗ lực kiên trì cải thiện môi trường đầu tư, Việt Nam đã duy trì được việc tăng xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. Đầu năm nay, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số Nghị quyết về đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó đặt trọng tâm vào đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi tối đa, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, nhất là về thuế, hải quan, đất đai, xây dựng, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp, thực hiện đầu tư... Chúng tôi phấn đấu đến cuối năm 2015, giảm thời gian xử lý các thủ tục hành chính về thuế và hải quan bằng mức trung bình của các nước ASEAN 6. 

Để mở rộng và đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, Việt Nam đã tích cực tham gia đàm phán các hiệp định thương mại tự do với các đối tác quan trọng. Nhân dịp Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN-Hàn Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký biên bản thỏa thuận kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam - Hàn Quốc và dự kiến đầu năm 2015 hai nước sẽ hoàn tất và ký chính thức Hiệp định này. Trong năm tới, Việt Nam cũng sẽ tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN, hoàn tất đàm phán FTA với EU và Liên minh Hải quan Nga-Kazakhstan-Belarus, đồng thời tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tôi cho rằng, những thỏa thuận thương mại này sẽ tạo ra những cơ hội lớn cho Việt Nam mở rộng hơn nữa thị trường xuất khẩu, cũng như tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Hàn Quốc. 

Câu hỏi 2: Việt Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 7-8% trong hai thập kỷ qua. Việt Nam cũng đang tái cơ cấu nền kinh tế. Ngài có cho rằng Việt Nam có thể vừa tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao vừa tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước? Việc này có những khó khăn gì và Việt Nam có biện pháp gì để ứng phó?

Quan điểm của chúng tôi là chỉ duy trì doanh nghiệp nhà nước trong một số lĩnh vực then chốt, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế cùng cạnh tranh bình đẳng theo quy luật kinh tế thị trường. 

Trong giai đoạn 2014-2015, Việt Nam phấn đấu hoàn thành việc tái cơ cấu  hơn 430 doanh nghiệp nhà nước. Việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước không hề làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, mà ngược lại, nếu quá trình tái cấu trúc được tiến hành một cách hiệu quả sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giúp Chính phủ có nhiều nguồn lực hơn dành cho đầu tư phát triển, cũng như các chương trình về an sinh xã hội. 

Tuy đã có nhiều nỗ lực, song chúng tôi nhận thấy tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước còn chưa đáp ứng mong muốn và yêu cầu. Vì vậy, trong những năm tới, việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tiếp tục là một trọng tâm trong tiến trình tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam. Bên cạnh nỗ lực cổ phần hóa, Việt Nam cũng chú trọng nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp, đưa ra lộ trình phù hợp cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hơn vào tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đồng thời có chính sách thích hợp bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động và nhà đầu tư.

Câu hỏi 3: Xin Ngài chia sẻ quan điểm về quan hệ và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc? Theo Ngài, hai nước cần làm sâu sắc thêm quan hệ ở những khía cạnh/lĩnh vực nào?

Quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 và nâng cấp lên thành “Đối tác hợp tác chiến lược” năm 2009. Quan hệ hợp tác, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng an ninh được tăng cường và có bước phát triển mới. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên tiếp xúc và trao đổi các chuyến thăm lẫn nhau. Hàn Quốc tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thương mại, viện trợ phát triển chính thức (ODA), du lịch, lao động...

Hai nước có tiềm năng bổ sung lẫn nhau rất chặt chẽ về kinh tế và kinh nghiệm phát triển. Chính phủ và nhân dân hai nước đều mong muốn và quyết tâm thúc đẩy quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác song phương cơ bản đã được thiết lập đầy đủ và ngày càng được hoàn thiện. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, trên nền tảng vững chắc đó, theo đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong hơn hai thập kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sâu sắc trong thời gian tới.

17. Trả lời Diplomacy (Hàn Quốc) nhân HNCC kỷ niệm 25 năm ASEAN – Hàn Quốc 

Câu hỏi 1: Xin Ngài cho biết thông tin về tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay và viễn cảnh kinh tế Việt Nam năm 2020?

Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm 2014. Có thể nói kinh tế Việt Nam trong năm nay đã có những chuyển biến tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2014 dự kiến  đạt khoảng 6%. Năm 2014 là năm thứ ba Việt Nam liên tục xuất siêu với giá trị 1,5 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 137 tỷ USD, tăng hơn 3 lần so với thời điểm Việt Nam gia nhập WTO. Cán cân thanh toán quốc tế thặng dư, dự trữ ngoại hối tăng đáng kể, thị trường ngoại hối và tỷ giá ổn định.

Việc tái cơ cấu kinh tế, với trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu các ngân hàng thương mại, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực. 

Trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 6,5-7%, kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và nỗ lực đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trong đó tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và tài chính ngân hàng. Để tạo thêm những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, Việt Nam sẽ ưu tiên đẩy mạnh hoàn chỉnh thể chế kinh tế thị trường, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

Câu hỏi 2: Xin Ngài cho biết các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế  Việt - Hàn?

Thời gian qua, mặc dù có những tác động không thuận của tình hình kinh tế thế giới, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam liên tục trong nhiều năm. Việt Nam cũng trở thành một đối tác quan trọng của Hàn Quốc. 

Hai nước chúng ta có tiềm năng bổ sung cho nhau về kinh tế, thương mại, đầu tư. Để phát huy tối đa những tiềm năng đó, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế song song với đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ, tập trung vào những ngành nghề, lĩnh vực trọng điểm mà hai nước có thế mạnh. Từ thành công trong công nghiệp chế tạo, các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể mở rộng đầu tư, kinh doanh sang các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất hàng thay thế nhập khẩu, chế biến khoáng sản, gia công chế biến nông sản xuất khẩu. Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam - Hàn Quốc đã kết thúc đàm phán và sẽ hoàn tất và ký chính thức vào đầu năm 2015 sẽ tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên. 

Về phần mình, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm cao của Lãnh đạo hai nước và sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc sẽ có những bước phát triển sâu rộng và toàn diện hơn trong thời gian tới.

Câu hỏi 3: Xin Ngài cho biết ấn tượng của mình đối với đất nước và nhân dân Hàn Quốc?

Tôi đã có nhiều dịp được thăm đất nước Hàn Quốc. Với tôi, Hàn Quốc để lại nhiều ấn tượng sâu đậm về việc kết hợp hài hòa giữa phát triển hiện đại và duy trì nét văn hóa truyền thống. Việt Nam và Hàn Quốc gần gũi về địa lý, có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa. Tôi mong rằng sự tương đồng về lịch sử, văn hóa, tiềm năng kinh tế và kinh nghiệm phát triển đất nước của hai dân tộc sẽ tiếp tục là tài sản quý báu cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác, đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.

18. Trả lời Yonhap nhân HNCC kỷ niệm 25 năm quan hệ ASEAN – Hàn Quốc

Câu hỏi 1: Xin Ngài cho biết tác động của Cộng đồng Kinh tế ASEAN tới quan hệ Việt – Hàn, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế?

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư  trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất -  tại Việt Nam với hơn 4.000 dự án và tổng số vốn đăng ký  gần 37 tỷ USD; là đối tác cung cấp ODA song phương lớn thứ 2 với cam kết 1,2 tỷ USD cho giai đoạn 2012-2015;  là đối tác thương mại lớn thứ 3 với kim ngạch song phương năm 2013 đạt 27,5 tỷ USD, 10 tháng đầu năm 2014 đạt gần 24 tỷ USD, dự kiến cả năm 2014 sẽ đạt mốc 30 tỷ USD. Hàn Quốc cũng là quốc gia đứng thứ hai về lượng khách du lịch đến Việt Nam, năm 2014 dự kiến đạt  khoảng 800.000 lượt khách.

Việc Cộng đồng Kinh tế ASEAN hình thành vào năm 2015 sẽ là mốc quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực, đưa ASEAN trở thành: (i) một thị trường duy nhất và một cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề; (ii) một khu vực kinh tế có sức cạnh tranh cao; (iii) một khu vực phát triển kinh tế đồng đều; (iv) một khu vực ASEAN hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu.

Do đó, Cộng đồng Kinh tế ASEAN ra đời sẽ có tác động tích cực không chỉ đối với quan hệ kinh tế giữa các nước ASEAN với nhau mà còn giữa các nước ASEAN với các đối tác. Khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN hình thành, Việt Nam sẽ trở thành một bộ phận của cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN, sẽ có điều kiện tận dụng tính bổ sung lẫn nhau trong chuỗi sản xuất và cung ứng ASEAN để nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, đa dạng hóa cơ cấu các sản phẩm xuất khẩu, từ đó tăng kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc. Ngược lại, hàng xuất khẩu cũng như đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam cũng đồng nghĩa với xuất khẩu và đầu tư vào một thị trường chung với hơn 600 triệu dân và tổng GDP hàng năm trên 2400 tỷ USD, là cơ hội để Hàn Quốc gia tăng mạnh hơn nữa xuất khẩu và đầu tư vào thị trường ASEAN.

Tôi tin tưởng, với nền tảng tốt đẹp hiện có và cùng với sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN, quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

Câu hỏi 2: Vai trò và đóng góp của Hàn Quốc  trong việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)?

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là một trong 3 trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN sẽ hình thành vào năm 2015. Với AEC, ASEAN phấn đấu trở thành một thị trường chung, một khu vực kinh tế có sức cạnh tranh cao, phát triển đồng đều và hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu. 

Hàn Quốc là đối tác kinh tế quan trọng của ASEAN. Sau khi Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) được ký kết (năm 2009), tính đến năm 2013, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng 80%, trong đó  năm 2013 đạt 135 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc vào ASEAN cũng tương đối cao, đạt 3,8 tỷ USD năm 2013. AKFTA cũng giúp các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng nhiều ưu đãi và thúc đẩy xuất khẩu nguyên liệu, khoáng sản chế biến, sản phẩm da, dệt may.v.v…

Hàn Quốc đã đóng góp rất tích cực và hiệu quả cho nỗ lực kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN. Trong khuôn khổ Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI), Hàn Quốc đã có các dự án hỗ trợ nâng cao năng lực trong nhiều lĩnh vực quan trọng như công nghệ thông tin, hải quan, năng lượng, nông nghiệp, thúc đẩy đầu tư, giao thông vận tải…, với mức cam kết tài trợ đạt gần 11 triệu USD cho giai đoạn 2008-2017.

Tôi mong rằng Hàn Quốc với những thế mạnh của mình sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN thông qua đẩy mạnh triển khai AKFTA và đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), tăng cường hỗ trợ kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN, giúp các nước trong ASEAN, trong đó có Việt Nam, tận dụng tốt hơn những cơ hội mà Cộng đồng Kinh tế ASEAN mang lại.

Câu hỏi 3: TTK ASEAN Lê Lương Minh mới đây cho biết quá trình chuẩn bị hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN đã hoàn thành được 82%. Vậy Việt Nam đã hoàn thành được bao nhiêu %?

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được hình thành sẽ tạo ra những cơ hội to lớn cho Việt Nam như mở rộng tiếp cận thị trường khu vực và các đối tác, tăng kim ngạch và chuyển đổi cơ cấu trao đổi thương mại, thu hút FDI, giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, tham gia chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu…Tuy nhiên, AEC cũng đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế Việt Nam do quy mô nền kinh tế còn nhỏ, năng lực cạnh tranh và cơ sở hạ tầng còn hạn chế, doanh nghiệp Việt Nam sẽ đứng trước sức ép cạnh tranh từ hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu cũng như trong thu hút đầu tư nước ngoài…

Để có thể tận dụng những cơ hội, đồng thời vượt qua những thách thức mà Cộng đồng Kinh tế ASEAN tạo ra, Việt Nam đang triển khai nhiều biện pháp quan trọng như: tăng cường thông tin và nâng cao nhận thức về AEC; thúc đẩy các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho hội nhập, liên kết của các ngành, lĩnh vực ưu tiên; thực hiện các giải pháp tổng thể nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp, tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, hiệu quả hơn, đồng thời đáp ứng tương thích với những cam kết hội nhập khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực sản xuất về thương mại, dịch vụ, đầu tư…. 

Hiện nay, Việt Nam đang tích cực hoàn thiện những khâu cuối cùng của quá trình chuẩn bị gia nhập Cộng đồng ASEAN theo đúng lịch trình. Tôi tin tưởng rằng, người dân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ sẵn sàng đón nhận những cơ hội và thách thức sau khi Cộng đồng ASEAN được hình thành vào cuối năm 2015.

Câu hỏi 4: Việt Nam coi trọng vấn đề gì nhất tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Hàn Quốc tới đây? Ngài có hy vọng gì tại Hội nghị lần này?

Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc (Busan, 11-12/12/2014) là dịp để ASEAN và Hàn Quốc cùng nhìn lại thành tựu hợp tác trong 25 năm qua và đề ra định hướng cho sự phát triển trong thời gian tới, nhất là sau khi Cộng đồng ASEAN được hình thành vào 2015. Sự kiện này sẽ là một dấu mốc ý nghĩa, tạo động lực để ASEAN và Hàn Quốc hướng tới những thành tựu hợp tác to lớn hơn nữa trong tương lai. Dự kiến, hai bên sẽ thông qua Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, định hướng và tạo khuôn khổ cho sự phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội... Đây là kết quả trông đợi nhất của Hội nghị.

Về chính trị-an ninh, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hợp tác trong các tiến trình, khuôn khổ khu vực do ASEAN dẫn dắt; hợp tác trong các lĩnh vực quản trị tốt, dân chủ và pháp quyền; ngăn ngừa và giải quyết xung đột và quản lý xung đột trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế; hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang nổi lên, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, qua đó đảm bảo hòa bình, ổn định, và thịnh vượng chung của khu vực. 

Về kinh tế, ASEAN và Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh trao đổi thương mại và đầu tư hai chiều, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho hàng hóa hai bên, tối đa hóa Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc; sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào cuối năm 2015; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, chia sẻ thông tin về tạo việc làm cho thanh niên; thu hẹp khoảng cách phát triển; nâng cao thu nhập nông thôn, chia sẻ kinh nghiệm phát triển; hỗ trợ thực hiện Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN và Kế hoạch Hành động Mê Công-Hàn Quốc (2014-2017)...

Về văn hóa-xã hội, hai bên sẽ tăng cường trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân giữa ASEAN và Hàn Quốc nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ; thông tin và truyền thông; an ninh mạng; an ninh năng lượng; y tế, phòng chống và kiểm soát dịch bệnh; ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường; quản lý rừng và nguồn nước; tăng cường hợp tác trong quản lý thiên tai; cũng như hợp tác để đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ vào năm 2015 và xa hơn nữa.

Tôi hy vọng cùng với Tuyên bố này, quan hệ Đối tác Chiến lược vì Hòa bình và Thịnh vượng ASEAN-Hàn Quốc sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới với những thành tựu to lớn hơn nữa vì lợi ích của nhân dân các nước ASEAN và Hàn Quốc, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

Câu hỏi 5: Ngài có hy vọng hai nước sẽ ký kết được Hiệp định Thương mại Tự do trong chuyến thăm Hàn Quốc lần này không?

Tôi xin vui mừng thông báo rằng, chiều tối ngày 10/12/2014, tôi và bà Tổng thống Hàn Quốc đã chứng kiến lễ ký biên bản thỏa thuận kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam - Hàn Quốc giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc. Dự kiến đầu năm 2015, hai nước sẽ hoàn tất và ký chính thức Hiệp định này.

Kể từ khi chính thức khởi động đàm phán vào tháng 8/2012, với nỗ lực và quyết tâm cao của cả hai bên, việc kết thúc đàm phán để đi đến ký kết Hiệp định này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo xung lực mới cho hợp tác kinh tế song phương, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc.

19. Trả lời Hãng Truyền thông MBMG (Hàn Quốc) nhân dịp HNCC kỷ niệm 25 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN – Hàn Quốc và thăm làm việc Hàn Quốc (10/12/2014) 

Câu hỏi 1: Trong thập niên qua, nền kinh tế Việt Nam đã có bước tăng trưởng nhanh nhất trong số các quốc gia mới nổi trên thế giới. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng với tốc độ trên 5% năm trong vài năm tới. Xin Ngài dự báo tương lai của nền kinh tế Việt Nam? Đâu là trở ngại chính đối với tương lai của kinh tế Việt Nam?

Sau khi tiến hành công cuộc Đổi mới cách đây gần 30 năm, từ một nước chậm phát triển với nền kinh tế khép kín, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình với nền kinh tế phát triển năng động và đang hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới. 

Trong giai đoạn 1986 – 2010, Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới có GDP tăng trưởng 7% liên tục. Ba năm (2011-2013) tăng trưởng GDP bình quân là 5,6%/năm. Năm 2014 tăng trưởng GDP là khoảng 6%. Năm 2015, Việt Nam sẽ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc hơn, tăng trưởng GDP ở mức 6,2%; chủ động kiểm soát lạm phát ở mức 5%; giảm bội chi ngân sách từ 5,3% năm 2014 xuống còn 5% vào năm 2015; bảo đảm an toàn nợ công. Cải cách mạnh đầu tư công, hệ thống tài chính ngân hàng, đưa nợ xấu về mức bình thường khoảng 3% vào cuối năm 2015; đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước cũng như tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chính phủ Việt Nam đã đề ra kế hoạch 5 năm 2016-2020, trong đó tăng trưởng GDP ở mức 6,5-7%.

Để thực hiện những mục tiêu này, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, chủ động đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tập trung cải cách luật pháp, thủ tục hành chính, phát triển mạnh các loại thị trường. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đây là những khâu đột phá có ý nghĩa quyết định nhằm tạo ra các động lực mới cho tăng trưởng.

Bên cạnh đó, chúng tôi đang tập trung sức hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại đã có và tích cực đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao với nhiều đối tác quan trọng như: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), FTA với EU, Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan và FTA với Hàn Quốc.

Câu hỏi 2: Các Công ty Hàn Quốc đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển của kinh tế Việt Nam? Xin Ngài cho biết một công ty Hàn Quốc điển hình có ảnh hưởng đối với nền kinh tế Việt Nam, nhân dân Việt Nam hoặc thậm chí là ảnh hưởng tới xã hội Việt Nam như thế nào?

Tôi đánh giá cao việc các doanh nghiệp của Hàn Quốc đã và đang tích cực đầu tư vào nhiều lĩnh vực, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn diễn ra sôi động, duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp những tác động không thuận của tình hình kinh tế thế giới gần đây. 

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam với hơn 4.000 dự án và tổng vốn đăng ký đạt 37 tỷ USD. Hàn Quốc là đối tác cung cấp ODA song phương lớn thứ hai cho Việt Nam với cam kết 1,2 tỷ USD cho giai đoạn 2012-2015; là đối tác thương mại lớn thứ 3 với kinh ngạch thương mại song phương năm 2013 đạt 27,5 tỷ USD, 10 tháng đầu năm 2014 đạt gần 24 tỷ USD, dự kiến cả năm 2014 đạt mốc 30 tỷ USD. Hàn Quốc còn là quốc gia đứng thứ hai về lượng khách du lịch đến Việt Nam, năm 2014 dự kiến khoảng 800.000 lượt khách.

Chính phủ Việt Nam cam kết không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho tất cả các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động hiệu quả, đem lại lợi ích cho cả hai bên. 

Câu hỏi 3: Các nước khu vực Đông Nam Á đang cạnh tranh nhằm kêu gọi đầu tư nước ngoài. Xin Ngài cho biết Việt Nam đang làm gì để thu hút đầu tư nước ngoài?

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những ưu tiên của Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Nằm ở trung tâm của khu vực Đông Á, nơi có nền kinh tế tăng trưởng nhanh và năng động hàng đầu thế giới, Việt Nam được đánh giá có nhiều cơ hội để thu hút FDI. Tính đến tháng 11/2014, Việt Nam đã thu hút trên 17.347 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng gần 248  tỷ USD từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ; vốn thực hiện đạt trên 120 tỷ USD, chiếm khoảng 50% tổng vốn đăng ký. 

Điều này cho thấy Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đó là môi trường chính trị- xã hội ổn định; cam kết của Chính phủ Việt Nam bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà đầu tư nước ngoài; triển vọng tăng trưởng của Việt Nam được đánh giá là tương đối khả quan; nguồn nhân lực dồi dào trong thời kỳ cơ cấu dân số “vàng” với 90 triệu dân và thu nhập bình quân đầu người đạt 2.000 USD (năm 2013); Việt Nam cũng đang đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, gắn với đổi mới, tái cơ cấu nền kinh tế quốc gia....

Chính phủ Việt Nam nhất quán coi cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là một nhiệm vụ trọng tâm, liên tục và thường xuyên. Bên cạnh việc củng cố các nền tảng lâu dài cho phát triển như hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, Việt Nam rất chú trọng hoàn thiện khuôn khổ pháp luật đầu tư. Vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành  Nghị quyết về định hướng nâng cao hiệu quả, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài, bao gồm nhiều nhóm giải pháp như: Hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách liên quan đến đầu tư theo hướng nhất quán, công khai minh bạch; tập trung sửa đổi chính sách ưu đãi, khuyến khích các nhà đầu tư vào các lĩnh vực kết cấu hạ tầng, công nghiệp hỗ trợ, các dự án công nghệ cao… Nghị quyết này sẽ góp phần quan trọng cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó, vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp sửa đổi,…Chính phủ đang triển khai thực thi các giải pháp nhằm làm giảm thủ tục hành chính và thời gian tuân thủ trong lĩnh vực thuế, hải quan, xây dựng, đất đai,…

Chúng tôi đang cùng các nước thành viên hoàn thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015, đồng thời tham gia đàm phán và có thể sớm ký kết 6 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có tiêu chuẩn cao với sự tham gia của các cường quốc, các khối kinh tế lớn trên thế giới như: Hoa Kỳ, EU, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc... Như vậy, trong 2-3 năm tới, môi trường kinh doanh của Việt Nam sẽ thay đổi căn bản, thuận lợi hơn, cạnh tranh hơn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Theo Báo cáo cập nhật về Môi trường kinh doanh được công bố tháng 10/2014 của Ngân hàng Thế giới (WB), xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 21 bậc từ 99 lên 78/189. Theo Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố tháng 9/2014, chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 2 bậc từ 70 lên 68/148 nền kinh tế. Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm tín dụng quốc tế lớn đã nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam và đều đánh giá với triển vọng ổn định. Nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn đang chọn Việt Nam như một cứ điểm mới cho chiến lược kịnh doanh toàn cầu của mình.

Là hai nước có quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, Chính phủ Việt Nam mong muốn và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, hợp tác công-tư (PPP), v.v... Trong chuyến thăm lần này của tôi, việc hai nước chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo ra xung lực mới cho hợp tác kinh tế song phương và tạo ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp của hai nước. 

Câu hỏi 4: Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ sớm được thành lập. Tuy nhiên, quy mô nền  kinh tế Việt Nam vẫn tương đối nhỏ so với các nền kinh tế khác trong ASEAN. Vậy Việt Nam chuẩn bị như thế nào đối với những thay đổi có thể diễn ra trong môi trường kinh tế một khi thị trường chung được hình thành?

Việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) sẽ tạo ra những cơ hội to lớn cho Việt Nam như mở rộng tiếp cận thị trường khu vực và các đối tác, tăng kim ngạch và chuyển đổi cơ cấu trao đổi thương mại, thu hút FDI, giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, tham gia chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu…Tuy nhiên, AEC cũng đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế Việt Nam do quy mô nền kinh tế còn nhỏ, năng lực cạnh tranh và cơ sở hạ tầng còn hạn chế, doanh nghiệp Việt Nam sẽ đứng trước sức ép cạnh tranh từ hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu cũng như trong thu hút đầu tư nước ngoài…

Để có thể tận dụng những cơ hội, đồng thời vượt qua những thách thức mà Cộng đồng kinh tế ASEAN tạo ra, Việt Nam đã và đang triển khai các biện pháp quan trọng sau:

- Tăng cường triển khai công tác thông tin và nâng cao nhận thức về AEC, bao gồm cả cơ hội và thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, nhằm trang bị cho các doanh nghiệp cách thức chuẩn bị để có thể tham gia hội nhập, liên kết, đồng thời tăng khả năng ứng phó trước những thay đổi trong môi trường kinh doanh do tác động của liên kết kinh tế khu vực.  

- Thúc đẩy các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho hội nhập, liên kết của các ngành, lĩnh vực ưu tiên, đồng thời cũng là những sản phẩm hàng hoá và dịch vụ mà Việt Nam và ASEAN đang có thế mạnh. Trên cơ sở đó, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường được thuận lợi hơn; mở rộng liên doanh, liên kết và nâng cao giá trị gia tăng để tham gia được vào các chuỗi sản xuất và cung ứng của khu vực và các nền kinh tế đối tác, tận dụng được lợi thế và quy mô của thị trường và không gian sản xuất đơn nhất mà Cộng đồng AEC tạo dựng.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp tổng thể nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp, tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, hiệu quả hơn, đồng thời đáp ứng tương thích với những cam kết hội nhập khu vực và quốc tế, nhất là trong kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực sản xuất về thương mại, dịch vụ, đầu tư. 

Câu hỏi 5: Điều quan trọng nhất mà Việt Nam muốn đạt được từ Cộng đồng kinh tế ASEAN là gì?

Trước hết, khi tham gia AEC, Việt Nam rất kỳ vọng vào khả năng thúc đẩy  thương mại, tăng đáng kể kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các nền kinh tế trong AEC và các đối tác. AEC sẽ tạo ra một thị trường chung của khu vực với hơn 600 triệu dân và tổng GDP hàng năm khoảng 2.000 tỷ USD, kim ngạch thương mại hai chiều gồm 2.400 tỷ USD, trong đó thương mại nội khối khoảng 25%. Các hàng rào thuế quan và phi thuế quan được tháo gỡ sẽ tạo thuận lợi giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi phí nhập khẩu, hạ giá thành sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu… AEC cũng là tâm điểm giao thoa của nhiều thỏa thuận thương mại song phương và đa phương mà ASEAN đang triển khai hoặc tham gia đàm phán. Do đó, qua AEC các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các thị trường lớn và phát triển hơn nữa như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Niu Di-lân, Ô-xtrây-lia, Ấn Độ thông qua các FTA đã có giữa ASEAN và các nước trên. Đồng thời, ASEAN cũng đang đàm phán với các đối tác Đông Á để xây dựng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), khi hình thành sẽ bao gồm gần 50% dân số và 30% GDP toàn cầu.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng hy vọng vào khả năng tăng đáng kể dòng vốn FDI thu hút qua AEC. Với những nỗ lực của ASEAN trong tự do hóa đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA), AEC sẽ làm tăng tính hấp dẫn của thị trường ASEAN với các nhà đầu tư trong nội khối cũng như từ các nước đối tác. Đây là cơ hội để tăng cường thu hút các luồng đầu tư có chất lượng, phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước chúng tôi. Việt Nam cũng có cơ hội trở thành điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư, kinh doanh nội khối ASEAN, cũng như từ các đối tác của ASEAN ở khu vực Đông Á, qua đó sẽ trở thành một cơ sở sản xuất tham gia vào chuỗi giá trị gia tăng và cung ứng sản phẩm của khu vực và thế giới. Đồng thời đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp có năng lực của Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào các nước ASEAN. 

Câu hỏi 6: Mâu thuẫn tại khu vực Biển Đông đang leo thang. Dường như việc giải quyết vấn đề này thông qua luật pháp quốc tế là khó khăn giữa các nước có liên quan. Theo Ngài, biện pháp nào là khả thi nhất và tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn đã tồn tại từ lâu nay?

Hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực. Đây là nơi có tuyến hàng hải quốc tế, với khoảng 50% hàng hóa vận chuyển đường biển của toàn cầu - mà phần lớn là lưu chuyển hàng hóa giữa châu Âu và Đông Á.

Những bất ổn, căng thẳng vừa qua tại Biển Đông cho thấy hòa bình, ổn định ở khu vực chỉ có thể được đảm bảo khi tất cả các nước, nhất là ASEAN và Trung Quốc, đều phải nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, kiềm chế không có hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC). 

IV. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao trả lời báo chí nước ngoài

1. PTTg, Bộ trưởng Phạm Bình Minh trả lời Tạp chí Oxford Business Group (Kuwait) (2/2014)

Câu hỏi 1:Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đánh giá thế nào về quan hệ Việt Nam – Cô-oét hiện nay? Việt Nam muốn tăng cường hợp tác với Cô-oét trong những lĩnh vực cụ thể nào?

Cô-oét là quốc gia đầu tiên tại vùng Vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (1976) và trong gần 40 năm qua, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đó không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước quan tâm gìn giữ và vun đắp. 

Chúng tôi vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong những năm gần đây đã có những bước phát triển rất tích cực, đưa Cô-oét trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Thủ tướng Cô-oét Sheikh Nasser Al Mohammed Al Ahmad Al Sabah là Lãnh đạo cấp cao đầu tiên tại khu vực vùng Vịnh thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (5/2007) và sau chuyến thăm này đã quyết định mở đồng thời Đại sứ quán tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh (2007), đưa Cô-oét trở thành quốc gia vùng Vịnh đầu tiên có cơ quan đại diện ngoại giao thường trú tại Việt Nam. 

Về phần mình, tháng 9/2003, Việt Nam chính thức khai trương Đại sứ quán tại Cô-oét, 10 năm sau khi mở Văn phòng đại diện thương mại tại đây (1993). Tháng 3/2009, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã thăm hữu nghị chính thức Cô-oét. Các sự kiện trên đã tạo động lực quan trọng đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam đánh giá cao việc Cô-oét đã liên tục dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu thông qua Quỹ Cô-oét Phát triển Kinh tế Ả-rập.Đến nay, Cô-oét đã tài trợ cho Việt Nam 11 dự án phát triển cơ sở hạ tầng với tổng giá trị 154,4 triệu USD như các dự án Thủy lợi Vân Đình (Hà Nội), Ayun (Gia Lai); Đường giao thông Đắc Tả-Ngọc Linh (Kon Tum), Phủ Thông - Khang Ninh (Bắc Kạn); Phát triển đa mục tiêu tại các xã nghèo huyện Đà Bắc (Hòa Bình)…, trong số đó có dự án với tuổi đời trên 30 năm như Công trình thủy lợi Dầu Tiếng tại tỉnh Tây Ninhđã giúp tưới tiêu 49.290 ha đất nông nghiệp (Tây Ninh 38.000 ha, TP. Hồ Chí Minh 11.290 ha) và cung cấp 111,167 triệu m3 nước phục vụ công nghiệp và sinh hoạt, trở thành một trong những biểu tượng có ý nghĩa trong quan hệ giữa hai nước. Chúng tôi rất cảm kích trước việc mới đây Chính phủ Cô-oét đã dành cho Việt Nam khoản viện trợ gần 3 triệu USD hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung Việt Nam.

Thời gian tới, chúng ta cần tập trung nỗ lực nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, cụ thể là:


Về chính trị, hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các cơ chế hợp tác như Ủy ban Liên chính phủ và Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; 


Về kinh tế, cần tăng cường giao lưu, tiếp xúc giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước; khuyến khích các doanh nghiệp hai nước tham dự các triển lãm, hội chợ được tổ chức ở mỗi nước; sớm thiết lập các cơ chế hợp tác và trao đổi thông tin định kỳ giữa hai Phòng Thương mại và Công nghiệp VIệt Nam – Cô-oét; mạnh dạn đề xuất các sáng kiến mang tính đột phá nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và đầu tư.Nhân dịp này, chúng tôi cũng cảm ơn phía Cô-oét đã tích cực hưởng ứng, cử đoàn tham dự và có những đóng góp quan trọng vào thành công chung của  Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông - Bắc Phi từ 4-5/11/2013 tại Hà Nội. Hiện nay, các cơ quan liên quan của Việt Nam đang tích cực phối hợp với cácđối tác trong khu vực Trung Đông -  Bắc Phi, trong đó có Cô-oét nhằm triển khai có hiệu quả các kết quả đạt được tại Diễn đàn.

Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Cô-oét sẽ không ngừng được củng cố và phát triển, tương xứng với tiềm năng sẵn có và mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai bên.

Câu hỏi 2: Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết, ngoài lĩnh vực năng lượng, lĩnh vực kinh tế nào có tiềm năng hợp tác lớn giữa hai nước?Cần có chính sách gì để tăng cường thương mại giữa hai nước?

Việt Nam và Cô-oét còn rất nhiều tiềm năng để có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, nhất là về thương mại, đầu tư và lao động. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2013 đạt 740 triệu USD, tăng 16 lần so với năm 2007. Tuy nhiên, trong đó dầu khí và các sản phẩm từ dầu khí chiếm tỷ trọng lớn (94%) và tỷ lệ xuất khẩu của Việt Nam chỉ chiếm gần 5% cán cân thương mại song phương.Việt Nam hiện chỉ có khoảng 180 lao động đang làm việc tại Cô-oét.

Để nâng cao hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực này, ngoài các biện pháp đã nêu ở trên, Việt Nam mong muốn phía Cô-oét tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và Cô-oét có nhu cầu như gạo, sữa, hải sản, sản phẩm gỗ, cà phê, chè, hạt tiêu, các sản phẩm cao su, dệt may, thủ công mỹ nghệ, linh kiện điện tử… Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp Cô-oét đầu tư vào các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng tại Việt Nam như xây dựng cơ sở hạ tầng (đường cao tốc, sân bay, cảng biển, khu du lịch…), hiện đại hóa hệ thống sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn …Chúng tôi cũng mong muốn phía Cô-oét ưu tiên tiếp nhận lao động của Việt Nam sang làm việc tại Cô-oét. 

Việt Nam hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và Cô-oét nói riêng kinh doanh,đầu tư tại Việt Nam. 

Câu hỏi 3: Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết Dự án khu Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam và đối tác Cô-oét có vai trò như thế nào trong dự án này?

Tháng 10/2013, dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn với sự tham gia của Tổng công ty Dầu khí Cô-oét (KPC)đã chính thức khởi công. Đây là Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu lớn nhất, công nghệ hiện đại nhất được xây dựng tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay. Với quy mô sản xuất chế biến các loại sản phẩm lọc hóa dầu 10 triệu tấn/năm và tổng số vốn đầu tư trên 9 tỷ USD, Dự án có vai trò như một động lực với sức lan tỏa lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh, vàtiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.Việc KPCtham gia đóng góp 35,1% vốn và cam kết cung cấp dầu thô lâu dài cho Nhà máy có ý nghĩarất quan trọng đối với sự thành công của Dự án, đưa Dự án trở thành một điểm sáng và biểu tượng mới của tình hữu nghị trong quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Cô-oét. 

Câu hỏi 4: Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết Việt Nam và các quốc gia châu Á có thể hợp tác như thế nào với các quốc gia vùng Vịnh để giải quyết xung đột tại khu vực Trung Đông?

Việt Nam có quan hệ hợp tác tốt đẹp với tất cả các quốc gia tại khu vực Trung Đông. Chúng tôi luôn nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy đối thoại, giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc. Trên tinh thần đó, trong những năm qua, Việt Nam đã tham gia một cách có trách nhiệm,chủ động và tích cực thúc đẩy nhiều sáng kiến tại các cơ chế đa phương như Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2009-2010), Tổ chức năng lượng nguyên tử quốc tế…tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các xung đột tại khu vực Trung Đông.Chúng tôi cũng tích cực tham gia vào các cơ chế hợp tác của Châu Á và liên khu vực giữa Đông Nam Á với vùng Vịnh như Diễn đàn đối thoại hợp tác châu Á (ACD), Diễn đàn đối thoại châu Á – Trung Đông (AMED), các Hội nghị ASEAN – GCC… nhằm tăng cường hợp tác cùng phát triển giữa các quốc gia. Tôi cho rằng chúng ta cần phát huy hơn nữa hiệu quả của các cơ chế hợp tác này,bởiđây chính là những nhân tố quan trọng góp phần xây dựng lòng tin chiến lược,qua đó giúp kiềm chế và hóa giải các xung đột hiện nay trên thế giới, trong đó có các cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông.

2. PTTg, Bộ trưởng Phạm Bình trả lời Thông tấn xã TASS (Nga) 

(Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Nga La-vơ-rốp  ngày15/4/2014)

Câu hỏi 1: Xin Ngài Phó Thủ tướng đánh giá về thực trạng và triển vọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga và hợp tác giữa Việt Nam và Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương?

Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó mật thiết. Chúng ta rất vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ giữa hai nước. Sau hai năm triển khai, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ tháng 7/2012, hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực đã đạt những thành quả to lớn, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển ở mỗi nước.

Quan hệ chính trị phát triển hết sức tốt đẹp. Trao đổi đoàn cấp cao và các cuộc tiếp xúc bên lề các diễn đàn đa phương diễn ra thường xuyên, giúp tăng cường sự tin cậy, kịp thời trao đổi ý kiến về các vấn đề cùng quan tâm. Hợp tác trên các kênh Đảng, Quốc hội được đẩy mạnh, các cơ chế đối thoại, tham vấn cấp Bộ, ngành được triển khai tích cực. Quan hệ chính trị với mức độ tin cậy cao là nền tảng vững chắc để hai nước triển khai hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực then chốt như thương mại – đầu tư, năng lượng và an ninh, quốc phòng.

Bất chấp những khó khăn chung của kinh tế thế giới, hợp tác thương mại và đầu tư Việt – Nga đạt được những kết quả tích cực. Trong năm 2013, kim ngạch song phương tăng 7%, đạt gần 4 tỷ USD, đầu tư trực tiếp của mỗi bên đạt trên 2 tỷ USD. Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại, Việt Nam và Liên minh Hải quan gồm Nga, Bê-la-rút và Ca-dắc-xtan đã tiến hành 5 vòng đàm phán FTA, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 2014 và ký chính thức vào đầu năm 2015. Tuy nhiên, quy mô và mức độ hợp tác kinh tế song phương hiện nay còn rất khiêm tốn so với tiềm năng, nhu cầu phát triển của hai bên. Tổng kim ngạch thương mại hai nước chỉ chiếm khoảng 1% kim ngạch thương mại của Việt Nam và khoảng 0,5% của Nga. Do vậy, hợp tác thương mại – đầu tư sẽ là một trọng tâm hàng đầu mà hai nước cần thúc đẩy trong thời gian tới.  

Hợp tác năng lượng tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Các dự án hợp tác dầu khí giữa hai nước được triển khai hiệu quả. Các công ty hàng đầu của Nga là Zarubezneft, Gazprom, Rosneft, các liên doanh Vietsovpetro, Rusvietpetro, Gazpromviet đang hoạt động tích cực tại thị trường hai nước trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực khác như lọc hóa dầu, phân phối sản phẩm, sản xuất và sử dụng khí tự nhiên làm nhiên liệu động cơ. Đây là lĩnh vực hợp tác triển vọng và chiến lược mà hai bên tiếp tục thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ hơn. 

Trong thế kỷ trước, Nga đã giúp Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp dầu khí. Trong giai đoạn mới hiện nay, Nga đang hỗ trợ Việt Nam đặt nền móng và phát triển ngành điện hạt nhân. Tôi đánh giá cao việc thời gian qua, hai bên triển khai tích cực dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam và tin tưởng rằng hai Bên sẽ hợp tác thành công. Chúng tôi rất coi trọng việc triển khai dự án bảo đảm an toàn, chất lượng bằng công nghệ hiện đại nhất đã được kiểm chứng. Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ là biểu tượng của hợp tác mới giữa hai nước, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng tại Việt Nam.

Hợp tác quốc phòng - an ninh là lĩnh vực truyền thống giữa Việt Nam và Nga,  đang được củng cố, phát triển trên cơ sở tin cậy cao. Hai Bên đã và đang phối hợp đồng bộ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận và hợp đồng đã ký kết, trong đó có việc Nga vừa bàn giao cho Việt Nam hai tàu ngầm Hà Nội và Hồ Chí Minh.  

Hợp tác  trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật,  giáo dục - đào tạo, văn hóa và du lịch giữa hai nước tiếp tục được đẩy mạnh. Việt Nam đánh giá cao việc Nga tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực để đóng góp tích cực, hiệu quả cho phát triển kinh tế Việt Nam. Việc hai Bên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, không ngừng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực du lịch đã góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Hiện Nga nằm trong danh sách 10 nước có lượng khách du lịch đến Việt Nam lớn nhất; năm 2012 đạt trên 176 ngàn lượt khách, năm 2013 đạt gần 300 ngàn lượt khách. Hy vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến lý tưởng của du khách Nga trong thời gian tới. 

Việt Nam và Nga đang tích cực hợp tác và phối hợp hành động trên trường quốc tế, tại Liên hợp quốc và đặc biệt là tại Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Á - Âu (ASEM), và các diễn đàn đa phương do ASEAN điều phối như khuôn khổ đối thoại Nga - ASEAN, Diễn đàn An ninh khu vực (ARF), Cấp cao Đông Á (EAS), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+)... Việt Nam đánh giá cao việc Nga chủ động đưa ra những sáng kiến về tăng cường hợp tác an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong khuôn khổ Cấp cao Đông Á và đang tích cực phối hợp với các nước ASEAN và Nga để trao đổi về sáng kiến này.

Tôi tin tưởng rằng với những bước phát triển hết sức tốt đẹp trên mọi lĩnh vực trong thời gian qua, với nỗ lực và quyết tâm của Lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên toàn thế giới.

Câu hỏi 2: Xin Ngài cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây La-vơ-rốp, hai bên dự kiến sẽ hội đàm những lĩnh vực gì? Phía Việt Nam quan tâm và dự định thảo luận với Nga những vấn đề khu vực và quốc tế nào?

Chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 16/4/2014 của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây La-vơ-rốp nằm trong Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao gian đoạn 2013 – 2014, là dịp để hai Bên thảo luận và đề ra các biện pháp để triển khai cụ thể hơn nữa những nội dung hợp tác theo tinh thần của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cũng như những thỏa thuận cấp cao đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Vla-đi-mia Pu-tin.

Chúng tôi sẽ cùng kiểm điểm và đánh giá việc triển khai các dự án lớn giữa hai nước trong các lĩnh vực then chốt, như dầu khí, năng lượng... cũng như tình hình hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, thảo luận về phương hướng thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác. Chúng tôi cũng sẽ trao đổi về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao để phát huy hiệu quả cơ chế tham vấn, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nga phát triển một cách thực chất và hiệu quả nhất. 

Tôi và Ngài Bộ trưởng La-vơ-rốp sẽ dành thời gian để trao đổi về tình hình hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Nga trong khuôn khổ các cơ chế thuộc Liên hợp quốc, ASEAN, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Nga trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định trên thế giới. Việt Nam tin tưởng rằng Nga sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho hợp tác trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, nhất là tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, APEC… Việt Nam cho rằng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng là phù hợp với lợi ích phát triển của các nước, trong đó có Nga và Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Xéc-gây La-vơ-rốp sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực vào việc phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

3. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình trả lời Hãng KBS (Hàn Quốc) và Đài VTV 
(Nhân dịp HNCC Kỷ niệm ASEAN – Hàn Quốc 2014 tháng 11/2014)

Câu hỏi 1: Ngài đánh giá thế nào về tình hình quốc tế hiện nay và triển vọng ASEAN?

Chúng ta đang sống trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. 5 năm sau khủng hoảng toàn cầu 2008-2009, kinh tế thế giới đang bắt đầu phục hồi tương đối rõ. Quá trình toàn cầu hóa, những tiến bộ vượt bậc về khoa học công nghệ, các liên kết kinh tế đa tầng nấc khu vực và liên khu vực sôi động đang mở ra những cơ hội to lớn cho tất cả các nước. Mặt khác, cũng hiếm khi nào chúng ta chứng kiến tất cả các điểm nóng ở các khu vực cùng tăng nhiệt, từ Trung Đông đến Châu Âu và Đông Á. Đã có những lúc hòa bình ở khu vực bị đe dọa. Bên cạnh đó, sự nổi lên của các vấn đề toàn cầu và các thách thức an ninh phi truyền thống, mới đây nhất là vấn đề khủng bố, cực đoan và dịch bệnh Ê-bô-la, đòi hỏi nỗ lực hợp tác của tất cả các quốc gia trên thế giới. 

Trong bức tranh với những gam màu sáng - tối đó, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vẫn tiếp tục là động lực tăng trưởng của kinh tế thế giới, có xu hướng trở thành một trung tâm quyền của thế giới trong thế kỷ 21. Đặc biệt, ASEAN đã và đang khẳng định được vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình. Có thể nói, không có tổ chức khu vực nào thành công như ASEAN trong việc thu hút được sự can dự chiến lược của tất cả các nước lớn ở khu vực. Chỉ hơn một năm nữa, việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 sẽ đưa ASEAN trở thành thực thể quan trọng với trên 600 triệu dân, tổng GDP trên 2.300 tỷ USD, có quan hệ sâu rộng với tất cả các nước lớn, các đối tác quan trọng, trong đó có Hàn Quốc.

Với cái nhìn lạc quan thận trọng về bức tranh toàn cảnh thế giới và khu vực, tôi tin rằng tương lai của ASEAN nói riêng và khu vực nói chung sẽ rất xán lạn nếu ASEAN tiếp tục duy trì được đoàn kết, đồng thuận và  quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các nước đối tác đối thoại quan trọng ở khu vực, trong đó có Hàn Quốc, được thúc đẩy hơn nữa, qua đó tích cực đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác ở khu vực và trên thế giới.   

Câu hỏi 2: Ngài đánh giá như thế nào về tình hữu nghị, quan hệ hợp tác và triển vọng hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc? Hai nước cần nỗ lực gì nhằm tăng cường hợp tác song phương, thắt chặt tình hữu nghị?

Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc mới được thiết lập 22 năm trước đây, nhưng những sợi dây liên hệ mật thiết giữa hai dân tộc chúng ta đã có lịch sử dài đến cả nghìn năm, ít nhất là từ thời Lý. Đây là tài sản quý báu mà không phải quốc gia nào cũng có. Nền tảng bền vững đó đã góp phần giúp quan hệ hai nước cất cánh sau chỉ hơn 2 thập kỷ, nhất là từ khi chúng ta thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2009.

Chỉ tính riêng 5 năm qua, kim ngạch thương mại hai nước tăng lên 3 lần từ 9 tỷ của năm 2009 lên 27,5 tỷ năm 2013. Hiện nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2, đối tác thương mại lớn thứ 3, và nước cung cấp ODA lớn thứ 2 của Việt Nam. Việt Nam là một trong những điểm đến quan trọng của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Ngày nay, nói đến Hàn Quốc, mỗi người dân Việt Nam đều hình dung ngay đến một đất nước tươi đẹp không chỉ là biểu tượng về phát triển kinh tế, mà còn có những sản phẩm văn hóa đặc thù có tầm ảnh hưởng thế giới như K-Pop.

Với việc hai nước dự kiến kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do vào cuối năm nay và phấn đấu đưa kinh ngạch thương mại song phương lên mức 70 tỷ USD vào năm 2020, quan hệ hai nước thời gian tới chắc chắn sẽ còn nhiều bước tiến ngoạn mục hơn nữa. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh của giao giao lưu nhân dân trong những năm qua đang tạo sức sống mới trong quan hệ hai nước. Cộng đồng 130 ngàn người Hàn Quốc tại Việt Nam và 120 ngàn người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc là cầu nối vững chắc, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Không phải ngẫu nhiên mà trong chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua của TBT Nguyễn Phú Trọng, Lãnh đạo hai nước đã nhấn mạnh chúng ta là thông gia của nhau.

Triển vọng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là vô cùng tươi sáng. Sau 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, đã đến lúc hai nước chúng ta cùng xây dựng tầm nhìn chung để đưa quan hệ lên một tầm cao mới. Bên cạnh nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược, hai nước chúng ta cần hợp tác chặt chẽ hơn với các nước khu vực, nhất là trong khuôn khổ các cơ chế do ASEAN đóng vai trò trung tâm, nhằm phục vụ tốt nhất lợi ích của nhân dân hai nước cũng như đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Câu hỏi 3: Trong quá khứ, đất nước Việt Nam đã từng trải qua sự chia cắt. Hàn Quốc hiện vẫn đang chịu sự chia cắt từ sau Thế chiến thứ II. Hai nước đều hiểu rõ tầm quan trọng của hòa bình và an ninh. Theo Ngài, hai nước cần hợp tác như thế nào vì hòa bình của khu vực Châu Á và thế giới?

Hòa bình vừa là khát vọng muôn đời, vừa là lợi ích chung của toàn nhân loại. Là nước từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, Việt Nam trân trọng hơn ai hết giá trị của hòa bình và luôn nỗ lực đóng góp vào việc duy trì hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau cao độ, hòa bình và phát triển của mỗi quốc gia gắn chặt với hòa bình và thịnh vượng chung của cả khu vực cũng như toàn thế giới.

Do đó, để duy trì hòa bình ở Châu Á và trên thế giới, không chỉ riêng hai nước chúng ta, mà tất cả các quốc gia đều phải thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, chung tay thúc đẩy hợp tác bình đẳng cùng có lợi, đối thoại trên cơ sở tôn trọng các lợi ích của nhau, giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc ứng xử chung. Đặc biệt, việc xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác đa phương, nhất là trong khuôn khổ các cơ chế do ASEAN đóng vai trò trung tâm, sẽ góp phần xử lý hiệu quả các thách thức an ninh đa chiều đang nổi lên ngày càng nhiều ở khu vực.

Trong hơn 20 năm qua, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc năm 2009, những nỗ lực hợp tác song phương giữa hai nước cũng như phối hợp trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Hàn Quốc đã đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực. 

Câu hỏi 4: Theo Ngài, Hàn Quốc có vai trò gì trong việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) hay không? Hàn Quốc có thể đóng góp gì trong việc thành lập AEC?

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là một trong 3 trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN sẽ hình thành vào năm 2015. Với AEC, ASEAN phấn đấu trở thành một thị trường chung, một khu vực kinh tế có sức cạnh tranh cao, phát triển đồng đều và hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu. 

Là đối tác kinh tế quan trọng của ASEAN, Hàn Quốc đã và đang đồng hành cùng ASEAN hiện thực hóa tầm nhìn đó. Từ khi Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) được ký kết năm 2009 đến 2013, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng 80%, trong đó riêng năm 2013 đạt 135 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc vào ASEAN cũng tương đối cao, đạt 3,8 tỷ USD năm 2013. Đối với Việt Nam, AKFTA đã giúp các doanh nghiệp chúng tôi tận dụng nhiều ưu đãi và thúc đẩy xuất khẩu nguyên liệu, khoáng sản chế biến, sản phẩm da, dệt may, v.v…

Hàn Quốc cũng đã đóng góp rất tích cực và hiệu quả cho nỗ lực kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN, một trong những yếu tố nền tảng, quyết định hình thành nên Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Trong khuôn khổ Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI), Hàn Quốc đã có các dự án hỗ trợ nâng cao năng lực trong nhiều lĩnh vực quan trọng như công nghệ thông tin, hải quan, năng lượng, nông nghiệp, thúc đẩy đầu tư, giao thông vận tải…, với mức cam kết tài trợ đạt gần 11 triệu USD cho giai đoạn 2008-2017.

Tôi mong rằng Hàn Quốc với những thế mạnh của mình sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong tương lai thông qua đẩy mạnh triển khai AKFTA và đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), tăng cường hỗ trợ kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN, giúp các nước trong ASEAN, trong đó có Việt Nam, tận dụng tốt hơn những cơ hội mà Cộng đồng Kinh tế ASEAN mang lại.

Câu hỏi 5: Ngài mong đợi kết quả gì từ Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN - Hàn Quốc?

Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN – Hàn Quốc là sự kiện quan trọng để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 25 năm hợp tác với nhiều thành tựu, đặc biệt với dấu mốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình, ổn định năm 2010. Đồng thời, Hội nghị là dịp để chúng ta cùng nhau thảo luận, đề ra định hướng tiếp tục phát triển khuôn khổ quan hệ đã có đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, nhất là sau khi Cộng đồng ASEAN được hình thành vào năm 2015.

Trên tinh thần Đối tác chiến lược, tin cậy lẫn nhau, tôi cũng mong muốn Hàn Quốc và ASEAN sẽ cùng trao đổi thẳng thắn, xây dựng và có trách nhiệm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có việc tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức khu vực, duy trì hòa bình, ổn định bền vững, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác.

Với sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà Hàn Quốc, tôi tin tưởng Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN – Hàn Quốc lên một tầm cao mới.

4. Thứ trưởng Phạm Quang Vinh trả lời báo chí tại họp báo quốc tế về các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại WEF Đông Á, Philippines (22/5/2014)

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, chiều 22/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã tổ chức họp báo quốc tế, thông báo về các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về Đông Á 2014 tại thủ đô Manila của Philippines.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh cũng đã trích dẫn những phát biểu quan trọng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Phiên họp Toàn thể, các phiên thảo luận và các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc tại WEF.

Thủ tướng nhấn mạnh hòa bình và ổn định là điều kiện không thể thiếu cho phát triển, trong đó có hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông; đặc biệt lưu ý về tình hình rất nghiêm trọng đang diễn ra ở Biển Đông do việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) sâu trong vùng biển của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đe dọa trực tiếp hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế khu vực và thế giới. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam, sử dụng mọi biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền, bên cạnh đó, Việt Nam vẫn kiên trì các kênh đối thoại, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt- Trung.

Ngoài ra, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh đã trả lời nhiều câu hỏi của các Hãng thông lớn trên thế giới như CNN, AP, Reuters, Channel News Asia, NHK, RTMV... tập trung vào các biện pháp của Việt Nam nhằm giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay ở Biển Đông. 

5. Thứ trưởng Phạm Quang Vinh trả lời phỏng vấn CNN (Mỹ) (29/5/2014)

Ngày 29/5/2014, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã có buổi trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình, biên tập viên Kristie Lu Stout của chương trình “Dòng Sự kiện” (News Stream).

Tại buổi trả lời phỏng vấn, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 và đưa nhiều tàu hộ tống, bao gồm cả tàu quân sự xâm phạm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp tới hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải; yêu cầu Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan Hải Dương - 981 và các tàu hộ tống, bảo vệ ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh nêu rõ việc Trung Quốc sử dụng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm luật pháp quốc tế và không thể chấp nhận được. Thứ trưởng Phạm Quang Vinh nêu rõ: Việt Nam cực lực phản đối sự chiếm đóng bất hợp pháp của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; Việt Nam quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và các lợi ích chính đáng của mình ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Trả lời câu hỏi liên quan đến một số vụ gây rối tại một số địa phương, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh cho biết: phẫn nộ trước việc Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa của Việt Nam, nhiều nơi, người dân Việt Nam đã tuần hành hòa bình lên tiếng phản đối. Tuy nhiên, một số người đã có những hành vi manh động và vi phạm pháp luật. Chính phủ Việt Nam đã có các biện pháp ngăn chặn kịp thời và tình hình đã hoàn toàn ổn định. Các doanh nghiệp đã trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam bảo đảm cho các nhà đầu tư nước ngoài an tâm, yên ổn làm ăn tại Việt Nam.

Liên quan đến vụ tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại khu vực đánh cá truyền thống và thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh khẳng định những hành động nói trên của phía Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế,  xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt những hành động vô nhân đạo, tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời không để tái diễn những hành động tương tự.

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh nhấn mạnh việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981 trong vùng biển của Việt Nam, cùng với huy động một lượng lớn tàu hộ tống bảo vệ, trong đó có cả tàu quân sự, cố tình đâm húc, phun nước công suất lớn đối với các tàu, trong đó có các tàu cá của ngư dân Việt Nam đã càng làm gia tăng căng thẳng, phương hại tới hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải tại khu vực.

6. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn trả lời Dvenik (Slovenia) nhân thăm Slovenia (9/7/2014)

Câu hỏi 1:  Xin cho biết mục đích chuyến thăm của Thứ trưởng đến Slovenia?

Slovenia là một trong những người bạn truyền thống của Việt Nam. Bắt đầu cách đây khá lâu từ thời kỳ Nam Tư cũ. Chúng tôi thiết lập quan hệ ngoại giao 20 năm trước và năm nay tôi đến Slovenia với hai thông điệp quan trọng. Một là, chào mừng kỷ niệm 20 năm quan hệ song phương với các đồng nghiệp Slovenia, hai là,  tiến hành tham vấn chính trị. Để xem xét tất cả các vấn đề song phương, chúng ta cần phải thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ của chúng ta trong 20 năm tới hoặc lâu hơn. Chúng tôi đã trao đổi về các vấn đề khác nhau trong mỗi khu vực cũng như tình hình thế giới.

Câu hỏi 2: Ông đề cập đến việc làm sâu sắc quan hệ hai bên, đặc biệt hai bên đã thảo luận điều gì?

Chúng tôi đề cập về định hướng chung cũng như về các dự án cụ thể. Hiện chúng tôi đang làm việc trên ba lĩnh vực chính. Đầu tiên là về hợp tác chính trị. Chúng tôi nhất trí khuyến khích trao đổi đoàn ở các cấp độ khác nhau giữa hai nước.Nếu không thể có các chuyến thăm cấp cao song phương, chúng tôi phối hợp để sắp xếp các cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo cao bên lề hội nghị đa phương. Vào cuối năm nay tại hội nghị thượng đỉnh ASEM, chúng tôi có thể dàn xếp cho cuộc gặp của các nhà lãnh đạo hai nước. Thứ hai, về hợp tác liên khu vực, Việt Nam hiện là nước điều phối viên của quan hệ ASEAN-EU và cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao hai khối sẽ được tổ chức tại Brussels vào cuối tháng này. Việt Nam đang làm việc với Liên minh châu Âu và cũng như Slovenia để tăng cường hợp tác giữa ASEAN và EU nói chung và giữa Việt Nam và Slovenia nói riêng. Chúng tôi cũng đồng ý, trong số đó, hỗ trợ nhau trong việc phê chuẩn Hiệp định PCA giữa Việt Nam và EU. Điều đó sẽ tạo cơ sở cho việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ của chúng tôi giữa Việt Nam và Slovenia.

Về hợp tác kinh tế, chúng tôi tập trung vào tương quan và khả năng bổ trợ cho nhau giữa kinh tế Việt Nam và Slovenia. Chúng tôi nhất trí rằng hai bên sẽ sớm ký Thỏa thuận hợp tác kinh tế vào cuối năm nay, theo đó sẽ thiết lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế để đề xuất và xem xét tất cả các dự án hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia. Thứ hai, chúng tôi đã đồng ý bắt đầu đàm phán về tránh đánh thuế hai lần. Hiệp định này tạo thuận lợi cho đầu tư giữa Việt Nam và Slovenia. Nhiều khả năng vào tháng 10 hoặc 11/2014, Thứ trưởng Bộ trưởng Công Thương Việt Nam sẽ dẫn đầu một phái đoàn gồm các doanh nghiệp đến Slovenia và ký thỏa thuận hợp tác kinh tế.

Chúng tôi cũng sẽ hợp tác trên lĩnh vực giáo dục. Trước đây, Việt Nam đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Slovenia, khi còn là một phần của Nam Tư. Rất nhiều cán bộ đã được gửi đến Nam Tư để đào tạo, bao gồm cả ở Slovenia. Và bây giờ chúng tôi muốn tiếp tục mở ra kênh này.Đối với học sinh để có được học bổng hơn.

Và cuối cùng, tiềm năng về hợp tác du lịch là khá cao.Khi đến đây, tôi nhận thấy tiềm năng là rất tốt. Đây là một điểm đến rất tốt cho khách du lịch. Việt Nam cũng có nhiều danh thắng tự nhiên và lịch sử cho du lịch. Vì vậy, chúng ta có thể bắt đầu xem xét một thỏa thuận về hợp tác du lịch để quảng bá du lịch cho cả hai bên và cũng để hợp tác đào tạo và tăng cường năng lực trong lĩnh vực này.

Câu hỏi 3: Hai bên có thảo luận về vấn đề biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam?

Trong cuộc họp tôi đã thông tin cập nhật cho các đồng nghiệp Slovenia về tình hình khu vực, nhất là các hành động đơn phương của Trung Quốc trong khu vực nói chung và đặc biệt là ở Biển Đông. Gần đây nhất, ngày 2/5, Trung Quốc đã di chuyển giàn khoan vào sâu vào thềm lục địa, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là hành vi vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của chúng tôi. Đồng thời, đây là một sự vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS và DOC, một thỏa thuận với các nước ASEAN mà Trung Quốc đã phá bỏ. Điều này làm tổn hại quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc từ trước đến nay. Nhưng tôi cũng thông báo cho các đồng nghiệp Slovenia là chúng tôi vẫn kiềm chế và đã cố gắng trao đổi với phía Trung Quốc hơn 35 lần để yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan dầu ra khỏi vùng biển của chúng tôi. Đồng thời, cũng để thảo luận và kiềm chế sử dụng các lực lượng quân sự và tìm giải pháp dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Cho đến nay Trung Quốc vẫn không đáp ứng thiện chí của chúng tôi.Tôi cũng nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao quan điểm và tuyên bố của EU, cũng như Slovenia mà bà Ashton đã đưa ra vào ngày 08/05/2014.Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ quốc tế và lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi như trước ngày 02 tháng 5.

Câu hỏi 4: Gần đây đã có một phái viên đến thăm Hà Nội. Có tiến bộ nào không?

Kể từ khi có phái viên Trung Quốc đến Việt Nam, vẫn không có tiến bộ nào.Thậm chí ở vị trí giàn khoan Trung Quốc còn cử thêm nhiều tàu, bao gồm tàu quân sự, tiếp tục sử dụng tàu lớn của họ để đâm vào tàu đánh cá của chúng tôi, tiếp tục dùng vòi rồng để bắn vào tàu của chúng tôi. Tất nhiên các giàn khoan vẫn còn đó. Chúng tôi đang tiếp tục yêu cầu Trung Quốc phải rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Câu hỏi 5: Chiến lược của Việt Nam là gì? Làm thế nào để một nước nhỏ như Việt Nam, khi so với Trung Quốc, có thể đối phó với hàng xóm to lớn, mạnh mẽ như vậy?

Chúng tôi coi vấn đề chủ quyền là thiêng liêng. Là một quốc gia nhỏ, chúng tôi chủ trương sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết các vấn đề.Chúng tôi tiếp tục chú trọng xây dựng quan hệ hữu nghị tốt đẹp với nhân dân Trung Quốc.Trong trường hợp đặc biệt này, chúng tôi chỉ sử dụng các biện pháp hòa bình, bao gồm cả các biện pháp pháp lý.Chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng ủng hộ sự toàn vẹn của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS năm 1982. Những tiếng nói như vậy là một tín hiệu tốt trong việc phản đối động thái đơn phương gây căng thẳng, gây nguy hiểm cho hòa bình, ổn định và tự do hàng hải trong vùng biển Đông. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các nước trong khu vực mà còn cả các nước châu Âu, nơi mà 2/3 vận chuyển hàng hóa container của châu Âu đều đi qua khu vực Biển Đông.

Câu hỏi 6: Cơ sở cho yêu sách của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa là gì?

Yêu sách chủ quyền của chúng tôi đối các quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa có từ lâu trong lịch sử. Đây là việc thực thi chủ quyền liên tục và thống nhất của chính quyền trung ương đối với quần đảo Hoàng Sa. Trước đây là chính quyền Pháp và sau năm 1954, khi đất nước của chúng tôi bị chia cắt làm hai, được đặt dưới sự quản lý kiểm soát của chính quyền miền Nam. Nhìn vào quan điểm luật pháp và quốc tế, chúng tôi đã thực thi việc kiểm soát và quản lý liên tục đối với quần đảo Hoàng Sa. Chúng tôi có đầy đủ tài liệu bằng chứng hỗ trợ về mặt pháp lý yêu sách của mình.

Câu hỏi 7: Chuyển sang ASEAN: Việt Nam nhìn  nhận thế nào về tương lai của ASEAN?

ASEAN đã ra đời và tồn tại hơn 40 năm nay.Việt Nam gia nhập vào năm 1995. Chúng tôi đang hướng đến hoàn thành xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015 gồm 3 trụ cột: Cộng đồng kinh tế, văn hóa xã hội và chính trị-an ninh. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã gặp nhau năm ngoái để xem xét quá trình và kết luận rằng khoảng 80% các hoạt động xây dựng cộng đồng ASEAN đã được hoàn thành. Vào cuối năm 2015, phần còn lại sẽ được hoàn thành, khi đó hàng hóa và người dân sẽ di chuyển trong khu vực dễ dàng hơn, giống như ở châu Âu một thời gian dài trước đây. Chúng tôi sẽ tạo ra nền tảng chung với hơn 600 triệu người và khoảng 2,3 nghìn tỷ USD tổng GDP. Điều này sẽ tạo ra một động lực tốt cho hợp tác của ASEAN với các khu vực khác.Nhưng ASEAN vẫn còn xa về mức độ hội nhập so với châu Âu và đang chỉ là cơ chế hợp tác liên chính phủ.

7. Thứ trưởng Hà Kim Ngọc trả lời hãng Thông tấn Telam (Argentina) (10/2014) 

Câu hỏi 1: Xin cho biết quan hệ Việt Nam - Ác-hen-ti-na hiện nay và tầm quan trọng của Ác-hen-ti-na trong chính sách đối ngoại của Việt Nam?

Việt Nam và Ác-hen-ti-na tuy cách nhau nửa vòng Trái Đất nhưng có quan hệ gắn bó mật thiết, trên cơ sở tình hữu nghị truyền thống, luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước. Nhân dân Ác-hen-ti-na đã bày tỏ tình đoàn kết và ủng hộ mạnh mẽ đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam trong những năm 60 và 70 của thế kỷ trước. Năm 1973, Ác-hen-ti-na trở thành nước thứ 3 ở Mỹ Latinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong lúc đất nước chúng tôi còn trong khói lửa chiến tranh. Về phần mình, nhân dân Việt Nam cũng luôn đồng hành với nhân dân Argentina trong cuộc đấu tranh vì độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của dân tộc mình. Chính sự tương đồng về lịch sử và sự chia sẻ các giá trị chung đó đã luôn gắn kết quan hệ hai nước trong suốt hơn 40 năm qua.

Ngày nay, Việt Nam và Argentina bên cạnh quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống còn chia sẻ nhiều lợi ích chung trong hợp tác vì phát triển, trong việc đóng góp cho hòa bình, hợp tác và tiến bộ ở hai khu vực, trong việc nâng cao vai trò, vị trí của các nước đang phát triển trên trường quốc tế. 

Các bạn có thể thấy rõ sự phát triển toàn diện và vững chắc của quan hệ Việt Nam - Argentina thông qua tần suất các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, gần nhất là các chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (4/2010), của Tổng thống Cờ-rít-ti-na Phéc-nan-đét (1/2013) và của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (7/2014), việc thiết lập khuôn khổ “quan hệ đối tác toàn diện đạt tầm chiến lược” từ năm 2010, việc duy trì các cơ chế hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành tại thủ đô Bu-ê-nốt Ai-rết năm 2012 và các hoạt động trao đổi văn hóa gần đây cũng giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. 

Điều tôi muốn nhấn mạnh là quan hệ kinh tế giữa hai nước đang phát triển rất mạnh mẽ. Ác-hen-ti-na là một trong những đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh với kim ngạch thương mại song phương đạt 1,5 tỷ USD năm 2013. Tập đoàn năng lượng IMPSA của Argentina và Tập đoàn viễn thông Viettel của Việt Nam đang thúc đẩy các dự án đầu tư tại hai nước. Chúng tôi cảm nhận rõ gần đây một làn sóng quan tâm của các doanh nghiệp Argentina đối với thị trường Việt Nam qua sự tham gia tích cực của Argentina tại Diễn đàn Việt Nam-Mỹ Latinh về Thương mại và Đầu tư tại Hà Nội tháng 7/2012 cùng kết quả của hai đợt hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp Argentina tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào các năm 2012 và 2013.

Việt Nam luôn coi trọng Ác-hen-ti-na như là một người bạn gần gũi và đối tác có tầm quan trọng chiến lược ở khu vực Mỹ Latinh, luôn nỗ lực để đưa quan hệ giữa hai nước phát triển chiều sâu, phục vụ thiết thực cho công cuộc phát triển và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước. 

Câu hỏi 2: Việt Nam làm gì để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam - Mỹ Latinh?

Khu vực Mỹ Latinh và Ca-ri-bê đối với Việt Nam có sự gần gũi về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn phong trào quần chúng tại Mỹ Latinh ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. 

Ngày nay, Việt Nam cũng như các nước Mỹ Latinh đều đang dành ưu tiên cao nhất cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Do đó hợp tác vì phát triển, đặc biệt là hợp tác kinh tế, đã trở thành trọng tâm mới của các mối quan hệ song phương. Bối cảnh khu vực và quốc tế đang có nhiều yếu tố thuận lợi để Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với khu vực. Trong khi châu Á-Thái Bình Dương đóng vai trò là khu vực phát triển năng động nhất của thế giới, Mỹ Latinh cũng đang vươn lên như một đầu tàu tăng trưởng của kinh tế thế giới. Bên cạnh chính sách hội nhập khu vực mạnh mẽ, nhiều nước Mỹ Latinh cũng quan tâm mở rộng quan hệ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 

Xuất phát từ quan hệ chính trị tốt đẹp có bề dày truyền thống, nhu cầu và tiềm năng hợp tác phong phú trong nhiều lĩnh vực với các nước khu vực, Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ với khu vực Mỹ Latinh, mong muốn các nước bạn bè ở khu vực này trở thành những đối tác vì phát triển của Việt Nam. 

Để thực hiện chủ trương trên, Việt Nam duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao với khu vực Mỹ Latinh. Trong 10 năm từ 2004 đến 2014, 10 đoàn Lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam đã thăm khu vực Mỹ Latinh và 13 đoàn Lãnh đạo cấp cao nhất từ Mỹ Latinh đã thăm Việt Nam. Thông qua các chuyến thăm đó, Việt Nam đã thiết lập được các khuôn khổ đối tác với các nước khu vực, củng cố các cơ chế hợp tác, thiết lập khuôn khổ pháp lý để hiện thực hóa và đưa vào chiều sâu quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực. 

Việt Nam cũng dành ưu tiên cao cho phát triển quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư với khu vực Mỹ Latinh. Tháng 7/2012, Diễn đàn Việt Nam – Mỹ Latinh về thương mại và đầu tư lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội đã tạo bước đột phá trong quan hệ, giúp thu hút sự quan tâm của nhiều Bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam tới khu vực này. Năm 2014, kim ngạch thương mại của Việt Nam với khu vực dự kiến lần đầu tiên vượt 6 tỷ USD, gấp 20 lần so với năm 2000. Vốn đầu tư cam kết của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh đạt trên 7 tỷ USD. 

Hợp tác về văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật …với các nước khu vực cũng được chú trọng. Thông qua các hoạt động trao đổi phong phú, văn hóa Mỹ Latinh ngày càng được biết đến và có ảnh hưởng tại Việt Nam. Việt Nam cũng ngày càng được biết đến ở Mỹ Latinh như một đất nước, một nền văn hóa, một điểm đến du lịch thay vì một cuộc chiến tranh. Hàng ngàn sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại Mỹ Latinh sẽ là cầu nối hữu nghị, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam với khu vực. 

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với khu vực Mỹ Latinh một cách toàn diện trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế và văn hóa, hiện thực hóa các tiềm năng hợp tác, củng cố sự hiện diện của Việt Nam ở Mỹ Latinh, đồng thời đưa Việt Nam thành một cửa ngõ kết nối Mỹ Latinh với châu Á.

Câu hỏi 3: Ông muốn nói gì với người dân Ác-hen-ti-na và Mỹ Latinh về một nước Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ sau khi trải qua những cuộc chiến tranh tàn khốc?

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của mình, Việt Nam đã trải qua bao khó khăn, đau khổ của các cuộc chiến tranh chống xâm lược nên rất hiểu giá trị của hòa bình và sự tàn khốc của chiến tranh. Vì vậy, chúng tôi hết sức trân trọng hòa bình để phát triển đất nước. Các bạn Mỹ Latinh có thể tìm hiểu thêm về lịch sử, đất nước và người dân Việt Nam qua rất nhiều tài liệu, ấn phẩm để có thể hiểu hơn bản chất cần cù lao động, yêu chuộng hòa bình của chúng tôi.

Kể từ khi triển khai công cuộc đổi mới toàn diện từ 1986 đến nay, chúng tôi đã thu được những thành tựu quan trọng, đạt tăng trưởng kinh tế trung bình gần 7%/năm, giảm mạnh tỷ lệ nghèo đói, phát triển mạnh cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội... Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và cần phải cố gắng rất nhiều mới có thể theo kịp trình độ phát triển của khu vực và thế giới. Trong thời gian tới, Việt Nam tập trung vào việc tái cấu trúc nền kinh tế, cải thiện chất lượng tăng trưởng để hướng đến tăng trưởng bền vững, trong đó đẩy mạnh tái cơ cấu về đầu tư công, về doanh nghiệp nhà nước, về tài chính-ngân hàng, cũng như tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục và cải cách thủ tục hành chính. Về đối ngoại, chúng tôi đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển quan hệ chiều sâu với các đối tác trong và ngoài khu vực, trong đó có khu vực Mỹ Latinh.

Việt Nam luôn ghi nhớ những người bạn Ác-hen-ti-na và Mỹ Latinh đã cổ vũ, động viên và hỗ trợ chúng tôi trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc. Việt Nam mong muốn được các bạn tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Thông qua hãng thông tấn quốc gia Argentina, chúng tôi muốn gửi lời mời tới các bạn Mỹ Latinh và Ác-hen-ti-na đến thăm để tận mắt chứng kiến sự phát triển và tìm kiếm cơ hội hợp tác, giao lưu và làm ăn với Việt Nam, một đất nước tươi đẹp và năng động ở khu vực châu Á-Thái Bình dương.

Câu hỏi 4: Đánh giá về quan hệ Nam – Nam?

Thời gian gần đây, hợp tác Nam – Nam phát triển mạnh dưới nhiều hình thức liên kết phong phú, phản ánh rõ hơn xu thế đa cực của kinh tế thế giới và chuyển dịch dần cán cân kinh tế thế giới sang các nền kinh tế đang nổi và các nước đang phát triển. Nhiều tập hợp lực lượng và liên kết kinh tế mới gồm các nước đang phát triển đã thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư Nam – Nam… góp phần giúp các nước đang phát triển từng bước phục hồi kinh tế sau thời kỳ khủng hoảng, giải quyết các vấn đề xã hội như tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo. 

Chúng tôi cho rằng, để hợp tác Nam – Nam ngày càng hiệu quả, cần phát huy hơn nữa vai trò của các thể chế kinh tế toàn cầu và khu vực, bảo đảm các thể chế này quan tâm thỏa đáng lợi ích các nước phương Nam, dành nguồn lực thích đáng cho hợp tác Nam – Nam, thúc đẩy hợp tác kinh tế Nam – Nam, chống chủ nghĩa bảo hộ…. Để thúc đẩy hợp tác Nam – Nam, nội lực của các nước Nam– Nam là quyết định nhưng các sự hỗ trợ của quốc tế có vai trò quan trọng. Hợp tác Nam – Nam cần có các hình thức, cơ chế, trong đó có mô hình 2+1, thúc đẩy sự tham gia của các nước phát triển và các tổ chức quốc tế vào hỗ trợ các nước phương Nam, nhất là chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài chính… 


Việt Nam coi trọng, tích cực tham gia và đóng góp có trách nhiệm trong nhiều khuôn khổ hợp tác Nam- Nam. Chúng tôi luôn đóng góp vào tiếng nói chung tích cực của các nước phương Nam vì một thế giới hòa bình, ổn định, không có đói nghèo, bình đẳng và tiến bộ, cũng như đóng góp vào nỗ lực giải quyết những thách thức chung của các nước phương Nam như phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, an ninh lương thực... Việt Nam đã đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Khóa họp 17 Ủy ban Cấp cao về hợp tác Nam – Nam (New York, 23- 25/5/2012). Trong khuôn khổ hợp tác song phương và 2+ 1, Việt Nam đã triển khai nhiều dự án hợp tác nhằm tranh thủ hỗ trợ của các đối tác phát triển (như FAO, UNDP, Nhật Bản…) và chia sẻ kinh nghiệm với các nước phương Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế... 


Việt Nam tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác Nam – Nam đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn và mong nhận được sự ủng hộ của các nước Nam – Nam trên các diễn đàn quốc tế. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các nước thúc đẩy hợp tác Nam– Nam, trong đó tiếp tục triển khai mô hình hợp tác 2+1 trong các lĩnh vực cùng có lợi.

PHỤ LỤC 2

TỔNG HỢP TRẢ LỜI CỦA NGƯỜI PHÁT NGÔN BỘ NGOẠI GIAO NĂM 2014 
	STT
	Chủ đề
	Ngày, tháng, năm
	Nội dung

	I. BẢO HỘ CÔNG DÂN

	1. 
	Luật quốc tịch
	17/04/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết chủ trương của Việt Nam trong bối cảnh mới có một số ít trong số 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch theo quy định của Luật Quốc tịch 2008, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết:

"Hiến pháp Việt Nam quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang rà soát các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký giữ quốc tịch theo Luật Quốc tịch 2008, đề ra những giải pháp tối ưu, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài".

	2. 
	Cambodia
	20/02/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc một người gốc Việt bị giết tại Cam-pu-chia do bị phân biệt sắc tộc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:

“Chúng tôi lên án mọi hành vi kích động bạo lực sắc tộc và đã yêu cầu các cơ quan chức năng Cam-pu-chia điều tra, đưa thủ phạm ra xét xử và có những biện pháp cần thiết ngăn chặn các hành vi kích động hằn thù dân tộc đối với người Việt Nam ở Cam-pu-chia. Được biết hiện kẻ tình nghi là thủ phạm của vụ việc này đã bị bắt giữ”.

	3. 
	Hà Lan
	09/10/2014
	Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết:

“Theo thông tin từ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, ngày 09/10/2014, phía Hà Lan thông báo đã hoàn tất nhận dạng thi thể của 03 công dân Việt Nam bị thiệt mạng trên chuyến bay MH-17 gồm chị Nguyễn Ngọc Minh và hai con Đặng Minh Châu và Đặng Quốc Duy.
Sau khi nhận được thông báo chính thức của phía Hà Lan, Bộ Ngoại giao đã yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại khẩn trương hỗ trợ gia đình nạn nhân các thủ tục pháp lý cần thiết khi sang Hà Lan vào ngày 12/10/2014 để giải quyết các vấn đề hậu sự và đưa các di hài nạn nhân về nước.
 Nhân đây, một lần nữa thay mặt Chính phủ, Bộ Ngoại giao xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân chị Nguyễn Ngọc Minh và 02 con cũng như gia đình và thân nhân của các nạn nhân trên chuyến bay MH-17”.

	4. 
	Libya
	31/07/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên về các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam ở Li-bi, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Hiện nay có khoảng 1.550 công dân Việt Nam đang làm việc tại Li-bi trong đó chủ yếu là tại những khu vực chưa xảy ra chiến sự. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Li-bi cũng như tại các nước trong khu vực theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các công ty hợp đồng với lao động Việt Nam để sẵn sàng có các hình thức hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam đang làm việc tại Li-bi.
Ngay khi tình hình Li-bi có những diễn biến phức tạp, Đại sứ quán tại Li-bi đã ngay lập tức duy trì liên lạc thường xuyên với các công dân Việt Nam đang làm việc tại Li-bi để nắm rõ tình hình, kịp thời giúp đỡ và hỗ trợ các công dân Việt Nam đang làm việc tại Li-bi.  
Bộ Ngoại giao đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam tại Li-bi và tại các nước trong khu vực để theo dõi sát tình hình và có các phương án phù hợp, cần thiết để bảo đảm an toàn tối đa cho các công dân Việt Nam đang làm việc tại Li-bi.
Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi đã thiết lập hai đường dây nóng. Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng đã thiết lập một đường dây nóng. Các đường dây nóng này hoạt động 24/24 để sẵn sàng hỗ trợ cho công dân Việt Nam”.

	5. 
	
	07/08/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Li-bi, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Tính đến ngày 07/8/2014, số lao động Việt Nam đã rời khỏi Li-bi là 209 người.
Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Li-bi, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và An-giê-ri đang phối hợp chặt chẽ với các công ty phái cử và sử dụng người lao động triển khai tích cực các phương án, biện pháp bảo đảm an toàn cho các lao động Việt Nam đang làm việc tại Li-bi.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã có công hàm gửi Đại sứ quán Phi-líp-pin và Thái Lan tại Việt Nam đề nghị hai nước này phối hợp, hỗ trợ đưa công dân Việt Nam ra khỏi các khu vực nguy hiểm. 
Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và An-giê-ri đã làm việc tích cực với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị các nước tạo điều kiện thuận lợi để các lao động Việt Nam quá cảnh về nước. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục tổ chức các đợt đưa lao động Việt Nam về nước bằng đường hàng không”.

	6. 
	
	14/08/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin về công tác đưa lao động Việt Nam tại Li-bi về nước, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:
“Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, những lao động Việt Nam cuối cùng tại các khu vực xảy ra chiến sự đã di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tính đến hết ngày 13/8/2014, đã có 907 lao động Việt Nam về nước và 294 lao động đã rời Li-bi sang các nước láng giềng như Tuy-ni-di, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập.
 Liên tục trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, Đức, Ca-ta, Ma-lai-xi-a, Ai Cập, An-giê-ri khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại thu xếp cho lao động Việt Nam quá cảnh tại các nước này và có các biện pháp cần thiết hỗ trợ lao động Việt Nam về nước.
 Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước liên quan, các công ty phái cử và sử dụng lao động đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, liên lạc chặt chẽ với các lao động Việt Nam, đồng thời khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại hỗ trợ tối đa các lao động Việt Nam rời Li-bi về nước”.

	7. 
	Malaysia
	31/10/2014
	Liên quan đến việc 01 công dân Việt Nam bị xâm hại tại Malaysia, ngày 31/10/2014, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

“Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, ngày 29/10/2014, các cơ quan chức năng của Malaysia cho biết đã bắt giữ 03 kẻ tình nghi liên quan đến vụ việc. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện điều trị và đang được yêu cầu phối hợp với cảnh sát địa phương để phục vụ công tác điều tra.
Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành động xâm phạm đến thân thể và tính mạng công dân Việt Nam, yêu cầu các cơ quan chức năng Malaysia có các biện pháp kịp thời để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam tại Malaysia, điều tra và xử lý nghiêm minh những kẻ phạm tội.
Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang nỗ lực làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại tiếp tục làm rõ những thông tin liên quan đến vụ việc”.

	8. 
	Nepal
	23/10/2014
	Trả lời câu hỏi phóng viên về vụ lở tuyết tại Nepal, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

“Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, ngày 21/10/2014, Đại sứ quán Nepal tại Ấn Độ khẳng định không có công dân Việt Nam nào trong danh sách những người thiệt mạng trong vụ lở tuyết ngày 15/10/2014. Về thông tin liên quan đến những công dân Việt Nam đăng ký leo núi trong dịp cuối tháng 9, đầu tháng 10 nhưng đến nay chưa liên hệ được, Đại sứ quán Nepal cho biết phía Nepal đang tích cực xác minh thông tin về những trường hợp này.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đaị sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Nepal cho đến khi xác minh được tình trạng thực tế của những người này”.

	9. 
	Trung Quốc
	24/07/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc ngày 23/7/2014 tại Quảng Tây, Trung Quốc làm 3 phụ nữ Việt Nam thiệt mạng và 02 người khác bị thương, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Ngay sau khi có thông tin về việc này, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng Trung Quốc và tỉnh Quảng Tây để xác minh thông tin vụ việc, chi tiết nhân thân những nạn nhân, cứu chữa kịp thời những người bị thương cũng như giải quyết hậu sự cho những người thiệt mạng.
Trong ngày 23/7/2014, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đã nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tây yêu cầu cứu chữa ngay lập tức bằng mọi giá cho hai người bị thương và sớm điều tra vụ việc.
Sáng ngày 24/7/2014, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp Phó Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội để trao đổi về vấn đề này.”

	10. 
	Ukraine
	04/03/2014
	Trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết tình hình công dân Việt Nam hiện nay tại U-crai-na cũng như các biện pháp bảo hộ công dân của Việt Nam tại đây, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết:

“Hiện nay có khoảng 10.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm ăn tại U-crai-na, chủ yếu tại các thành phố lớn như Kharkov, Odessa, Kiev, Donesk…
Ngay khi tình hình tại U-crai-na diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na theo dõi sát tình hình, thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng người Việt Nam tại U-crai-na. Cho đến nay, chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thiệt hại do những biến động tại U-crai-na. 
Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na đã phối hợp chặt chẽ với các Hội người Việt Nam tại các địa phương ở U-crai-na thông báo rộng rãi trong cộng đồng đề nghị bà con tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; tăng cường đảm bảo an toàn về người và tài sản, nhất là tại các khu vực xảy ra xung đột. Đại sứ quán cũng đã phân công các bộ phận chuyên trách xử lý kịp thời những yêu cầu hỗ trợ của bà con khi có những diễn biến bất thường, khẩn trương giải quyết những yêu cầu về thủ tục giấy tờ đối với những bà con có nhu cầu về nước.
Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng các đường dây nóng tại Đại sứ quán (+380503320535/+380503359097) và tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao (+84918370497) để bà con liên lạc khi cần thiết.”

	II. BIỂN ĐÔNG

	11. 
	Đài Loan
	03/11/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan thông báo tiến hành bắn đạn thật tại đảo Thái Bình (tức đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) từ ngày 3-4/11/2014, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở khu vực đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay hành động sai trái đó, không tái diễn các hành động tương tự”.

	12. 
	Hải Dương-981
	04/05/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông báo hàng hải ngày 03/5/2014 của Cục Hải sự Trung Quốc nói rằng giàn khoan HD-981 tiến hành khoan và tác nghiệp tại vị trí có tọa độ 15o29’58” vĩ Bắc – 111o12’06” kinh Đông từ ngày 02/5 đến 15/8/2014, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Vị trí tọa độ hoạt động của giàn khoan HD-981 nêu trong thông báo hàng hải của Cục Hải sự Trung Quốc nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam khoảng 130 hải lý.
Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình được xác định phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.
Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển của Việt Nam khi chưa được phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị, Việt Nam kiên quyết phản đối”.

	13. 
	
	07/05/2014
	Xin cho biết đặc điểm về vùng biển giàn khoan Trung Quốc đang đặt? Giả sử nếu phát hiện dầu khí thì khả năng khai thác đối với Trung Quốc và Việt Nam như thế nào?

“Về vùng biển phía Trung Quốc đang tiến hành hoạt động trái phép, đây là khu vực cách phía Nam đảo Tri Tôn khoảng 17 hải lý (30km), cách đảo Lý Sơn về phía Đông khoảng 180 hải lý. Độ sâu trung bình khoảng 1.000m và độ sâu của khu vực giàn HD-981 hạ đặt khoảng 1.100m. Chính vì vậy Trung Quốc phải sử dụng giàn khoan dạng nửa nổi nửa chìm. Giàn này có hai cách để định vị, dùng neo hoặc dùng định vị động học tức là dùng các chân vịt để định vị tại vị trí khoan. Về tiềm năng dầu khí tại khu vực này, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát. Tuy nhiên tiềm năng dầu khí của khu vực này chưa được đánh giá kỹ vì ta chưa đủ tài liệu và chưa khoan thăm dò. Lý do chưa khoan thăm dò vì đây là vùng nước sâu và chúng tôi chưa đủ thiết bị để tiến hành. Hiện nay, phần lớn các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của chúng tôi tập trung ở những vùng biển nông hơn. Kế hoạch và chiến lược của Petro Việt Nam trong tương lai là tiến hành các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí ở những vùng biển xa hơn, kể cả khu vực lô 142, 143. 
Trung Quốc có tiến hành khai thác được hay không nếu phát hiện có dầu khí thì việc này tuỳ thuộc vào các cơ quan bảo vệ chủ quyền của chúng ta. Chúng tôi tin rằng việc khoan thăm dò là một chuyện còn khai thác khó khăn hơn rất nhiều. Vì để khai thác dầu khí, cần xây dựng rất nhiều công trình cố định, thực hiện rất nhiều các hoạt động dầu khí như thăm dò thêm, thẩm lượng, xây dựng các công trình trên biển để có thể khai thác được dầu, đòi hỏi một chương trình đầu tư tốn kém, đặc biệt khó khăn. Chúng tôi không tin rằng trong một tương lai gần có thể khai thác dầu khí tại khu vực này.”

	14. 
	
	07/05/2014
	Việt Nam có định tổ chức các cuộc họp báo quốc tế ở các cơ quan đại diện ở nước ngoài để thông báo cho toàn thể nhân dân thế giới biết về hành động ngang ngược này của Trung Quốc hay không? Nếu có, kế hoạch này sẽ được tiến hành như thế nào?

“Việt Nam sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế để đấu tranh và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đất nước. Trong thời gian tới, tuỳ vào diễn biến thực tiễn, chúng tôi sẽ có các biện pháp tiếp theo để bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam”.

	15. 
	
	07/05/2014
	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có chuẩn bị gì để ứng phó trong trường hợp Trung Quốc tiến tới các khu vực mà ta đang khai thác dầu khí, vi phạm quyền lợi của Tập đoàn Dầu khí cũng như của đất nước?

“Giàn khoan HD-981 của Trung Quốc đang tiến hành hoạt động khoan tìm kiếm thăm dò dầu khí tại khu vực lô 142 và 143. Khu vực này chưa có phát hiện thương mại nào để có thể khai thác dầu khí. Đây là lần đầu tiên khu vực này có khoan dầu khí. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã nhiều lần tiến hành, tìm kiếm, khảo sát, thăm dò ở khu vực này nhưng chưa tiến hành khoan. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc đưa giàn khoan vào khu vực thuộc quyền chủ quyền, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã gửi thư cho Chủ tịch và Tổng Giám đốc CNOOC chính thức phản đối việc làm này cũng như yêu cầu CNOOC chấm dứt hoạt động dầu khí tại đây. 
Tất cả các khu vực đang khai thác dầu khí của Việt Nam đều nằm trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và hầu hết đang nằm sâu trong nội thuỷ của Việt Nam. Chúng tôi tin rằng với các lực lượng bảo vệ của Việt Nam và Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam sẽ không cho phép phía Trung Quốc tiếp cận tới các khu vực mà ta đang khai thác dầu khí trong bất cứ trường hợp nào”.

	16. 
	
	07/05/2014
	Xin cho biết trả lời của ông Dương Khiết Trì trong cuộc điện đàm ngày hôm qua với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh? 

“Trong cuộc điện đàm hôm qua, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì cũng nhắc lại lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, cho rằng khu vực mà giàn khoan 981 đang hoạt động là thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã bác bỏ các quan điểm này của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán của ta đối với các vùng biển khác của Việt Nam. Các hoạt động của giàn khoan 981 là vi phạm, xâm phạm các vùng biển của Việt Nam và Việt Nam sẽ kiên quyết phản đối.”

	17. 
	
	07/05/2014
	Phía Trung Quốc cho rằng hôm nay lực lượng vũ trang Việt Nam đã không chế ngư dân Trung Quốc tại khu vực này? Xin khẳng định thông tin?

“Xin khẳng định hiện nay các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam không bắt giữ, khống chế bất kỳ đối tượng Trung Quốc trên biển nào.”

	18. 
	
	07/05/2014
	Động thái này của Trung Quốc  đã bị cộng đồng quốc tế phản ứng, lên tiếng. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho rằng hành động này là “khiêu khích” và “gây hấn”. Tuy nhiên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan liên quan cũng đều nói là Việt Nam kiên trì theo đuổi các biện pháp ngoại giao. Dư luận cho rằng Việt Nam đang nhẫn nhịn trước Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc cũng tiếp cận điều này, Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí còn nói “Trung Quốc sẽ dậy cho Việt Nam một bài học”. Liệu sự nhẫn nhịn của Việt Nam có khiến Trung Quốc lấn tới hay không? Xin ông bình luận về điều này? Hành động này của Trung Quốc diễn ra ngay trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN 24 tại Mianma, nơi mà dự kiến các bên sẽ đàm phán xây dựng COC nhằm xây dựng lòng tin giữa ASEAN và Trung Quốc, nhưng hành động ngang ngược và gây hấn này làm sao có thể xây dựng được lòng tin. Xin cho biết thông tin về phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị lần này? 

“Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình và đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, kiên trì dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. Chủ quyền lãnh thổ là vấn đề thiêng liêng đối với tất cả các dân tộc, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các biện pháp hòa bình được quy định bởi Hiến chương Liên hợp quốc để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.
Vấn đề này là nguy hiểm, nhạy cảm, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Các diễn đàn ASEAN đều trao đổi về vấn đề biển Đông, do đó, chắc chắn vấn đề này sẽ được thảo luận tại Hội nghị lần này”.

	19. 
	
	07/05/2014
	Xin cho biết cho đến nay đã có thiệt hại gì về người hay chưa? Được biết là tàu của Trung Quốc chủ động đâm va tàu của Việt Nam, phía Việt Nam có các hoạt động tương tự hay không?

“Mặc dù trong những ngày vừa qua, tình hình trên thực địa rất căng thẳng, tàu Trung Quốc chủ động đâm và và sự dụng trang bị trên tàu phun nước vào các tàu của Việt Nam. Tuy nhiên, tôi khẳng định là cho đến nay, chưa có người thiệt mạng; 06 kiểm ngư viên bị mảnh kính đâm vào, bị thương tích ở phần mềm. 
Về câu hỏi thứ hai, như Quý vị đã xem trên clip, tàu hải cảng và tàu bảo vệ của Trung Quốc chủ động đậm va, gây hư hỏng, ảnh hướng tới trang thiết bị của tàu Việt Nam. Lực lượng Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam đã kiên trì, kiềm chế và tiếp tục bám trụ. Tuy nhiên, mọi chịu đựng đều có giới hạn. Nếu tiếp tục, chúng tôi sẽ có các hành động tự vệ tương tự để đáp trả”.

	20. 
	
	07/05/2014
	Khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào thềm lục địa Việt Nam, Việt Nam có bất ngờ ko? Nếu Trung Quốc ko rút giàn khoan khỏi khu vực này thì kế hoạch của hải quân và kiểm ngư Việt Nam như thế nào?

“Trước hết chúng tôi khẳng định lực lượng hải quân Việt Nam chưa tham gia và hiện nay không có mặt ở khu vực dàn khoan 981. Chúng tôi đã theo dõi và nắm bắt chặt việc di chuyển của dàn khoan HD-981. Tuy nhiên, theo Công ước Quốc tế về Luật Biển thì các tàu thuyền phương tiện nổi được quyền di chuyển bình thường trong các vùng đặc quyền kinh tế. Tuy nhiên, việc Trung Quốc hạ đặt dàn khoan trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, chúng tôi kiên quyết đấu tranh trên tinh thần sử dụng mọi biện pháp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đảm bảo hoà bình, ổn định ở khu vực, an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông”.

	21. 
	
	07/05/2014
	Đây ko phải lần đầu tiên Trung Quốc đưa dàn khoan và tàu hộ tống vào hoạt động tại thềm lục địa Việt Nam. Việt Nam sẽ có biện pháp gì để ngăn chặn Trung Quốc lặp lại hành động tương tự trong tương lai? 

“Trước đây Trung Quốc đã nhiều lần tiến hành thăm dò ở khu vực này. Chúng tôi đã kiên quyết đấu tranh và phía Trung Quốc đã rút tàu ra khỏi khu vực này. Trung Quốc cũng đã từng thuê dàn khoan của các nhà thầu nước ngoài để tiến hành khoan thăm dò trong thềm lục địa Việt Nam nhưng Việt Nam đã đấu tranh quyết liệt, kể cả gặp những nhà thầu đó để đấu tranh nên cho đến nay chưa xảy ra trường hợp Trung Quốc khoan thăm dò trong thềm lục địa Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng chính giàn khoan do Trung Quốc chế tạo để tiến hành khoan thăm dò trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh bằng mọi biện pháp để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở biển Đông”. 

	22. 
	
	07/05/2014
	Xin cho biết nếu Trung Quốc không rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam, Việt Nam sẽ có những hành động gì tiếp theo? 

“Việt Nam chủ truơng thông qua các biện pháp hoà bình để giải quyết các tranh chấp liên quan ở Biển Đông. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì trao đổi với Trung Quốc để xử lý những vấn đề ở Biển Đông. Một lần nữa tôi xin khẳng định vì quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả những biện pháp hoà bình, đuợc quy định bởi luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương Liên Hợp quốc để bảo vệ các quyền và lợi ích của Việt Nam”.

	23. 
	
	07/05/2014
	Xin cho biết hiện nay phía Trung Quốc đã thực sự khoan tham dò dưới đáy biển của Việt Nam chưa? 

“Cho đến thời điểm này, giàn khoan HD-981 đã được định vị ở những vị trí như quý vị đã xem trên bản đồ. Hiện nay, giàn khoan đang tiến hành tác nghiệp, làm công tác chuẩn bị để tiến tới khoan thăm dò.”

	24. 
	
	07/05/2014
	Những nỗ lực ngoại giao của Việt Nam trong những ngày qua cho thấy Việt Nam muốn kiên trì theo đuổi giải pháp kêu gọi Trung Quốc đàm phán. Tuy nhiên, trong tình huống Trung Quốc phớt lờ những ý kiến của phía Việt Nam, Việt Nam có tính đến những kịch bản phản ứng như thế nào? Liệu trong tình huống xấu nhất, Việt Nam có tính đến kịch bản cắt đứt quan hệ ngoại giao hay sử dụng những hành động tuơng tự để đáp trả đối với phía Trung Quốc hay không? 

“Vấn đề chủ quyền rất thiêng liêng. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả những biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích của Việt Nam. Chính sách nhất quán của Việt Nam thông qua các biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp liên quan. Chúng tôi sẽ , kiên trì thực hiện, theo đuổi các biện pháp hoà bình để giải quyết các tranh chấp.”

	25. 
	
	07/05/2014
	Việt Nam đã tiếp xúc, trao đổi với các nuớc để nêu vấn đề này hay chưa? 

“Do tính chất nghiêm trọng của vấn đề, có thể ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực, Việt Nam đã thông báo với tất cả các nước ASEAN và một số quốc gia khác quan tâm và có lợi ích trong khu vực. Trong tiếp xúc, các nước đều bày tỏ lo ngại đối với hành vi của Trung Quốc”.

	26. 
	
	07/05/2014
	Các hành động này của Trung Quốc có hệ lụy gì tới việc thực thi tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và việc đàm phán tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử COC? 

“Rõ ràng những diễn biến phức tạp tại Biển Đông thời gian qua đang đặt ra thách thức đối với vai trò của Tuyên bố DOC trong việc xử lý tranh chấp ở Biển Đông. Do vậy, Việt Nam kêu gọi tất cả các bên cần triệt để tuân thủ các quy định trong Tuyên bố DOC vì hòa bình, ổn định trong khu vực.
Về COC, Việt Nam chia sẻ quan điểm chung của ASEAN về việc cần sớm có một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) có tính ràng buộc pháp lý và điều chỉnh toàn diện các khía cạnh của tranh chấp ở Biển Đông vì mục đích hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông, trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia ven biển theo quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Việt Nam hoan nghênh và sẽ tích cực tham gia vào nỗ lực chung của các bên để thúc đẩy tham vấn thực chất nhằm sớm tiến tới đạt được COC”.

	27. 
	
	07/05/2014
	Trong những ngày qua, đại diện Việt Nam đã nỗ lực tiếp cận ngoại giao với phía Trung Quốc để giải quyết vụ việc. Tại sao hai nước chưa sử dụng điện đàm đường dây nóng giữa Lãnh đạo cấp cao nhất của 2 nước? 

Sau khi vụ việc phát sinh đến nay, cơ chế đường dây nóng giữa Việt Nam và Trung Quốc được duy trì thông suốt. Ngày 4/5/2014, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam đã điện đàm, giao thiệp nghiêm túc với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân. Ngày 6/5/2014, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Ủy viện Quốc vụ Dương Khiết Trì. Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Trung Quốc ở cấp cao hơn”.

	28. 
	
	15/05/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết vụ việc giàn khoan Hải Dương – 981 ảnh hưởng như thế nào đến các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định:

“Chúng tôi khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc nhưng cũng cho rằng quan hệ hai bên chỉ có thể phát triển tốt đẹp trên cơ sở tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau cũng như thực sự thiện chí trong việc cùng nhau xử lý các bất đồng.  Rõ ràng các hành động của phía Trung Quốc đã ảnh hưởng đến sự tin cậy chính trị, các mặt hợp tác giữa hai nước và làm tổn thương tình cảm của người dân Việt Nam. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn cố gắng duy trì các hoạt động các hợp tác bình thường vì lợi ích của nhân dân hai nước.”

	29. 
	
	15/05/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết liệu Việt Nam đã thông báo vụ việc cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc và đưa vấn đề ra các thiết chế của Liên hợp quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Việc xử lý và giải quyết tranh chấp ở Biển Đông vì hòa bình, ổn định ở khu vực là lợi ích của mọi quốc gia trong và ngoài khu vực. Trong bối cảnh các nước đang nỗ lực tìm kiếm các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp,  trong đó có việc thúc đẩy tham vấn tích cực và thực chất để tiến tới đạt Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC), vụ việc đã làm phức tạp tình hình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
Trước tình hình đó, với chủ trương sử dụng mọi biện pháp phù hợp luật pháp quốc tế để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình, ngày 7/5/2014, Việt Nam đã cho lưu hành tại Liên hợp quốc Công hàm phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam.”

	30. 
	
	15/05/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên về các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phản đối hành vi sai trái của Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định:

“Người Việt Nam, dù ở trong nước hay nước ngoài, đều có lòng nồng nàn yêu nước và sự trăn trở đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Trong những ngày qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã thể hiện tinh thần yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước rất trân trọng và xúc động đối với tinh thần yêu nước và sự đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc.”

	31. 
	
	15/05/2014
	 Trả lời các câu hỏi của phóng viên về các biện pháp đấu tranh của Việt Nam với đối với hành vi sai trái của Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Việt Nam đã và đang kiên trì đối thoại, tiến hành giao thiệp nghiêm túc với Trung Quốc ở nhiều cấp độ, dưới nhiều hình thức, phản đối mạnh mẽ hành vi sai trái của phía Trung Quốc và nỗ lực giải quyết bất đồng giữa hai nước.
Việt Nam kiên trì, quyết tâm bảo vệ chủ quyền của đất nước, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan, các tàu và máy bay ra khỏi khu vực. Đồng thời, Việt Nam thể hiện hết sức kiềm chế với phương châm phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực”.

	32. 
	
	27/05/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/5/2014, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định:

“Việt Nam kiên quyết bác bỏ những phát biểu sai sự thật của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền không tranh cãi của mình đối với quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc đã sử dụng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hành động của Trung Quốc đã vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế, việc chiếm giữ bằng vũ lực không thể đem lại chủ quyền cho Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa”.

	33. 
	
	27/05/2014
	Trước việc Cục Hải sự Trung Quốc ra thông báo ngày 27/5/2014 về việc di chuyển giàn khoan dầu khí Hải Dương-981 của Trung Quốc từ vị trí 15o29’58”N – 111o12’06”E đến vị trí 15o33’38”N – 111o34’62”E, ngày 27/5/2014, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định:

 “Vị trí mới mà giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc được di chuyển tới theo thông báo hàng hải của Cục Hải sự Trung Quốc ngày 27/5/2014 nằm hoàn toàn trên thềm lục địa của Việt Nam; hoạt động của giàn khoan ở vị trí này vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.
Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt hoạt động, rút giàn khoan Hải Dương-981 và các tàu hộ tống, tàu dịch vụ ra khỏi vùng biển của Việt Nam, đồng thời không để tái diễn các hành vi tương tự”.

	34. 
	
	16/07/2014
	Liên quan đến việc Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương-981, ngày 16/7/2014, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Từ ngày 02/5/2014, giàn khoan Hải Dương-981 và nhiều tàu hộ tống, bao gồm cả tàu quân sự của Trung Quốc đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Vị trí hoạt động của giàn khoan chỉ cách bờ biển Việt Nam khoảng 130 hải lý. Các tàu của Trung Quốc đã vây ép, cố tình đâm húc, phun vòi rồng công suất lớn vào các tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư đang thực thi nhiệm vụ quản lý biển trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, làm bị thương nhiều cán bộ kiểm ngư của Việt Nam và gây tổn thất cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, thậm chí đâm chìm tàu cá của Việt Nam. Việt Nam đã đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình.
Một lần nữa, Việt Nam khẳng định khu vực hoạt động của giàn khoan Hải Dương-981 từ đầu tháng 5 đến nay thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam. Hoạt động của giàn khoan Hải Dương-981 và các tàu hộ tống của Trung Quốc trong hơn 2 tháng qua là hoàn toàn bất hợp pháp, vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.
Việt Nam mong muốn thông qua đàm phán hữu nghị để giải quyết các tranh chấp, bất đồng ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Nhằm tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định ở Biển Đông, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không đưa giàn khoan Hải Dương-981 quay trở lại hoặc đưa bất cứ giàn khoan nào khác vào hoạt động ở khu vực lô dầu khí 143 của Việt Nam hoặc bất kỳ khu vực nào khác thuộc vùng biển của Việt Nam được quy định bởi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam.
Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền theo đúng luật pháp quốc tế”. 

	35. 
	Hoa Kỳ
	05/12/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết H.Res 714 liên quan đến Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Hải Bình nêu rõ:

“Việt Nam hoan nghênh việc Hạ viện Hoa Kỳ lần đầu tiên thông qua một nghị quyết ủng hộ những nỗ lực giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, và việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. 
Chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực đóng góp tích cực, hiệu quả, xây dựng nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở khu vực”.

	36. 
	Trung Quốc
	10/01/2014
	Gần đây, Ủy ban Thường vụ Nhân dân tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã thông qua “Dự thảo sửa đổi Biện pháp thực hiện Luật Ngư nghiệp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của tỉnh Hải Nam” và có hiệu lực từ 1/1/2014. Theo đó, người nước ngoài và tàu cá nước ngoài tự ý đi vào vùng nước tỉnh Hải Nam quản lý để thực hiện sản xuất ngư nghiệp và các hoạt động điều tra tài nguyên nghề cá sẽ bị xua đuổi, có thể bị tịch thu tài sản, xử phạt hành chính…

Ngày 24/12/2013, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã ra thông báo về thời gian nghỉ đánh bắt cá bằng lưới tại một số khu vực thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Phía Trung Quốc mới đây cũng đã cho ra mắt trang mạng và tờ báo giấy đầu tiên của cái gọi là “Thành phố Tam Sa”; nâng cấp cải tạo trạm khí tượng tự động ở một số bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa…

Trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước những hoạt động trên của phía Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nêu rõ:

Những hoạt động nêu trên của phía Trung Quốc là bất hợp pháp và vô giá trị, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông theo Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), không phù hợp với Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, trái với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) giữa ASEAN và Trung Quốc, làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những việc làm sai trái nói trên, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực”.

	37. 
	
	07/05/2014
	Từ trước đến nay Trung Quốc đã nhiều lần bắt giữ và gây thương tích cho ngư dân Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa. Chính phủ Việt Nam cũng đã yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường cho những sự kiện này. Vậy những sự bồi thường này đã diễn ra như thế nào? Và sau sự kiện này, nếu như ta buộc Trung Quốc phải di dời dàn khoan ra khỏi khu vực, chúng ta sẽ buộc Trung Quốc phải bồi thường như thế nào đối với những người kiểm ngư bị thương và hư hại đối với Việt Nam?

“Trong thời gian qua chúng tôi đã kiên quyết đấu tranh để bảo vệ lợi ích chính đáng của ngư dân ta qua đường ngoại giao (như cuộc tiếp xúc, công hàm, phát biểu của người phát ngôn). Trong các giao thiệp đó, chúng tôi luôn yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt các hoạt động bắt giữ ngư dân cũng như phải có sự bồi thường đối với thiệt hại của ngư dân. Trong vụ việc lần này, chúng tôi cũng đã yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường cho những thiệt hại gây ra do va chạm của Trung Quốc”.

	38. 
	
	27/05/2014
	Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, từ đầu tháng 5/2014, nhiều tàu cá của Việt Nam đã bị các tàu của Trung Quốc liên tục khống chế, đập phá, gây thiệt hại về tài sản. Nghiêm trọng hơn, lực lượng chức năng Trung Quốc đã có những hành vi đánh đập, gây thương tích, đe dọa tính mạng ngư dân Việt Nam. Cụ thể như sau:

 - Ngày 07/5/2014, tại khu vực có tọa độ 16o50‘N-112o49‘E (cách Bắc Tây Bắc đảo Linh Côn, quần đảo Hoàng Sa khoảng 10 hải lý), tàu cá của Quảng Ngãi số hiệu QNg 96416 TS cùng 16 ngư dân, đã bị tàu Trung Quốc số hiệu 1241 bắn đạn lửa; dùng vòi rồng phun nước; dùng búa, chai lọ, bu lông ném sang tàu; dùng câu liêm cắt đứt dây và hệ thống liên lạc, định vị. Sau đó, thêm 01 tàu ngư chính Trung Quốc chưa rõ số hiệu đã khống chế, đâm thẳng vào tàu gây vỡ mạn phải và toàn bộ kính ca bin, hỏng nhiều thiết bị và tài sản trên tàu. Thiệt hại ước tính khoảng 890 triệu đồng.

 - Vào lúc 23h00 ngày 16/5/2014, tàu cá của Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 90205 TS trong khi đang hoạt động nghề cá bình thường tại khu vực có tọa độ 16o55‘N-112o21‘E, gần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đã bị tàu ngư chính Trung Quốc số hiệu 306 chạy đến khống chế. Nghiêm trọng hơn, lực lượng chức năng của Trung Quốc đã lên tàu cá đập phá hầu hết tài sản trên tàu, đánh và gây thương tích nặng đối với hai ngư dân Việt Nam tên là Nguyễn Huyền Lê Anh và Nguyễn Tấn Hải của tàu cá nói trên..

 - Ngày 17/5/2014, tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 96011 TS cùng 13 ngư dân khi đang hoạt động tại khu vực có tọa độ 15o16‘N-111o18‘E, cách đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 31 hải lý, đã bị tàu Trung Quốc số hiệu 21102, khống chế, lấy đi một số tài sản và ngư lưới cụ. Thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng.

 - Gần đây nhất, vào lúc 16h00 ngày 26/5/2014, tại khu vực có tọa độ 15o16’42”N-111o01’30”E, ngư trường truyền thống thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tàu cá Đà Nẵng mang số hiệu ĐNa 90152 TS cùng 10 ngư dân trên tàu đã bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 11209 đã đâm chìm. Hiện 10 ngư dân đã được lực lượng kiểm ngư, Cảnh sát biển cứu vớt và đưa lên tàu an toàn.

Trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên Việt Nam và quốc tế về phản ứng của Việt Nam trước các vụ việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:  

 “Những hành động nói trên của phía Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, trái với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiếp tục làm phức tạp tình hình trên Biển Đông.
Một lần nữa, Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt những hành động vô nhân đạo, xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế đồng thời xử lý nghiêm những người có liên quan, không để tái diễn những hành động tương tự và bồi thường thỏa đáng cho các ngư dân Việt Nam.
Ngày 27/5/2014, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã triệu đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối".

	39. 
	
	10/07/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc tàu cá QNg 94912 TS bị phía Trung Quốc bắt giữ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Ngay sau khi có thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, đồng thời xác minh các vấn đề liên quan đến vụ việc.
Theo thông tin mới nhất từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, vào lúc 9 giờ sáng ngày 10/7/2014, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã tiến hành thăm lãnh sự và có các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết đối với sáu ngư dân của tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94912 TS bị Trung Quốc bắt giữ. Sức khỏe các ngư dân hoàn toàn ổn định. Hiện các ngư dân đang bị lưu giữ tại cảng Tam Á, thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đang tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng tỉnh Hải Nam làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ việc”.

	40. 
	
	24/07/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tiến hành khai thông luồng lạch ở đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định:

“Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của Trung Quốc ở hai quần đảo này đều là bất hợp pháp và vô giá trị”.

	41. 
	
	04/09/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc khai trương tuyến du lịch biển khởi hành từ thành phố Tam Á (thuộc tỉnh Hải Nam) đến quần đảo Hoàng Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa. Việc Trung Quốc khai thác du lịch ở khu vực này là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không phù hợp với Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc cũng như tinh thần Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông và khu vực. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái này”.

	42. 
	
	09/09/2014
	Theo thông tin xác minh từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, trong các ngày 01 và 14/8/2014, các tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 96416 TS và QNg 96674 TS trong khi đang hoạt động nghề cá bình thường tại khu vực quần đảo Hoàng Sa đã bị một số tàu Trung Quốc khống chế, ngăn cản và lấy đi một số tài sản.

Nghiêm trọng hơn, ngày 15/8/2014, trong khi đang hoạt động bình thường tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 96697 TS đã bị hai ca nô cao su cùng số hiệu 207 của Trung Quốc khống chế, lên tàu đập phá, tịch thu trái phép một số tài sản và đánh đập các ngư dân.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước những hành động nói trên của Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Ngày 09/09/2014, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối.
Đây là những hành động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, trái với luật pháp quốc tế và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc và đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo Cấp cao hai nước về việc đối xử nhân đạo với ngư dân.
Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc điều tra và xử lý nghiêm các hành vi của lực lượng chức năng Trung Quốc đồng thời không để tái diễn những hành động trên và bồi thường thỏa đáng cho các ngư dân Việt Nam”.

	43. 
	
	09/10/2014
	Ngày 07/10/2014, mạng Tin tức Hải Nam (Trung Quốc) đưa tin Trung Quốc đã hoàn tất việc mở rộng cảnh quan, xây dựng đường băng có chiều dài 2.000 mét cùng các trang thiết bị hỗ trợ trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngày 09/10/2014, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước hành động nêu trên của phía Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc ký tháng 10/2011, đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước; vi phạm luật pháp quốc tế và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc, làm cho tình hình Biển Đông thêm căng thẳng và phức tạp, không có lợi cho việc phát triển mối quan hệ giữa hai nước.
Hành động nêu trên của Trung Quốc là vô giá trị, không thể làm thay đổi thực tế là Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động phi pháp này của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, không để tái diễn những hành động sai trái tương tự, đóng góp thiết thực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông”.

	44. 
	
	06/11/2014
	Trước việc Trung Quốc tiến hành các hoạt động cải tạo phi pháp trên bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc; làm phá vỡ nguyên trạng, gây căng thẳng, phức tạp tình hình, không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực.
Việt Nam kiên quyết phản đối hành động phi pháp nêu trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện DOC, chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trưởng Sa và không để tái diễn những hành động sai trái tương tự.
Ngày 6/11/2014, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối”.

	45. 
	
	20/11/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bình luận về việc Trung Quốc công bố “Kế hoạch hành động chiến lược phát triển năng lượng 2014-2020”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định: 

“Chúng tôi cho rằng mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông cần đóng góp tích cực, xây dựng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực; tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước ven biển.”

	46. 
	Vụ kiện Trọng tài Biển Đông
	03/04/2014
	 Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Phi-líp-pin nộp Bản lập luận trong vụ kiện với Trung Quốc lên Tòa Trọng tài Quốc tế, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và các quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển được xác định theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sát tiến trình của vụ kiện. Việt Nam sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế”. 

	47. 
	
	07/05/2014
	Việt Nam có theo gương Philippines tiến hành các thủ tục kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế hay không?

“Giải quyết các tranh chấp lãnh thổ tại các cơ quan tài phán quốc tế là biện pháp hòa bình được quy định tại Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Tất cả các biện pháp hòa bình đều có thể được sử dụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là thông qua các biện pháp hòa bình, ưu tiên đàm phán thương lượng giải quyết tranh chấp với các nước láng giềng, tuy nhiên không loại trừ bất kỳ các biện pháp hòa bình khác”.

	48. 
	
	11/12/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam và một số hãng thông tấn báo chí khác đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước Văn kiện lập trường ngày 07/12/2014 của Chính phủ Trung Quốc về Vụ kiện Trọng tài Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Một lần nữa, Việt Nam tuyên bố có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các quyền và lợi ích pháp lý khác của Việt Nam ở Biển Đông.
Lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng nước phụ cận cũng như yêu sách “các quyền lịch sử” của Trung Quốc đối với vùng nước, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển bên trong “đường đứt đoạn” do Trung Quốc đơn phương đưa ra”.
 Trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam đối với vụ kiện Trọng tài Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định:

“Để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện Trọng tài Biển Đông, Việt Nam đã bày tỏ với Tòa trọng tài lập trường, quan điểm của mình đối với vụ kiện và đề nghị Tòa trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý đó của Việt Nam”.

	III. KHỦNG BỐ

	49. 
	Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)
	25/09/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Hoa Kỳ tiến hành không kích Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định:

“Việt Nam ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm đấu tranh chống lại chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức cũng như các hoạt động bạo lực cực đoan, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia liên quan, bảo đảm an toàn cho thường dân”.

	50. 
	Ai Cập
	28/10/2014
	Ngày 28/10/2014, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam đối với các vụ tấn công khủng bố nhằm vào trạm kiểm soát tại phía Bắc Bán đảo Sinai, Ai Cập ngày 24/10/2014 vừa qua, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:

“Việt Nam lên án các vụ tấn công khủng bố nhằm vào trạm kiểm soát ở phía Bắc Bán đảo Sinai, Ai Cập ngày 24/10/2014 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Chúng tôi cho rằng những kẻ gây ra vụ tấn công trên phải bị trừng trị thích đáng.
Chúng tôi xin gửi tới Chính phủ, nhân dân Ai Cập và gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc”.

	51. 
	Iraq
	18/08/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về những hoạt động khủng bố nhằm vào dân thường diễn ra tại I-rắc trong thời gian gần đây, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án các hành động này. Chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực của Chính phủ I-rắc và cộng đồng quốc tế nhằm ổn định tình hình ở I-rắc”.

	52. 
	Pakistan
	17/12/2014
	Trước việc lực lượng khủng bố tấn công một trường phổ thông ở thành phố Peshawar, phía Bắc Pakistan làm hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, ngày 17/12/2014, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:

“Việt Nam lên án các hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức và cho rằng vụ tấn công khủng bố tại Pakistan ngày 16/12/2014 nhằm vào dân thường và trẻ em là một hành động dã man không thể chấp nhận được.
Việt Nam xin gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc đến Chính phủ, nhân dân Pakistan và gia đình những người bị nạn và tin tưởng rằng những kẻ chủ mưu sẽ sớm bị trừng trị thích đáng.
Ngày 17/12/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có điện chia buồn gửi Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng có điện chia buồn gửi Cố vấn Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Sartaj Aziz”.

	53. 
	Trung Quốc
	02/03/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về vụ tấn công tại nhà ga Côn Minh, thành phố Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, làm nhiều người thiệt mạng và bị thương, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ngày 1/3/2014 tại nhà ga Côn Minh, thành phố Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ, nhân dân Trung Quốc và gia đình các nạn nhân và tin rằng thủ phạm của vụ tấn công trên sẽ bị trừng trị thích đáng”.

	54. 
	
	22/05/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các vụ nổ ngày 22/5/2014 tại Thành phố Urumqi, thủ phủ Tân Cương, Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói:

“Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ngày 22/5/2014 tại Thành phố Urumqi, Tân Cương, Trung Quốc khiến nhiều thường dân vô tội bị thiệt mạng và bị thương. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Trung Quốc và thân nhân của các nạn nhân và tin rằng thủ phạm của vụ tấn công sẽ bị trừng trị thích đáng”.

	IV. KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

	55. 
	Hoa Kỳ
	20/02/2014
	Xin cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ thông qua Luật Nông nghiệp 2014, trong đó có nội dung về chương trình giám sát cá da trơn và quy định sản xuất đến việc đóng gói và xuất khẩu ngang đồng với mặt hàng sản xuất tại Hoa Kỳ?
“Trong những năm qua, Việt Nam luôn kiểm soát chặt chẽ ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản, áp dụng rộng rãi các tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế (trong đó có quy chuẩn BAP – Tiêu chuẩn thực hành nuôi tốt nhất của Hoa Kỳ), đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái. Sản phẩm cá da trơn của Việt Nam được đông đảo người tiêu dùng trên thế giới đón nhận.
Chúng tôi lo ngại những quy định mới trong Luật Nông nghiệp 2014 của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngành nuôi trồng, chế biến thủy sản của Việt Nam, cũng như người tiêu dùng Hoa Kỳ và cho rằng các biện pháp trong Chương trình giám sát cá da trơn nêu trong Luật Nông nghiệp 2014 cần tuân thủ các cam kết quốc tế của Hoa Kỳ, không tạo ra các rào cản thương mại.”

	56. 
	
	03/04/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Bộ Thương Mại Hoa Kỳ công bố kết quả đợt xem xét hành chính thứ 9 đối với vụ kiện chống bán phá giá cá tra tại thị trường Hoa Kỳ, theo đó Hoa Kỳ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá với một số doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam tuy mức thuế có giảm xuống, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

"Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam không bán phá giá mặt hàng cá tra/cá basa cũng như các sản phẩm khác vào thị trường Hoa Kỳ. Chúng tôi cho rằng các vấn đề trong quan hệ thương mại giữa hai nước cần được xem xét một cách công bằng, khách quan, phù hợp với tinh thần tự do thương mại cũng như quan hệ kinh tế, thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước".

	57. 
	
	11/09/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã công bố quyết định chính thức cho phép nhập khẩu mặt hàng nông sản quả vải và quả nhãn từ Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Việt Nam hoan nghênh việc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã cấp giấy phép nhập khẩu một số mặt hàng nông sản của Việt Nam như quả vải, quả nhãn. Đây là một bước đi nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xem xét cấp giấy phép nhập khẩu thêm nhiều mặt hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam trong thời gian tới”. 

	58. 
	
	27/09/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Việc Bộ Thương Mại Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam là không công bằng, đi ngược lại tinh thần tự do thương mại cũng như quan hệ kinh tế, thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước, không phù hợp với quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.
Chúng tôi khẳng định các công ty Việt Nam không bán phá giá mặt hàng tôm vào thị trường Hoa Kỳ, không gây thiệt hại và đe dọa thiệt hại vật chất cho ngành công nghiệp tôm Hoa Kỳ.
Chúng tôi cho rằng các hoạt động thương mại giữa hai nước cần được xem xét một cách khách quan, công bằng, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người nuôi trông, sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm Việt Nam cũng như lợi ích của người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối tôm Hoa Kỳ”.

	59. 
	Nhật Bản
	25/03/2014
	Trả lời câu hỏi của báo chí đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những thông tin Công ty Tư vấn Giao thông Nhật Bản (JTC) thừa nhận đã hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam để giành được hợp đồng trong các dự án sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản tại Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:

"Việt Nam kiên quyết phòng chống tham nhũng, sử dụng minh bạch và hiệu quả nguồn vốn ODA của các nước hỗ trợ Việt Nam.
Các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam đang chủ động xác minh, làm rõ vụ việc và liên hệ chặt chẽ với phía Nhật Bản để thu thập hồ sơ, tài liệu về những thông tin báo chí đã đưa. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì sẽ khởi tố, điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Bộ Giao thông Vận tải đã tạm đình chỉ công tác một số cán bộ có liên quan của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để giải trình về thông tin này".

	60. 
	
	18/07/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật Bản liên quan đến viện trợ ODA cho Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết:

“Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao việc Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thông qua việc cung cấp vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA).
Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và nỗ lực sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản, đối tác viện trợ ODA song phương lớn nhất của Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản để triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và phòng chống tiêu cực trong các dự án ODA”.

	61. 
	
	18/07/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật Bản liên quan đến viện trợ ODA cho Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết:

“Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao việc Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thông qua việc cung cấp vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA).
Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và nỗ lực sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản, đối tác viện trợ ODA song phương lớn nhất của Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản để triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và phòng chống tiêu cực trong các dự án ODA”.

	V. NHÂN QUYỀN

	62. 
	UPR
	07/02/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên về tin cho rằng “Việt Nam đã bị một số quốc gia chỉ trích trong Phiên bảo vệ Báo cáo quốc gia theo Cơ chế Kiểm điểm định kỳ (UPR) chu kỳ II của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết:

“Chiều 5/2/2014, Việt Nam đã trình bày Báo cáo quốc gia trong khuôn khổ cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát về quyền con người (UPR) chu kỳ II của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, giới thiệu khái quát những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong 4 năm qua; nêu rõ Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc, tích cực 96 khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp thuận tại chu kỳ I năm 2009 và chủ trương đẩy mạnh hợp tác quốc tế về quyền con người.
Tại phiên họp đã có 107 nước phát biểu. Hầu hết các nước đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, thành tựu nổi bật của Việt Nam trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền con người và sự nghiêm túc của Việt Nam trong việc thực hiện các khuyến nghị UPR. Các nước đặc biệt hoan nghênh việc Việt Nam thông qua Hiến pháp 2013, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ về Phát triển, nâng cao mức sống, xóa đói giảm nghèo, tăng cường đảm bảo an sinh xã hội và các quyền tự do của công dân, tham gia thêm nhiều công ước nhân quyền quốc tế và tăng cường hợp tác với các cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc.
Tuy nhiên, có một số ít nước đưa ra những nhận xét bình luận dựa trên những thông tin thiếu chính xác, không phản ánh thực tế khách quan về tình hình quyền con người tại Việt Nam. Đây cũng là việc bình thường trong quá trình đối thoại trong khuôn khổ UPR.
Với tinh thần đối thoại thẳng thắn và xây dựng, đoàn Việt Nam đã trao đổi, cung cấp thông tin toàn diện liên quan đến quan tâm của một số nước”. 

	63. 
	Hoa Kỳ
	20/02/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông cáo báo chí về bản án đối với Lê Quốc Quân, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói:

“Phát biểu này là không phù hợp và can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”. Những người vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật”.

	64. 
	
	28/02/2014
	Trả lời câu hỏi phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2013 trong đó có phần đánh giá về Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:

"Đảm bảo quyền con người là trọng tâm trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Những nỗ lực của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận tại Phiên rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ II (tháng 02/2014).
Một số nhận định về Việt Nam nêu trong Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2013 đã dựa trên những thông tin thiếu chính xác, không phản ánh thực tế khách quan về tình hình quyền con người ở Việt Nam.
Trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng, Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại với các nước còn có những quan điểm khác biệt với Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người, trong đó có Hoa Kỳ nhằm tăng cường hiểu biết, thu hẹp sự khác biệt, qua đó nâng cao tính xác thực và khách quan trong những đánh giá về tình hình quyền con người ở Việt Nam".

	65. 
	
	15/05/2014
	Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình thông tin về kết quả vòng 18 Đối thoại nhân quyền Việt Nam – Hoa Kỳ (11-12/5/2014):

“Đối thoại nhân quyền Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 18 đã diễn ra trong hai ngày 11-12/5/2014 tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Hai bên đã trao đổi thẳng thắn về những vấn đề cùng quan tâm, trong đó có tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, quyền của người lao động, người khuyết tật, nhà nước pháp quyền cũng như tăng cường hợp tác đa phương về nhân quyền. Phía Việt Nam đã thông tin đầy đủ, cởi mở về các nỗ lực, chính sách và thành tựu trong việc bảo đảm các quyền con người ở Việt Nam; trao đổi thẳng thắn, thực chất về một số quan tâm mà phía Hoa Kỳ nêu; đồng thời nêu rõ sẵn sàng trao đổi, hợp tác tại các cơ chế đa phương về nhân quyền, trong đó có Hội đồng Nhân quyền mà Việt Nam và Hoa Kỳ cùng là thành viên.
Đối thoại nhân quyền Việt Nam – Hoa Kỳ là cơ chế có tính chất xây dựng, thiện chí và tôn trọng lẫn nhau, nhằm giúp hai nước tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt về lĩnh vực nhân quyền, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.”

	VI. QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

	66. 
	Hiệp ước PSI
	21/05/2014
	Liên quan đến việc Việt Nam tham gia Sáng kiến An ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết:

“Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các khía cạnh của Sáng kiến An ninh Chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI), Việt Nam tuyên bố tham gia Sáng kiến này, trên cơ sở ủng hộ Tuyên bố ngày 04/09/2003.
Quyết định này phản ánh lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ hợp tác quốc tế vì mục tiêu chung là ngăn ngừa nguy cơ phổ biến các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, các hệ thống chuyên chở và vật liệu liên quan, nhằm góp phần bảo đảm hòa bình và an ninh quốc tế, phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp quốc gia, quyền lực và nguồn lực của mỗi nước.
Việt Nam sẽ tham gia các hoạt động thực hiện PSI trong phạm vi khả năng thực tiễn của mình”.

	67. 
	Cambodia
	13/08/2014
	Ngày 13/8/2014, trước việc một số phần tử cực đoan Khmer  Kampuchea Krom tổ chức biểu tình và đốt quốc kỳ của Việt Nam tại Phnom Penh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Việt Nam kịch liệt phản đối việc những phần tử cực đoan Khmer Kampuchea Krom tổ chức biểu tình bất hợp pháp và đốt quốc kỳ của Việt Nam tại Phnom Penh ngày 12/8/2014. Đây là những hành động ngang ngược, cố tình xúc phạm nghiêm trọng tình cảm của nhân dân Việt Nam, không phù hợp với quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia. Chúng tôi yêu cầu Cam-pu-chia xét xử nghiêm minh theo pháp luật và có các biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, không để tình trạng trên tái diễn”.

	68. 
	Canada
	12/12/2014
	Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Thượng viện Canada thông qua Dự luật S-219 với nội dung như sau:

“Việt Nam phản đối việc Thượng viện Canada thông qua Dự luật S-219 ngày 08/12/2014. 
Dự luật S-219 bao gồm những nội dung sai trái, xuyên tạc lịch sử, khơi lại quá khứ đau buồn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nhằm phục vụ những mục đích chính trị cá nhân.
Việc Thượng viện Canada thông qua dự luật này đã đi ngược lại tình cảm của nhân dân Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Canada cũng như quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Canada”.

	69. 
	Cuba
	18/12/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Nguyên thủ Cuba và Hoa Kỳ tuyên bố sẽ nối lại quan hệ ngoại giao, Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam hoan nghênh việc Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố sẽ nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau 53 năm gián đoạn.
Việt Nam tin tưởng rằng các tuyên bố mang tính lịch sử này là bước khởi đầu cho việc tiến tới bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương, đem lại lợi ích chính đáng cho nhân dân Cuba và Hoa Kỳ, góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác tại Châu Mỹ và trên thế giới.”

	70. 
	Hàn Quốc
	17/04/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ chìm phà tại Hàn Quốc ngày 16/4/2014, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

"Chúng tôi hết sức quan tâm, lo lắng khi nhận được tin tai nạn lật phà tại Hàn Quốc ngày 16/4/2014 khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích.
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình những nạn nhân bị thiệt mạng và mong rằng những nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của Chính phủ Hàn Quốc sẽ giúp sớm tìm thấy những nạn nhân còn đang mất tích."

	71. 
	Hoa Kỳ
	25/02/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thông qua Hiệp định hợp tác về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Việt Nam hoan nghênh việc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thông qua Hiệp định hợp tác về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Hiệp định sẽ tạo khung pháp lý cao nhất về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận và sử dụng hoà bình vật liệu và công nghệ hạt nhân tiên tiến từ Hoa Kỳ, đảm bảo an toàn và hiệu quả, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam”.

	72. 
	Indonesia
	31/12/2014
	Trước những thông tin mới liên quan đến chuyến bay mang số hiệu QZ 8501 của hãng hàng không AirAsia gặp nạn trên đường từ thành phố Surabaya (Indonesia) đến Singapore, ngày 31/12/2014, Người Phát Ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Chúng tôi hết sức xúc động và đau buồn khi nhận được những  thông tin liên quan đến chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia. Chúng tôi xin gửi đến Chính phủ, nhân dân các quốc gia có hành khách trên chuyến bay và gia đình những người bị nạn lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc và hy vọng những nỗ lực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Chính phủ các quốc gia sẽ giúp sớm tìm thấy những nạn nhân còn đang mất tích.
Ngày 31/12/2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có điện chia buồn gửi Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã có điện chia buồn gửi Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi”.

	73. 
	Iraq
	03/07/2014
	Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 3/7/2014, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam đối với tình hình bạo lực gia tăng tại I-rắc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết:

“Việt Nam hết sức quan ngại trước tình trạng bạo lực gia tăng hiện nay tại I-rắc. Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế và của Chính quyền I-rắc nhằm sớm khôi phục ổn định, đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của I-rắc vì hòa bình và ổn định ở khu vực”.

	74. 
	
	18/08/2014
	Về việc Tổng thống I-rắc đã đề cử Thủ tướng mới, mở ra cơ hội cho việc thành lập Chính phủ mới ở I-rắc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Việt Nam hoan nghênh việc Tổng thống I-rắc đã đề cử Thủ tướng mới và bày tỏ hy vọng Chính phủ mới của I-rắc sẽ sớm được thành lập để tập trung ổn định và tái thiết đất nước”.

	75. 
	
	28/08/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những hoạt động bạo lực leo thang của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại I-rắc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:

“Việt Nam hết sức quan ngại trước tình trạng bạo lực leo thang tại I-rắc, đồng thời lên án những hành động dã man, vô nhân đạo nhằm vào những thường dân vô tội. Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế và của Chính quyền I-rắc nhằm sớm khôi phục ổn định, đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của I-rắc vì hòa bình và ổn định ở khu vực”.

	76. 
	Israel – Palestine
	18/07/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước xung đột leo thang giữa Israel và Phong trào Hamas, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết:
"Việt Nam hết sức lo ngại trước tình trạng bạo lực leo thang nghiêm trọng gây nhiều thương vong cho thường dân. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn, nối lại các cuộc đàm phán và ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm sớm đem lại hòa bình và ổn định cho khu vực".

	77. 
	
	01/08/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Israel và Hamas đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn nhân đạo trong 72 giờ tại Dải Gaza của Mỹ và Liên hợp quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được. Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực hiện nay của cộng đồng quốc tế nhằm sớm đem lại một lệnh ngừng bắn toàn diện vì hòa bình và ổn định cho khu vực”.

	78. 
	
	07/08/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam đối với tình hình Israel – Palestine sau khi có thỏa thuận ngừng bắn mới, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Việt Nam lên án các hành động quân sự vào các trường học của Liên hợp quốc tại dải Gaza gây thương vong cho thường dân và nhân viên Liên hợp quốc. Trên tinh thần đó, chúng tôi hoan nghênh và kêu gọi các bên liên quan tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được, tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm sớm đem lại hòa bình và ổn định ở khu vực”.

	79. 
	
	28/08/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về thỏa thuận ngừng bắn ngày 26/8/2014 giữa I-xra-en và Pa-le-xtin, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn ngày 26/8/2014 giữa I-xra-en và Pa-le-xtin.
Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được, tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm đi đến một thỏa thuận hòa bình toàn diện và bền vững vì hòa bình và ổn định ở khu vực”.

	80. 
	Malaysia
	08/03/2014
	Trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về thông tin máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia đang trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh bị mất tích, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết:

“Chúng tôi quan tâm sâu sắc và chia sẻ nỗi lo của các gia đình và người thân của những hành khách trên chuyến bay.
Ngay sau khi nhận được thông tin chuyến bay MH370 của hãng Hàng không Malaysia bị mất tín hiệu, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các bên liên quan xác minh thông tin và triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn”.

	81. 
	Nhật Bản
	16/12/2014
	Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trả lời câu hỏi của phóng viên với nội dung như sau:      

“Việt Nam chúc mừng thắng lợi của Liên minh cầm quyền của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Công Minh trong cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua. Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Liên minh cầm quyền, đất nước Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản ngày càng được tăng cường và củng cố, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới”.

	82. 
	Phần Lan
	24/07/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị khẳng định thông tin Phần Lan bắt giữ lô hàng thiết bị quân sự từ Việt Nam đến U-crai-na, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình phát biểu:

“Các cơ quan chức năng Việt Nam cho biết đây là lô hàng thiết bị quân sự được mang đi sửa chữa, bảo dưỡng trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng truyền thống giữa Việt Nam và U-crai-na. Việc làm này là hoàn toàn bình thường theo đúng luật pháp và thông lệ quốc tế.
Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang làm việc với các bên liên quan giải quyết các vấn đề nảy sinh về thủ tục hải quan trong khi quá cảnh tại Phần Lan”.

	83. 
	Thái Lan
	24/05/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến tình hình gần đây tại Thái Lan, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:

“Là nước láng giềng trong khu vực và cùng là thành viên ASEAN, Việt Nam hết sức quan tâm theo dõi tình hình đang diễn ra tại Thái Lan. Việt Nam mong muốn Thái Lan sớm ổn định tình hình để xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực”.

	84. 
	Trung Quốc
	15/05/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước  hành vi phá hoại của một số đối tượng tại Bình Dương và các biện pháp bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết:

“Xin khẳng định một số đối tượng đã lợi dụng việc tuần hành ôn hòa để kích động, gây mất trật tự an ninh, ổn định. Ngay khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng Việt Nam đã nhanh chóng xử lý nghiêm khắc những đối tượng có các hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi khẳng định sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết, làm hết sức mình để đảm bảo an toàn về người và tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng như trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.”

	85. 
	
	15/05/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ việc ở Hà Tĩnh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Theo các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, đây là vụ ẩu đả do mâu thuẫn giữa hai nhóm công nhân, có một người bị chết và một số người bị thương. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương xác minh vụ việc, bắt giữ các đối tượng gây rối và đưa những người bị thương vào bệnh viện”.

	86. 
	
	25/08/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc xử lý ảnh hưởng của vụ gây rối, mất trật tự tại một số địa phương trung tuần tháng 5 vừa qua đối với doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:

“Phía Việt Nam lấy làm tiếc về vụ việc xảy ra đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp và công nhân Trung Quốc trong tháng 5 vừa qua, đồng thời lấy làm buồn về việc một số công nhân Trung Quốc bị thiệt mạng, bị thương trong vụ việc này.
Phía Việt Nam sẽ có hình thức hỗ trợ nhân đạo đối với công nhân Trung Quốc bị nạn. Hội hữu nghị Việt – Trung sẽ cử đoàn sang Trung Quốc thăm hỏi một số gia đình đại diện cho những người bị nạn.
Phía Việt Nam đã và sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách, biện pháp hỗ trợ mà Chính phủ đã công bố đối với các doanh nghiệp để doanh nghiệp khắc phục khó khăn, giảm bớt thiệt hại và triển khai hoạt động bình thường.
Việt Nam đã và đang tiếp tục điều tra vụ việc một cách nghiêm túc và xử lý nghiêm những người gây rối vi phạm pháp luật; đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân, doanh nghiệp Trung Quốc và các nước tại Việt Nam”.

	87. 
	
	25/08/2014
	Bộ Ngoại giao ra thông cáo báo chí về chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 26-27/8/2014 của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết mục đích chuyến thăm, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết:

“Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ sang thăm Trung Quốc với danh nghĩa là Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mục đích chuyến đi là nhằm trao đổi với Lãnh đạo Trung Quốc về các biện pháp làm dịu tình hình, không để tái diễn các vụ việc căng thẳng như vừa qua, đồng thời thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc”.

	88. 
	Ukraine
	05/03/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước những diễn biến vừa qua tại U-crai-na, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Việt Nam quan tâm theo dõi chặt chẽ tình hình tại U-crai-na và mong muốn U-crai-na sớm ổn định, mọi vấn đề được giải quyết trong khuôn khổ pháp luật, vì lợi ích của nhân dân U-crai-na, vì hòa bình, phát triển tại khu vực và trên thế giới.
Việt Nam hết sức quan tâm và đề nghị U-crai-na có các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tính mạng và tài sản cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm ăn tại U-crai-na.”.

	89. 
	Ukraine
	21/03/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Cờ-rưm và Xê-va-xtô-pôn sáp nhập vào Liên bang Nga, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Việt Nam quan tâm theo dõi chặt chẽ tình hình tại U-crai-na và Cờ-rưm. Chúng tôi mong mọi vấn đề sẽ được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và nguyện vọng chính đáng của người dân để tình hình sớm ổn định, vì hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới”.

	90. 
	
	17/04/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về tình hình U-crai-na hiện nay, Người Phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

"Việt Nam luôn quan tâm theo dõi chặt chẽ tình hình tại U-crai-na và hết sức lo ngại trước những diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Đông U-crai-na. Chúng tôi mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tránh các hành động làm phức tạp thêm tình hình và gây tổn thất cho người dân, nỗ lực thông qua đối thoại hòa bình để tìm giải pháp đáp ứng lợi ích chính đáng của các bên và nguyện vọng của người dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển của U-crai-na và khu vực".

	91. 
	
	18/07/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước tình hình căng thẳng ở miền Đông U-crai-na trong những ngày gần đây, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: 

“Việt Nam hết sức lo ngại trước những diễn biến phức tạp và tình trạng bạo lực gia tăng tại các tỉnh miền Đông U-crai-na. Chúng tôi mong muốn các bên liên quan kiềm chế, tránh những hành động làm phức tạp thêm tình hình và gây tổn thất cho người dân, nỗ lực thông qua đối thoại để tìm giải pháp hòa bình, vì hòa bình, ổn định và phát triển của U-crai-na và khu vực”.

	92. 
	
	18/07/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị rơi tại miền Đông U-crai-na, ngày 18/7/2014, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:

“Việt Nam hết sức đau buồn khi nhận được tin máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia gặp nạn khiến nhiều người thiệt mạng.
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc đến Chính phủ, nhân dân các quốc gia và gia đình những người bị nạn”.

	93. 
	Vatican
	05/09/2014
	Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin về Cuộc họp Vòng V Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

“Thực hiện thỏa thuận giữa hai bên tại Cuộc họp vòng IV Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Vatican tại Vatican tháng 6/2013, cuộc họp Vòng V Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Vatican sẽ được tổ chức từ ngày 10-11/9/2014 tại Hà Nội nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican.
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn. Đoàn Tòa thánh Vatican do Thứ trưởng Ngoại giao Ăng-toan Ca-mi-lê-ri (Antoine Camilleri) làm Trưởng đoàn”.
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